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Chương IV - Bốn Pháp 


I. Phẩm Bhandagana 


(Ð (1) Giác Ngộ 

Như vậy, tôi nghe: 

Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Vajj, tại làng 
Bhanda. Tại đây, Thê Tôn bảo các Tỷ-kheo: 

- Này các Tỷ-kheo. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế tôn nói như sau: 


2.- Này các Tỷ-kheo, do không giác ngộ, không thê 
nhập bốn pháp, như vậy phải chạy dài, luân chuyên trong 
một thời gian dài, đối với Ta và đối với các Thầy! Thế nảo là 
bốn? 


3. Này các Tý-kheo, do không giác ngộ, không thê 
nhập Thánh giới, như vậy phải chạy dài, phải luân chuyên 
trong một thời gian dài, đối với Ta và đối với các Thầy. Này 
các Tỷ-kheo, do không giác ngộ, không thể nhập Thánh 
định, ... Thánh tuệ, ... Thánh giải thoát, như vậy phải chạy 
đải, phải luân chuyển trong một thời gian dài, đối với Ta và 
đối với các Thây. 


4. Này các Tỷ-kheo, khi nào Thánh giới này được giác 
ngộ, được thê nhập; Thánh tuệ được giác ngộ, được thê nhập; 
Thánh định được giác ngộ, được thê nhập; Thánh giải thoát 
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được giác ngộ, được thê nhập; hữu ái được chặt đứt, dây cột 
của hữu được đoạn tận, nay không còn tái sanh. 


5.-Thế Tôn nói như vậy. Thiện Thệ sau khi nói vậy 
xong, bậc Đạo sư lại nói thêm: 


Giới, Thiên định, Trí tuệ 
Với giải thoát võ thượng 
Goftama danh xưng 

Giác ngộ những pháp này 
Đức Phật thắng tri chúng 
Thuyết pháp cho Tỷ-kheo 
Đạo sư đoạn tận khổ 

Bác Tuệ nhãn tịch tịnh. 


(D Q@) Rời Khỏi 


1.- Người không thành tựu bốn pháp này, này các Tỷ- 
kheo, được gọi là bị rời khỏi pháp luật này. Thế nào là bốn? 


Không thành tựu Thánh giới, này các Tỷ-kheo, được 
gọi là bị rời khỏi pháp luật này. Không thành tựu Thánh 
Thiền định, này các Tỷ-kheo, ... không thành tựu Thánh Trí 
tuệ, này các Ty-kheo ... không thành tựu Thánh giải thoát, 
này các Tỷ-kheo, được gọi là bị rời khỏi pháp luật này. 


Không thành tựu bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, được 
gọi là bị rời khỏi pháp luật này. 

2. Thành tựu bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, được gọi 
là không rời khỏi pháp luật này. Thê nào là bôn? 

3. Thành tựu Thánh giới, này các Tỷ-kheo, được gọi là 
không rời khỏi pháp luật này. Thành tựu Thánh định, này các 
Tỷ-kheo, ... thành tựu Thánh Trí tuệ, này các Tỷ-kheo ... 
thành tựu Thánh giải thoát, này các Tỷ-kheo, được gọi là 
không rời khỏi pháp luật này. 
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Thành tựu bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, được gọi là 
không rời khỏi pháp luật này. 
Sau khi chết họ rơi 
Bị rơi họ tham ái 
Do vậy họ trở lại 
Một lần nữa tái sanh 
Đã làm việc phải làm 
Đã thích việc đáng thích 
Người ấy được an lạc 
Do an lạc đưa đến 


(HI) (3) Mắt Góc (1) 
- Tán thán, không tán thán, tín nhiệm, không tín nhiệm. 


1. Thành tựu bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, kẻ ngu, 
không thông minh, không phải bậc Chân nhân, tự mình xử sự 
như môt kẻ mất gôc, bị thương tích, phạm tội, bị kẻ trí quở 
trách, và tạo nên nhiều điều vô phước. Thế nào là bốn? 


Không có suy xét, không có cứu xét, tán thắn người 
không đáng tán thán; Không có suy xét, không có cứu xét, 
không tán thán người đáng tán thán; Không có suy xét, không 
có cứu xét, tỏ bày sự tín nhiệm ở những chỗ không đáng tín 
nhiệm; Không có suy xét, không có cứu xét, bất tín nhiệm tại 
những chỗ đáng tín nhiệm. 


Thành tựu bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, kẻ ngu, 
không thông minh, không phải bậc Chân nhân, tự mình xử sự 
như một kẻ mất gôc, bị thương tích, phạm tội, bị kẻ trí quở 
trách, và tạo nên nhiều điều vô phước. 


2. Thành tựu bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, bậc Hiền 
trí, thông minh, là bậc Chân nhân, tự mình xử sự như một 
người không mât gôc, không bị thương tích, không phạm tội, 
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không bị kẻ trí quở trách, và tạo nên nhiêu điêu phước đức. 
Thê nào là bôn? 


Sau khi suy xét, sau khi cứu xét, không tán thán những 
người không đáng được tán thán; Sau khi suy xét, sau khi 
cứu xét, tán thán những người đáng được tán thán; Sau khi 
suy xét, sau khi cứu xét, tỏ bày sự tín nhiệm ở những chỗ 
đáng tín nhiệm; sau khi suy xét, sau khi cứu xét, tỏ bày sự tín 
nhiệm tại những chỗ đáng tín nhiệm. Thành tựu bốn pháp 
này, này các Tỷ-kheo, bậc Hiền trí, thông minh, là bậc Chân 
nhân, tự mình xử sự như một người không mắt gốc, không bị 
thương tích, không phạm tội, không bị kẻ trí quở trách, và 
tạo nên nhiều phước đức. 


Ai khen người đáng chê 
Ai chê người đảng khen 
Kẻ ấy với miệng lưỡi 
Chứa chấp điễu bắt hạnh 
Do vì bắt hạnh ấy 
Không tìm được an lạc 
Nhỏ nhen không đáng kê 
Là loại bắt hạnh này 
Bắt hạnh do cờ bạc 

Phá hoại các tài sản 
Lớn hơn, lớn hơn nhiễu 
Là loại bắt hạnh này 
Cho tắt cả mọi người 

Và cả với riêng mình 
Những di với ắc ý 

Đối với bậc Thiện thệ 
Trải qua một trăm ngàn 
Thời Nirabbuda 

Và cộng ba mươi sáu 
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Với năm Abbudà 
BỊ sanh vào địa ngục 
Trong suốt thời gian ấy 
Nếu mắng nhiếc bậc Thánh 
Với lời, ý, nguyện ác. 

(IV) (4) Mắt Gốc (2) 


1.- Do tà hạnh trong bốn sự, này các Tỷ-kheo, kẻ ngu, 
không thông minh, không phải bậc Chân nhân, tự mình xử sự 
như môt kẻ mắt gốc, bị thương tích, phạm tội, bị kẻ trí quở 
trách, và tạo nhiều điều vô phước. Thế nảo là tà hạnh trong 
bốn sự? 


Tà hạnh đối với mẹ, này các Tỷ-kheo, kẻ ngu, không 
thông minh ... tạo nên nhiều điều vô phước. Tà hạnh đối với 
cha, này các Tỷ-kheo, ... Tà hạnh đối với Như Lai, này các 
Tỷ-kheo,... Tà hạnh đối với đệ tử của Như Lai, này các Tỷ- 
kheo....., kẻ ngu, không thông minh, không phải bậc Chân 
nhân ... và tạo nên nhiều điều vô phước. Tà hạnh trong bốn 
pháp này, này các Tỷ-kheo, kẻ ngu, không thông minh, ... tạo 
nên nhiều điều vô phước. 

2. Chánh hạnh trong bốn sự này, này các Tỷ-kheo, bậc 
Hiền trí, thông minh, là bậc Chân nhân, tự mình xử sự không 
như người mất gốc, không bị thương tích, không phạm tội, 
không bị kẻ trí quở trách, và tạo nên nhiều điều phước đức. 
Thế nào là chánh hạnh trong bốn sự? 


Chánh hạnh đối với mẹ, này các Tỷ-kheo, bậc Hiên trí, 
thông minh ... tạo nhiều phước đức. Chánh hạnh đối với cha, 
này các Tý-kheo, ... Chánh hạnh đối với Như Lai, này các Tỷ 
kheo... Chánh hạnh đối với đệ tử Như Lai, này các Tỷ-kheo, 
bậc Hiền trí, thông minh, là bậc Chân nhân, tự mình xử sự 
không như người mất gốc ... tạo nhiều phước đức. Chánh 


10 


Chương IV - Bốn Pháp 





hạnh trong bốn sự này, này các Tỷ-kheo, bậc Hiền trí, thông 
minh, ... tạo nhiêu phước đức. 


3. 


Đối với mẹ và cha 

Ai hành xử tà vạy 

Với Như Lai Chánh Giác 
Hay với đệ tử Ngài 
Người xử sự như vậy 

Tạo nhiều điều vô phước 
Những ai có ác hạnh 

Đối với mẹ và cha 

Đời này, bậc trí trách 
Đời sau sanh đọa xứ 

Đối với mẹ và cha 

Ai hành xử chơn chánh 
Với Nhự Lai Chánh Giác 
Hay với đệ tử Ngài 
Người xử sự như vậy 

Tạo nhiều điều phước đức 
Những ai có chánh hạnh 
Đối với mẹ và cha 

Đời này, bậc trí khen 
Đời sau hưởng Thiên giới 


(V) (5) Thuận Dòng 


1.- Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, hiện hữu 
có mặt ở đời. Thế nào là bốn? Hạng người đi thuận dòng, 
hạng người đi nghịch dòng, hạng người tự đứng lại, vị Bà-la- 
môn đã vượt qua đến bờ biên kia, đứng trên đất liền. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người đi thuận 
dòng? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người thọ hưởng các 
dục và làm các nghiệp ác. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hạng 
người đi thuận dòng. 
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Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người đi ngược 
dòng? Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người không thọ 
hưởng các dục, không làm ác nghiệp, với khổ, với ưu, nước 
mắt đầy mặt, khóc than, sống Phạm hạnh viên mãn thanh 
tịnh. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hạng người đi ngược dòng. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người tự đứng lại? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người do diệt tận năm 
hạ phần kiết sử, được hóa sanh, tại đây nhập Niết-bàn, không 
còn trở lại đời ấy nữa. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hạng 
người tự đứng lại. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là vị Bà-la-môn đã vượt 
qua đên bên bờ kia, đứng trên đât liên? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người do hoại diệt các 
lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, chứng 
ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là vị Bà-la-môn đã vượt qua đến 
bờ bên kia, đứng trên đất liền. 


Bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện 
hữu ở đời. 

BÀ Những ai sống ở đời 
Không chế ngự các đục 
Không từ bỏ ly tham 
Thọ hưởng các dục vọng 
Họ đi đến sanh già 
Đến rồi lại đến nữa 
Bị khát ái trói buộc 
Họ đi thuận dòng đời 
Do vậy bác có trí 
Ở đời, trú chánh niệm 
Không thọ hưởng các dục 
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Không hành trì điều ác 
Dâu chịu sự khổ đau 

Từ bỏ các dục vọng 

Họ được gọi hạng người 
Đi ngược lại dòng đời. 


&ã Những ai quyết đoạn tận 
Năm phiên não kiết sử 
Bác hữu học viên mãn 
Không còn bị thôi thất 
Đạt được tâm điễu phục 
Các căn được định tĩnh 
Vị ấy được gọi là 
Người đã tự đứng lại 
Đối các pháp thắng liệt 
Vị ấy được giác tri 
Đã được quét, quạt sạch 
Các pháp được chấm đứt 
Vị ấy bậc trí giả 
Phạm hạnh được thành tựu 
Được tên gọi danh xưng 
Bậc đã đi đến nơi 
Chỗ tận cùng thế giới 
Bậc đã đến bờ kia. 

(VD (6) Học Hỏi Ít. 


1.- Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, 
hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? Nghe ít, điều đã được nghe 
không khởi lên; Nghe ít, điều đã được nghe được khởi lên; 
Nghe nhiều, điều đã được nghe không khởi lên; Nghe nhiều, 
điều đã được nghe có khởi lên. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người nghe ít, điều đã 
được nghe không khởi lên? 
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người được nghe ít về 
kinh: ứng tụng, ký thuyết, các Bài kệ, Cảm hứng ngữ, Như 
thị thuyết, Bồn sanh, Vị tằng hữu, Phương quảng. Người â Ấy, 
với điều đã được nghe ít ỏi này, không biết nghĩa, không biết 
pháp. không thực hành pháp, tùy pháp. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, là người nghe ít, điều đã được nghe không khởi lên. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người nghe ít, điều đã 
được nghe có khởi lên? 


Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người được nghe ít về 
kinh: ứng tụng, ký thuyết, các Bài kệ, Cảm hứng ngữ, Như 
thị thuyết, Bồn sanh, Vị tằng hữu, Phương quảng. Người â Ấy, 
với điều đã được nghe ít ỏi này, biết nghĩa, biết pháp, thực 
hành pháp đúng pháp. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là người 
nghe ít, điều đã được nghe có khởi lên. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người nghe nhiều, điều 
đã được nghe không khởi lên? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người được nghe 
nhiều về kinh: ứng tụng, ký thuyết, các Bài kệ, Cảm hứng 
ngữ, Như thị thuyết, Bồn sanh, Vị tằng hữu, Phương quảng. 
Người ấy, với điều đã được nghe nhiều này, không biết nghĩa, 
không biết pháp, không thực hành pháp, tùy pháp. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, là người nghe nhiều, điều đã được nghe 
không khởi lên. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người nghe nhiều, điều 
đã được nghe được khởi lên? 


Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người được nghe 
nhiều về kinh: ứng tụng, ký thuyết, các Bài kệ, Cảm hứng 
ngữ, Như thị thuyết, Bốn sanh, Vị tăng hữu, Phương quảng. 
Người ấy, với điều đã được nghe nhiều này, biết nghĩa, biết 
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pháp, thực hành pháp, tùy pháp. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
là người nghe nhiều, điều đã được nghe có khởi lên. 


Này các Tý-kheo, có bốn hạng người này có mặt, hiện 
hữu ở đời. 
Bề Nếu là người nghe ít 
Không định tĩnh trong giới 
Họ chỉ trích người ấy, 
Cả hai, giới và nghe 
Nếu là người nghe ít 
Nhưng khéo định trong giới 
Họ khen về giới đức 
Vẻ nghe không đây đủ 


Nếu là người nghe nhiễu 
Không định tĩnh trong giới 
Họ chỉ trích người ấy, 

Vẻ nghe được đây đủ 


Nếu là người nghe nhiễu 
Lại khéo định trong giới 
Họ tán thán người ấy 

Cả hai, giới và nghe 

Phật đệ tử nghe nhiễu 

Trì pháp, có trí tuệ 

Như vàng cối Diêm phù 

Ai có thể chỉ trích? 

Chư thiên khen vị ấy 

Phạm thiên cũng ngợi khen 


(VI T) (7) Chói Sáng Tăng Chúng 
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- Có bốn hạng người này, này các Tý-kheo, thông minh, 
được huân luyện, không sợ hãi, nghe nhiêu, trì pháp, thực 
hành pháp, tùy pháp, chói sáng tăng chúng. Thê nảo là bôn? 


Tỷ-kheo, này các Tỷ-kheo, thông minh, được huấn 
luyện, không sợ hãi, nghe nhiều, trì pháp, thực hành pháp, 
tùy pháp, chói sáng tăng chúng. Ty-kheo-mi, này các Tỷ- 
kheo, ... nam cư sĩ, này các Tỷ-kheo, ..., nữ cư sĩ, này các 
Ty-kheo, thông minh, được huấn luyện, không sợ hãi, nghe 
nhiều, trì pháp, thực hành pháp, tùy pháp, chói sáng tăng 
chúng. 

Ai là người thông mình 
Là người không sợ hãi 
Lại là người nghe nhiêu 
Và cũng hạng trì pháp 
Đối với chánh diệu pháp 
Thực hành pháp tùy pháp 
Người như vậy được gọi 
VỊ chói sáng tăng chúng 
VỊ Tỷ-kheo đủ giới 
Tỷ-kheo-ni nghe nhiều 
Bác cư sĩ tín nam 

Bác cư sĩ tín nữ 

Họ chói sảng Tăng chúng 
Là ánh sáng Tăng chúng 

(VHI) (8) Vô Sở Úy 

- Có bốn vô sở úy của Như Lai, này các Tỷ-kheo, do 
thành tựu bốn vô sở úy này, Như Lai tự nhận cho mình địa vị 
ngưu vương, rống tiếng con sư tử trong các hội chúng và 
chuyên pháp luân. Thế nào là bốn? 
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Ngài tự nhận là Chánh Đắng Giác, nhưng những pháp 
này không được Ngài Chánh Đăng Giác. Ở đấy, nếu có Bà- 
la-môn, Sa-môn, hay Thiên, Nhân, hay Ma vương, hay Phạm 
thiên, hay bất cứ ai ở đời buộc tội Ta đúng pháp như vậy; 
này các Tỷ-kheo, Ta không thấy có trường hợp này. Này các 
Tỷ-kheo, do Ta không thấy có trường hợp này, nên Ta trú, 
đạt an ồn, đạt được không run sợ, đạt được không sợ hãi. 


Như Lai tự nhận là Ngài đã đoạn trừ các lậu hoặc, 
nhưng các lậu hoặc này chưa được đoạn trừ. Ở đấy, nếu có vị 
Bà-la-môn, Sa-môn, hay Thiên, Nhân, hay Ma vương, hay 
Phạm thiên, hay bất cứ ai ở đời buộc tội Ta đúng pháp như 
vậy; này các Tỷ-kheo, Ta không thấy có trường hợp này. 
Này các Tý-kheo, do Ta không thấy có trường hợp này, nên 
Ta trú, đạt an ồn, đạt được không run sợ, đạt được không sợ 
hãi. 

Các pháp Như Lai nói là các chướng ngại pháp, ai có 
thọ dụng chúng không đủ có chướng ngại gì. Ở đấy, nếu có 
Bà-la-môn, Sa-môn, hay Thiên, Nhân, hay Ma vương, hay 
Phạm thiên, hay bắt cứ ai ở đời buộc tội Ta đúng pháp như 
vậy; này các Tỷ-kheo, Ta không thấy có trường hợp này. 
Này các Tỷ-kheo, do Ta không thấy có trường hợp này, nên 
Ta trú, đạt an ồn, đạt được không run sợ, đạt được không sợ 
hãi. 

Pháp và mục đích mà Như Lai tuyên bố, không được 
Người chơn chánh thực hành đoạn diệt khô đau. Ở đây, nếu 
có vị Bà-la-môn, Sa-môn, hay Thiên, Nhân, hay Ma vương, 
hay Phạm thiên, hay bất cứ ai ở đời buộc tội Ta đúng pháp 
như vậy; này các Tỷý-kheo, Ta không thấy có trường hợp này. 

Này các Tý-kheo, do Ta không thấy có trường hợp này, 
nên Ta trú, đạt an ôn, đạt được không run sợ, đạt được không 
SỢ hãi. 
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Bốn pháp không sợ hãi này của Như Lai, này các Tỷ- 
kheo, do thành tựu bốn vô sở úy này, Như Lai tự nhận cho 
mình địa vị ngưu vương, rống tiếng con sư tử trong các hội 
chúng và chuyên pháp luân. 


Các loại luận đàm này, 
Được y chỉ rộng rãi 
Sa-môn, Bà-la-môn, 
Nương tựa, y chỉ họ 

Khi họ đến Như Lai 

Họ không còn tôn tại 

Các luận đàm được nói 
Họ rưn sợ, sợ hãi 

Ai chỉnh phục tất cả 
Chuyển vận được Pháp luân 
Vì lòng thương tắt cả 

Mọi chúng sanh hữu tình 
Với những bậc như vậy 
Tối thắng giữa Thiên nhân 
Mọi chúng sanh đảnh lễ 
Bác vượt quan sanh hữu. 


(IX) (9) Khát Ái 


- Có bốn ái sanh khởi này, này các Tỷ-kheo, khi nào ái 
sanh, có thể sanh khởi nơi vị Tỷ-kheo. Thế nào là bốn? 


Do nhận y áo, này các Tỷ-kheo, ái khi khởi lên, khởi 
lên nơi vị Tỷ-kheo, hay do nhận đồ ăn khất thực ... hay do 
nhận sảng tọa ... hay do nhận đây là hữu, đây là phi hữu, ái 
khi khởi lên, khởi lên nơi vị Tỷ-kheo. 

Bốn ái sanh khởi này, này các Tỷ-kheo, khi nào ái sanh, 
có thê sanh khởi nơi vị Tỷ-kheo. 
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Người có ái làm bạn 

Sẽ luân chuyền dài dài 
Khi hiện hữu chỗ này 
Khi hiện hữu chỗ khác 
Người ấy không dừng được 
Sự luận chuyền tái sanh 
Rõ biết nguy hại này 
Chính ái sanh đau khổ 
1ý-kheo từ bỏ ải 

Không nắm giữ chấp thủ 
An trú, không thất niệm 
Vị ấy sống xuất gia. 


(X) (10) Các Ách 


I.- Này các Tỷ-kheo, có bôn ách này. Thê nào là bôn? 
Dục ách, hữu ách, kiên ách, vô minh ách. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là dục ách? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không như thật 
quán tri sự tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hại, sự 
xuất ly các dục. Do như không thật quán tri sự tập khởi, sự 
chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly các dục, nên dục 
tham, dục hỷ, dục luyến, dục đam mê, dục khát, dục não, dục 
chấp thủ, dục ái trong các dục xâm chiếm và tôn tại. Này các 
Ty-kheo, đây gọi là dục ách. 

Và thế nào là hữu ách? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người không như thật quán 
tri sự tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly 
các hữu. Do như không thật quán tri sự tập khởi, sự chấm dứt, 
vị ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly các hữu, nên hữu tham, hữu 
hỷ, hữu luyến, hữu đam mê, hữu khát, hữu não, hữu chấp thủ, 
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hữu ái trong các hữu xâm chiếm và tồn tại. Này các Tỷ-kheo, 
đây gọi là hữu ách. 

Và thế nào là kiến ách? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người không như thật quán 
tri sự tập khởi, sự châm dứt, vị ngọt, sự nguy hại, sự xuât ly 
của các kiên. Do như không thật quán tri sự tập khởi, sự 
châm dứt, vị ngọt, sự nguy hại, sự xuât ly các kiên, nên kiên 
tham, kiên hỷ, kiên luyên, kiên đam mê, kiên khát, kiên não, 
kiên châp thủ, kiên ái trong các kiên xâm chiêm và tôn tại. 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là kiên ách. 

Và thế nào là vô minh ách? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người không như thật quán 
tri sự tập khởi, sự châm dứt, vị ngọt, sự nguy hại, sự xuât ly 
của sáu xúc xứ. Do như không thật quán tri sự tập khởi... sự 
xuât ly của sáu xúc xứ, nên vô minh, vô trí trong sáu xúc xứ 
xâm chiêm và tôn tại. Này các Ty-kheo, đây gọi là vô minh 
ách. 

Đây là dục ách, hữu ách, kiến ách và vô minh ách. 

Bị trói buộc bởi các ác bất thiện pháp, các phiền não, 
các pháp bị tái sanh, phiên nhiêu, các quả khô dị thục trong 
tương lai, bởi sanh già, chêt, do vậy được gọi là không an ôn 
khỏi các ách. Này các Tỷ-kheo, có bôn ách này. 

2. Này các Tỷ-kheo, có bốn ách ly này. Thế nào là bốn? 
Ly dục ách, ly hữu ách, ly kiên ách, ly vô minh ách. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ly dục ách? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người như thật quán 
tri sự tập khởi, sự châm dứt, vị ngọt, sự nguy hại, sự xuât ly 
của các dục. Do như thật quán tri sự tập khởi, sự châm dứt, 
vị ngọt, sự nguy hại, sự xuât ly của các dục, nên dục tham, 
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dục hỷ, dục luyến, dục đam mê, dục khát, dục não, dục chấp 
thủ, dục ái trong các dục không xâm chiêm và tôn tại. Này 
các Tỷ-kheo, đây gọi là ly dục ách. 


Và thế nảo là ly hữu ách? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người như thật quán tri sự 
tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly của 
các hữu. Do như thật quán tri sự tập khởi, sự chấm dứt, vị 
ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly của các hữu, nên hữu tham, hữu 
hỷ, hữu luyến, hữu đam mê, hữu khát, hữu não, hữu chấp thủ, 
hữu ái trong các hữu không xâm chiếm và tồn tại. Này các 
Tỷ-kheo, đây gọi là ly hữu ách. 


Và thế nào là ly kiến ách? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người như thật quán 
tri sự tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly 
của các kiến. Do như thật quản tri sự tập khởi, sự chấm dứt, 
vị ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly của các kiến, nên kiến tham, 
kiến hỷ, kiến luyến, kiến đam mê, kiến khát, kiến não, kiến 
chấp thủ, kiến ái trong các kiến không xâm chiếm và tôn tại. 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là ly kiến ách. 


Và thế nào là ly vô minh ách? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người như thật quán 
tri sự tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly 
của sáu xúc xứ. Do như thật quán tri sự tập khởi ... sự xuất ly 
của sáu xúc xứ, nên vô minh, vô trí trong sáu xúc xứ không 
xâm chiếm và tồn tại. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là ly vô 
minh ách. 


Đây là ly dục ách, ly hữu ách, ly kiến ách và ly vô minh 
ách. 
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Không bị trói buộc bởi các ác bất thiện pháp, các phiền 
não, các pháp bị tái sanh, phiền nhiễu, các quả khổ dị thục 
trong tương lai, bởi sanh già, chết, do vậy được gọi là an ổn 
khỏi các ách. Này các Tỷ-kheo, có bốn ly ách này. 

ni 

Bị trôi buộc cả hai 
Dục ách và hữu ách 

Bị trói buộc kiến ách 
Với vô mình thượng thủ 
Chúng sanh bị luân chuyển 
Đi đến sanh và chết 
Những ai liễu trí đục 
Và toàn bộ hữu ách 
Nhồ vắt bỏ kiến ách 

Và từ bỏ võ mình 

Ly hệ tất cả ách 

Họ vượt khỏi các ách 


II Phẩm Hành 


L. (11) Hành. 


1.- Này các Tỷ-kheo, Nếu Tỷ-kheo khi đang đi khởi lên 
dục tầm, hay sân tầm, hay hại tầm mà nếu Tỷ-kheo chấp 
nhận, không có từ bỏ, không có tây sạch, không có chấm dứt, 
không có đi đến không hiện hữu; này các Ty-kheo, nếu Tỷ- 
kheo đang đi có sở hành như vậy, vị ấy được gọi là người 
không có nhiệt tình, không có xâu hồ, liên tục thường hằng 
biếng nhác, tinh tấn hạ liệt. Này các Tỷ-kheo, nếu Tý-kheo 
khi đang đứng ... khi đang ngồi ... khi đang nằm, thức khởi 
lên dục tầm, hay sân tầm, hay hại tầm mà nễu Tỷ-kheo chấp 
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nhận, không có từ bỏ, không có tây sạch, không có chấm dứt, 
không có đi đến không hiện hữu; này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ- 
kheo khi đang nằm, thức có sở hành như vậy, vị ấy được gọi 
là người không có nhiệt tình, không có xấu hồ, liên tục 
thường hằng biếng nhác, tinh tấn hạ liệt. 

2. Này các Tỷ-kheo, Nếu Tỷ-kheo khi đang đi khởi lên 
dục tầm, hay sân tầm, hay hại tầm mà nếu Tỷ-kheo không 
chấp nhận, từ bỏ, tây sạch, chấm dứt, đi đến không hiện hữu; 
nảy các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo đang đi có sở hành như vậy, 
vị ấy được gọi là người có nhiệt tình, có xâu hồ, liên tục 
thường hằng tinh cần, tinh tắn, siêng năng. qNày các Tỷ-kheo, 
nêu Tỷ-kheo khi đang đứng ... khi đang ngôi ... khi đang nằm, 
thức khởi lên dục tầm, hay sân tầm, hay hại tầm mà nếu Tỷ- 
kheo không chấp nhận, từ bỏ, tây sạch, chấm dứt, đi đến 
không hiện hữu; này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo khi đang 
năm, thức có sở hành như vậy, vị ấy được gọi là người có 
nhiệt tình, có xấu hồ, liên tục thường hăng tinh cần, tinh tấn, 
siêng năng. 

Nếu khi đi khi đứng 
Khi ngôi hay khi nằm 
Khởi lên ác tầm tư 
Liên hệ đến gia đình 
Thực hành theo ác đạo 
Mở ám bởi sỉ mê 

VỊ Tỷ-kheo như vậy 
Không chứng Vô thượng giác 
Ai khi đi khi đứng 

Khi ngôi hay khi nằm 
Điều phục được tâm tư 
Yêu thích tâm chỉ tịnh 
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VỊ Tỷ-kheo như vậy 
Chứng được Vô thượng giác 


(H) (12) Chế Ngự 


- Này các Tỷ-kheo, hãy sống đầy đủ giới, đây đủ giới 
bổn Pàtmokkha, được chế ngự VỚI Sự chế ngự của 
Pàtimokkha. Hãy sống đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ 
hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các 
học pháp. Đã sống đầy đủ giới, này các Ty-kheo, đầy đủ giới 
bốn Pàtimokkha, đã được chế ngự với sự chế Tự của 
Pàtimokkha, sống đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi 
trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học 
pháp, còn có gì cần phải làm thêm nữa? 


Nếu Tỷ-kheo trong khi đi, tham, sân, si được từ bỏ, hôn 
trầm thụy miên, trạo hồi, nghi được từ bỏ, tinh cần, tinh tấn, 
không có thụ động, niệm được an trú không có thất niệm, 
thân được khinh an, không có cuồng nhiệt, tâm được định 
tĩnh nhất tâm. Này các Tý-kheo, nếu các Tỷ-kheo khi đang đi 
có sở hành như vậy; vị ấy được gọi là người có nhiệt tâm, có 
xấu hồ, liên tục thường hằng tỉnh cần, tinh tấn, siêng năng. 


Nếu Tỷ-kheo trong khi đứng, ... nếu Tỷ-kheo trong khi 
ngồi ... TIỂU Tỷ-kheo trong khi nằm thức, tham, sân, sĩ được 
từ bỏ ... hôn trầm thụy miên, trạo hối, nghi được đoạn tận , 
tinh cần, tinh tấn, không có thụ động, niệm được an trú 
không có thất niệm, thân được khinh an, không có cuồng 
nhiệt, tâm được định tĩnh nhất tâm. Này các Tỷ-kheo, nếu 
các Tỷ-kheo khi đang thức có sở hành như vậy; vị ấy được 
gọi là người có nhiệt tâm, có xấu hồ, liên tục thường hằng 
tinh cần tinh tấn, siêng năng. 
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Đi đứng biết tự chế 

Ngôi năm biết tự chế 
Tỷ-kheo biết tự chế 

Khi co tay, đuối tay 

Phía trên, ngang cùng khắp 
Xa cho đến cùng lột 

Bất cứ sanh thú nào 

Ở tại thể giới này 

Khéo quán sát sanh điệt 
Của tắt cả pháp uấn 

Tám chỉ tịnh chánh hạnh 
Thường xuyên chuyên học tập 
Liên tục, hằng siêng năng 
Tỷ-kheo được gọi vậy. 


(HI) (13) Chánh Cần 


- Này các Tỷ-kheo, có bốn chánh cần này. Thế nào là 
bốn? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tý-kheo với mục đích 
khiến cho các ác, bất thiện pháp từ trước chưa sanh không 
được sanh khởi, khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tấn, 
trì tâm; với mục đích khiến cho các ác, bắt thiện pháp đã 
sanh ra được diệt trừ, khởi lên ý muốn, cô gắng, tinh tấn, 
sách tâm, trì tâm; với mục đích khiến cho các thiện pháp từ 
trước chưa sanh được sanh khởi, khởi lên ý muốn, cô găng, 
tinh tấn, sách tấn, trì tâm; với mục đích khiến cho các thiện 
pháp đã được sanh có thê duy trì, không có mù mờ, được 
tăng trưởng, được quảng đại, được tu tập, được viên mãn, 
khởi lên ý muốn, cô gắng, tinh tấn, sách tấn, trì tâm; này các 
Tỷ-kheo, đây là bốn chánh cần. 


Với các pháp chánh cần 
Chúng chỉnh phục Ma giới 
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Không dính chúng vượt qua 
Sợ hãi về sanh tử 

Hoan hỷ ly dục vọng 
Chúng thắng Ma, Ma quân 
Mọi lực namuci 

Chúng thoát ly, an lạc. 


(IV) (14) Chế Ngự 


- Này các Tỷ-kheo, có bốn tinh cần này. Thế nào là bốn? 
Tinh cần chế ngự, tinh cần đoạn tận, tinh cần tu tập. tinh cần 
hộ trì. 

Và này các Tý-kheo, thế nào là tinh cần chế ngự? Ở đây, 
này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo với mắt thấy sắc, không nắm giữ 
tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên gì, 
vì nhãn căn không được chế ngự, khiến tham ái ưu bi, các ác 
bất thiện pháp khởi lên, Tỷ-kheo chế ngự nguyên nhân ấy, hộ 
trì nhãn căn, thật hành sự hộ trì nhãn căn. Khi tai nghe 
tiếng ... mũi ngửi hương ... lưỡi nếm vị ... thân cảm xúc ... ý 
nhận thức các pháp, vị ấy không nắm giữ tướng chung, 
không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì, vì ý căn 
không được chế ngự, khiến tham ái ưu bi, các ác bất thiện 
pháp khởi lên, Tỷ-kheo chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, 
thật hành sự hộ trì ý căn. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tinh 
cần chế ngự. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tính cần đoạn tận? Ở 
đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không có chấp nhận dục tầm 
khởi lên, từ bỏ, tây sạch, chấm dứt, khiến cho không hiện 
hữu lại; không có chấp nhận sân tầm khởi lên ... không có 
chấp nhận hại tầm khởi lên, từ bỏ, tây sạch, chấm dứt, khiến 
cho không hiện hữu lại, không có chấp nhận các ác bất thiện 
khởi lên, từ bỏ, tây sạch, chấm dứt, khiến cho không hiện 
hữu lại. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tỉnh cần đoạn tận. 
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Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tinh cần tu tập? Ở đây, 
này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập niệm giác chi, y chỉ viễn ly, 
y chỉ ly tham, y chỉ đoạn diệt, đưa đến xả ly; tu tập trạch 
pháp giác chỉ ... tu tập tinh tấn giác chỉ ... tu tập hỷ giác chi... 
tu tập khinh an giác chi... tu tập định giác chi... tu tập xả 
giác chỉ, y chỉ viễn ly, y chỉ ly tham, y chỉ đoạn diệt, đưa đến 
xả ly. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tinh cần tu tập. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tinh cần hộ trì? Ở đây, 
này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo hộ trì định tướng hiền thiện đã 
sanh, tướng bộ xương, tướng trùng ăn, tướng bằm xanh, 
tướng đầy ứ, mủ nông, tướng nứt nẻ, tướng phòng trướng. 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tinh cần hộ trì. 


Này các Tỷ-kheo, có bôn này tinh cân này. 


Chế ngự và đoạn tận 

Tu tập và hộ trì 

Bồn loại tỉnh cần này 

Được bà con mặt trời 

Tuyên bố và thuyết giảng 

Ở đời vị Tỷ-kheo 

Nhiệt tình đối với chúng 

Đạt được diệt khổ tận 
(V) (15) Thi Thiết 


- Này các Tỷ-kheo, có bốn thi thiết tối thượng này. Thế 
nào là bôn? 


Tối thượng trong những kẻ có tự ngã, này các Tý-kheo, 
tức là Ràhu, A-tu-la vương. Tối thượng trong các vị thọ 
hưởng các dục, này các Tỷ-kheo, tức là vua Mandhàtà. Tối 
thượng trong các vị có quyền lực tối thăng, này các Tỷ-kheo, 
tức là Ác ma. Trong thế giới chư Thiên, Ác ma, Phạm thiên, 
cùng với các Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người, 
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này các Tỷ-kheo, Như Lai được gọi là tối thượng, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác. 


Này các Tỷ-kheo, có bốn sự thi thiết tối thượng này. 


Ràhù là tối thượng 

Trong các vị tự ngã 
Mandhàtà tối thượng 
Trong các vị hưởng dục 
Màrà là tối thượng 

Giữa những bậc uy quyền 
Với thân túc danh xưng 
Vị ấy được chói sáng 
Phía trên, ngang phía dưới 
Khắp sanh thú ở đời 
Trong thể giới chư Thiên 
Phật được gọi lối thượng. 


(VỤ) (16).- Trí Tế Nhị 
- Này các Tỷ-kheo, có bốn trí tế nhị này. Thế nào là bốn? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thành tựu trí tế nhị 
đối với sắc, không thấy một trí tế nhị đối với sắc nào khác tối 
thượng hơn, thù diệu hơn trí tế nhị thủ thắng â ây. Vị ấy không 
có phát nguyện đạt đến một trí tế nhị đối với sắc nào khác tối 
thượng hơn, thù diệu hơn trí tế nhị thù thắng ấy. Vị ấy thành 
tựu trí tế nhị đối với thọ, không thấy một trí tế nhị đối với thọ 
nảo khác tối thượng hơn, thù diệu hơn trí tế nhị thù thăng ấy. 
Vị ấy không có phát nguyện đạt đến một trí tế nhị đối với thọ 
nào khác tối thượng hơn, thù diệu hơn trí tế nhị thù thăng ấy. 
Vị ấy thành tựu trí tế nhị đối với tưởng ... thành tựu trí tế nhị 
đối với các hành, không thấy một trí tế nhị đối với hành nào 
khác tối thượng hơn, thù diệu hơn trí tế nhị thù thắng ấy. Vị 
ấy không có phát nguyện đạt đến một trí tế nhị đối với hành 
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nảo khác tối thượng hơn, thù diệu hơn trí tế nhị thù thắng ấy. 

Này các Tỷ-kheo, đây là bốn trí tế nhị. 
Biết trí tế nhị sắc 
Biết hiện hữu các thọ 
Từ đâu tưởng sanh khởi 
Tại đâu tưởng chấm dứt 
Biết các hành biến khác 
Là không, không là ngã 
Nếu Tỷ-kheo thấy chánh 
Tịch tịnh, ưa tịch tịnh 
Thọ trì thân tối hậu 
Thắng Ma và Ma quân. 


(VD (17) Sanh Thú Không Nên Đi 


- Này các Tỷ-kheo, có bốn sanh thú này không nên đi 
đên. Thê nào là bôn? 


Đi đến sanh thú vì dục, đi đến sanh thú vì sân, đi đến 
sanh thú vì si, đi đên sanh thú vì sợ hãi. Có bôn sanh thú này 
không nên đi đên. 


Dắt dẫn bởi dục sân 

Bởi sợ hãi sỉ mê 

Ai vượt qua chánh pháp 
Thời danh xưng người ấy 
Bị tổn hại hư hại 

Như trăng trong thời tối. 


(VHI (18) Sanh Thú Nên Đi 


- Này các Tỷ-kheo, có bốn sanh thú này nên đi đến. Thế 
nào là bôn? 
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Không vì dục đi đến sanh thú, không vì sân đi đến sanh 
thú, không vì si đi đến sanh thú, không vì sợ hãi đi đến sanh 
thú. Này các Tý-kheo, có bốn sanh thú này nên đi đến. 


Dắt dẫn bởi dục sân 

Bởi sợ hãi sỉ mê 

Ai không vượt chánh pháp 
Thời danh xưng người ấy 
Được đây đủ vuông tròn 
Như trăng trong thời sảng 


(IX) (19) Không Nên Đi 
(Kinh này là kinh 17 và kinh I8 hợp lại) 
(X) @0) Người Đầu Bếp 


- Thành tựu bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, người đầu 
bếp như vậy tương xứng bị quăng vào địa ngục. Thế nào là 
bốn? 


Đi đến sanh thú vì dục, đi đến sanh thú vì sân, đi đến 
sanh thú vì si, đi đến sanh thú vì sợ hãi. Thành tựu bốn pháp 
này, này các Tý-kheo, một người đầu bếp như vậy tương 
xứng bị quăng vào địa ngục. 


- Thành tựu bốn pháp nảy, này các Tỷ-kheo, một người 
đầu bếp như vậy tương xứng được sanh lên cõi Trời. Thế nào 
là bốn? 


Không vì dục đi đến sanh thú, không vì sân đi đến sanh 
thú, không vì si đi đến sanh thú, không vì sợ hãi đi đến sanh 
thú. Thành tựu bốn pháp này, này các Tý-kheo, như vậy 
tương xứng được sanh lên cõi Trời. 

Những ai đối với dục 
Hạng người không chế ngự 
Là hạng người phi pháp 
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Tôn trọng điểu phi pháp 
Họ đi bị dắt dẫn 

Bởi dục sản, sợ hãi 
Làm uế nhiễm hội chúng 
Họ được gọi như vậy 
Như vậy họ được gọi 
Bởi Sa-môn hiểu biết 
Do vậy bác Chân nhán 
Các bác đáng tán thản 
Họ trú vào Chánh pháp 
Họ không làm điễu ác 
Họ ải, không bị dẫn 

Bởi dục, sẵn, sợ hãi 
Tĩnh hoa của hội chúng 
Họ được gọi như vậy 
Như vậy họ được gọi 
Bởi Sa-môn hiểu biết 


HI. Phẩm Uruvyelà 


(DÐ (21) Tại Uruvelà (1) 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, ở khu 
vườn ông Anàthapindika. Tại đây, Thê Tôn gọi các Tyỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo. 
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
Thế Tôn nói như sau: 


- Một thời, này các Tyỷ-kheo, Ta trú ở Uruvelà trên bờ 
sông Neranjarà, dưới cây bàng Ajapàla, khi mới thành Chánh 
giác. Trong khi Ta Thiên tịnh độc cư, này các Tyỷ-kheo, tư 
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tưởng sau đây được khởi lên: "Thật là khó khăn, sống không 
cung kính, không vâng lời, vậy Ta hãy cung kính, đảnh lễ và 
sống y chỉ vào một vị Sa-môn hay Bả-la-môn". Rồi này các 
Tỷ-kheo, Ta suy nghĩ: "Với mục đích làm cho giới uẫn chưa 
được đầy đủ, Ta hãy cung kính, đảnh lễ và sống y chỉ vào 
một vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào khác. Nhưng Ta không 
thấy một chỗ nào trong thế giới chư Thiên, Ác ma và Phạm 
thiên, giữa quần chúng Sa-môn và Bả-la-môn, chư Thiên hay 
loài Người, không có một vị Sa-môn hay Bả-la-môn nào 
khác với giới đầy đủ hơn Ta, mà Ta có thê cung kính, đảnh lễ, 
sống y chỉ. Với mục đích làm cho định uân chưa được đầy đủ, 
Ta hãy cung kính, đảnh lễ và sống y chỉ vào một vị Sa-môn 
hay Bà-la-môn nào khác ... Với mục đích làm cho tuệ uẫn 
chưa được đây đủ, Ta hãy cung kính, đảnh lễ và sống y chỉ 
vào một vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào khác ... Với mục đích 
làm cho giải thoát uân chưa được đầy đủ, Ta hãy cung kính, 
đảnh lễ và sống y chỉ vào một vị Sa-môn hay Bả-la-môn nào 
khác. Nhưng Ta không thấy một chỗ nào trong thế giới chư 
Thiên, Ác ma và Phạm thiên, giữa quần chúng Sa-môn và 
Bà-la-môn, chư Thiên hay loài Người, không có một vị Sa- 
môn hay Bả-la-môn nào khác với giới đầy đủ hơn Ta, mà Ta 
có thể sông cung kính, đảnh lễ, sống y chỉ". Rồi này các Tỷ- 
kheo, Ta suy nghĩ như sau: "Với pháp này mà Ta đã chơn 
chánh giác ngộ, Ta hãy cung kính đảnh lễ và sống y chỉ pháp 
ấy". 

2. Rồi Phạm thiên Sahampati với tâm tư của mình biết 
tâm tư của ta, như một nhà lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay 
co lại bàn tay đang duỗi ra. Cũng như vậy, Phạm thiên 
SahampatI biến mất ở Phạm thiên giới và hiện ra trước mặt ta. 


Rồi Phạm thiên Sahampati đắp thượng y vào một bên 
vai, với đâu gôi chân mặt quy trên đât, chăp tay hướng đên 
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Ta và thưa với ta: "Như vậy là phải, bạch Thế Tôn! Như vậy 
là phải, bạch Thiện Thệ! Bạch Thế Tôn, trong thời quá khứ, 
các vị A-la-hán, Chánh Đăng Giác, chư Tôn giả ấy đã cung 
kính đảnh lễ, sống y chỉ vào Chánh pháp. Bạch Thế Tôn, 
trong thời vị lai, các vị sẽ thành A-la-hán, Chánh Đăng GIác, 
các Tôn giả Ấy, sẽ cung kính đảnh lễ, sống y chỉ vào Chánh 
pháp. Bạch Thế Tôn, mong rằng thời hiện tại, Thế Tôn, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác, hãy cung kính đảnh lễ, sống y 
chỉ vào Chánh pháp". Phạm thiên SahampatI nói như vậy. 
Sau khi nói như vậy, lại nói thêm như sau: 


Chư Phát thời quả khứ 

Chư Phát thời vị lai 

Và đức Phật hiện tại 

Đoàn sẵu muộn nhiễu người. 

Tắt cả các vị ấy 

Đã đang và sẽ sống 

Cung kinh và đảnh lễ 

Pháp chơn chánh vì diệu 

Pháp nhĩ là như vậy 

Đối với chư Phật-đà 

Vậy muốn lợi cho mình 

Uớc vọng làm đại nhân 

Hãy cung kinh đảnh lễ 

Pháp chơn chánh vì diệu 

Hãy ghỉ nhớ giáo pháp 

Chu Phật Chánh Đăng Giác 

Này các Tỷ-kheo, Phạm Thiên SahampatI nói như vậy; 

nói vậy xong, đảnh lễ ta, thân hữu hướng về bên Ta rồi biến 
mất tại chỗ. Rồi này các Tý-kheo, sau khi biết được thỉnh 
nguyện của Phạm thiên, và thích ứng với Ta, Ta sống cung 
kính, tôn trọng và y chỉ pháp ấy và Ta đã tự Chánh Đăng 
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Giác. Và này các Tỷ-kheo, vì rằng chúng Tăng thành tựu sự 
cao cả nên Ta tôn trọng đặc biệt chúng Tăng. 


(H) (22) Tại Uruvelà (2) 


1. Một thời, này các Tỷ-kheo, Ta trú ở Uruvelà, trên bờ 
sống Neranjarà, dưới cây bàng Nigrodha, khi mới thành 
Chánh giác. Rồi này các Tỷ-kheo, rất nhiều Bà-la-môn già cả, 
trưởng lão, các bậc trưởng thượng, đã đi quá nửa cuộc đời, 
đã đạt cuối mức tuổi đời, đi đến ta; sau khi đến, nói lên với 
Ta những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời 
chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Ngôi 
xuống một bên, này các Tý-kheo, các Bả-la-môn ấy nói với 
Ta như sau: "Thưa Tôn giả Gotama, chúng tôi được nghe 
như sau: "Sa-môn Gotama không có kính lễ, không có đứng 
dậy, không có lấy ghế mời ngồi các bậc Bà-la-môn già cả, 
trưởng lão, các bậc trưởng thượng đã đi quá nửa cuộc đời, đã 
đạt cuối mức tuổi đời". Thưa Tôn giả Gotama, có phải sự 
tình là như vậy không? Nếu Tôn giả môn Gotama không có 
kính lễ, không có đứng dậy, không có lấy ghế mời ngồi các 
bậc Bà-la-môn già cả, trưởng lão, các bậc trưởng thượng đã 
đi quá nửa cuộc đời, đã đạt cuối mức tuổi đời, sự tình như 
vậy, thưa Tôn giả Gotama là không được tốt đẹp". 


2. Này các Tỷ-kheo, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như sau: 
"Các Tôn giả này không hiêu gì vê trưởng lão, hay các pháp 
tác thành vị trưởng lão”. 


Nếu trưởng lão, này các Tỷ-kheo, là 80 tuổi, hay 90 
tuổi, hay 100 tuổi đời, và nếu vị ấy nói phi thời, nói phi chân, 
nói phi nghĩa, nói phi pháp, nói phi luật, nói những lời không 
đáng giữ gìn, lời nói không hợp thời cơ, không hợp lý, không 
có giới hạn, không có liên hệ đến mục đích, thời vị ấy chỉ 
được gọi là vị trưởng lão ngu. Nếu là một vị tuổi trẻ, này các 
Tỷ kheo, một thanh niên còn non trẻ, tóc đen nhánh, trong 
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tuôi hiền thiện của đời, còn trong tuôi thanh xuân, vị ấy nói 
lời đúng thời, nói lời chân thực, nói lời có nghĩa, nói lời đúng 
pháp, nói lời đúng luật, nói những lời đáng giữ gìn, lời nói 
hợp thời cơ, hợp lý, có giới hạn, liên hệ đến mục đích, thời vị 
ẫy chỉ được gọi là vị trưởng lão hiền trí. 


3. Này các Tỷ-kheo, có bốn pháp tác thành trưởng lão 
này. Thê nào là bôn? 


Ở đây, này các Tý-kheo, vị Tỷ-kheo có giới, sống chế 
ngự với sự chế ngự của giới bổn Pàtimokkha, đầy đủ uy nghỉ 
chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và 
học tập trong các học pháp. Là vị nghe nhiều, thọ trì điều đã 
nghe, tích tụ điều đã nghe, những pháp sơ thiện, trung thiện, 
hậu thiện, có nghĩa có văn, đề cao Phạm hạnh hoàn toàn viên 
mãn thanh tịnh, các pháp như vậy, vị ẫy nghe nhiều, thọ trì 
đọc tụng bằng lời, quán sát với ý, thể nhập với chánh kiến, 
đối với bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, có 
được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được 
không phí sức; do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, 
tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này các Tỷ-kheo, bốn pháp này 
tác thành vị trưởng lão. 

Ai với tâm công cao 

Nói nhiêu lời phù phiếm 
Với tư duy không định 
Như thú không ưa pháp 
Xa địa vị trưởng lão 

Ác kiến, không kính trọng 
Và ai đủ giới hạnh 

Nghe nhiễu trí biện tài 
Sống chế ngự bậc trí 

Đối với tất cả pháp 
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Vị ấy vỚi frí tuỆ 

Quán thấy chơn ý nghĩa 
Đạt cứu cảnh các pháp 
Không hoang vu, biện tài 
Đoạn tận sanh và chết 
Viên mãn hành Phạm hạnh 
Vị ấy Ta goi tên 

Trưởng lão không lậu hoặc 
Do đoạn trừ lậu hoặc 
Được gọi là trưởng lão. 


(HI) (23). Thế Giới. 
1. - Này các Tỷ-kheo, thế giới được Như Lai chánh 
đăng giác. Như Lai không hệ lụy đôi với đời. 
Này các Tỷ-kheo, thế giới tập khởi được Như Lai 
chánh đăng giác. Thê giới tập khởi được Như Lai đoạn tận. 
Này các Tỷ-kheo, thế giới đoạn diệt được Như Lai 
chánh đăng giác. Thê giới đoạn diệt được Như Lai giác ngộ. 





Này các Tỷ-kheo, con đường đưa đến thế giới đoạn diệt 
được Như Lai chánh đăng giác. Con đường đưa đến thê giới 
đoạn diệt được Như Lai tu tập. 


2. Cái gì, này các Tý-kheo, trong toàn thế giới với 
Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, cùng với quần chúng 
Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người, được thấy, 
được nghe, được cảm giác, được thức tri, được đạt đến, được 
tầm cầu, được ý tư sát, tất cả đều được Như Lai chánh đẳng 
giác. Do vậy, được gọi là Như Lai. Từ đêm, này các Tỷ-kheo, 
Như Lai được chánh đăng giác, đến đêm Như Lai nhập Niết- 
bàn, trong thời gian ấy, điều gì Như Lai nói, nói lên, tuyên 
bó, tất cả là như vậy, không có khác được. Do vậy, được gọi 
là Như Lai. 
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3. Này các Tỷ-kheo, Như Lai nói gì thì làm vậy, làm gì 
thì nói vậy. Vì răng nói gì thì làm vậy, làm gì thì nói vậy, nên 
được gọi là Như Lai. 

Này các Tỷ-kheo, trong toàn thể thế giới với Thiên giới, 
Ma giới, Phạm thiên giới, cùng với quần chúng Sa-môn, Bà- 
la-môn, chư Thiên và loài Người, Như Lai là bậc chiến thắng, 
không bị ai chiến bại, toàn tri, toàn kiến đại tự tại, do vậy 
được gọi là Như Lai. 


Do thắng trì thể giới 
Đúng như thật như vậy 

Ly hệ mọi thể giới 

Không chấp thủ thể giới 
Thắng tất cả bậc trí 

Giải thoát mọi buộc rằng 
Cảm thọ tối thắng tịnh 
Niết-bàn, không sợ hãi 

Vị này đoạn lậu hoặc 

Bác Giác ngộ, Trí giả 
Không dao động nhiễu loạn 
Nghĩ ngờ được chặt đứt 
Đạt điện tận mọi nghiệp 
Giải thoát diệt sanh y 

Là Thế Tôn là Phật 

Bác Sư tử vô thượng 
Trong thể giới, Thiên giới 
Chuyển bảnh xe pháp luân 
Như vậy hàng Thiên, Nhân 
Đến quy y đức Phật 

Gặp nhau đảnh lễ Ngài 

Vĩ đại không sanh hữu 
Điều phục bậc lối thượng 
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Trong người được điễu phục 
An tịnh bậc ẩn sĩ 
Những người được an tịnh 
Giải thoát bậc tối thượng 
Những người được giải thoát 
Vượt qua bậc tối thắng 
Những người được vượt qua 
Như vậy họ lễ Ngài 
Vĩ đại, không sanh hữu 
Thiên giới, thể giới này 
Không ai được bằng ngài. 
(IV) (24) Kàlaka 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàketa, tại khu vườn Kàlaka. 
Tại đây, Thê Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

- Này các Tỷ-kheo. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế tôn nói như sau: 

- Này các Tý-kheo, cái gì trong toàn thế giới với Thiên 
giới, Ma giới, Phạm thiên giới, cùng với quân chúng Sa-môn, 
Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người, được thây ... được ý tư 
sát, tât cả Ta đêu biệt. Này các Tỷ-kheo, cái gì trong toàn thê 
giới này ... được thây, được ý tư sát, Ta đã được biệt rõ như 
sau: "“Tât cả đêu được Như Lai biệt đên. Như Lai không có 
dựng đứng lên". Này các Tỷ-kheo, nêu Ta nói răng: "Ta biệt 
tât cả, cái gì trong toàn thê giới ... được thây, được ý tư sát”. 
Như vậy, là có nói láo trong ta. Nêu Ta nói như sau: "Ta cả 
hai biệt và không biệt". Như vậy, là có nói láo trong ta. Nêu 
Ta nói như sau: "Fa không biêt và cũng không phải biệt". 
Như vậy là có nói láo trong Ta. Như vậy có lôi trong Ta. 
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Như vậy, này các Tỷ-kheo, Như Lai là vị đã thấy những 
gì cần thấy, nhưng không có tưởng tượng điều đã được thấy, 
không có tưởng tượng những cái gì không được thấy, không 
có tưởng tượng những gì cần phải thấy, không có tưởng 
tượng đôi với người thấy. Đã nghe những gì cần nghe, nhưng 
không có tưởng tượng điều đã được nghe, không có tưởng 
tượng những cái gì không được nghe, không có tưởng tượng 
những gì cân phải nghe, không có tưởng tượng đối với người 
nghe. Đã cảm giác những gì cần cảm giác, nhưng không có 
tưởng tượng điều đã được cảm giác, không có tưởng tượng 
những cái gì không được cảm giác, không có tưởng tượng 
những gì cân phải cảm giác, không có tưởng tượng đối với 
người cảm giác. Đã thức tri những gì cân thức tri, nhưng 
không có tưởng tượng điều đã được thức tri, không có tưởng 
tượng những cái gì không được thức tri, không có tưởng 
tượng những cái gì cần phải thức tri, không có tưởng tượng 
đối với người thức tri. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Như Lai 
đối với các pháp được thấy, được nghe, được cảm giác, được 
thức tri, đều đã biết rõ, nên vị ấy là như vậy. Lại nữa, hơn 
người như vậy, không có ai khác tối thượng hơn và thù thắng 
hơn, Ta tuyên bồ như vậy. 


Cái gì được thấy, nghe 
Được cảm giác chấp trước 
Được nghĩ là chân thực 
Bởi các hạng người khác 
Giữa những người thấy vậy 
Ta không phải như vậy 
Những điễu chúng tuyên bố 
Dâu là thật hay láo 

Ta không xem tối hậu 

Ta trong thời đã qua 

Thấy được mũi tên này 
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Loài Người bị câu móc 
Ta biết và Ta thấy 

Các đức Phát Như Lai 
Không tham đắm như vậy. 


(V) (25) Phạm Hạnh 


I.- Phạm hạnh được sống, này các Tỷ-kheo, không vì 
mục đích lừa dối quần chúng, không vì mục đính mơn trớn 
quần chúng, không vì mục đích được lợi ích về lợi dưỡng, 
cung kính, danh vọng, không vì mục đích được lợi ích thoát 
khỏi lời phê bình bàn tán, không với ý nghĩ: "Mong quần 
chúng biết Ta như vậy”. Và này các Tỷ-kheo, Phạm hạnh này 
được sống với mục đích được chế ngự, với mục đích đoạn 
tận, với mục đích ly tham, với mục đích đoạn diệt. 


2. Với mục đích chế ngự, 
Với mục đích đoạn tận, 
Là đời sống Phạm hạnh, 
Tránh xa lời nói suông, 
Thế Tôn đã tuyên bố, 
Đi đến nhập Niết-bàn, 
Con đường này được đi, 
Bởi đại nhân, đại sĩ, 

Ai dẫn bước thực hành, 
Đúng như lời Phật dạy, 
Sẽ chấm dứt khổ đau, 
Làm theo Đạo Sư dạy. 

(VD (26) Kẻ Lừa Dấi. 

I.- Những vị Tỷ-kheo nào, này các Tý-kheo, lừa dối 
cứng đầu, lắm mồm lắm miệng, hoang dâm, hỗn hào, không 
có định tĩnh, những Tý-kheo ấy không phải là Tỷ-kheo của 
Ta. Những Tỷ-kheo ấy đã rơi khỏi Pháp Luật này. Và họ 
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không đi đến tăng trưởng, tăng thịnh, tăng rộng trong Pháp 
Luật này. Và này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo nào không lừa 
dối, không lắm mồm lắm miệng, có trí, không cứng đầu, 
khéo định tĩnh, những Tỷ-kheo ây phải là Tỷ-kheo của Ta. 
Và những Tỷ-kheo ấy không rơi khỏi Pháp Luật này, và họ 
đi đến tăng trưởng, tăng thịnh, tăng rộng trong Pháp Luật này. 
P, Kẻ lừa dối cứng đầu, 

Kẻ lắm môm, hoang dâm, 

Kẻ hỗn hào, không định, 

Không tăng trưởng các pháp, 

Được bác Chánh Đẳng Giác, 

Tuyên bồ và thuyết giảng, 

Không lừa, không lắm môm, 

Có trí, không cứng đâu, 

Với tâm khéo định tĩnh, 

Chúng tăng trưởng các pháp, 

Được bậc Chánh Đẳng Giác, 

Tuyên bồ và thuyết giảng. 


(VI) (27) Biết Đủ 


1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn pháp này là không quan 
trọng, đễ được và không có phạm lỗi. Thế nào là bốn? 


Trong các loại y, này các Tý-kheo, y phấn tảo (y lượm 
từ đồng rác) là không quan trọng, dễ được và không có phạm 
lỗi. Trong các loại đồ ăn, này các Tỷ-kheo, khi khất thực 
từng miêng là không quan trọng, dễ được và không vi phạm. 
Trong các sàng tọa, này các Tý-kheo, gốc cây là không quan 
trọng, dễ được và không có phạm lỗi. Trong các loại dược 
phẩm, này các Tỷ-kheo, nước đái qui là không quan trọng, dễ 
được và không có phạm lỗi. 
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Bốn loại, này các Tỷ-kheo, không quan trọng, dễ được, 
không có phạm lỗi này, nếu Tỷ-kheo, này các Tỷ-kheo, biết 
đủ, với các loại không quan trọng, dễ được này, Ta tuyên bố 
rằng đây là một trong những chi phần của Sa-môn hạnh. 


5. Biết đủ với sự vật, 
Không quan trọng, dễ được, 
Lại không có phạm lội, 
Tâm không bị phiên nhiễu, 
Về vấn đề trú xứ, 
Y áo và ăn uống, 
Tâm không bị lo lắng, 
Về phương hướng phải đi, 
Các pháp được tuyên bố, 
Thuận lợi Sa-món hạnh, 
Chúng được có đây đủ. 
Với vị biết vừa đủ, 
Với vị không phóng dát, 
Tỉnh cân trong học tập. 


(VIID (28) Truyền Thống. 


- Có bốn truyền thống bậc Thánh này, này các Tỷ- 
kheo, được biết là tối sơ, có đã lâu đời, được biết là truyền 
thống, kỳ cựu, không có tạp nhiễm, trước không bị tạp nhiễm, 
nay không bị tạp nhiễm, sẽ không bị tạp nhiễm, không bị các 
Sa-môn, Bà-la-môn có trí quở trách. Thế nào là bốn? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo biết đủ với bất cứ 
loại y nào, và nói lời tán thán sự biết đủ với bất cứ loại y nào, 
không vì nhân y phục rơi vào sự tầm cầu bất chính, không 
thích hợp. Nếu không được y, không có lo âu tiếc nuối; nếu 
được y không có tham lam, mê say, tham đăm; thấy sự nguy 
hiểm và với trí tuệ thấy được sự xuất ly, vị ấy hưởng thọ y, 
không vì biết đủ với bất cứ loại y nào, không có khen mình 
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chê người. AI ở đây, khôn khéo (thiện xảo), không có thụ 
động, tỉnh giác, chánh niệm, này các Tý-kheo, đấy gọi là Tỷ- 
kheo đứng ở trên Thánh truyền thống, kỳ cựu, được nhận 
biết là tối sơ. 

Lại nữa, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo biết đủ với bất cứ 
loại đồ ăn khất thực nào, và nói lời tán thán sự biết đủ với bắt 
cứ loại đồ ăn khất thực nào... 

Lại nữa, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo biết đủ với bất cứ 
loại đồ ăn khất thực nào, và nói lời tán thán sự biết đủ với bất 
cứ loại đồ ăn khất thực nào, không vì nhân khất thực rơi vào 
sự tầm cầu bất chính, không thích hợp. Nếu không được đồ 
ăn khất thực, không có lo âu tiếc nuối; nêu được đồ ăn khất 
thực, không có tham lam, mê say, tham đăm; thấy sự nguy 
hiểm và với trí tuệ thấy được sự xuất ly, vị ấy hưởng thọ đồ 
ăn khất thực, không vì biết đủ với bất cứ loại đồ ăn khất thực 
nào, không có khen mình, chê người. AI ở đây khôn khéo 
(thiện xảo), không có thụ động, tỉnh giác, chánh niệm, này 
các Tỷ-kheo, đây gọi là Tỷ-kheo đứng ở trên Thánh truyền 
thống, kỳ cựu, được nhận biết là tối sơ. 


Lại nữa, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo biết đủ với bất cứ 
loại sàng tọa nào, và nói lời tán thán sự biết đủ với bất cứ 
loại sàng tọa nào, không vì nhân sàng tọa rơi vào sự tầm cầu 
bất chính, không thích hợp. Nếu không được sảng tọa, không 
có lo âu tiếc nuôi; nêu được sàng tọa, không có tham lam, mê 
say, đắm đuối; thấy sự nguy hiểm và với trí tuệ thấy được sự 
xuất ly, vị ấy hưởng thọ sảng tọa, không có khen mình chê 
người. AI ở đây khôn khéo, (thiện xảo), không có thụ động, 
tính giác, chánh niệm, này các Tỷ-kheo, đây gọi là vị Tỷ- 
kheo đứng ở trên Thánh truyền thống, kỳ cựu, được nhận 
biết là tối sơ. 
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Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ưa thích tu tập, vui 
thích tu tập, ưa thích đoạn tận, vui thích đoạn tận, nhưng 
không vì ưa thích tu tập, vui thích tu tập, ưa thích đoạn tận, 
vui thích đoạn tận mà khen mình chê người. AI ở đây khôn 
khéo, không có thụ động, tỉnh giác, chánh niệm, này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là Tỷ-kheo đứng trên Thánh truyền thống, kỳ 
cựu, được nhận biết là tối sơ. 


Bốn truyền thống bậc Thánh này, này các Tỷ-kheo, 
được biết là tối sơ, có đã lâu đời, được biết là truyền thống, 
kỳ cựu, không có tạp nhiễm, trước không bị tạp nhiễm, nay 
không bị tạp nhiễm, sẽ không bị tạp nhiễm, không bị các Sa- 
môn, Bả-la-môn có trí quở trách. 


2. Thành tựu bốn Thánh truyền thống này, này các Tỷ- 
kheo, nếu Tỷ-kheo trú ở phương Đông, vị ấy nhiếp phục 
không hoan hỷ, không hoan hỷ không nhiếp phục vị ấy. Nếu 
trú ở phương Tây, vị ấy nhiếp phục không hoan hỷ, không 
hoan hỷ không nhiếp phục vị ấy. Nếu trú ở phương Bắc, vị 
ây nhiếp phục không hoan hỷ, không hoan hỷ không nhiếp 
phục vị ấy. Nếu trú ở phương Nam, vị ấy nhiếp phục không 
hoan hý, không hoan hỷ không nhiếp phục vị ấy. Vì cớ sao? 
Này các Tỷ-kheo, vì bậc trí nhiếp phục không hoan hỷ và 
hoan hỷ. 


.. Hoan hỷ không nhiếp phục, 
Không nhiếp phục bậc trí, 
Không hoan hỷ không nhiếp, 
Không nhiếp phục bậc trí, 
Bậc trí nhiếp phục được, 
Nhiếp phục không hoan hỷ. 
Vị xóa bỏ mọi nghiệp, 
Trừ khứ và ngăn chặn, 
Như vàng ròng Diêm-phù. 
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Ai xứng đáng cất giữ? 
Chư Thiên khen vị ấy, 
Phạm thiên cũng tán thán. 


(IX) 29) Pháp Cú 


1. - Có bốn pháp cú này, này các Tỷ-kheo, được biết là 
tối sơ, có đã lâu đời, được biết là truyền thống, kỳ cựu, 
không có tạp nhiễm, trước không bị tạp nhiễm, nay không bị 
tạp nhiễm, sẽ không bị tạp nhiễm, không bị các Sa-môn, Bà- 
la-môn có trí quở trách. Thế nào là bốn? 


Không tham, này các Tỷ-kheo, là pháp cú được biết là 
tối sơ... có trí quở trách. Không sân, này các Tỷ-kheo, này 
các Tỷ-kheo, là pháp cú được biết là tối sơ... có trí quở trách. 
Chánh niệm, này các Tỷ-kheo, là pháp cú được biết là tối sơ... 
có trí quở trách. Chánh định, này các Tỷ-kheo, là pháp cú 
được biết là tối sơ... có trí quở trách. 


Bốn pháp cú này, này các Tỷ-kheo, được biết là tối sơ, 
có đã lâu đời, được biệt là truyền thông, kỳ cựu, không có tạp 
nhiêm, trước không bị tạp nhiễm, nay không bị tạp nhiễm, sẽ 
không bị tạp nhiễm, không bị các Sa-môn, Bà-la-môn có trí 
quở trách. 

2, Hãy sống không có tham, 

Với tâm không có sán, 
Chánh niệm và nhát tám, 
Nội tâm khéo định tĩnh. 
(X) G0) Các Du Sĩ 
1. Một thời, Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá), tại 


núi Gijihakùta (Linh Thứu). Lúc bấy giờ, nhiều du sĩ danh 
tiếng, có danh tiếng, sống tại khu vườn du sĩ trên bờ sông 
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SappIni, như các du sĩ Annabhàra, Varadhara, Sakuludày!, và 
một sô du sĩ có danh tiêng khác. 

Rồi Thế Tôn vào buổi chiều, từ chỗ Thiền tịnh đứng 
dậy, đi đến khu vườn của các du sĩ trên bờ sông Sappini, sau 


khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Ngồi xuống, Thế 
Tôn nói với các du sĩ ngoại đạo ấy như sau: 


2. Có bốn pháp cú này, này các Du sĩ, được biết là tối 
sơ... (giống như kinh số 29, chỉ khác là kinh này nói với các 
Dụ sĩ, không phải với các Tỷ-kheo như kinh trước và không 
có bài kệ)... 

Này các Du sĩ, có bốn pháp cú này được biết là tối sơ... 
không bị quở trách. 


3. Này các Du sĩ, ai nói như sau: "Nhưng tôi sẽ chỉ ra 
một Sa-môn hay Bà-la-môn, dầu cho vị này có tự chứng 
được pháp cú không tham này; tuy vậy vị ây vẫn có lòng 
tham, tham đắm sắc bén trong các dục”. Đối với người Ấy, Ta 
có thể nói như thế này: "Hãy để VỊ Ấy nói lên. Hãy để vị ấy 
trả lời, rồi Ta thấy uy đức của vị ây" . Thật vậy, này các Du sĩ, 
sự kiện này không xảy ra, rằng một Sa-môn hay Bả-la-môn 
như vậy đã tự mình chứng được pháp cú không tham sẽ được 
nêu rõ là có lòng tham, tham đắm sắc bén trong các dục. Này 
các Du sĩ, ai nói như sau: "Nhưng tôi sẽ chỉ ra một Sa-môn 
hay Bả-la-môn, dầu cho vị này có tự chứng được pháp cú 
không sân này, tuy vậy. tâm của vị ấy vân có sân, trong ý vẫn 
có tư duy hiềm hận". Đối với người ây, Ta có thể nói như thế 
này: "Hãy để vị ấy nói lên, hãy để vị ấy trả lời, rồi Ta thấy uy 
đức của vị ấy", Thật vậy, này các Du sĩ, sự kiện này không 
xảy ra: rằng một Sa-môn hay Bà-la-môn đã tự chứng được 
pháp cú không sân này sẽ được nêu rõ là tâm vẫn có sân, 
trong ý vẫn có tư duy hiềm hận. Này các Du sĩ, ai nói như 
sau: "Nhưng tôi sẽ chỉ ra một Sa-môn hay Bà-la-môn, dầu 
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cho vị này có tự chứng được pháp cú chánh niệm này, tuy 
vậy, tâm của vị ây vẫn thất niệm, không có tỉnh giác". Đối 
với người ấy, Ta có thê nói như thế này: "Hãy để vị ấy nói 
lên, hãy để vị ấy trả lời, rồi Ta thấy uy đức của vị ấy". Thật 
vậy, này các Du sĩ, sự kiện này không xảy ra, rằng một Sa- 
môn hay Bà-la-môn, đã tự mình chứng được pháp cú chánh 
niệm sẽ được nêu rõ là thất niệm không có tỉnh giác. Này các 
Du sĩ, aI nói như sau: "Nhưng tôi sẽ chỉ ra một Sa-môn hay 
Bà-la-môn, dầu cho vị này có tự chứng được pháp cú chánh 
định nảy, tuy vậy vị ây vân không định tĩnh, tâm vẫn dao 
động". Đối với người ây, Ta có thê nói như thế này: "Hãy để 
vị lại nói lên. Hãy để vị ấy trả lời, rồi Ta thấy uy đức của vị 

ấy". Thật vậy, này các Du sĩ, sự kiện này không xảy ra, rằng 
một Sa-môn hay Bà-la-môn đã tự mình chứng được pháp cú 
chánh định, sẽ được nêu rõ là không định tĩnh, tâm vẫn dao 
động. 


4. Này các Du sĩ, nếu có ai nghĩ rằng, cần phải chỉ trích, 
cần phải bài xích bốn pháp cú này, thời ngay trong hiện tại, 
bốn sự phản kháng chỉ trích xứ đúng pháp được khởi lên cho 
vị ấy. Thế nào là bốn? 


Nếu Tôn giả chỉ trích, bài xích pháp cú không tham, 
thời các Sa-môn hay Bà-la-môn nào có lòng tham, có lòng 
tham sắc bén đối với các dục, các vị ây cần phải được Tôn 
giả đảnh lễ, các vị ấy cần phải được Tôn giả tán thán. Nếu 
Tôn giả chỉ trích pháp cú không sân.. chỉ trích pháp cú chánh 
niệm... chỉ trích pháp cú chánh định, thời các S5a-môn hay 
Bà-la-môn nào không định tâm, tâm bị dao động, các vị ẫy 
cần phải được Tôn giả đảnh lễ, các vị ẫy cần phải được Tôn 
giả tán thán. 

5. - Này các Du sĩ, ai nghĩ rằng cần phải chỉ trích, cần 
phải bài xích bốn pháp cú này, thời ngay trong hiện tại, bốn sự 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 2 47 





phản kháng chỉ trích xứ đúng pháp này, được khởi lên cho vị 
ấy. Này các Du sĩ, cho đến các dân chúng ở Ukkala và dân 
chúng Vassả, dân chúng Bhamnà theo vô nhân luận, theo vô 
tác luận, theo hư vô luận, những vị ấy cũng đã không nghĩ 
rằng bốn pháp cú này cần phải chỉ trích, cần phải bài xích. Vì 
cớ sao? Vì sợ bị quở trách, phẫn nộ, công kích. 


6. Thường không sân, chảnh niệm, 
Nội tâm khéo định tĩnh, 
Tham nhiếp phục, học tập, 
Được gọi không phóng dật. 


IV. Phẩm Bánh Xe 


(D @1) Bánh Xe. 


1. Có bốn bánh xe này, này các Tỷ-kheo, thành tựu với 
chúng, bốn bánh xe được vận chuyên giữa chư Thiên và loài 
Người thành tựu với chúng, chư Thiên và loài nguời không 
bao lâu đạt đến sự lớn mạnh, tăng thịnh trong các tài sản. 
Thế nào là bốn? Trú xứ thích hợp, thân cận các bậc Chân 
nhân, tự nguyện chân chánh, trước đã làm phước. 


Có bốn bánh xe này, này các Tỷ-kheo, thành tựu với 
chúng, bốn bánh xe được vận chuyển giữa chư Thiên và loài 
Người, thành tựu với chúng, chư Thiên và loài Người không 
bao lâu đạt đến sự lớn mạnh, tăng thịnh trong các tài sản. 


2, Sống địa phương thích họp, 
Làm bạn với bậc Thánh, 
Tự nguyện được chân chánh, 
Trước đã làm phước đức 
Người ấy về lúa gạo, 
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Tài sản và danh xưng, 
Danh tiêng cùng an lạc, 
Được đưa đên đây đu. 
(H) (32) Nhiếp Pháp 
-1.- Này các Týỷ-kheo, có bốn nhiếp pháp này. Thế nào 
là bôn? 


Bồ thi và ái ngữ, 

Lợi hành và đồng sự 

Hỗối các vị Tỷ-kheo, 

Đây là bốn nhiếp pháp. 

Bồ thí và ái ngữ, 

Lợi hành và đồng Sự, 

Đối với những pháp này, 
Ở đời đổi xử nhau, 

Chỗ này và chỗ kia, 

Như vậy thật tương xứng, 
Và bồn nhiếp pháp này, 
Như đỉnh đầu trục xe, 

Nếu thiếu nhiếp pháp này, 
Thời cả mẹ lẫn cha 

Không được các người con 
Tôn trọng và cung kính, 
Do vậy bậc Hiển trí, 

Đông đẳng nhìn nhiếp pháp 
Nhờ vậy họ đạt được, 

Sự cao lớn, tán thản. 


(H) (33) Con Sư Tử 

1. - Này các Tỷ-kheo, con sư tử, vua các loài thú, vào 
buôi chiêu đi ra khỏi hang. Sau khi ra khỏi hang, nó duôi 
thân mình và chân. Sau khi duôi thân mình và chân, nó nhìn 
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chung quanh bốn phương. Sau khi nhìn chung quanh bốn 
phương, nó rông lên tiếng rông con sư tử ba lần. Sau khi 
rồng tiếng rống con sư tử ba lần, nó đi ra tìm môi. Này các 
Tỷ-kheo, các loài thú thuộc loại bàng sanh nghe tiếng rống 
của con sư tử, vua các loài thú, phần lớn chúng trở thành sợ 
hãi, run sợ, khiếp đảm. Các loài ở hang tìm vào hang. Các 
loài ở nước tìm xuống nước. Các loài ở rừng tìm vào rừng. 
Các loài chìm bay lên hư không. 

Này các Tỷ-kheo, các loài voi chúa ở tại làng, thị trấn 
hay thành phó, bị trói bởi các dây da cứng chắc, bứt đút, giật 
đứt những sợi dây â ấy, khiếp đảm cuồng chạy tung cả phân và 
nước tiểu. Như vậy, này các Tý-kheo, là đại thần thông lực 
của con sư tử, vua các loài thú, đối với các loài bàng sanh, 
như vậy là đại thế lực, như vậy là đại uy lực. 


2. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, khi Như Lai xuất hiện ở 
đời, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Ciác, Minh Hạnh Túc, Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, 
Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn, vị ấy thuyết pháp: "Đây là 
thân, đây là thân tập khởi, đây là thân đoạn diệt, đây là con 
đường đưa đến thân diệt”. Này các Tỷ-kheo, có chư Thiên 
tuổi thọ dài, có dung sắc, hưởng lạc nhiều, đã sống lâu trong 
các lâu đài to lớn. Các chư Thiên này, sau khi nghe Như Lai 
thuyết pháp, phần lớn họ trở thành sợ hãi, run sợ, khiếp đảm, 
họ nghĩ: "Chúng ta là vô thường, này chư Tôn giả, nhưng 
chúng ta nghĩ là chúng ta thường còn. Chúng ta là không 
thường hằng, này chư Tôn giả, nhưng chúng ta nghĩ là chúng 
ta thường hằng. Chúng ta là không thường trú, này chư Tôn 
giả, nhưng chúng ta nghĩ là chúng ta thường trú. Này chư 
Tôn giả, chúng ta là vô thường, không thường hăng, không 
thường trú, bị thâu nhiếp trong một thân này". 
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Như vậy, này các Tỷ-kheo, là đại thần thông lực của 
Như Lai đôi với chư Thiên và thê giới chư Thiên, như vậy là 
đại thê lực, như vậy là đại uy lực. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Thuyết giảng như vậy 
xong, bậc Đạo Sư lại nói thêm: 


3. Khi Phật với thắng trí, 
Chuyển bánh xe Chánh pháp, 
Cho Thiên giới, Nhân giới, 
Bác Đạo Sư vô tỷ, 

Sự đoạn diệt thân uẩn, 

Sự hiện hữu thân uẩn 

Và đường Thánh tám ngành, 
Đưa đến khổ diệt tận, 

Chư Thiên được trường thọ, 
Có dung sắc danh xưng, 
Sanh khiếp đảm sợ hãi, 
Như thú thấy sư tử, 

Vì chưa thoát thân uẩn, 
Nghe chúng ta võ thường, 
Khi nghe lời Ứng Cúng, 
Được giải thoát như vậy. 


(IV) (34) Các Lòng Tin 


1. - Này các Tý-kheo, có bốn lòng tin tối thượng này. 
Thê nào là bôn? 


Dầu cho các loại hữu tình nảo, này các Ty-kheo, không 
chân hay hai chân, bốn chân hay nhiều chân, có sắc hay 
không sắc, có tưởng hay không tưởng, hay phi tưởng phi phi 
tưởng, Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác được xem 
là tôi thượng. Những ai đặt lòng tin vào đức Phật, họ đặt lòng 
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tin vào tôi thượng. Với những ai đặt lòng tin vào tối thượng, 
họ được quả dị thục tôi thượng. 


Này các Tỷ-kheo, dầu cho loại pháp hữu vi nào, Thánh 
đạo tám ngành được xem là tối thượng, những ai đặt lòng tin 
vào Thánh đạo Tám ngành, họ đặt lòng tin vào tối thượng. 
Với những ai đặt lòng tin vào tối thượng, họ được quả dị 
thục tối thượng. 


2. Dầu cho loại pháp nào, này các Tỷ-kheo, hữu vi hay 
vô vi, ly tham được xem là tối thượng trong tất cả pháp, tức 
là sự nhiếp phục kiêu mạn, sự nhiếp phục khát ái, sự nhồ lên 
tham ái, sự chặt đút tái sanh, sự đoạn diệt tham ái, sự ly tham 
đoạn diệt, Niết-bàn. Những ai đặt lòng tin vào pháp ly tham, 
này các Tỷ-kheo, họ đặt lòng tin vào tối thượng. Với những 
ai đặt lòng tin vào tối thượng, họ được quả dị thục tối thượng. 


Dầu cho loại chúng Tăng hay hội chúng nào, này các 
Tỷ-kheo, chúng Tăng đệ tử của Như Lai được xem là tối 
thượng trong tất cả hội chúng ấy. Tức là bốn đôi tám vị, 
chúng Tăng đệ tử của Thế Tôn đáng được cung kính, đáng 
được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, 
là vô thượng phước điền ở đời. Những ai đặt lòng tin vào 
chúng Tăng, này các Tỷ-kheo, họ đặt lòng tin vào tôi thượng. 
Với những ai đặt lòng tin vào tối thượng, họ được quả đị 
thục tối thượng. Này các Tý-kheo, đây là bốn lòng tin tối 
thượng. 


3. Tin tưởng vào tối thượng, 
Biết được pháp tối thượng, 
Tin tưởng Phật tôi thượng, 
Đáng tôn trọng võ thượng, 
Tin tưởng Pháp tôi thượng, 
Ly tham, an tịnh, lạc, 
Tin tưởng Tăng tối thượng, 
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Là ruộng phước vô thượng, 
Bồ thí bậc tối thượng, 
Phước tôi thượng tăng trưởng, 
Tối thượng về thọ mạng, 
Dung sắc và danh văn, 

Tối thượng về an lạc, 

Tối thượng VỀ sức mạnh, 
Bậc trí thí tối thượng, 

Pháp tôi thượng chánh định, 
Chư Thiên hay loài người, 
Đạt được hỷ lối thượng. 


(V) (35) Vassakàra 


1. - Một thời, Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá), tại 
Veluvanna (Trúc Lâm) chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Rồi Bà- 
la-môn Vassakàra, vị đại thần xứ Magadha, đi đến Thế Tôn, 
sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi 
thăm, sau khi lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền 
ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà-la-môn 
Vassakàra nói với Thế Tôn: 


- Người nào thành tựu bốn pháp, thưa Tôn giả Gotama, 
chúng tôi tuyên bô là bậc Đại tuệ, là bậc Đại nhân. Thê nào 
là bôn? 


2. Ở đây, này Tôn giả Gotama, người nghe nhiều, được 
nghe điều gì, điều gì, vị ấy biết ý nghĩa của lời ấy: "Đây là ý 
nghĩa của lời này. Đây là ý nghĩa của lời này"; có chánh 
niệm, ức niệm nhớ đến điều đã làm từ lâu, đã nói từ lâu; lại 
trong các công việc của gia chủ, những công việc gì cần phải 
làm, vị ây ở đây có thiện xảo, không có thụ động, thành tựu 
với sự quán sát về phương tiện, vừa đủ để làm, vừa đủ để tổ 
chức. Thưa Tôn giả Gotama, thành tựu với bốn pháp này, 
chúng tôi tuyên bố là bậc Đại tuệ, là bậc Đại nhân. Nếu Tôn 
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giả Gotama nghĩ con đáng được tùy hỷ, mong Tôn giả 
Gotama hãy tùy hỷ con! Nêu Tôn giả Gotama nghĩ con đáng 
bị bài xích, Tôn giả Gotama hãy bài xích con! 


3. - Này Bà-la-môn, Ta không tùy hỷ, Ta không bài 
xích Ông. Này Bà-la-môn, thành tựu với bốn pháp này, Ta 
tuyên bố là bậc Đại tuệ, bậc Đại nhân. Thế nào là bốn? 


Ở đây, này Bà-la-môn, có người thực hiện hướng đến 
hạnh phúc cho nhiều người, hướng đến an lạc cho nhiều 
người. Với người này, nhiều người được an lập trên Thánh lý, 
tức là hiền thiện pháp tánh, thiện pháp tánh. Với tầm tư nào 
vị ấy nghĩ cần phải tầm tư, vị ấy tầm tư tầm tư ấy. Với tầm tư 
nào vị ấy nghĩ không cần phải tầm tư, vị ấy không tầm tư 
tầm tư ấy. Với tư duy nảo vị ấy nghĩ cần phải tư duy, vị ấy tư 
duy tư duy ấy. Với tư duy nào vị ấy nghĩ không cần phải 
được tư duy, vị ấy không tư duy tư duy ấy. Như vậy, vị ấy 
đạt được tâm tự tại trong các đường hướng tầm tư, đối với 
bốn Thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, vị ấy được 
không khó khăn, được không mệt nhọc, được không phí sức. 
Do đoạn diệt các lậu hoặc, vị ấy ngay trong hiện tại, với 
thắng trí tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm 
giải thoát, tuệ giải thoát. Này Bả-la-môn, Ta không tùy hỷ, 
Ta không bài xích Ông. Thành tựu với bốn pháp này, này 
Bà-la-môn, Ta tuyên bố là bậc Đại tuệ, là bậc Đại nhân. 


4. - Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotamal Thật hy 
hữu thay, thưa Tôn giả Gotama! Cho đến như vậy, Tôn giả 
Gotama đã khéo nói. Chúng con thọ trì rằng Tôn giả Gotama 
đã thành tựu bốn pháp này, Tôn giả Gotama đã thực hành, 
hướng đến hạnh phúc cho nhiều người, hướng đến an lạc cho 
nhiều người, đã an lập nhiều người trên Thánh lý, tức là hiền 
thiện pháp tánh, thiện pháp tánh. Tôn giả Gotama là vị, với 
tầm tư nào, vị ấy nghĩ cần phải tầm tư, vị ấy tầm tư tầm tư ấy; 
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VỚI tâm từ nào, vị ấy nghĩ không cần phải tầm tư, VỊ ây 
không tầm tư tầm tư ấy; với tư duy nào, vị ây nghĩ cần phải 
tư duy, vị ấy tư duy tư duy ấy; với tư duy nào, vị ấy nghĩ 
không cần phải tư duy, vị ấy không tư duy tư duy ấy. Tôn giả 
Gotama đạt được tâm tự tại trong các đường hướng tầm tư, 
Tôn giả Gotama đối với bốn Thiền, thuộc tăng thượng tâm, 
hiện tại lạc trú, có được không khó khăn, có được không mệt 
nhọc, có được không phí sức. Tôn giả Gotama, do đoạn diệt 
các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng 
ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 


5. - Thật vậy, này Bà-la-môn, lời tuyên bố của Ông là 
một thách thức cho Ta và Ta sẽ trả lời cho Ông. Này Bà-la- 
môn, Ta đã thực hành, hướng đến hạnh phúc cho nhiều 
người, hướng đến an lạc cho nhiều người, đã an lập nhiều 
người trên Thánh lý, tức là hiền thiện pháp tánh, thiện pháp 
tánh. Ta là vị, với tầm tư nào Ta nghĩ cần phải tầm tư, Ta 
tầm tư tầm tư ấy. Với tầm tư nào Ta nghĩ không cần phải tầm 
tư, Ta không tầm tư tầm tư ấy. Với tư duy nào Ta nghĩ cần 
phải tư duy, Ta tư duy tư duy ấy, Với tư duy nào Ta nghĩ 
không cần phải tư duy, Ta không tư duy tư duy ấy. Này Bà- 
la-môn, Ta đạt được tâm tự tại trong các đường hướng tầm tư. 
Này Bà-la-môn đối với bốn Thiền, thuộc tăng thượng tâm, 
hiện tại lạc trú, Ta có được không khó khăn, Ta có được 
không mệt nhọc, Ta có được không phí sức. Này Bà-la-môn, 
do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, với thắng trí, 
Ta chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ 
giải thoát. 

6. Ai trong mọi chúng sanh, 

Hiểu rõ được giải thoái, 
Khỏi cạm bây thân chết, 
Vì hạnh phúc nhán thiên, 
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Tuyên bồ về chánh lý, 
Tuyên bồ về Chánh pháp. 
Quân chúng thấy nghe vậy, 
Liên hoan hỷ tịnh tín, 
Thiện xảo đạo, phi đạo, 
Việc nên làm đã làm, 

Vô lậu bậc Giác ngộ, 

Với thân này thân cuối, 
Ngài được gọi tôn xưng, 
Bác Đại tuệ, Đại nhân. 


(VD) (36) Tùy Thuộc Thế Giới 


1. Một thời, Thế Tôn đang đi trên con đường giữa 
Ukkatthà và Setabbya. Bà-lamôn Dona cũng đang ổi trên 
con đường giữa Ukkatthà và Setabbya. Bà-la-môn Dona thấy 
trên những dấu chân của Thế Tôn có dâu bánh xe một ngàn 
cọng, với vành xe, trục xe và đầy đủ tất cả các tướng khác. 
Thấy vậy, vị ấy suy nghĩ như sau: "Thật vi diệu thay! Thật 
hy hữu thay! Những dấu chân này không phải là của loài 
Người!". 


2. Rồi Thế Tôn từ trên đường bước xuống, đến ngồi 
dưới một gốc cây, ngôi kiết-già, thân thắng, đặt niệm trước 
mặt. Bà-la-môn Dona theo dấu chân của Thế Tôn, thấy Thế 
Tôn đang ngồi dưới một gốc cây đẹp đẽ, khởi lên tịnh tín, 
các căn tịch tịnh, tâm ý tịch tịnh, đạt được tịnh chỉ do điều 
phục tối thượng, giống như một con voi được điều phục, 
được phòng hộ với căn tịch tịnh. Thấy vậy Bà-la-môn Dona 
liền đi đến Thế Tôn; sau khi đến, thưa với Thế Tôn: 


- Có phải thưa Tôn giả, Ngài là vị tiên? 
- Hỡi này Bà-la-môn, Ta không là tiên. 


- Có phải thưa Tôn giả, Ngài là Càn-thát-bà? 
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- Hỡi này Bà-la-môn, Ta không là Càn-thát-bà, 

- Có phải thưa Tôn giả, Ngài là Dạ-xoa? 

- Hỡi này Bà-la-môn, Ta không là Dạ-xoa. 

- Có phải thưa Tôn giả, Ngài là loài Người? 

- Hỡi này Bà-la-môn, Ta không là Người. 

- Hỏi "Ngài có phải là tiên không?”", Ngài trả lời: "Này 
Bả-la-môn, Ta không phải là tiên". Hỏi "Ngài có phải là Càn- 
thát-bà không?", Ngài trả lời: "Này Bả-la-môn, Ta không 
phải là Càn-thát-bà". Hỏi "Ngài có phải là Dạ-xoa không?" 
Ngài trả lời: "Này Bà-la-môn, Ta không phải là Dạ-xoa". Hỏi 
"Ngài có phải là loài Người không?”, Ngài trả lời: “Ta không 
phải là loài Người". Vậy sở hành của Ngài là gì và Tôn giả là 
gì? 

3. - Này Bà-la-môn, đối với những người chưa đoạn tận 
các lậu hoặc, Ta có thê là chư Thiên, với các lậu hoặc đã 
đoạn tận, được chặt đứt từ gốc rễ, được làm thành như thân 
cây ta-la, được làm cho không thể hiện hữu, được làm cho 
không thể sanh khởi trong tương lai. Này Bà-la-môn, đối với 
những người chưa đoạn tận các lậu hoặc, Ta có thể là Càn- 
thát-bà, Ta có thể là Dạ-xoa, Ta có thê là Người, với các lậu 
hoặc đã đoạn tận, được chặt dứt từ gốc rễ, được làm thành 
như thân cây ta-la, được làm cho không thê hiện hữu, được 
làm cho không thê sanh khởi trong tương lai. Ví như, này 
Bà-la-môn, bông sen xanh, hay bông sen hồng, hay bông sen 
trăng, sanh ra trong nước, lớn lên trong nước, vươn lên khỏi 
nước, và đứng thắng không bị nước thắm ướt. Cũng vậy, này 
Bà-la-môn sanh ta trong đời, lớn lên trong đời, Ta sống chinh 
phục đời, không bị đời thấm ướt. Này Bà-la-môn, Ta là Phật, 
hãy như vậy thọ trì. 
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4. Với lậu hoặc chưa đoạn, 
Ta có thể là tiên, 
Có thể Càn-thái-bà, 
Có thể là loài chim 
Hay đi đến Dạ-xoa, 
Hay vào trong thai người, 
Với Ta lậu hoặc tận, 
Bị phả hủy, trừ khử 
Như sen trắng tươi đẹp 
Không bị nước thấm ướt, 
Đời không thấm ướt Ta, 
Do vậy Ta được gọi, 
Ta là Phát Chánh giác, 
Hối này Bà-la-môn. 


(VI) (37) Không Thể Rơi Xuống 


I. - Thành tựu bốn pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
không có thê bị thôi đọa, vị ây gân Niêt-bàn. Thê nào là bôn? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đầy đủ giới, hộ trì các 
căn, biết tiết độ trong ăn uống, chú tâm cảnh giác. 


2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đầy đủ giới? 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có giới, sông chế ngự với 
sự chế ngự của giới bốn Pàtimokkha, đầy đủ uy nghi chánh 
hạnh, thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học 
tập trong các học pháp. 


3. Và này các Tỷý-kheo, thế nào là Tỷ-kheo hộ trì các 
căn? Ở đây, này các Tỷ-kheo, khi mắt thấy sắc, Tỷ-kheo 
không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng TIÊng. 
Những nguyên nhân gì, làm cho nhãn căn không được chế 
ngự, khiến tham ái ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, Tỷ- 
kheo tự chế ngự nguyên nhân Ấy, hộ trì nhãn căn, thật hành 


38 Chương IV - Bốn Pháp 





sự hộ trì nhãn căn. Khi tai nghe tiếng... khi mũi ngửi hương... 
khi lưỡi nếm vị... khi thân cảm xúc... khi ý nhận thức các 
pháp, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không năm giữ 
tướng riêng. Những nguyên nhân gì, làm cho ý căn không 
được chế ngự, khiến tham ái ưu bi, các ác bất thiện pháp 
khởi lên, Tỷ-kheo chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực 
hành sự hộ trì ý căn. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo hộ trì các căn. 


4. Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo biết tiết 
độ trong ăn uông? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo chơn chánh giác sát 
thọ dụng món ăn khất thực, không phải để vui đùa, không 
phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự 
làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được sống lâu và được bảo 
dưỡng, đề thân này khỏi bị thương hại, để hỗ trợ Phạm hạnh, 
nghĩ rằng: "Như vậy, ta diệt trừ các cảm thọ cũ và không cho 
khởi lên các cảm thọ mới, và ta sẽ không có lỗi lầm, sống 
được an ồn." 

Như vậy, này các Týỷ-kheo, là Tỷ-kheo biết tiết độ trong 
ăn uống. 

5. Và này các Tý-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo chú tâm 
cảnh giác? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ban ngày đi kinh 
hành, hay trong lúc ngôi, tây sạch tâm tư khỏi các pháp 
chướng ngại. Ban đêm, canh một, vị ấy đi kinh hành hay 
trong lúc ngôi tây sạch tâm tư khỏi các pháp chướng ngại. 
Ban đêm, canh giữa, vị ấy nằm dáng nằm con sư tử bên hông 
tay phải, một chân đặt trên chân kia, chánh niệm tỉnh giác, 
tâm nghĩ đến thức dậy lại. Ban đêm, canh cuối, Vị ẫy thức 
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dậy đi kinh hành hay trong lúc ngồi, tây sạch tâm tư khỏi các 
pháp chướng ngại. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo chú tâm cảnh 
giác. 

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
không thê thối đọa, tiền gần đến Niết-bàn. 


6. _ Tỷ-kheo an tru giới, 
Sống chế ngự các căn, 
Biết tiết độ ăn UỐNG, 

Và chủ tâm cảnh giác, 
Sống an trú như vậy, 
Ngày đêm không mệt mỏi 
Tu tập các thiện pháp, 
Đạt an ổn ách nạn, 

Ua thích không phóng dật, 
Thấy sợ hãi phóng dật, 
Không có thể thối đọa, 
Tỷ-kheo gân Niễt-bàn. 


(VHI) (38) Tránh Né 


1. - Tỷ-kheo trừ khử sự thật cá nhân, này các Tỷ-kheo, 
đã từ bỏ hoàn toàn các tầm cầu hay thân hành được khinh an, 
VỊ ây được gọi là vị độc hành. 


Và này các Tý-kheo thế nào là Tý-kheo đã trừ khử sự 
thật cá nhân? 


Ở đây, này các Tý-kheo, đối với các sự thật cá nhân 
phổ thông của các Sa-môn, Bà-la-môn nói chung, ví như thế 
giới là thường còn, hay thế giới là không thường còn, hay thế 
giới là có giới hạn, hay thế giới là không giới hạn, sinh mạng 
và thân này là một, hay sinh mạng và thân này là khác, Như 
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Lai sau khi chết có tồn tại, hay Như Lai sau khi chết không 
tồn tại, hay Như Lai sau khi chết có tồn tại và không tôn tại, 
hay Như Lai sau khi chết không có tồn tại và không không 
tôn tại. Tỷ-kheo đôi với tât cả các sự thật cá nhân ây đã trừ 
khử, đã xả bỏ, đã nhô ra, đã giải thoát, đã đoạn tận, đã từ bỏ. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo trừ khử sự thật 
cá nhân. 

2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đã từ bỏ 
hoàn toàn các tâm câu? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, đối với Tỷ-kheo, dục tầm cầu 
được đoạn tận, hữu tầm cầu được đoạn tận, Phạm hạnh tầm 
cầu được khinh an. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo đã 
từ bỏ hoản toàn các tầm cầu. 


3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo thân hành 
được khinh an? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷý-kheo xả lạc, xả khổ, chấm 
dút hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng đạt và an trú Thiên thứ tư, 
không khô, không lạc, xả niệm thanh tịnh. 


Như vậy này các Ty-kheo, là Tỷ-kheo thân hành được 
khinh an. 


4. Và này các Tý-kheo, thế nào là Tý-kheo độc cư? 


Ở đây, này các Tý-kheo, đối với Tỷ-kheo ngã mạn 
được đoạn tận, được cắt đứt từ gốc rễ, được làm như thân cây 
ta-la, được khiến cho không thể hiện hữu, khiến cho không 
thê sanh khởi trong tương lai. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo độc cư, Tỷ-kheo 
trừ khử sự thật cá nhân, này các Tyỷ-kheo, đã từ bỏ hoàn toàn 
các tầm cầu, hay thân hành được khinh an, vị ấy được gọi là 
vị độc hành. 
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5. Dục và hữu tâm cầu, 
Cùng Phạm hạnh tâm cầu, 
Chấp thủ sự thật này, 

Chỗ kiến xứ chất chứa, 
Ai không thích mọi tham, 
Giải thoát được ái diệt, 
Các tâm câu từ bỏ, 

Kiến xứ được nhồ lên, 

Tỷ kheo ấy an tịnh, 

Thát chánh niệm khinh an, 
Không bị ai chiến bại, 
Minh kiến được kiêu mạn, 
Vị ấy được danh xưng, 
Bác Giác ngộ độc cư. 


(1X) (39) Ujjaya 


1. Rồi Bà-la-môn Ujjaya đi đến Thế Tôn, sau khi đến 
nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, sau khi 
nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống 
một bên. Ngôi xuống một bên, Bà-la-môn Ujjaya bạch Thế 
Tôn: 

- Có phải Tôn giả Gotama không tán thán tế đàn? 


2. - Này Bà-la-môn, Ta không tán thán tất cả loại tế đàn. 
Nhưng này Bà-la-môn, Ta không phải không tán thán tất cả 
loại tế đàn. Trong loại tế đàn nào, này Bà-la-môn, bò bị giết, 
dê cừu bị giết, gia cầm, heo bị giết, các loài sinh vật khác đi 
đến bị giết hại, loại tế đàn ấy, này Bà-la-môn, liên hệ đến sát 
sanh; Ta không tán thán loại tế đàn ấy. Vì cớ sao? Tế đàn có 
sát sanh như vậy, này Bả-la-môn, các A-la-hán, và những aI 
đã đi trên con đường hướng đến A- la-hán không có đi đến. 
Tại tế đàn nào, này Bà- la-môn, trong ấy không có bò bị giẾt, 
không có dê cừu bị giết, không có gia cầm, heo bị giết, 
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không có các sinh vật khác bị giết, này Bà-la-môn, Ta tán 
thán tế đàn không có sát sanh như vậy, tức là bố thí thường 
làm từ lâu, tế đàn cầu hạnh phúc cho gia đình. Vì cớ sao? Tế 
đàn không có sát sanh như vậy, này Bả-la-môn các A-la-hán 
và những ai đã đi trên con đường hướng đến A-la-hán có đi 
đên. 


3. Lễ tế ngựa, tễ người, 
Lễ uống nước thắng trận, 
Lễ ném câu may rủi, 
Lễ rút lui khóa cửa, 
Lễ ấy nhiều sát sanh, 
Không đem lại quả lớn. 
Chỗ nào giết dê cừu, 
Bỏ và sinh vật khác, 
Các bác theo Chánh đạo, 
Các bậc Đại ẩn sĩ, 
Tại tế đàn như vậy 
Họ không có đi tới. 
Tế đàn không sát sanh, 
Thường câu phước gia đình, 
Không giết dê, cừu, bỏ, 
Không giết sinh vật khác, 
Các bác theo Chánh đạo, 
Các bậc Đại ẩn sĩ, 
Tại tế đàn như vậy, 
Họ đến tế đàn ấy, 
Lễ ấy bậc trí làm, 
Tế đàn ấy quả lớn, 
Tế đàn vậy tối lành, 
Không đem đến ác hại, 
Tế đàn cảng to lớn, 
Chư Thiên càng hoan hỷ. 
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(X) (40) Udayi 


1. Rồi Bà-la-môn Udàyi đi đến Thế Tôn; sau khi đến... 
Ngôi xuông một bên, Bà-la-môn Udày! bạch Thê Tôn: 





- Có phải Tôn giả Gotama không tán thán tế đàn? 


2. - Này Bà-la-môn, Ta không tán thán tất cả tế đàn. 
Nhưng này Bà-la-môn, Ta không phải không tán thán tất cả 
loại tế đàn. Trong loại tế đàn nào, này Bà-la-môn, bò bị giết, 
dê cừu bị giết, gà heo bị giết, các loài sinh vật khác đi đến bị 
giết hại, loại tế đàn ấy, này Bà-la-môn, liên hệ đến sát sanh; 
Ta không tán thán loại tế đàn ấy. Vì cớ sao? Tế đàn có sát 
sanh như vậy, này Bà-la-môn, các A-la-hán, và những ai đã 
đi trên con đường hướng đến A-la-hán không có đi đến. Tại 
tế đàn nào, này Bà-la-môn, trong ấy không có bò bị giết, 
không có dê cừu bị giết, không có gia cầm, heo bị giết, 
không có các sinh vật khác bị giết, này Bà-la-môn, Ta tán 
thán tế đàn không có sát sanh như vậy, tức là bố thí thường 
làm từ lâu, tế đàn cầu hạnh phúc cho gia đình. Vì cớ sao? Tế 
đàn không có sát sanh như vậy, này Bà-la-môn, các A-la-hán 
và những ai đã đi trên con đường hướng đến A-la-hán có đi 
đên. 


3. Tế đàn không sát sanh, 
Làm đụng thời thích họp, 
Tế đàn vậy, các bác, 
Phạm hạnh khéo chế ngự, 
Đã vén rộng bức màn, 
Khi còn ở trên đời, 

Các bậc vượt thời gian, 
Đi đến tế đàn ấy. 

Bác Giác ngộ thiện xảo, 
Tán thản tế đàn ấy, 
Hoặc tại lễ tế đàn, 
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Hoặc tín thí vong linh, 

Tế vật cúng xứng đáng, 

Tế lễ tâm hoan hỷ, 

Hướng đến ruộng phước lành, 
Đối các vị Phạm hạnh, 
Khéo cúng, khéo tế lễ, 
Khéo dâng bác đảng củng, 
Tế đàn vậy rộng lớn, 

Chư Thiên đều tán thán, 
Bậc Trí sau khi lễ, 

Tín thành tâm giải thoát. 


V. Phẩm Rohitassa 


(D (41) Định 


1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn định tu tập này. Thế nào 
là bôn? 


Có định tu tập, này các Tỷ-kheo, do tu tập, do làm cho 
sung mãn, đưa đến hiện tại lạc trú. Có định tu tập, này các 
Tỷ-kheo, do tu tập, do làm cho sung mãn, đưa đến chứng 
được tri kiến. Có định tu tập, này các Tý-kheo, do tu tập, do 
làm cho sung mãn, đưa đến chánh niệm tỉnh giác. Có định tu 
tập, này các Ty-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, 
đưa đến đoạn tận các lậu hoặc. 

2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là định tu tập, đo tu tập, 
do làm cho sung mãn, đưa đến hiện tại lạc trú? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ly dục, ly các pháp 
bất thiện... chứng đạt và an trú sơ thiền ... thiền thứ hai... 
thiền thứ ba... thiền thứ tư. 
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Này các Tỷ-kheo, đây gọi là định tu tập, do tu tập, do 
làm cho sung mãn, đưa đên hiện tại lạc trú. 


3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là định tu tập, do tu tập, 
do làm cho sung mãn, đưa đên chứng được tri kiên? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo tác ý tưởng ánh sáng, 
an trú tưởng ban ngày, ngày như thế nào thời đêm như vậy, 
đêm như thế nào thời ngày như vậy. Như vậy, với tâm rộng 
mở, không có bị bao phủ, tu tập tâm đến chỗ sáng chói. 


Này các Tỷ-kheo, đây gọi là định tu tập, do tu tập, do 
làm cho sung mãn, đưa đến chứng được tri kiến. 


4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là định tu tập, do tu tập, 
do làm cho sung mãn, đưa đên chánh niệm tỉnh giác? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, với vị Tỷ-kheo, thọ khởi lên 
được rõ biết, thọ an trú được rõ biết, thọ chấm dứt được rõ 
biết; tưởng khởi lên được rõ biết, tưởng an trú được rõ biết, 
tưởng chấm dứt được rõ biết; tầm khởi lên được rõ biết, tầm 
an trú được rõ biết, tìm chấm dứt được rõ biết. 


Này các Tỷ-kheo, đây gọi là định tu tập, do tu tập, do 
làm cho sung mãn, đưa đên chánh niệm tỉnh giác. 


5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là định tu tập, do tu tập, 
do tàm cho sung mãn, đưa đên đoạn tận các lậu hoặc? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trú tùy quán sanh diệt 
trong năm thủ uân: "Đây là sắc, đây là sắc tập khởi, đây là 
sắc chấm dứt; đây là thọ, đây là thọ tập khởi, đây là thọ chấm 
dứt; đây là tưởng, đây là tưởng tập khởi, đây là tưởng chấm 
dứt; đây là các hành, đây là các hành tập khởi, đây là các 
hành chấm dứt; đây là thức, đây là thức tập khởi, đây là thức 
chấm dứt. 
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Này các Tỷ-kheo, đây là định tu tập, do tu tập, do làm 
cho sung mãn, đưa đên đoạn tận các lậu hoặc. 


Này các Tý-kheo, có bốn định tu tập này. Và cũng về 
vân đê này, Ta có nói đên trong phâm vê mục đích, trong 
kinh gọi là "Các câu hỏi của Punnaka". 


6. Do tư sát, ở đời, 
Các sự vát thắng, liệt, 
Không vát gì ở đời, 
Làm vị ấy dao động. 
An tịnh, không mở mịt, 
Không phiên não, không tham, 
Ta nói vị ấy VƯỢI, 
Qua khỏi sanh và già. 


(ID (42) Các Câu Hỏi 


1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn cách thức để trả lời câu 
hỏi. Thế nào là bốn? 

Có câu hỏi, này các Tý-kheo, đòi hỏi câu trả lời nhất 
hướng (một chiều dứt khoát); có câu hỏi, này các Tỷ-kheo, 
đòi hỏi một câu hỏi phản nghịch; có câu hỏi, này các Tỷ- 
kheo, cần phải để một bên; có câu hỏi, này các Tỷ-kheo, cần 
phải trả lời một cách phân tích. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn cách thức để trả lời câu hỏi 
này. 

, Một trả lời nhất hướng, 

Rôi trả lời phân tích, 
Thứ ba là câu hỏi, 

Đôi câu hỏi phản nghịch, 
Loại câu hỏi thứ tư, 

Cần phải để một bên, 
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Trong các câu hỏi ấy, 

Ai rõ biết thuận pháp, 
Tỷ-kheo ấy được gọi, 

Thiện xảo bốn câu hỏi. 
Khó nhiếp phục, khó thắng, 
Thâm sâu, khó chiến thắng, 
Thiện xảo trong nghĩa lý, 
Cả hai, nghĩa không nghĩa, 
Từ bỏ không ý nghĩa, 

Bậc Trí nắm lấy nghĩa, 
Bậc Trí mình kiến nghĩa 
Được gọi là bác Trí. 


(HD) (43) Phẫn Nộ (1) 

1. Bốn hạng ngưỜi này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện 
hữu ở đời. Thê nào là bôn? 

Kính trọng phẫn nộ, không kính trọng diệu pháp; kính 
trọng gièm pha, không kính trọng diệu pháp; kính trọng lợi 
dưỡng, không kính trọng diệu pháp; kính trọng cung kính, 
không kính trọng diệu pháp. 

Bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện 
hữu ở đời. 

2. Bốn hạng người này, này các Tyỷ-kheo, có mặt, hiện 
hữu ở đời. Thê nào là bôn? 

Kính trọng diệu pháp, không kính trọng phẫn nộ; kính 
trọng diệu pháp, không kính trọng gièm pha; kính trọng diệu 
pháp, không kính trọng lợi dưỡng; kính trọng diệu pháp, 
không kính trọng cung kính. 

Bồn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện hữu ở 
đời. 


68 Chương IV - Bốn Pháp 





ki Các Tỷ-kheo kính trọng, 
Phân nộ và gièm pha, 
Kính trọng các lợi dưỡng, 
Kính trọng sự cung kính, 
Vị ấy không lớn mạnh, 
Trong pháp đức Phật thuyết, 
Ai hiện sống, đã sống, 
Kính trọng Chánh diệu pháp, 
Các vị ấy lớn mạnh 
Trong pháp đức Phật thuyết. 


(IV) (44) Sự Phẫn Nộ (2) 


1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn phi diệu pháp này. Thế 
nào là bôn? 


Kính trọng phẫn nộ, không kính trọng diệu pháp; kính 
trọng gièm pha, không kính trọng diệu pháp; kính trọng lợi 
dưỡng, không kính trọng diệu pháp; kính trọng cung kính, 
không kính trọng diệu pháp. 


Này các Tỷ-kheo, có bốn phi diệu pháp này. 


—_2. Này các Tỷ-kheo, có bốn diệu pháp này. Thế nào là 
bôn? 


Kính trọng diệu pháp, không kính trọng phẫn nộ; kính 
trọng diệu pháp, không kính trọng gièm pha; kính trọng diệu 
pháp, không kính trọng lợi dưỡng; kính trọng diệu pháp, 
không kính trọng cung kính. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn diệu pháp này. 

3. Trọng phẫn nộ, gièm pha, 

Trong lợi dưỡng, cung kính, 
Như hột giông hư thôi, 
Trong thửa ruộng tốt lành, 
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Tỷ-kheo ấy không lớn, 

Trong Chánh pháp vì diệu. 
Ai đã sống, hiện sống, 

Kính trong Chánh diệu pháp, 
Các vị ấy lớn mạnh, 

Trong Chánh pháp vì diệu, 
Như dược thảo, dùng dâu, 
Chữa trị lớn mạnh hơn. 


(V) (45) Rohitassa (1) 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, khu 
vườn ông Anàthapindika. Rồi Thiên tử Rohitassa sau khi 
đêm gân mãn, với dung sắc thù thắng chiều sáng toàn vùng 
Jetavana, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
đứng một bên. Đứng một bên, thiên tử Rohitassa bạch Thế 
Tôn: 

- Tại chỗ nào, bạch Thế Tôn, không bị sanh, không bị 
già, không bị chết, không có từ bỏ (đời này), không có sanh 
khởi (đời khác), chúng con có thê đi đến đề thấy, để biết, để 
đạt đến chỗ tận cùng của thế giới không? 


- Này Hiền giả, tại chỗ nào không bị sanh, không bị già, 
không bị chết, không có từ bỏ (đời này), không có sanh khởi 
(đời khác), Ta tuyên bố rằng không có thê đi đến để thấy, để 
biết, để đạt đến chỗ tận cùng của thể giới. 


2. - Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn; thật hy hữu thay, 
bạch Thế Tôn; thật là khéo nói, bạch Thế Tôn, lời nói này 
của Thế Tôn: "Tại chỗ nảo không bị sanh, không bị già, 
không bị chết, không có từ bỏ (đời này), không có sanh khởi 
(đời khác), Ta tuyên bố răng không có thê đi đến để thấy, để 
biết, để đạt đến chỗ tận cùng của thế giới". Thuở xưa, bạch 
Thế Tôn, con là vị ân sĩ tên là Rohitassa, con của BhoJa, có 
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thần thông, đi được trên hư không. Tốc độ của con là như thế 
này, bạch Thế Tôn; ví dụ như một người bắn cung kiên 
cường, có huấn luyện, khéo tay, thuần thục, với một mũi tên 
nhẹ có thê đễ dàng bắn xuyên qua bóng một cây ta-la. Bước 
chân của con là như vậy, như từ khoảng cách từ biển Đông 
qua biển Tây. Với con, bạch Thế Tôn, thành tựu được với tốc 
độ như vậy, với bước chân như vậy, con khởi lên ý muốn 
như sau: "Với bước chân đi, ta sẽ đạt đến chỗ tận cùng của 
thế giới". Bạch Thế Tôn, trừ khi ăn uống nhai nếm, trừ khi đi 
đại tiện, tiêu tiện, trừ khi ngủ để lẫy lại sức, dầu thọ đến 100 
tuổi, dầu đã sống một trăm tuổi, dầu đi đến 100 năm, cũng 
không có thể đạt được tận cùng của thế giới, nhưng giữa 
đường con đã chết. Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn; thật hy 
hữu thay, bạch Thế Tôn; thật là khéo nói, bạch Thế Tôn, lời 
nói này của Thế Tôn: "Tại chỗ nào không bị sanh, không bị 
già, không bị chết, không có từ bỏ (đời này), không có sanh 
khởi (đời khác), Ta tuyên bố rằng không có thể đi đến để 
thấy, để biết, để đạt đến chỗ tận cùng của thế ĐIỚI”. 


3. - Này Hiền giả, Ta tuyên bố răng: "Tại chỗ nào 
không bị sanh, không bị già, không bị chết, không có từ bỏ 
(đời này), không có sanh khởi (đời khác), không có thể đi 
đến để thấy, để biết, để đạt đến chỗ tận cùng của thế ĐIỚI”. 
Nhưng này Hiền giả, trong cái thân dài độ mấy tắc này, với 
những tưởng, những tư duy của nó, Ta tuyên bố về thế giới, 
về thế giới tập khởi, về thế giới đoạn diệt, về con đường đưa 
đến thế giới đoạn diệt. 

4. Với đi, không bao giỏ, 

Đạt tận cùng thể giới. 

Nếu t không, không đạt được, 
Chỗ tận cùng thể giới, 

Thời không có giải thoái, 
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Ra khỏi ngoài khổ đau. 
Do vậy, bác có trì, 

Hiểu biết rõ thể giới, 

Đi tận cùng thể giỏi, 

Với Phạm hạnh thành tựu, 
Bác đạt được an tịnh, 
Biết tận cùng thể giỏi, 
Không mong cầu đời này, 
Không mong câu đời sau. 


(VD (46) Rohitassa (2) 


1. Rồi Thế Tôn, sau khi đêm ấy đã qua, bảo các Tỷ- 
kheo: 


- Đêm nay, này các Tỷ-kheo, Thiên tử Rohitassa, sau 
khi đêm đã gần tàn, với dung sắc thù thắng, chói sáng toàn 
vùng Jetavana, đi đến đảnh lễ Ta rồi đứng một bên. Đứng 
một bên, này các Tỷ-kheo, Thiên tử Rohitassa bạch với Ta: 

"_ Tại chỗ nào, bạch Thế Tôn, không bị sanh, không bị 
già, không bị chết, không có từ bỏ (đời này), không có sanh 
khởi (đời khác), chúng con có thê đi đến đề thấy, để biết, để 
đạt đến chỗ tận cùng của thế giới?" 


Khi được nói vậy, này các Tỷ-kheo, Ta nói với Thiên tử 
Rohitassa như sau: 

- Này Hiền giả, tại chỗ nào không bị sanh, không bị 
giả, không bị chêt, không có từ bỏ (đời này), không có sanh 
khởi (đời khác), Ta tuyên bô răng không có thê đi đên đê 
thây, đê biệt, đê đạt đên chỗ tận cùng của thê giới”. 

Khi nghe nói vậy, này các Tỷ-kheo, Thiên tử Rohifassa 
nói với Ta như sau: 
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"_ Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn; thật hy hữu thay, 
bạch Thế Tôn; thật khéo nói, bạch Thế Tôn, lời nói này của 
Thế Tôn: "Tại chỗ nào không bị sanh, không bị già, không bị 
chết, không có từ bỏ (đời này), không có sanh khởi (đời 
khác), Ta tuyên bố rằng không có thê đi đến để thấy, để biết, 
để đạt đến chỗ tận cùng của thế giới!". Thuở xưa, bạch Thế 
Tôn, con là vị ân sĩ tên là Rohitassa, con của BhoJa, có thần 
thông, đi được trên hư không. Tốc độ của con là như thế này, 
bạch Thế Tôn; ví dụ như một người bắn cung kiên cường, có 
huấn luyện, khéo tay, thuần thục, với một mũi tên nhẹ có thê 
dễ dàng bắn xuyên qua bóng một cây ta-la. Bước chân của 
con là như vậy, như từ khoảng cách từ biển Đông qua biển 
Tây. Với con, bạch Thế Tôn, thành tựu được với tốc độ như 
vậy, với bước chân như vậy, con khởi lên ý muốn như sau: 
"Với bước chân đi, ta sẽ đạt đến chỗ tận cùng của thế ĐIớI”. 
Bạch Thế Tôn, trừ khi ăn uống nhai nếm, trừ khi đi đại tiện, 
tiêu tiện, trừ khi ngủ để lây lại sức, dầu thọ đến 100 tuổi, dầu 
đã sống một trăm tuổi, dầu đi đến 100 năm, cũng không có 
thê đạt được tận cùng của thế giới, nhưng giữa đường con đã 
chết. Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn; thật hy hữu thay, bạch 
Thế Tôn; thật là khéo nói, bạch Thế Tôn, lời nói này của Thế 
Tôn: "Tại chỗ nào không bị sanh, không bị già, không bị chết, 
không có từ bỏ (đời này), không có sanh khởi (đời khác), Ta 
tuyên bố rằng không có thể đi đến đề thấy, đề biết, để đạt đến 
chỗ tận cùng của thế giới". 


Khi được nói vậy, này các Tỷ-kheo, Ta nói với Thiên tử 
Rohitassa: 


"-Này Hiền giả, Ta tuyên bố rằng: "Tại chỗ nào không 
bị sanh, không bị già, không bị chết, không có từ bỏ (đời 
này), không có sanh khởi (đời khác), không có thê đi đến để 
thấy, để biết, để đạt đến chỗ tận cùng của thế giới". Nhưng 
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này Hiền giả, trong cái thân dài độ mấy tắc này, với những 
tưởng, những tư duy của nó, Ta tuyên bố về thế giới, về thế 
giới tập khởi, về thế giới đoạn diệt, về con đường đưa đến 
thế giới đoạn diỆt. 
2, Với đi, không bao giỏ, 

Đạt tận cùng thể giới. 

Nếu + không, không đạt được, 

Chỗ tận cùng thể giới, 

Thời không có giải thoái, 

Ra khỏi ngoài khổ đau. 

Do vậy, bậc có trì, 

Hiểu biết rõ thể giới, 

Đi tận cùng thể giỏi, 

Với Phạm hạnh thành tựu, 

Bác đạt được an tịnh, 

Biết tận cùng thể giỏi, 

Không mong cầu đời này, 

Không mong câu đời sau. 


(VI) (47) Rất Xa Xăm 


1. - Này các Tỷ-kheo, có bôn sự việc này, rât xa, rât xa 
với nhau. Thê nào là bôn? 


Trời và đất, này các Tỷ-kheo, là sự việc thứ nhút rất xa, 
rất xa với nhau. Bờ biển bên này, này các Tý-kheo với bờ 
biển bên kia, là sự việc thứ hai rất xa, rất xa với nhau. Từ chỗ 
mặt trời mọc lên, này các Tỷ-kheo, đến chỗ mặt trời lặn 
xuống, là sự việc thứ ba rất Xa, rất xa với nhau. Pháp của 
hạng người bất thiện, này các Tỷ-kheo, với pháp của hạng 
người thiện, là sự việc thứ tư rất xa, rất xa với nhau. 


Này các Tỷ-kheo, đây là bôn sự việc rât xa, rât xa với 
nhau này. 
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SÃ Rất xa là bầu trời, 
Cũng rất xa, quả đất, 
Người ta nói rất xa, 
Là bờ biển bên kia. 
Từ chỗ mặt trời mọc, 
Chói sáng, tỏa ánh sảng, 
Đến chỗ mặt trời lặn. 
Răng xa, thát là xa, 
Người ta nói xa hơn, 
Là pháp của bậc thiện, 
Với pháp kẻ bất thiện, 
Thát xa, xa hơn nhiễu. 
Hòa hợp với bậc thiện, 
Thường hằng, không hoại diệt, 
Khi nào còn đứng vững, 
Vẫn như vậy kiên trì, 
Còn hòa hợp bắt thiện, 
Rất mau bị phá hoại, 
Do vậy pháp bác thiện, 
Rất xa pháp kẻ ác. 


(VHD (48) Visàkhà 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, khu 
vườn ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ, Tôn giả Visàkhà 
Pancàliputta, trong hội trường với pháp thoại, đang thuyết 
pháp cho các Tỷ-kheo, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho 
hoan hỷ, với lời nói lịch sự, thông suốt, không có phều phào 

với ý nghĩa rõ ràng minh bạch, không có ngập ngừng. Rồi 
Thế Tôn, vào buổi chiều từ chỗ thiền tịnh đứng dậy đi đến 
hội trường, sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. 
Sau khi ngồi xuống, Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo: 
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- Này các Tỷ-kheo, ai đang thuyết pháp trong hội 
trường cho các Tý-kheo, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm 
cho hoan hỷ, với lời nói lịch sự, thông suốt, không có phều 
phảo, với ý nghĩa rõ ràng minh bạch, không có ngập ngừng? 


- Bạch Thế Tôn, Tôn giả Visàkhà Pancàliputta đang 
thuyết pháp trong hội trường cho các Tỷ kheo, khích lệ.... 
không có ngập ngừng. 

Rồi Thế Tôn nói với Tôn giả Visàkhà Panàliputta: 

- Lành thay, lành thay này Visàkhả! Lành thay, này 
Visàkhà, Thầy đang thuyết pháp cho các Tỷ-kheo... không có 
ngập ngừng. 

Mã Nếu vị ấy không nói, 

Chúng không biết vị ấy, 
Như vậy bậc Hiền trí, 
Lẫn lộn với kẻ ngụ, 

Nếu vị ấy nói lên, 

Chúng biết đến vị ấy, 

Khi vị ấy thuyết giảng, 
Con đường đến bắt tử, 
Vậy hãy thuyết giảng lên, 
Chói sáng chơn diệu pháp, 
Hãy dâng cao ngọn cờ, 
Ngọn cờ các ẩn sĩ, 

Khéo nói là ngọn cờ, 
Của các bậc ẩn sĩ, 

Và pháp là ngọn cờ, 

Của những bậc ấn sĩ. 


(IX) (49) Tưởng Điện Đảo 


1. - Này các Tý-kheo, có bốn tưởng điên đảo, tâm điên 
đảo, kiên điên đảo này. Thê nảo là bôn? 
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Trong vô thường, nghĩ là thường, này các Tỷ-kheo, đó 
là tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo. Trong khổ 
nghĩ là không khổ, này các Tỷ-kheo, đó là tưởng điên đảo, 
tâm điên đảo, kiến điên đảo. Trong vô ngã, nghĩ là ngã, này 
các Tỷ-kheo, đó là tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên 
đảo. Trong không thanh tịnh, nghĩ là thanh tịnh, này các Tỷ- 
kheo, đó là tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo. 

Này các Tỷ-kheo có bốn tưởng điên đảo, tâm điên đảo, 
kiến điên đảo này. 

2. Này các Tỷ-kheo có bốn tưởng không điên đảo, tâm 
không điên đảo, kiến không điên đảo này. Thế nào là bốn? 


Trong vô thường, nghĩ là vô thường, này các Tyỷ-kheo, 
đó là tưởng không điên đảo, tâm không điên đảo, kiến không 
điên đảo. Trong khổ, nghĩ là khổ, ... Trong vô ngã, nghĩ là vô 
ngã, .... [rong không thanh tịnh nghĩ là không thanh tịnh, này 
các Tỷ-kheo, đó là tưởng không điên đảo, tâm không điên 
đảo, kiến không điên đảo. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn tưởng không điên đảo, tâm 
không điên đảo, kiến không điên đảo này. 

kã Trong vô thường, tưởng thường. 

Trong khổ, tưởng là lạc, 
Trong vô ngã, tưởng ngã, 
Trong bắt tịnh, tưởng tịnh, 
Chúng sanh đến tà kiến, 
Tám động, tưởng tà vọng, 
Bị ma trôi buộc chặt, 
Không thoát khỏi ách nạn, 
Chúng sanh bị luân chuyển, 
Trong sanh tử luân hồi. 
Khi chư Phật xuất hiện, 
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Ở đời chói hào quang, 
Tuyên thuyết diệu pháp này, 
Đưa đến khổ lắng dịu. 
Nghe pháp, được trí tuệ, 
Trở lại được tự tâm, 

Thấy vô thường, không thường, 
Thấy đau khổ, là khổ, 

Thấy tự ngã, không ngã, 
Thấy bất tịnh, không tịnh, 
Do hành chánh trì kiến, 
Vượt qua mọi đau khổ. 


(X) (50) Các Uế Nhiễm 


1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn uế nhiễm này của mặt 
trăng, mặt trời. Do những uế nhiễm này làm ô nhiễm mặt 
trăng, mặt trời không có cháy sáng, không có chói sáng, 
không có rực sáng. Thế nào là bốn? 


Mây, này các Tỷ-kheo, là uế nhiễm của mặt trăng, mặt 
trời, do uễ nhiễm này làm ô nhiễm mặt trăng, mặt trời không 
có cháy sáng... không có rực sáng. Mù, này các Tỷ-kheo là 
uế nhiễm của mặt trăng, mặt trời... khói và bụi, này các Tỷ- 
kheo là uế nhiễm của mặt trăng, mặt trời... Ràhu, vua các loài 
A-tu-la, này các Tỷ-kheo, là uê nhiễm của mặt trăng, mặt trời; 
do uế nhiễm này làm ô nhiễm, mặt trăng, mặt trời không có 
cháy sáng, không có chói sáng, không có rực sáng. 


Này các Tỷ-kheo, có bốn uế nhiễm này của mặt trăng, 
mặt trời, do những uế nhiễm này làm ô nhiễm, mặt trăng, 
mặt trời không có cháy sáng, không có chói sáng, không có 
rực sáng. 


2. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có bôn uê nhiêm này 
của các Sa-môn, Bà-la-môn, do uê nhiêm này làm ô nhiêm, 
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các Sa-môn, Bả-la-môn không có cháy sáng, không có chói 
sáng, không có rực sáng. Thê nào là bôn? 


Này các Tỷ-kheo, một số Sa-môn, Bà-la-môn uống 
rượu men, uống rượu nấu, không có từ bỏ rượu men, rượu 
nấu. Này các Tỷ-kheo, đây là uế nhiễm thứ nhất của Sa-môn, 
Bà-la-môn, do uế nhiễm này làm ô nhiễm, các Sa-môn, Bà- 
la-môn, không có cháy sáng... không có rực sáng. 


Này các Tỷ-kheo, một số Sa-môn, Bà-la-môn, hưởng 
thọ dâm dục, không từ bỏ dâm dục. Này các Tỷ-kheo, đây là 
uê nhiêm thứ hai... không có rực sáng. 


Này các Tý-kheo, một số Sa-môn, Bà-la-môn chấp 
nhận vàng và bạc, không từ bỏ nhận lây vàng và bạc. Này 
các Tỷ-kheo, đây là uê nhiễm thứ ba... không có rực sáng. 


Này các Tỷ-kheo, một số Sa-môn, Bà-la-môn sinh sống 
với tà mạng, không từ bỏ tả mạng. Này các Tỷ-kheo, đây là 
uế nhiễm thứ tư của các Sa-môn, Bà-la-môn, do uế nhiễm 
này làm ô nhiễm, các Sa-môn, Bà-la-môn không có cháy 
sáng, không có chói sáng, không có rực sáng. 


Này các Tỷ-kheo, có bốn uế nhiễm này của các Sa-môn, 
Bà-la-môn, do những uế nhiễm này làm ô nhiễm, nên các Sa- 
môn, Bà-la-môn không có cháy sáng, không có chói sáng, 
không có rực sáng. 


3. Có Sa-môn, Phạm chí, 
Bị tham sân trói buộc, 
Bị vô mình bao phủ, 
Loài người ưa sắc đẹp, 
Uống rượu men rượu nấu, 
Hưởng thụ pháp dâm dục, 
MMê hoặc, họ chấp nhận, 
Nhận lấy vàng và bạc, 
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Các Sa-món, Phạm chỉ, 
Sinh sống theo tà mạng. 
Phát, bà con mặt trời 
Nói đến uễ nhiễm ấy, 

Bị ô nhiễm bởi chúng, 
Các Sa-món, Phạm chỉ, 
Không cháy sáng, chói sáng, 
Ảnh sáng bụi ô nhiễm, 
Bao phủ bởi tôi tăm, 

Nó lệ bởi ái dục, 

Bị ái kéo, dắt dẫn, 

Họ làm đây dây thêm, 
Bãi tha ma ghê tởm, 
Chúng lại phải tải sanh. 


VI. Phẩm Nguồn Sanh Phước 


(D (51) Phẩm Nguồn Sanh Phước (Với Cư Sĩ) (1) 
1. Nhân duyên ở Sàvatthi 


2. - Có bốn nguôồn sanh phước, nguồn sanh thiện này 
đem lại an lạc, thuộc Thiên giới, là quả lạc dị thục, dẫn đến 
cõi Trời, đưa đến khả lạc, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. 
Thế nảo là bốn? 


Này các Ty-kheo, Tyỷ-kheo trong khi hưởng thọ y của aI, 
đạt đến và an trú vô lượng tâm định, như vậy là nguồn sanh 
phước vô lượng cho người ấy, là nguồn sanh thiện đem lại an 
lạc, thuộc Thiên giới, là quả lạc dị thục, dẫn đến cõi Trời, 
đưa đến khả lạc, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. 
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Này các Tý-kheo, vị Tỷ-kheo trong khi hưởng thọ đồ 
ăn khât thực của aI... 


.. Này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo trong khi hưởng thọ trú 
xứ của al... hưởng thọ dược phẩm trị bệnh của ai, đạt đến và 
an trú vô lượng tâm định, như vậy là nguồn sanh phước vô 
lượng cho người ấy, là nguồn sanh thiện đem lại an lạc, 
thuộc Thiên giới, là quả lạc dị thục, dẫn đến cõi Trời, đưa 
đến khả lạc, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. 


2. Này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử thành tựu bốn 
nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện này, thời không dễ gì để 
năm lấy một số lượng phước thiện, và nói rằng: "Có chừng 
ấy nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện, đem lại an lạc, 
thuộc thiên giới, là quả lạc dị thục đem đến cõi trời, đưa đến 
khả lạc, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc"; vì rằng cả khối 
phước thiện lớn được xem là vô sỐ vô lượng. 


3. Ví như, này các Tỷ-kheo, trong biến lớn, thật không 
dễ gì để nắm lấy một số lượng nước và nói rằng: "Có chừng 
ây thùng nước, hay có chừng ấy trăm thùng nước, hay có 
chừng ây ngàn thùng nước, hay có chừng ây trắm ngàn thùng 
nước": vì răng cả khối lượng lớn nước được xem là vô số, vô 
lượng. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử thành tựu 
bốn nguôn sanh phước, nguôn sanh thiện này, thời không dễ 
gì năm lấy một số lượng phước thiện và nói rằng: "Có chừng 
ây nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện, đem lại an lạc thuộc 
thiên giới, là quả lạc dị thục, đem đến cõi Trời, đưa đến khả 
lạc, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc”; vì rằng cả khối phước 
thiện lớn được xem là vô số vô lượng. 


4. Biển lớn không hạn lượng, 
Hồ lớn nhiễu sợ hãi, 
Là kho tàng cất giữ, 
Vô số lượng châu báu, 
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Cũng là chỗ trú ẩn, 
Vô số các loại cá, 
Là chỗ các sóng lớn, 
Quy tụ chảy ra biển, 
Cũng vậy người bồ thí, 
Đồ ăn và đô UỐNg, 
Vải mặc và giường nằm, 
Chỗ ngôi và thảm nệm, 
Bậc Hiên thí như vậy, 
Phước đức ùa chảy đến, 
Như sông dẫn dòng nước, 
Ùa chảy vào bề cả. 

(H) (52) Nguồn Sanh Phước (Với Cư Sĩ) (2) 


1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn nguồn sanh phước, nguồn 
sanh thiện... hạnh phúc, an lạc. Thê nào là bôn? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử thành tựu với 
lòng tịnh tín bất động đối với Phật; bậc Thế Tôn ấy là bậc 
Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân 
Sư, Phật, Thế Tôn... Này các Tỷ-kheo, đây là nguồn sanh 
phước, nguồn sanh thiện thứ nhất... hạnh phúc an lạc. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử thành tựu với 
lòng tịnh tín bất động đối với Pháp, Pháp được Thế Tôn khéo 
nói, thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, 
có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiều. 
Này các Tỷ-kheo, đây là nguồn sanh phước, nguồn sanh 
thiện thứ hai... hạnh phúc, an lạc. 

Lại nữa, này các Tyỷ-kheo, vị Thánh đệ tử thành tựu với 
lòng tịnh tín bất động đối với chúng Tăng, Thiện hạnh là 
chúng đệ tử Thế Tôn. Trực hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn. 
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Ưng lý hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn. Chánh hạnh là chúng 
đệ tử Thế Tôn. Tức là bốn đôi tám vị. Chúng đệ tử này của 
Thế Tôn đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng 
được đảnh lễ, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô thượng 
ở đời. Này các Tỷ-kheo, đây là nguồn sanh phước, nguồn 
sanh thiện thứ ba... hạnh phúc, an lạc. 


Lại nữa, này các Tyỷ-kheo, vị Thánh đệ tử thành tựu với 
những giới được bậc Thánh ái kính, không bị phá hoại, 
không bị bể vụn, không bị điểm chấm, không bị uếễ nhiễm, 
đưa đến giải thoát, được người trí tán thán, không bị chấp thủ, 
đưa đến Thiền định. Này các Tỷ-kheo, đây là nguồn sanh 
phước, nguồn sanh thiện thứ tư... hạnh phúc, an lạc. 


Này các Tỷ-kheo, bốn nguồn sanh phước, nguồn sanh 
thiện này, đem lại an lạc, thuộc Thiên giới, là quả lạc dị thục, 
dân đên cõi Trời, đưa đên khả lạc, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, 
an lạc. 


PỀ Ai tin tưởng Như Lai, 
Bắt động, khéo an trú, 
Ai tin giới, hiển thiện, 
Bậc Thánh khen, mến chuộng. 
Ai tịnh tín chúng Tăng, 
Với cải nhìn chánh trực, 
Người ấy được họ gọi, 
Không phải là người nghèo. 
Đời sông người như vậy, 
Không phải đời trồng rỗng, 
Do vậy tín và giới, 
Tịnh tín và thắng pháp, 
Bác trí chủ tâm niệm, 
Lời dạy của chư Phát. 
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(HI) (53) Sống Chung (1) 


1. Một thời, Thế Tôn đang đi trên con đường giữa 
Madhurà và Veranja. Và nhiều nam gia chủ và nữ gia chủ 
cũng đang đi trên con đường giữa Madhurà và Veranja. Rồi 
Thế Tôn từ trên đường bước xuống, đến ngồi đưới một gốc 
cây, trên chỗ đã được sửa soạn. Các nam gia chủ và nữ gia 
chủ thấy Thế Tôn ngồi dưới gốc cây, đi đến Thế Tôn, sau khi 
đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngôi xuống một bên. Thế Tôn nói 
với các nam cư sĩ, nữ cư sĩ đang ngồi một bên: 


2. - Này các Gia chủ, có bốn loại sống chung này. Thế 
nào là bôn? 


Đê tiện nam sông chung với đê tiện nữ. Đê tiện nam 
sông chúng với Thiên nữ. Thiên nam sông chúng với đê tiện 
nữ. Thiên nam sông chung với Thiên nữ. 

3. Và này các Gia chủ, thê nảo là đê tiện nam sông 
chung với đê tiện nữ? 


Ở đây, này các Gia chủ, người chồng sát sanh, lấy của 
không cho, sông tà hạnh trong các dục, nói láo, đắm say rượu 
men rượu nâu, ác giới, tánh ác, sông, ở gia đình với một tâm bị 
cấu uê xan tham chi phối, nhiếc măng chửi rủa các Sa-môn, 
Bà-la-môn. Còn người vợ cũng sát sanh, lẫy của không cho, 
sống tà hạnh trong các dục, nói láo, đắm Say rượu men rượu 
nấu, ác giới, tánh ác, sông ở gia đình với một tâm bị cấu uế 
xan tham chi phối. Như vậy, này các Gia chủ là đê tiện nam 
sống chung với đê tiện nữ. 


4. Và này các Gia chủ, thê nào là đê tiện nam sông 
chung với Thiên nữ? 

ỞƠ đây, này gia chủ, người chông sát sanh... nhiêc măng 
chửi rủa các Sa-môn, Bà-la-môn. Còn người vợ từ bỏ sát 
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sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, 
từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men rượu nâu, có giới, 
thiện tánh, sống ở gia đình không với tâm bị cầu uế xan tham 
chi phối, không có nhiếc mắng chửi rủa các Sa- -môn, Bà-la- 
môn. Như vậy, này các Gia chủ, là đê tiện nam sống chung 
với Thiên nữ. 

5. Và này các Gia chủ, thế nào là Thiên nam sống 
chung với một đê tiện nữ? 


Ở đây, này các gia chủ, người chồng từ bỏ sát sanh... 
không có nhiếc mắng chửi rủa các Sa-môn, Bà-la-môn. 
Nhưng người vợ là người sát sanh, lây của không cho... nhiếc 
mắng chửi rủa các Sa-môn, Bà-la-môn. Như vậy, này các 
Gia chủ là Thiên nam sống chung với đê tiện nữ. 


6. Và này các Gia chủ, thê nào là Thiên nam sông 
chung với Thiên nữ? 


Ở đây, này các Gia chủ, người chồng từ bỏ sát sanh... 
không nhiếc mắng chửi rủa các Sa-môn, Bả-la-môn, và 
người vợ cũng là người từ bỏ sát sanh... không nhiếc mắng 
chửi rủa các Sa-môn, Bà-la-môn. 


Này các Gia chủ, có bôn loại chung sông này. 


1. Cả hai là ác giới, 
Xan tham và nhiễc măng, 
Cặp vợ và chỗng ấy, 
Đê tiện sống đê tiện. 
Chồng là người ác giới, 
Xan tham và nhiếc măng, 
Vợ là người có giới, 
Bồ thí, không xan tham, 
Như vậy vợ Thiên nữ 
Sống với chồng đê tiện. 
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Chồng là người có giới, 

Bồ thí, không xan tham, 

Vợ là đê tiện nữ, 

Chung sống chông, Thiên nam. 
Cả hai, tín, bố thí, 

Sống chế ngự, chánh mạng. 
Cả hai vợ chồng ấy, 

Nói lời thán ải nhau, 

Đời sống nhiều hạnh phúc 
Chờ đợi hai người ấy. 

Kẻ thù không thích ý, 

Cả hai giới hạnh lành. 

Ở đây sông theo pháp, 

Giữ cắm giới đông đẳng, 
Cả hai giới hạnh lành, 
Sống hoan hỷ Thiên giỏi, 
Hán hoan được thỏa mãn, 
Đúng với điều cầu mong. 


(IV) (54) Sống Chung (2) 


I. - Này các Tỷ-kheo, có bốn loại sống chung này. Thế 
nào là bôn? 


Đê tiện nam sông chung với đê tiện nữ. Đê tiện nam 
sông chung với Thiên nữ. Thiên nam sông chung với đê tiện 
nữ. Thiên nam sông chung với Thiên nữ. 

2. Và này các Tỷ-kheo, thê nào là đê tiện nam sông 
chung với đê tiện nữ? 

ỞƠ đây, này các Tỷ-kheo, người chông là người sát sanh, 
lây của không cho, sông tà hạnh trong các dục, nói láo, nói 
hai lưỡi, nói lời thô ác, nói lời phù phiêm, tham lam, sân tâm, 
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tà kiến, ác giới, ác tánh, sống trong gia đình với tâm bị cấu 
uế xan tham chỉ phối, nhiếc mắng chửi rủa các Sa-môn, Bà- 
la-môn. Còn người vợ cũng sát sanh, lấy của không cho, 
sống tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời thô 
ác, nói lời phù phiếm, tham lam, sân tâm, tà kiến, ác giới, ác 
tánh, sống ở gia đình với một tâm bị câu uế xan tham chi 
phối. Như vậy, này các Gia chủ, là đê tiện nam chung sống 
với đê tiện nữ. 

3. Và này các Gia chủ, thế nào là đê tiện nam sống 
chung với Thiên nữ? 


Ở đây, này các Gia chủ, người chồng sát sanh... nhiếc 
mắng, chửi rủa các Sa-môn, Bà-la-môn. Còn người vợ từ bỏ 
sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai 
lưỡi, từ bỏ nói lời thô ác, từ bỏ nói lời phù phiếm, không 
tham, không có sân tâm, chánh kiến, có giới, thiện tánh, sống 
ở gia đình không với tâm vị cấu uế xan tham chi phối, không 
có nhiếc mắng chửi rủa các Sa-môn, Bà-la-môn. Như vậy, 
này các Gia chủ, là đê tiện nam sống chung với Thiên nữ. 


4. Và này các Gia chủ, thế nào là Thiên nam sống 
chung với đê tiện nữ? 

Ở đây, này các Gia chủ, người chồng từ bỏ sát sanh... 
không có nhiếc mắng chửi rủa các Sa-môn, Bà-la-môn. 
Nhưng người vợ là người sát sanh, lấy của không cho... nhiếc 
mắng chửi rủa các Sa-môn, Bà-la-môn. Như vậy, này các 
Gia chủ, là Thiên nam sống chung với đê tiện nữ. 


5. Và này các Gia chủ, thế nào là Thiên nam sống 
chung với Thiên nữ? 

Ở đây, này các Gia chủ, người chồng từ bỏ sát sanh... 
không nhiếc mắng chửi rủa các Sa-môn, Bả-la-môn; và 
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người vợ cũng là người từ bỏ sát sanh... không nhiếc mắng 
chửi rủa các Sa-môn, Bà-la-môn. 
Này các Gia chủ, có bốn loại sống chung này. 
6. Cả hai là ác giới, 

Xan tham và nhiếc mắng, 
Cặp vợ và chẳng ấy, 
Đê tiện sống đê tiện, 
Chồng là người ác giới, 
Xan tham và nhiếc măng, 
Vợ là người có giới, 
Bồ thí, không xan tham, 
Như vậy vợ Thiên nữ 
Sống với chồng đê tiện. 
Chồng là người có giới, 
Bồ thí, không xan tham, 
Còn người vợ ác giới, 
Xan tham và nhiếc măng, 
Vợ là đê tiện nữ, 
Chung sống chông, Thiên nam. 
Cả hai, tín, bố thí, 
Sống chế ngự, chánh mạng, 
Cả hai vợ chồng ấy, 
Nói lời thán ái nhau, 
Đời sống nhiều hạnh phúc, 
Chờ đợi hai người ấy. 
Kẻ thù không thích ÿ, 
Cả hai giới hạnh lành, 
Ở đây sống theo Pháp, 
Giữ cắm giới đồng đẳng, 
Cả hai giới hạnh lành, 
Sống hoan hỷ Thiên giỏi, 
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Hán hoan được thỏa mãn, 
Đúng với điêu câu mong. 


(V) (55) Xứng Đôi (1) 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Bhagga tại 
núi Sumsumảra, rừng Bhesakalà, ở vườn Nai. Rồi Thế Tôn, 
vào buổi sáng đắp Y, cằm y bát, đi đến trú xứ gia chủ cha 
Nakulà, sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi 
gia chủ cha Nakulà và nữ gia chủ mẹ Nakulà đi đến Thế Tôn, 
sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi 
xuống một bên, gia chủ cha Nakulà bạch Thế Tôn: 


2. - Từ khi nữ gia chủ mẹ Nakulà được đem về đây cho 
con khi con còn trẻ tuổi, con không bao giờ biết con có điều 
gì xâm phạm đến vợ con, cho đến ý nghĩ cũng không, chớ 
đừng nói gì đến thân. Vì răng bạch Thế Tôn, chúng con 
muốn thấy mặt nhau trong đời này, mà còn muốn thấy mặt 
nhau trong đời sau nữa. 


Nữ gia chủ mẹ Nakulà bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, từ khi con được đem về đây cho gia 
chủ cha Nakulà, khi con còn trẻ tuôi, con không bao giờ biết 
con có điều gì xâm phạm đến gia chủ cha Nakulà, cho đến ý 
nghĩ cũng không, chớ đừng nói gì đến thân. Vì răng bạch 
Thế Tôn, chúng con muốn thấy mặt nhau, trong đời này, mà 
còn muốn thấy mặt nhau trong đời sau nữa. 


- Vậy này các Gia chủ, khi cả hai vợ và chồng muốn 
thấy mặt nhau trong đời này, và cũng muốn thấy mặt nhau 
trong đời sau nữa, và cả hai người là đồng tín, đồng giới, 
đồng thí đồng trí tuệ, thời trong đời hiện tại, các người được 
thấy mặt nhau, và trong đời sau, các người cũng được thấy 
mặt nhau. 
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Cả hai, tín, bố thí, 

Sống chế ngự, chảnh mạng, 

Cả hai vợ chông ấy, 

Nói lời thán ải nhau, 

Đời sống nhiễu hạnh phúc, 

Chờ đợi hai người ấy. 

Kẻ thù không thích ÿ, 

Cả hai giới hạnh lành, 

Ở đây sông theo Pháp, 

Giữ cắm giới đông đẳng, 

Cả hai giới hạnh lành, 

Sống hoan hỷ Thiên giới, 

Hán hoan được thỏa mãn, 

Đúng với điều sở cẩu. 
(VD (S6) Xứng Đôi (2) 


(Kinh này giống như kinh trước, nhưng chỉ bắt đâu với 
lời của Thể Tôn dạy và nói cho các Tỷ-kheo). 


(VH) (S57) Suppavàsà 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Koii tại thị 
trấn của dân chúng Koli tên là Sajjanela. Rồi Thế Tôn vào 
buổi sáng, đắp y cầm y bát, đi đến trú xứ của Suppavàsà, 
người dân Koli, sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. 
Rồi Suppavàsà người dân Koli, sau khi tự tay mời Thế Tôn 
dùng cho đến thỏa mãn các món ăn loại cứng và loại mềm, 
rôi Suppavàsà, thuộc dân tộc Koli, sau khi Thế Tôn ăn đã 
xong, tay đã rời khỏi bát, liền ngồi xuống một bên. Thế Tôn 
nói với Suppavàsà, người dân Koli, đang ngồi một bên: 

2. - Các Thánh nữ đệ tử khi bố thí đồ ăn, này 
Suppavàsà, bố thí bốn sự cho những người nhận. Thế nảo là 
bôn? 
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Cho thọ mạng, cho dung sắc, cho an lạc, cho sức mạnh. 
Sau khi cho thọ mạng, người cho được chia phần thọ mạng, 
thuộc cõi Trời hay cõi Người. Sau khi cho dung sắc, người 
cho được chia phần dung sắc, thuộc cõi Trời hay cõi Người. 
Sau khi cho an lạc, người cho được chia phần an lạc, hoặc 
thuộc cõi Trời, hoặc thuộc cõi Người. Sau khi cho sức mạnh, 
người cho được chia phần sức mạnh, thuộc cõi Trời, hay cõi 
Người. Này Suppavàsà, khi Thánh nữ đệ tử bồ thí đồ ăn, bố 
thí bốn sự này cho những người nhận. 


: Cho đô ăn khéo làm, 
Sạch, thù diệu, vị ngon, 
Nàng với sự cúng dường, 
Bồ thí vị chánh trực, 
Những vị sống chánh hạnh, 
Là những bác đại hành, 
Với đức gặt công đức, 
Lại được quả to lớn, 
Bác hiểu biết thể gian, 
Có lời tán thản nàng, 
Úc niệm tế đàn vậy, 
Họ dạo quanh thể giỏi, 
Với tâm tư hoan hỷ 
Nhiếp phục gốc xan tham, 
Không bị ai chỉ trích, 
Chứng đạt được cõi Trời. 
(VHI) (58) Sudatta 
1. Rồi gia chủ Anàthapindika đi đến Thế Tôn, sau khi 
đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói 
với gia chủ Anàthapindika đang ngồi một bên: 
2. - Này Gia chủ, bậc Thánh đệ tử bố thí đồ ăn, bố thí 
bốn sự cho người nhận. Thế nảo là bốn? 
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Cho thọ mạng, cho dung sắc, cho an lạc, cho sức mạnh. 
Sau khi cho thọ mạng, người cho được chia phần thọ mạng, 
thuộc chư Thiên hay loài Người. Sau khi cho dung sắc, 
người cho được chia phần dung sắc, thuộc chư Thiên hay 
loài Người. Sau khi cho an lạc, người cho được chia phần an 
lạc, thuộc chư Thiên hay loài Người. Sau khi cho sức mạnh, 
người cho được chia phần sức mạnh, thuộc chư Thiên hay 
loài Người. Này Gia chủ, người Thánh đệ tử bố thí món ăn, 
bố thí bốn sự này cho những người nhận. 
ch Những ai khéo chế ngự, 

Sống nhờ người bố thí, 

Ai tùy thời, nhiệt thành, 

Bồ thí đồ ăn UỐNg, 

Đem lại cho các VỊ, 

Bốn sự kiện như sau, 

Cho thọ mạng, dung sắc, 

Cho an lạc, sức mạnh, 

Vị bố thí thọ mạng, 

Vị bố thí sức mạnh, 

Người bồ thí sức mạnh, 

Thọ mạng dài, danh xưng, 

Dâu sanh tại chỗ nào. 


(IX) (59) Các Đồ Ăn 


1. - Người bồ thí đồ ăn, này các Tỷ-kheo, bố thí bốn sự 
cho người nhận. Thê nào là bôn? 


Cho thọ mạng, cho dung sắc, cho an lạc, cho sức mạnh. 
Sau khi cho thọ mạng, người cho được chia phần thọ mạng, 
thuộc chư Thiên hay loài Người. Sau khi cho dung sắc... cho 
an lạc... Sau khi cho sức mạnh, được chia phần sức mạnh, 
thuộc chư Thiên hay loài Người. 
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Này các Tỷ-kheo, người bô thí các món ăn, bô thí bôn 
sự này cho người nhận. 


2. Những ai khéo chế ngự, 
Sống bố thí người khác, 
Ai tùy thời nhiệt thành, 
Bồ thí đồ ăn UỐNg, 

Đem lại cho các Vị, 

Bốn sự kiện như sau, 

Cho thọ mạng, dung sắc, 
Cho an lạc, sức mạnh, 

Vị bố thí thọ mạng, 

Vị bố thí dung sắc, 

Người bố thí an lạc, 
Người bồ thí sức mạnh, 
Thọ mạng dài, danh xưng, 
Dâu sanh tại chỗ nào. 

(X) (60) Bốn Phận Người Gia Chủ 

Rồi gia chủ Anàthapindika đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với 
gia chủ Anàthapindika đang ngồi một bên: 

- Thành tựu bốn pháp, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử 
bước vào con đường thích đáng của người gia chủ, con 
đường đem lại tiếng tốt, con đường đưa đến cõi Trời. Thế 
nảo là bốn? 

Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử hộ trì chúng Tỷ- 
kheo, hộ trì chúng Tỷ-kheo với y, hộ trì chúng Tỷ-kheo với 
đồ ăn khát thực, hộ trì chúng Tỷ-kheo với sảng tọa, hộ trì 
chúng Tỷ-kheo với dược phẩm trị bệnh. 
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Thành tựu với bốn pháp này, này Gia chủ, vị Thánh đệ 
tử bước vào con đường thích đáng của người gia chủ, con 
đường đem lại tiêng tôt, con đường đưa đên cõi Trời. 


Bậc Hiên trí thực hiện, 

Con đường thật xứng đảng, 
Của người làm gia chủ, 
Hộ trì bậc có giới, 

Bác sở hành chơn chánh, 
Hộ trì với y áo, 

Với đồ ăn khắt thực, 

Sàng tọa, thuốc trị bệnh, 
Công đực họ tăng trưởng, 
Thường hằng, ngày lẫn đêm, 
Do làm nghiệp hiển thiện, 
Đi đến cảnh chư Thiên. 


VII. Phẩm Nghiệp Công Đức 


(D (61) Bốn Nghiệp Công Đức 


1. Rồi gia chủ Anàthapindika đi đến Thế Tôn, sau khi 
đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuông một bên. Thế Tôn nói 
với g1a chủ AnàthapIndika đang ngôi một bên: 


2. - Có bốn pháp này, này Gia chú, khả lạc, khả hỷ, khả 
ý, khó được ở đời. Thế nào là bốn? 


"Mong rằng tài sản khởi lên cho ta đúng pháp". Đây là 
pháp thứ nhất, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khó được ở đời. "Tài 
sản đã được đúng pháp, mong rằng tiếng tốt được đôn về ta, 
cùng với bà con, và các bậc Thầy". Đây là pháp thứ hai, khả 
lạc... khó được ở đời. "Tài sản đã được đúng pháp, tiếng tốt 
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đã được đồn về ta, cùng với bà con, và các bậc Thầy, mong 
rằng ta sống lâu, hộ trì thọ mạng kéo dải". Đây là pháp thứ 
ba, khả lạc... khó được ở đời. "Tài sản đã được đúng pháp, 
tiếng tốt đã được đồn về ta, cùng với bà con, và các bậc Thây, 
sau khi được sống lâu, hộ trì thọ mạng kéo dài, mong rằng 
khi thân hoại mạng chung, ta sanh lên cõi thiện, cõi Trời, cõi 
đời này". Đây là pháp thứ tư, khả lạc... khó được ở đời. 

Bồn pháp này, này Gia chủ, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khó 
tìm được ở đời. 

3. Này Gia chủ, đối với bốn pháp khả lạc, khả hỷ, khả ý, 
khó được ở đời này, có bốn pháp đưa đến chứng được những 
pháp ấy. Thế nào là bốn? 

Đầy đủ lòng tin, đầy đủ giới, đầy đủ bó thí, đầy đủ trí tuệ. 

4. Và này Gia chủ, thế nào là đầy đủ lòng tin? Ở đây, 
này Gia chủ, vị Thánh đệ tử có lòng tin, tin tưởng ở sự giác 
ngộ của Như Lai: Vị này là bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, 
Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Này 
Gia chủ, đây gọi là đầy đủ lòng tin. 

5. Và này Gia chủ, thế nào là đầy đủ giới? Ở đây, này 
Gia chủ, vị Thánh đệ tử từ bỏ sát sanh... từ bỏ đắm say rượu 
men, rượu nấu. Này Gia chủ, đây gọi là đầy đủ giới. 

6. Và này Ga chủ, thế nào là đầy đủ bố thí? Ở đây, này 
Gia chủ, vị Thánh đệ tử sống ở gia đình, tâm không bị cấu uế 
xan tham chi _phối, bó thí rộng rãi, VỚI bàn tay rộng mở, ưa 
thích từ bỏ, sẵn sàng để được yêu cầu, vui thích san sẻ vật bố 
thí. Này Gia chủ, đây gọi là đầy đủ bố thí. 

7. Và này Gia chủ, thế nào là đầy đủ trí tuệ? Này Gia 
chủ, sống với tâm bị dục tham chinh phục, làm việc không 
nên làm, không làm việc nên làm. Do làm việc không nên 
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làm, không làm việc nên làm, vị ấy rời khỏi danh tiếng và an 
lạc. Này Gia chủ, sống với tâm vị sân hận chinh phục... sống 
với tâm bị hôn trầm thụy miên chinh phục... sống với tâm bị 
trạo hối chinh phục... sông với tâm bị nghi chinh phục, làm 
việc không nên làm, không làm việc nên làm; do làm việc 
không nên làm, không làm việc nên làm, vị ẫy rời khỏi danh 
tiếng và an lạc. 

8. Này Gia chủ, Thánh đệ tử ấy, sau khi biết được dục 
tham là uễ nhiễm của tâm, từ bỏ dục tham, uế nhiễm của tâm; 
sau khi biết được sân hận là uế nhiễm của tâm, từ bỏ sân hận, 
uế nhiễm của tâm; sau khi biết được hôn trầm thụy miên là 
uế nhiễm của tâm, từ bỏ hôn trầm thụy miên, uế nhiễm của 
tâm; sau khi biết được trạo hối là uễ nhiễm của tâm, từ bỏ 
trạo hối, uế nhiễm của tâm; sau khi biết được nghi là uế 
nhiễm của tâm, từ bỏ nghĩ, uế nhiễm của tâm; này Gia chủ, 
đây gọi là vị Thánh đệ tử có đại trí tuệ, có trí tuệ rộng lón, 
bước vào giới vức minh kiến, đầy đủ trí tuệ. Đây gọi là đầy 
đủ trí tuệ. 

Này Gia chủ, đối với bốn pháp khả lạc, khả hỷ, khả ý, 
khó được ở đời này, có bốn pháp này đưa đến chứng được 
những pháp ấy. 

9. Vị Thánh đệ tử ấy, này Gia chủ, với tài sản thâu 
hoạch được đo nỗ lực tinh tấn, tích lũy do sức mạnh cánh tay, 
do mồ hôi đồ ra, đúng pháp, thâu hoạch đúng pháp, là người 
đã làm bốn hành động. Thế nào là bốn? 

10. Ở đây, này Gia chủ, Thánh đệ tử, với tài sản thâu 
hoạch được do nỗ lực tỉnh tấn, tích lũy được do sức mạnh 
cánh tay, do mồ hôi đỗ ra đúng pháp, thâu hoạch đúng pháp, 
tự làm mình an lạc, hoan hỷ, chơn chánh đem lại an lạc; giúp 
cha mẹ được an lạc hoan hỷ, chơn chánh đem lại an lạc; giúp 
vợ con, người phục vụ, người làm công được an lạc, hoan hỷ, 
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chơn chánh đem lại an lạc; giúp bạn bè thân hữu được an lạc 
hoan hỷ, là người chơn chánh đem lại an lạc. Này Gia chủ, 
đây là trường hợp thứ nhất, vị ấy đi đến được, đạt được sự 
hưởng thọ đúng phương xứ. 


11. Lại nữa, này Gia chủ, Thánh đệ tử, với tài sản thâu 
hoạch được do nỗ lực tỉnh tấn, tích lũy được do sức mạnh 
cánh tay, do mồ hôi đồ ra đúng pháp, thâu hoạch đúng pháp, 
với tài sản Ấy, tự làm cho mình được an toàn, chống lại 
những tai họa từ lửa đến, từ nước đến, từ vua đến, từ ăn trộm 
đến, từ các thừa tự thù nghịch đến. Này Gia chủ, đây là 
trường hợp thứ hai vị ấy đi đến được, đạt được sự hưởng thọ 
đúng phương xứ. 


12. Lại nữa, này Ga chủ, vị Thánh đệ tử với tải sản... 
thâu hoạch đúng pháp. Với tài sản ấy, vị ấy tổ chức năm loại 
lễ hiến cúng; hiển cúng cho bà con, hiến cúng cho khách, 
hiến cúng cho các vong linh quá khứ, hiến cúng cho vua, 
hiến cúng cho chư Thiên. Này Gia chủ, đây là trường hợp 
thứ ba vị ây đi đến được, đạt được sự hưởng thọ đúng 
phương xứ. 


13. Lại nữa, này Gia chủ, Thánh đệ tử với tài sản... thâu 
hoạch đúng pháp, đối với những vị Sa-môn, Bả-la-môn sống 
từ bỏ kiêu mạn, phóng dật, an trú trên nhẫn nhục, nhu hòa, an 
tịnh tự mình, nhiếp phục tự mình, làm lắng dịu tự mình; đối 
với những Sa-môn, Bà-la-môn như vậy, vị ẫy tô chức sự 
cúng dường tối thượng, thuộc về cõi Trời, đem đến quả lạc dị 
thục, đưa đến Thiên giới. Này Gia chủ, đây là trường hợp thứ 
tư VỊ ây đi đến được, đạt được sự hưởng thọ đúng phương xứ. 

14. Vị Thánh đệ tử ấy, này Gia chủ, với tài sản thâu 
hoạch được do nỗ lực tỉnh tấn, tích lũy được do sức mạnh 
cánh tay, do mô hôi đỗ ra đúng pháp, thâu hoạch đúng pháp; 
với tài sản ấy, vị ấy là người đã làm được bốn hành động này. 
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Nếu tài sản của ai, này Gia chủ, được tiêu dùng không đúng 
với bốn hành động này, những tài sản này được gọi là tài sản 
đi đến không lợi ích, đi đến không thành đạt, đạt được sự 
hưởng thọ không đúng phương xứ. Nếu những tài sản của ai, 
này Gia chủ, được tiêu dùng với bốn hành động này, những 
tài sản này được gọi là những tài sản đi đến lợi ích, đi đến 
thành đạt, đạt được sự hưởng thọ đúng phương xứ. 


Tài sản ta thọ hưởng, 
Gia nhân được nuôi dưỡng, 
Chính nhờ các tải sản, 
Do ta tránh tai họa, 
Ta cúng dường lôi thượng, 
Làm năm loại hiễn vật, 
Hộ trì bác trì giới, 
Bậc tự điều, Phạm hạnh, 
Mục đích gì bác trí, 
Trú nhà, cẩu tài sản, 
Mục đích ấy Ta đạt, 
Được làm không hồi hận. 
Người nào nhớ nghĩ vậy, 
An trủ trên Thánh phảp, 
Đời này được tản thản, 
Đời sau được hoan hỷ, 
Trên cảnh giới chư Thiên. 
(ID (62) Không Nợ 
1. Rồi gia chủ Anàthapindika đi đến Thế Tôn, sau khi 
đến, ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với gia chủ 
Anàthapindika đang ngồi một bên: 
2. - Có bốn loại an lạc này, ngày Gia chủ, người tại gia 
thọ hưởng các dục thâu hoạch được, tùy thời gian, tùy thời 
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cơ khởi lên cho vị ấy. Thế nào là bốn? Lạc sở hữu, lạc thọ 
dụng, lạc không mắc nợ, lạc không phạm tội. 

3. Và này Gia chủ, thế nào là lạc sở hữu? 

Ở đây, này Gia chủ, tài sản của người thiện nam tử, 
thâu hoạch được do nỗ lực tinh tấn, tích lũy được do sức 
mạnh cánh tay, do mô hôi đồ ra đúng pháp, thâu hoạch đúng 
pháp. Vị ấy suy nghĩ: "Ta có tài sản, thâu hoạch được do nỗ 
lực tỉnh tấn, tích lũy được do sức mạnh cánh tay... thâu 
hoạch đúng pháp." Nghĩ vậy, vị ấy được lạc, được hỷ. Này 
Gia chủ, đây gọi là lạc sở hữu. 


4. Và này, thế nào là lạc tài sản? 


Ở đây, này Gia chủ, thiện nam tử thọ hưởng những tài 
sản thâu hoạch được đo nỗ lực tỉnh tấn, tích lũy được... thâu 
hoạch đúng pháp và làm các việc phước đức. Vị ấy nghĩ rằng: 
"Ta thọ hưởng những tài sản thâu hoạch được do nô lực tinh 
tấn... thâu hoạch đúng pháp và ta làm các phước đức." Nghĩ 
Vậy VỊ ẫy được lạc, được hỷ. Này G1a chủ, đây gọi là lạc tài 
sản. 


5. Và này Gia chủ, thế nào là lạc không mắc nợ? Ở đây, 
này Gia chủ, vị thiện gia nam tử không có mắc nợ ai một 
điều gì, ít hay nhiều. Vị ấ ầy nghĩ rằng: "Ta không có mắc nợ 
ai một điều gì, ít hay nhiều." Nghĩ vậy, vị ây được lạc, được 
hỷ. Này Gia chủ, đây gọi là lạc không mắc nợ. 

6. Và này Gia chủ, thế nào là lạc không phạm tội? 

Ở đây, này G1a chủ, vị Thánh đệ tử thành tựu thân hành 
không phạm tội, thành tựu khẩu hành không phạm tội, thành 
tựu ý hành không phạm tội. Vị ấy nghĩ rằng: "Ta thành tựu 
thân hành không phạm tội, khẩu hành không phạm tội, ý 
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hành không phạm tội". Nghĩ vậy, vị ẫy được lạc, được hỷ. 
Này Gia chủ, đây gọi là lạc không phạm tội. 


Có bốn loại lạc này, này Gia chủ, người tại gia thọ hưởng 
các dục thâu hoạch được, tùy thời gian, tùy thời cơ, khởi lên 
cho vị ây. 


Được lạc không mắc nợ, 
Nhớ đến lạc sở hữu, 
Người hưởng lạc tài sản, 
Với tuệ, thấy như thị, 

Do thấy, vị ấy biết, 

Sáng suốt cả hai phân, 
Lạc vậy chỉ bằng được, 
Bằng một phần mười sảu, 
Lạc không có phạm lội. 


(II) (63) Bằng Với Phạm Thiên 


I1. - Những gia đình nào, này các Tỷ-kheo, các cha mẹ 
được các con đảnh lễ cúng dường ở trong nhà, những gia 
đình ấy được xem là giống như Phạm thiên. Những gia đình 
nào, này các Tỷ-kheo, các cha mẹ được các con đảnh lễ cúng 
dường ở trong nhà, những gia đình ấy được xem là giống 
như bậc Đạo sư thời xưa. Những gia đình nào, này các Tỷ- 
kheo, các cha mẹ được các con đảnh lễ cúng dường ở trong 
nhà, những gia đình ấy, này các Tỷ-kheo, được xem là giống 
như chư Thiên thời trước. Những gia đình nào, này các Tỷ- 
kheo, các cha mẹ được các con đảnh lễ cúng dường ở trong 
nhà, những gia đình ấy được xem là đáng được cúng dường. 


2. Phạm Thiên, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với mẹ 
cha; các bậc Đạo sư thời xưa, này các Tyỷ-kheo, là đồng 
nghĩa với mẹ cha; chư Thiên thuở xưa, này các Tỷ-kheo, là 
đồng nghĩa với mẹ cha; đáng được cung kính cúng dường, 
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này các Tỷ-kheo, là đông nghĩa với mẹ cha. Vì cớ sao? Này 
các Tỷ-kheo, vì mẹ cha giúp đỡ rât nhiêu cho các con, nuôi 
dưỡng chúng lớn và giới thiệu chúng vào đời này. 


Mẹ cha gọi Phạm thiên, 
Bác Đạo sư thời trước, 
Xứng đáng được củng dường, 
Vì thương đến con chảu, 
Do vậy bác Hiền sĩ, 
Đảnh TẾ và tôn trọng, 
Dâng đồ ăn đồ uống, 

Vải mặc và giường nằm, 
Thoa bóp cả thân mình, 
Tắm rửa cả chân tay. 

Với sở hành như vậy, 
Đối với mẹ và cha, 

Đời này người hiển khen, 
Đời sau hưởng Thiên lạc. 


(IV) (64) Địa Ngục 

1. - Thành tựu với bốn pháp, này các Tỷ-kheo, như vậy 
tương xứng bị rơi vào địa ngục. Với bôn pháp gì? Sát sanh, 
lây của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo. 


Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy 
tương xứng bị rơi vào địa ngục. 


BÀ 


Sát sanh và trộm cấp, 
Cải được gọi nói láo, 
Và đi đến vợ người, 
Bác trí không tán thán. 
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(V) (65) Hình Thức Bên Ngoài 


1. - Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, 
hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? 

Hạng người đo lường sắc và thỏa mãn với sắc; hạng 
người đo lường tiếng và thỏa mãn với tiếng; hạng người đo 
lường với thô và thỏa mãn với thô; hạng người đo lường 
pháp và thỏa mãn với pháp. Bốn hạng người này, này các 
Ty-kheo, có mặt, hiện hữu ở đời. 

2. Những ai đo lường sắc, 

Những ai đi đến tiếng, 

Bị tham dục dắt dẫn, 

Chúng không biết người ấy. 
Không biết được nội tâm, 
Không thấy được ngoại cảnh, 
Kẻ ngu bị bao quanh, 

Bị tiếng nói chỉ phối, 

Không biết được nội tâm, 
Quán thấy được ngoại cảnh, 
Thấy được quả ở ngoài, 

Bị tiếng nói chỉ phối. 

Rõ biết được nội tâm, 

Quán thấy được ở ngoài, 
Thấy rõ không chướng ngại, 
Không bị tiếng chỉ phối. 

(VD (66) Tham Ái 

1. - Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, 
hiện hữu ở đời. Thế nảo là bốn? Có tham, có sân, có si, có 
mạn. Bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt hiện hữu 
ở đời. 
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KÀ Tham ái vật đẹp để, 
Thích thú sắc khả ái, 
Bị cột bởi vô mình, 
Các hữu tình hạ liệt, 
Càng tăng trưởng trói buộc. 
Cho đến kẻ có trí, 
Làm các việc bất thiện, 
Sanh từ tham, sân, sĩ, 
Khiến phiên muộn, khó chịu, 
Làm đau khổ sanh khỏi, 
Kẻ vô mình bao vây, 
Kẻ mù không có mắt, 
Tự tảnh họ là vậy, 
Họ không thể nghĩ rằng, 
Ta có thể như vậy. 


(VI) (67) Vua Các Loài Rắn 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, khu 
vườn ông Anàthapindika. 


Lúc bấy giờ, một Tỷ-kheo ở Sàvatthi bị rắn cắn chết. 
Rồi nhiều Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế 
Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các Tý- 
kheo ấy bạch Thế Tôn: 


—2.- Ở đây, bạch Thế Tôn, một Tỷ-kheo ở Sàvatthi bị 
răn căn đã mệnh chung. 


- Tỷ-kheo ấy, này các Tỷ-kheo, với từ tâm đã không 
hướng đến bốn gia đình vua các loài rắn. Nếu Tỷý-kheo ấy, 
này các Tỷ-kheo, với từ tâm có hướng đến bốn gia đình vua 
các loài răn, thời này các Tý-kheo, vị ấy có thể không bị rắn 
căn mà mạng chung. Thế nảo là bốn gia đình vua các loài rắn? 
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Gia đình vua các loài rắn Virùpakkha, gia đình vua các 
loài rắn Eràpattha, gia đình vua các loài rắn Chabyàputta, gia 
đình vua các loài rắn Kanhàgotamaka; Tỷ-kheo ấy, này các 
Tỷ-kheo với từ tâm đã không hướng đến bốn gia đình vua 
các loài rắn này. Nếu Tỷ-kheo ấy, này các Tỷ-kheo, với từ 
tâm có thê hướng đến bốn gia đình vua các loài rắn, thời này 
các Tỷ-kheo, vị ấy có thê không bị rắn cắn mà mạng chung. 
Này các Tỷ-kheo, Ta cho phép với từ tâm hướng đến bốn gia 
đình vua các loài rắn này đề tự bảo vệ, để tự hộ trì, để tự che 
chở. 

3. Ta hãy có từ tâm 

Với Virùpakkha, 

Ta hãy có từ tâm 

Với FEràpatha, 

Ta hãy có từ tâm 

Với Chabyapufia, 

Ta hãy có từ tâm 

Với KanhàgotamaRa, 

Ta hãy có từ tâm 

Với các loài không chán, 
Ta hãy có từ tâm 

Với các loài hai chân, 

Ta hãy có từ tâm 

Với các loài bốn chân, 
Ta hãy có từ tám, 

Với các loài nhiễu chân, 
Mong rằng loài không chân 
Không có làm hại 1a, 
Mong rằng loài hai chân 
Không có làm hại ta, 
Mong rằng loài bốn chân 
Không có làm hại ta, 
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Mong rằng loài nhiều chân 
Không có làm hại 1a, 

Mọi chúng sanh, hữu tình 
Toàn thể mọi sinh vật, 
Mong chúng thấy hiển thiện, 
Chớ đi đến điều ác. 

"Đức Phật là vô lượng, Pháp là vô lượng, chúng Tăng 
là vô lượng, có lượng là các loài bò sát, các loài rắn, các con 
bỏ cạp, các con một trăm chân, các loại nhện giăng tơ, các 
con thăn lằn và các loài chuột. Ta đã làm sự hộ trì. Ta đã làm 
sự che chở, mong rằng các loài hữu tình sẽ bỏ đi. Ta đảnh lễ 
đức Thế Tôn. Ta đảnh lễ bảy vị Chánh Đăng Giác." 

(VHI) (68) Devadatta 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở RàJagaha, tại núi GiJjhakùta 
sau khi Devadatta bỏ đi không bao lâu. Tại đấy, Thế Tôn 
nhơn việc Devadatta bảo các Tỷ-kheo: 


- Đem đến hại mình, này các Tỷ-kheo, khi lợi dưỡng, 
cung kính, danh vọng khởi lên cho Devadatta; đem đến bất 
hạnh cho người, này các Tỷ-kheo, khi lợi dưỡng, cung kính, 
danh vọng khởi lên cho Devadattal Ví như, này các Tỷ-kheo, 
một cây chuối khi sanh ra trái, đem đến hại mình; khi sanh ra 
trái, đem đến bất hạnh cho người khi sanh ra trái. Cũng vậy, 
này các Tỷ-kheo, đem đến hại mình khi lợi dưỡng, cung kính, 
danh vọng khởi lên cho Devadatta, đem đến bất hạnh cho 
người khi lợi dưỡng, cung kính, danh vọng khởi lên cho 
Devadatta. Ví như, này các Tỷ-kheo, cây tre đem đến hại 
mình khi sanh ra trái, đem đến bất hạnh cho người khi sanh 
ra trái. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đem đến hại mình khi lợi 
dưỡng, cung kính, danh vọng khởi lên cho Devadatta. Ví như, 
này các Tý-kheo, cây lau đem đến hại mình khi sanh ra trái, 
đem đến bất hạnh cho người khi sanh ra trái. Cũng vậy, này 
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các Tỷ-kheo, đem đến hại mình khi lợi dưỡng, cung kính, 
danh vọng khởi lên cho Devadatta, đem lại bất hạnh cho 
người khi lợi dưỡng, cung kính, danh vọng khởi lên cho 
Devadatta. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ví như con la đem 
đến hại mình khi mang thai, đem đến bất hạnh cho người khi 
mang thai. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đem đến hại mình 
khi lợi dưỡng, cung kính, danh vọng khởi lên cho Devadatta, 
đem đến bất hạnh cho người khi lợi dưỡng, cung kính, danh 
vọng khởi lên cho Devadatta. 


Hà Quả giết hại cây chuối, 
Giết hại tre và lau, 
Cung kính hại người ngu, 
Thai tạng hại con la. 

(IX) (69) Tỉnh Cần 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn tinh cần này, thế nào là 
bôn? 

Tinh cần chế ngự, tinh cần đoạn tận, tinh cần tu tập. 
tinh cân hộ trì. 

2. Này các Tỷ-kheo, thế nào là tinh cần chế ngự? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo với mục đích khiến 
cho các ác bât thiện pháp từ trước chưa sanh không cho sanh 
khởi, khởi lên ý muôn cô găng, tính tân, sách tâm, trì tâm. 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tinh cân chê ngự. 

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tinh cần đoạn tận? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo với mục đích đoạn 
tận các ác bất thiện pháp, khởi lên ý muốn cố gắng, tinh tấn, 


sách tâm, trì tâm. Này các Tý-kheo, đây gọi là tỉnh cần đoạn 
tận. 


4. Và này các Tý-kheo, thế nảo là tinh cần tu tập? 
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo với mục đích làm cho 
sanh khởi các thiện pháp chưa sanh, khởi lên ý muốn có gắng, 
tinh tắn, sách tâm, trì tâm. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tỉnh 
cần tu tập. 


5. Và này các Tý-kheo, thế nào là tinh cần hộ trì? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo với mục đích khiến 
cho các thiện pháp đã được sanh có thê duy trì, không có mù 
mờ, được tăng trưởng, được quảng đại, được tu tập, được 
viên mãn, khởi lên ý muốn cô gắng, tỉnh tấn, sách tâm, trì 
tâm. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tinh cần hộ trì. 


Này các Tỷ-kheo, có bôn loại tỉnh cân này. 


Chế ngự và đoạn tận, 
Tu tập và hộ trì, 
Bốn loại tỉnh cần này, 
Được bà con mặt trời, 
Được đức Phật thuyết giảng. 
Ở đây vị Tỷ-kheo, 
Với bồn tỉnh cần này, 
Nhiệt tâm và nỗ lực. 
Đạt được khổ đoạn diệt. 
(X) Œ0) Phi Pháp 
1. - Khi nào, này các Tỷ-kheo, các vua phi pháp có mặt, 
khi ấy, các đại thần phi pháp của vua có mặt. Khi nào các đại 
thần phi pháp của vua có mặt, khi ấy các Bà-la-môn gia chủ 
phi pháp có mặt. Khi nào các Bà-la-môn gia chủ phi pháp có 
mặt, khi ẫy dân chúng thị thành và dân chúng các làng trở 
thành phi pháp. Khi nào dân chúng thị thành và ở các làng là 
phi pháp, khi ấy mặt trăng, mặt trời đi sai quỹ đạo. Khi nào 
mặt trăng, mặt trời đi sai quỹ đạo, khi ấy các dãy ngân hà, 
các loại sao đi sai quỹ đạo. Khi nào các dãy ngân hà, các loại 
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sao đi sai quỹ đạo, khi ấy ngày đêm đi sai quỹ đạo. Khi nào 
ngày đêm đi sai quỹ đạo, khi ấy tháng và nửa tháng đi sai 
quỹ đạo. Khi nào tháng và nửa tháng đi sai quỹ đạo, khi ấy 
thời tiết và năm đi sai quỹ đạo. Khi nảo thời tiết và năm đi 
sai quỹ đạo, khi ấy gió thối sai lạc trái mùa. Khi nào gió thôi 
sai lạc trái mùa, khi ẫy chư Thiên bực mình. Khi nào chư 
Thiên bực mình, khi ấy trời mưa không có điều hòa. Khi nào 
trời mưa không có điêu hòa, khi ấy lúa chín trái mùa. Này 
các Týỷ-kheo, khi nào lúa chín trái mùa, khi â ây các loài Người 
nuôi sông với loại lúa â ấy, thì thọ mạng sẽ ngắn, dung sắc xấu, 
yếu sức và nhiều bệnh. 

2. Khi nào, này các Tỷ-kheo, các vua đúng pháp có mặt, 
thì khi ấy các vị đại thần đúng pháp của vua có mặt. Khi nào 
các vị đại thần đúng pháp của vua có mặt, khi ấy các Bà-la- 
môn gia chủ đúng pháp có mặt. Khi nào các Bà-la-môn gia chủ 
đúng pháp có mặt, khi ấy dân chúng thị thành và dân chúng các 
làng trở thành đúng pháp. Khi nào dân chúng thị thành và ở các 
làng là đúng pháp, khi ấy mặt trăng, mặt trời đi đúng quỹ đạo. 
Khi nào mặt trăng, mặt trời đi đúng quỹ đạo, khi ấy các dãy 
ngân hà, các loại sao đi đúng quỹ đạo. Khi nào các dãy ngân hà, 
các loại sao đi đúng quỹ đạo, khi ấy ngày đêm đi đúng quỹ đạo. 
Khi nào ngày đêm đi đúng quỹ đạo, khi ấy tháng và nửa tháng 
đi đúng quỹ đạo. Khi nào tháng và nửa tháng đi đúng quỹ đạo, 
khi ấy thời tiết và năm đi đúng quỹ đạo. Khi nào thời tiết và 
năm đi đúng quỹ đạo, khi ây gió thôi đúng mùa. Khi nào gió 
thôi đúng mùa, khi â ấy chư Thiên hoan hỉ. Khi nào chư Thiên 
hoan hi, khi ấy trời mưa điều hòa. Khi nào trời trở mưa điều 
hòa, khi ấy, lúa chín đúng mùa. Này các Tỷ-kheo, khi nào lúa 
chín đúng mùa, khi ấy loài Người nuôi sống với loại lúa ấy, thọ 
mạng sẽ lâu dài, dung sắc đẹp đẽ, có sức mạnh và không có 
nhiều bệnh. 


108 Chương IV - Bốn Pháp 





Khi đàn bò lội sông, 

Đầu đàn đi sai lạc, 

Cả đàn đều đi sai, 

Vì hướng dẫn sai lạc. 

Cũng vậy, trong loài Người, 
Vị được xem tôi thắng, 

Nếu sở hành phi pháp, 

Côn nói gì người khác, 

Cả nước bị đau khổ, 

Nếu vua sống phi pháp. 
Khi đàn bò lội sông, 

Đầu đàn ải đúng hướng, 
Cả đàn đêu đúng hướng, 

Vì hướng dẫn đúng đường. 
Cũng vậy trong loài Người, 
Vị được xem tối thắng, 
Nếu sở hành đúng pháp, 
Côn nói gì người khác, 

Cả nước được an vui, 

Nếu vua sống đúng pháp. 


VIII. Phẩm Không Hý Luận 


(D (71) Không Có Hý Luận 

- Thành tựu với bốn pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
thực hành con đường thông suôt và có những căn bản thăng 
tần đê đoạn diệt các lậu hoặc. Thê nào là bôn? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có giới, nghe nhiều, 
tinh cân tinh tân, có trí tuệ. 
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Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
thực hành con đường thông suốt, và có những căn bản thắng 
tấn để đoạn diệt các lậu hoặc. 


(H) (72) Chánh Kiến 


- Thành tựu bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo 
thực hành con đường thông suốt và có những căn bản thẳng 
tấn để đoạn diệt các lậu hoặc. Thế nào là bốn? 


Tầm viễn ly, tầm không sân, tầm không hại, chánh tri 
kiên. 

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
thực hành con đường thông suốt và có những căn bản thăng 
tần để đoạn diệt các lậu hoặc. 


(II) (73) Bậc Chân Nhân 


1. - Thành tựu với bốn pháp, này các Tỷ-kheo, cần phải 
được hiêu không phải bậc Chân nhân. Thê nào là bôn? 


Ở đây, này các Tý-kheo, không phải bậc Chân nhân là 
người dâu không được hỏi, nói lên lời không tán thán người 
khác; còn nói gì nêu được hỏi! 

Nhưng nếu được hỏi và phải trả lời, thời không dẻ dặt, 
không ngập ngừng, vị này nói lên lời không tán thán người 
khác, đây đủ toàn bộ. Này các Tỷ-kheo, cân phải được hiệu, 
này các Tỷ-kheo, vị này không phải Chân nhân. 

2. Lại nữa, này các Tyỷ-kheo, không phải Chân nhân là 
người dâu được hỏi, không nói lên lời tán thán người khác; 
còn nói gì nêu không được hỏi! 

Nhưng nếu được hỏi và phải trả lời, thời dè đặt và ngập 
ngừng, vị này nói lên lời tán thán người khác, không đây đủ, 
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không toàn bộ. Này các Tý-kheo, cần phải được hiểu, này 
các Tỷ-kheo, vị này không phải Chân nhân. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, không phải Chân nhân là 
người dâu được hỏi, không nói lên lời không tán thán vê 
mình; còn nói gì nêu không được hỏi! 


Nhưng nếu được hỏi và phải trả lời, thời dè dặt và ngập 
ngừng, vị này nói lên lời không tán thán về mình, không đầy 
đủ, không toàn bộ. Này các Tỷ-kheo, cần phải được hiểu, vị 
này không phải Chân nhân. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, không phải là Chân nhân 
là người dầu không được hỏi, cũng nói lên lời tán thán về 
mình; còn nói gì nếu được hỏi! 

Nhưng nếu được hỏi và phải trả lời, không dè dặt, 
không ngập ngừng, vị này nói lên lời tán thán về mình, đầy 
đủ và toàn bộ. Này các Tỷ-kheo, cần phải được hiểu vị này 
không phải Chân nhân. 


Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, cần phải 
được hiêu không phải bậc Chân nhân. 


5. Thành tựu với bốn pháp, này các Tỷ-kheo, cần phải 
được hiêu là bậc Chân nhân. Thê nào là bôn? 


ỞƠ đây, này các Tỷ-kheo, bậc Chân nhân là người dâu 
có được hỏi, không nói lên lời không tán thán người khác; 
còn nói gì nêu không được hỏi! 

Nhưng nêu được hỏi, và phải trả lời, dè dặt và ngập 
ngừng, vị ây không nói lên lời tán thán người khác. Cân phải 
được hiệu, này các Tỷ-kheo, vị này là bậc Chân nhân. 

6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, bậc Chân nhân là người 
dâu không được hỏi, cũng nói lên lời tán thán người khác; 
còn nói gì nêu được hỏi. 
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Nếu được hỏi và phải trả lời, không dè dặt, không ngập 
ngừng, vị ây nói lời tán thán người khác, đây đủ và toàn bộ. 
Cân phải được hiệu, này các Tỷ-kheo, vị này là bậc Chân 
nhân. 


7. Lại nữa, này các Tyỷ-kheo, bậc Chân nhân là Người, 
nêu không được hỏi, vân nói lên lời không tán thán vê mình; 
còn nói gì nêu được hỏi! 

Nếu được hỏi và phải trả lời, không dè dặt, không ngập 
ngừng, vị ây nói lên lời không tán thán về mình, đầy đủ và 


toàn bộ. Cần phải được hiểu, này các Tyỷ-kheo, vị này là bậc 
Chân nhân. 


8. Lại nữa, này các Tyỷ-kheo, bậc Chân nhân dầu có 
được hỏi cũng không nói lên lời tán thán về mình; còn nói gì 
nếu không được hỏi! 

Nếu được hỏi và phải trả lời, dè đặt và ngập ngừng, vị 
ấy nói lên lời tán thán về mình, không đầy đủ; không toàn bộ. 
Cần phải được hiểu, này các Tý-kheo, vị này là bậc Chân 
nhân. 


Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, cần phải 
được hiêu là bậc Chân nhân. 


(IV) (74) Người Vợ Trẻ 


I. - Ví như, này các Tỷ-kheo, người vợ trẻ, trong đêm 
hay ngày, được đưa về nhà chồng, nàng cảm thấy hết sức xấu 
hồ, sợ hãi trước mặt mẹ chồng, cha chồng, trước mặt chồng, 
cho đến trước mặt các người phục vụ, làm công. Sau một 
thời gian, do chung sông, do thân mật, nàng có thể nói với 
mẹ chồng, với cha chồng, với chồng: "Hãy đi đi, các người 
có biết được gì!". 
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2. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây có Tỷ-kheo, trong 
đêm hay ngày được xuất gia, từ bỏ gia đình sông không gia 
đình, cảm thấy hết sức xâu hồ, sợ hãi trước mặt các Tỷ-kheo, 
Tỷ-kheo-ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, cho đến trước những người 
làm vườn và những Sa-di. Sau một thời gian, do chung sống, 
do thân mật, vị ấy có thê nói với sư A-xà-lê, với sư Giáo thọ: 
"Hãy đi đi, các người có thê biết được gì!". 


3. Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học tập 
như sau: "Ta sẽ sông với tâm người vợ trẻ khi mới đến nhà 
chồng". Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học 
tập. 

(V) (75) Sự Tối Thượng 

l. - Này các Tỷ-kheo, có bốn sự tối thượng này. Thế 
nào là bốn? Giới tối thượng, Định tối thượng, Tuệ tối thượng, 
Giải thoát tối thượng. Này các Tỷ-kheo, có bốn sự tối thượng 
này. 

2. Này các Tỷ-kheo, có bốn sự tối thượng này. Thế nào 
là bốn? Sắc tối thượng, thọ tối thượng, tưởng tối thượng, hữu 
tối thượng. Này các Tỷ-kheo, có bốn sự tối thượng này. 


(VD (76) Kusinàrà 

1. Một thời Thế Tôn trú ở Kusinàrà, tại Upavattana, 
trong rừng cây Sàla của dân chúng Mallà, giữa những cây 
Sàla song thọ, trong khi Ngài sắp sửa nhập Niêt-bàn. Tại đây, 
Thê Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

- Này các Tỷ-kheo. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như 
sau: 
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2. - Này các Tỷý-kheo, nếu có một Tỷ-kheo nào nghỉ 
ngờ hay phân vân gì về Phật, Pháp, chúng Tăng, Đạo hay 
con đường thực hành, thời này các Tý-kheo, các Thầy hãy 
hỏi đi, sau chớ có hối tiếc: "Bậc Đạo Sư có mặt trước chúng 
ta, mà chúng ta không tận mặt hỏi Thế Tôn." 


Khi được nói vậy, các Tỷ-kheo ây giữ im lặng. 


3. Lần thứ hai, Thế Tôn... Lần thứ ba, Thế Tôn nói với 
các Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo, nếu có một Tỷ-kheo nào nghi ngờ 
hay phân vân gì về Phật, Pháp, chúng Tăng, Đạo hay con 
đường thực hành, thời này các Tỷ-kheo, các Thầy hãy hỏi đi, 
về sau chớ có hối tiếc: "Bậc Đạo Sư có mặt trước chúng ta, 
mà chúng ta không tận mặt hỏi Thế Tôn." 


Lần thứ ba, các Tỷ-kheo ấy giữ im lặng. 

4. Rồi Thế Tôn nói với các Tý-kheo: 

- Này các Tỷ-kheo, nếu có vị nảo vì lòng kính trọng bậc 
Đạo Sư mà không hỏi, thời, này các Tỷ-kheo, giữa bạn đông 
tu, hãy hỏi nhau. 

Khi được nói vậy, những Tỷ-kheo ấy giữ im lặng. 

5. Rồi Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, thật kỳ diệu thay! Bạch Thế Tôn, thật 
hy hữu thay! Bạch Thê Tôn, con tin răng, trong chúng Tỷ- 
kheo này, không có một Tỷ-kheo nào có nghĩ ngờ hay phân 
vân gì đôi với Phật, Pháp, chúng Tăng, Đạo hay con đường 
thực hành. 

- Này Ananda, Thầy có lòng tín thành nên nói vậy. 
Nhưng ở đây, này Ananda, Như Lai biệt răng trong chúng 
Ty-kheo này, không có một Tỷ-kheo nào có nghi ngờ hay 
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phân vân gì đối với Phật, Pháp, chúng Tăng, Đạo hay con 
đường thực hành. Này Ananda, trong 500 Tỷ-kheo này, Tỷ- 
kheo thấp nhất đã chứng được quả Dự lưu, không còn bị thối 
đọa, chắc chắn hướng đến Chánh Giác. 


(VI) (77) Không Thể Nghĩ Được 


- Có bốn điều này không thể nghĩ đến được, nảy Các 
Tỷ-kheo, nếu nghĩ đến, thời người suy nghĩ có thể đi đến 
cuồng loạn và thống khổ. Thế nào là bốn? Phật giới của các 
đức Phật, này các Tỷ-kheo, không thê nghĩ đến được, nếu 
nghĩ đến, thời người suy nghĩ có thể đi đến cuồng loạn và 
thống khổ. Thiền giới của người ngồi Thiền, này các Tỷ- 
kheo, không thê nghĩ được, nếu nghĩ... thống khổ. Quả dị 
thục của nghiệp, này các Tỷ-kheo, không thể nghĩ đến được, 
nếu nghĩ đến... thống khổ. Tâm tư thế giới, này các Tỷ-kheo, 
không thể nghĩ đến được, nếu nghĩ đến thời có thể đi đến 
cuỗông loạn và thông khô. 


-Có bốn điêu này không thể nghĩ đến được, này các Tỷ- 
kheo, nêu nghĩ đên, thời có thê đi đên cuông loạn và thông 
khô. 

(VII) (78) Thanh Tịnh Thí Vật 


1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn thanh tịnh thí vật này. Thế 
nảo là bôn? 


Có bố thí, này các Tý-kheo, thanh tịnh từ người cho, 
không thanh tịnh từ người nhận. Có bồ thí, này các Tỷ-kheo, 
thanh tịnh từ người nhận, không thanh tịnh từ người cho. Có 
bố thí, này các Tỷ-kheo, không thanh tịnh từ người cho, cũng 
không thanh tịnh từ người nhận. Có bồ thí, này các Tỷ-kheo, 
thanh tịnh từ người cho, cũng thanh tịnh từ người nhận. 
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2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là bố thí thanh tịnh từ 
người cho, không thanh tịnh từ người nhận? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, người cho có giới, theo thiện 
pháp, còn người nhận là ác giới, theo ác pháp. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là bố thí thanh tịnh từ người cho, không thanh 
tịnh từ người nhận. 

3. Và thế nào, này các Tỷ-kheo, là bố thí, thanh tịnh từ 
người nhận, không thanh tịnh từ người cho? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, người bố thí ác giới, theo ác 
pháp, còn người nhận có giới, theo thiện pháp. Như vậy này 
các Tỷ-kheo, là bố thí, người nhận thanh tịnh, người cho 
không thanh tịnh. 


4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là bố thí, người cho 
không thanh tịnh, và người nhận cũng không thanh tịnh? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, người cho là ác giới, theo ác 
pháp, và người nhận cũng là ác giới, theo ác pháp. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, là bô thí, người cho không thanh tịnh, 
người nhận cũng không thanh tịnh. 

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là bố thí, người cho 
thanh tịnh, người nhận cũng thanh tịnh? 

Ở đây này các Tỷ-kheo, người bồ thí có giới, theo thiện 
pháp, và người nhận cũng có giới, theo thiện pháp. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, là bô thí, người cho thanh tịnh, và người 
nhận cũng thanh tịnh. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn loại bố thí thanh tịnh này. 

(IX) (79) Buôn Bán 

I. Rồi Tôn giả Sàriputta.. ngồi một bên, Tôn giả 
SàrIputta bạch Thê Tôn: 


116 Chương IV - Bốn Pháp 





- Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây, có 
hạng người do buôn bán như vậy, đi đến thất bại? Do nhân gì, 
do duyên gì, bạch Thế Tôn, ở đây, có hạng người, do buôn 
bán như vậy, không thành tựu được như ý muốn? Do nhân gì, 
do duyên gì, bạch Thế Tôn, ở đây, có hạng người do buôn 
bán như vậy, thành tựu được như ý muốn? Do nhân gì, do 
duyên gì, ở đây có hạng người do buôn bán như vậy, lại được 
thành tựu ngoài ý muốn? 


2. - Ở đây, này Sàriputta, có hạng người đi đến vị Sa- 
môn hay Bả-la-môn và hứa hẹn như sau: "Thưa Tôn giả, hãy 
nói lên điều Tôn giả cần giúp đỡ", nhưng người ây không 
cho như đã được hứa. Nếu từ chỗ đấy mạng chung, đi đến 
chỗ này, dầu cho người ấy có buôn bán gì, buôn bán đi đến 
chỗ thất bại. 


3. Ở đây, này Sàriputta, có hạng người đi đến Sa-môn 
hay Bà-la-môn và hứa như: "Thưa Tôn giả, hãy nói lên điều 
Tôn giả cần giúp đỡ", nhưng người. ấy không cho như đã 
quyết định muôn cho. 'Nếu từ chỗ đấy mạng chung, đi đến 
chỗ này, dầu cho người ấy có buôn bán gì, buôn bán ẫy 
không đi đến thành tựu như ý muốn. 


4. Ở đây, này Sàriputta, có hạng người đi đến Sa-môn 
hay Bà-la-môn và hứa như sau: "Thưa Tôn giả, hãy nói lên 
điều Tôn giả cần giúp đỡ”. Và người ấy cho như đã quyết 
định muốn cho. Nếu từ chỗ đây mạng chung, đi đến chỗ này, 
dầu cho người ấy có buôn bán gì, buôn bán ấy đi đến thành 
tựu như ý muốn. 


5. Ở đây, này Sàriputta, có hạng người đi đến Sa-môn 
hay Bà-la-môn và hứa như sau: "Thưa Tôn giả, hãy nói lên 
điều Tôn giả cần giúp đỡ”, và người ấy cho hơn như đã quyết 
định muốn cho. Nếu từ chế đây mạng chung đi đến chỗ này, 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 2 117 





dâu người ây có buôn bán gì, buôn bán như vậy được thành 
tựu ngoài ý muôn. 


Này Sàriputta, đây là nhân, đây là duyên, ở đây, có 
hạng người do buôn bán như vậy đi đến thất bại. Đây là nhân, 
đây là duyên, này Sảàriputta, ở đây, có hạng người do buôn 
bán như vậy, không thành tựu được như ý muốn. Đây là nhân, 
đây là duyên, này Sàriputta, ở đây, có hạng người, do buôn 
bán như vậy, thành tựu được như ý muốn. Đây là nhân, đây 
là duyên, này SảrIputta, ở đây, có hạng người do buôn bán 
như vậy được thành tựu ngoài ý muốn. 


(X) (80) Tỉnh Túy của Sự Nghiệp 


I. Một thời, Thế Tôn trú ở Kosambi, tại khu vườn 
Ghosita. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một 
bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


- Do nhân gì, do duyên gì, bạch Thế Tôn, nữ nhân 
không ngôi giữa trong pháp đình, không có dân thân vào sự 
nghiệp, không đi đên tinh túy của sự nghiệp? 


- Phẫn nộ là nữ nhân, này Ananda. Tật đó là nữ nhân, 
này Ananda. Xan tham là nữ nhân, này Ananda. Ác tuệ là nữ 
nhân, này Ananda. Đây là nhân, đây là duyên, này Ananda, 
nữ nhân không ngồi giữa pháp đình, không có dân thân vào 
sự nghiệp, không đi đến tinh túy của sự nghiệp. 
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IX. Phẩm Không Có Rung Động 


(D (81) Ăn Trộm 


1. - Thành tựu với bốn pháp, này các Tỷ-kheo, như vậy 
tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thê nào là bôn? 


Sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, nói 
láo. Thành tựu với bôn pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy 
tương xứng bị rơi vào địa ngục. 


2. Thành tựu với bốn pháp, này các Tỷ-kheo, như vậy 
tương xứng được sanh lên cõi Trời. Thế nảo là bốn? 


Từ bỏ sát sanh, từ bỏ lẫy của không cho, từ bỏ tà hạnh 
trong các dục, từ bỏ nói láo. Thành tựu với bôn pháp, này các 
Tỷ-kheo, như vậy tương xứng được sanh lên cõi Trời. 


(HH) (82) Nói Láo 

(Như kinh trên, (S1), chỉ khác bốn pháp là: nói láo, nói 
hai lưỡi, nói lời thô ác, nói lời phù phiêm.) 

(HT) (§3) Tản Thắn 


1. - Thành tựu với bốn pháp, này các Tỷ-kheo, như vậy 
tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là bốn? 


Không suy tư, không thâm sát, tán thán người không 
xứng đáng được tán thán; không suy tư, không thẩm sát, 
không tán thán người xứng đáng được tán thán; không suy tư, 
không thẩm sát, tự cảm thấy tin tưởng đối với những chỗ 
không đáng tin tưởng; không suy tư, không thẩm sát, tự cảm 
thấy không tin tưởng đối với những chỗ đáng tin tưởng. 


Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy 
tương xứng bị rơi vào địa ngục. 
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2. Thành tựu với bốn pháp, này các Tỷ-kheo, như vậy 
tương xứng được sanh lên cõi Trời. 


Có suy tư, có thẩm sát, không tán thán người không 
xứng đáng được tán thán; có suy tư, có thẩm sát, tán thán 
người xứng đáng được tán thán; có suy tư, có thấm sát, tự 
cảm thấy không tin tưởng đối với những chỗ không xứng 
đáng được tin tưởng; không suy tư, không thâm sát, tự cảm 
thấy tin tưởng đối với những chỗ đáng tin tưởng. 


Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy 
tương xứng được sanh lên cõi Trời. 


(IV) (84) Phẫn Nộ 


(Như kinh trên, (83), chỉ khác vê bốn pháp: Tôn trọng phân 
nộ, không tôn trọng diệu pháp; tôn trọng giờm pha, không tôn 
trọng diệu pháp; tôn trọng lợi dưỡng, không tôn trọng diệu pháp; 
tôn trọng cung kính, không tôn trọng diệu pháp). 


(V) (85) Tối Tăm 

1. - Này các Tý-kheo, có bốn hạng người này có mặt, 
hiện hữu ở đời. Thê nào là bôn? 

Sống trong bóng tối, hướng đến bóng tối; sống trong 


bóng tối, hướng đến ánh sáng: sống trong ánh sáng, hướng 
đến bóng tối; sống trong ánh sáng, hướng đến ánh sáng. 


2. Và này các Tỷ-kheo, thế nảo là hạng người sống 
trong bóng tôi, hướng đên bóng tôi? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người được sanh trong một 
gia đình hạ tiện, gia đình một người đồ phân, hay gia đình 
một người thợ săn, đan rổ, hay gia đình người đan tre, làm 
bẫy sập, hay gia đình người đóng xe, hay gia đình người quét 
rác, hay trong một gia đình một người nghèo đói, ăn uống 
thiếu thốn, sanh kế khó khăn, khó tìm cho được đồ ăn, đồ 
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mặc. Và người ấy lại xấu xí, khó ngó, còm lưng, nhiều bệnh 
hoạn, đui một mắt, quẹo tay bại chân, hay đi khấp khênh, hay 
nửa thân tê liệt, không có được đồ ăn, đồ uông, đồ mặc, xe 
cộ, vòng hoa, hương, phần sáp, chỗ nằm, chỗ ở hay đèn. 

Người ấy sống với thân làm ác, sông với miệng nói ác, sống 
với ý nghĩ ác. Sau khi sống với thân làm ác, với miệng nói ác, 
với ý nghĩ ác, khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào 
cối dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
là hạng người trong bóng tối hướng đến bóng tối. 


3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người sống 
trong bóng tôi hướng đên ánh sáng? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người được sanh trong một 
gia đình hạ liệt... chỗ năm, chỗ ở hay đèn. - Người â ấy sống với 
thân làm lành, sông với miệng nói lành, sống với ý nghĩ lành. 
Sau khi sống với thân làm lành, với miệng nói lành, với ý 
nghĩ lành, khi thân hoại mạng chung, được sanh lên cõi lành, 
cõi trời, cõi đời này. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng 
người sống trong bóng tối hướng đến ánh sáng. 

4. Và này các Tỷ-khco, thế nào là hạng người sống 
trong ánh sáng hướng đến bóng tối? 


Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người được sanh 
trong một gia đình cao quý, trong gia đình Sát-đế-ly giàu có, 
hay trong gia đình Bà-la-môn giàu có, hay trong gia đình gia 
chủ giàu có, phú hào có tài sản lớn, có của cải lớn, có nhiều 
vàng và bạc, có nhiều tài sản, vật dụng, nhiều tiền của, ngũ 
cốc. Người ấy lại đẹp trai, dễ nhìn, dễ thương, với màu da 
tuyệt đẹp, xinh xắn. Người ấy lại nhận được đồ ăn, đồ uống, 
áo mặc, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, phẫn sáp, chỗ nằm, chỗ 
trú, đèn đuốc. Người ấy, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. 
Do thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, sau khi thân hoại 
mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này 
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các Tỷ-kheo, như vậy là hạng người sống trong ánh sáng 
hướng đên bóng tôi. 

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người sống trong ánh 
sáng hướng đên ánh sáng? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người sanh ra trong gia 
đình cao quý, trong gia đình Sát-đế-ly giàu có, hay trong gia 
đình Bà-la-môn giàu có, hay trong gia đình gia chủ giàu có, 
phú hào có tài sản lớn, có của cải lớn, có nhiều vàng và bạc, 
có nhiều tài sản, vật dụng, có nhiều tiền của, ngũ cốc. Và 
người ấy đẹp trai, dễ nhìn, dễ thương, với màu da tuyệt đẹp, 
xinh xắn. Người ấy lại nhận được đồ ăn, đồ uống, vải mặc, 
xe cộ, vòng hoa, hương liệu, phẫn sáp, chỗ nằm, chỗ trú, đèn 
đuốc. Người ấy, thân làm lành, miệng nói lành, ý nghĩ lành. 
Do thân làm lành, miệng nói lành, ý nghĩ lành, người ấy khi 
thân hoại mạng chung được sanh lên cõi lành, cõi trời, cõi 
đời này. Này các Tý-kheo, như vậy là người sống trong ánh 
sáng hướng đến ánh sáng. 


(VD) (86) Thấp Kém 


1. - Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, 
hiện hữu ở đời. Thê nào là bôn? Thâp và thâp, thâp và cao, 
cao và thâp, cao và cao. 

Có bốn hạng người này, này các Tý-kheo, có mặt hiện 
hữu ở đời. 

(VID (87) Các Hạng Sa Môn (1) 

1. - Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, 
hiện hữu ở đời. Thê nào là bôn? 

Sa-môn bất động, Sa-môn sen trắng, Sa-môn sen hồng, 
Sa-môn tinh luyện trong các Sa-môn. 


2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Sa-môn bất động? 
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Ở đây, này các Tỷ- -kheo, Tỷ-kheo là hạng hữu học, 
đang đi trên con đường, sống cố gắng hướng đến vô thượng 
an ôn khỏi các ách nạn. Ví như, này các Tỷ-kheo, vị trưởng 
nam vua Sát-đế-ly, xứng đáng để được làm lễ quán đảnh, 
nhưng chưa làm lễ quán đảnh, và đạt đến địa vị bất động. 
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo hữu học, đang đi 
trên con đường, sống cô gắng hướng đến vô thượng an ổn 
khỏi các ách nạn. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng Sa- 
môn bắt động. 


3. Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, là hạng Sa-môn 
sen trăng? 


Ở đây, này các Tyỷ-kheo, Tỷ-kheo do đoạn diệt các lậu 
hoặc, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô 
lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, nhưng chưa với thân cảm 
giác được tâm giải thoát và an trú. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
là hạng Sa-môn sen trăng. 


4. Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, là hạng Sa-môn 
sen hông? 


Ở đây, này các Tyỷ-kheo, Tỷ-kheo do đoạn diệt các lậu 
hoặc, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát, và với thân cảm giác được tâm 
giải thoát và an trú. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng Sa- 
môn sen hồng. 


5. Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là hạng Sa-môn 
tinh luyện trong các hàng Sa-môn? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nhiều lần được yêu 
cầu nhận y, ít khi không được yêu câu; nhiều lần được yêu 
cầu nhận đồ ăn khất thực, ít khi không được yêu cầu; nhiều 
lần được yêu cầu nhận sàng tọa, ít khi không được yêu cầu; 
nhiều lần được yêu cầu nhận dược phẩm trị bệnh, ít khi 
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không được yêu cầu. Vị ấy sống với những vị đông Phạm 
hạnh nào, các vị này đối với vị ấy, xử sự với nhiều thân 
nghiệp khả ái, với ít thân nghiệp không khả ái, với nhiều 
khâu nghiệp khả ái, với ít khâu nghiệp không khả ái, với 
nhiều ý nghiệp khả ái, với ít ý nghiệp không khả ái, giúp đỡ 
VỚI nhiều giúp đỡ khả ái, với ít giúp đỡ không khả ái. Ở đây, 
một số cảm thọ khởi lên phát sanh từ mật hay phát sanh từ 
đàm, hay phát sanh từ gió, hay phát sanh từ sự gặp gỡ các 
nước trong thân thể; hay phát sinh từ sự thay đổi thời tiết, 
hay phát sanh từ sự gặp gỡ các nghịch vận, hay phát sanh từ 
các công kích thình lình bên ngoài vào, hay do quả dị thục 
của nghiệp; những số cảm thọ ấy không khởi lên nhiều, vị ấy 
ít bị bệnh tật. Đối với bốn Thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện 
tại lạc trú, có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, 
có được không phí sức; do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong 
hiện tại, với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
hạng Sa-môn tinh luyện trong các hàng Sa-môn. 


6. Này các Tỷ-kheo, nếu nói một cách chơn chánh, nói 
về hạng Sa-môn tinh luyện giữa các Sa-môn, thời này các 
Ty-kheo, nói một cách chơn chánh là nói về Ta là hạng Sa- 
môn tỉnh luyện giữa các Sa-môn. Này các Tỷ-kheo, Ta nhiều 
lần được yêu cầu nhận y, ít khi không được yêu cầu; nhiều 
lần được yêu cầu nhận đồ ăn khát thực, ít khi không được 
yêu cầu; nhiều lần được yêu cầu nhận sàng tọa, ít khi không 
được yêu cầu; nhiều lần được yêu cầu nhận dược phẩm trị 
bệnh, ít khi không được yêu cầu. Ta sống với các Tỷ-kheo 
nào, các vị ấy đối với Ta, xử sự với nhiều thân nghiệp khả ái, 
với ít thân nghiệp không khả ái; với nhiều khẩu nghiệp khả ái, 
với ít khâu nghiệp không khả ái; với nhiều ý nghiệp khả ái, 
với ít ý nghiệp không khả ái; giúp đỡ với nhiều giúp đỡ khả 
ái, với ít giúp đỡ không khả ái. Phảm có những cảm thọ nào 
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khởi lên, phát sanh từ mật, hay phát sinh từ đàm, hay phát 
sanh từ gió, hay phát sanh từ sự gặp gỡ các nước trong thân 
thể, hay phát sanh từ sự thay đổi thời tiết, hay phát sanh từ sự 
gặp gỡ các nghịch vận, hay phát sanh từ sự công kích thình 
linh bên ngoài vào, hay do quả dị thục các nghiệp; những 
cảm thọ ấy không khởi lên nhiều nơi Ta. Ta ít bị bệnh tật. 
Đối với bốn Thiền, thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, 
Ta có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có 
được không phí sức. Do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong 
hiện tai, với thắng trí, Ta chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô 
lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này các Tyỷ-kheo, nếu có 
nói một cách chơn chánh, nói về hạng Sa-môn tính luyện 
giữa các Sa-môn, thời này các Tỷ-kheo, nói một cách chơn 
chánh là nói về Ta là hạng Sa-môn tỉnh luyện giữa các Sa- 
môn. 

Này các Tý-kheo, đây là bốn hạng người có mặt, hiện 
hữu ở đời. 

(VI) (88) Các Hạng Sa Môn (2) 

1. - Này các Tý-kheo, có bốn hạng người này có mặt, 
hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? 

Sa-môn bất động, Sa-môn sen trắng, Sa-môn sen hồng, 
Sa-môn tinh luyện. 

2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng Sa-môn bất 
động? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do đoạn diệt ba kiết 
sử, là bậc Dự lưu, không còn bị đọa lạc, quyết chắc hướng 
đến giác ngộ. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng Sa-môn bất 
động. 
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3. Và này các Tý-kheo, thế nào là hạng Sa-môn sen 
trắng? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo sau khi đoạn diệt ba 
kiết sử, làm cho nhẹ bớt tham, sân, si, là bậc Nhất lai, chỉ có 
một lần trở lui đời này rồi chấm dứt khổ đau. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là hạng Sa-môn sen trắng. 


- 4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng Sa-môn sen 
hông? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, VỊ Tỷ-kheo do đoạn diệt năm 
hạ phân kiệt sử, là vị Bât lai, từ đây nhập Niêt-bàn, không 
phải trở lui từ thê giới ây. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng 
Sa-môn sen hông. 

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng Sa-môn tinh 
luyện giữa các Sa-môn? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, do đoạn tận các lậu hoặc, Tỷ- 
kheo ngay trong hiện tại với thăng trí chứng ngộ, chứng đạt 
và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là hạng Sa-môn tinh luyện giữa các Sa-môn. 

Này các Tý-kheo, bốn hạng Sa-môn này có mặt, xuất 
hiện ở đời. 

- (89) Các Hạng Sa Môn 

- Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, 
xuất NA ở đời. Thế nào là bốn? 


Sa-môn bất động, Sa-môn sen trắng, Sa-môn sen hồng, 
Sa-môn tinh luyện g1ữa các Sa-môn. 

2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng Sa-môn bất 
động? 
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có chánh tri kiến, 
chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh 
tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
là hạng Sa-môn bắt động. 


3. Và này các Tý-kheo, thế nào là hạng Sa-môn sen 
trắng? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có chánh tri kiến..., 
chánh định, chánh trí, chánh giải thoát, nhưng không có an 
trú với thân cảm giác tám giải thoát. Như vậy này các Tyỷ- 
kheo, là hạng Sa-môn sen trắng. 

4. Và này các Tý-kheo, thế nào là hạng Sa-môn sen 
hồng? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo có chánh tri kiến... 
chánh giải thoát, an trú với thân cảm giác tám giải thoát. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng Sa-môn sen hông. 

5. Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là hạng Sa-môn 
tinh luyện giữa các Sa-môn? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nhiều lần được yêu 
câu nhận y, ít không được yêu câu... Này các Tỷ-kheo, nêu nói 
một cách chơn chánh, nói về hạng Sa-môn tinh luyện giữa các 
Sa-môn, này các Tỷ-kheo, nói một cách chơn chánh là nói vê 
Ta, là hạng Sa-môn tinh luyện g1ữa các Sa-môn. 

Này các Tý-kheo, đây là bốn hạng người có mặt, hiện 
hữu ở đời. 

(X) 0) Các Hạng Sa Môn 


1. - Này các Tý-kheo, có bốn hạng người này có mặt, 
hiện hữu ở đời. Thê nào là bôn? 
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Sa-môn bât động, Sa-môn sen trăng, Sa-môn sen hông, 
Sa-môn tính luyện g1ữa các Sa-môn. 


2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Sa-môn bất động? 


Ở đây, này các Tyỷ-kheo, vị hữu học, ý chưa đạt được 
mục đích, đang sông hướng đên vô thượng an ôn khỏi các 
khô ách. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng Sa-môn bât 
động. 


3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng Sa-môn sen 
trắng? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống tùy quán sự 
sanh diệt trong năm thủ uân: "Đây là sắc, đây là săc tập khởi, 
đây là sắc chấm dứt; đây là thọ... đây là tưởng... đây là các 
hành... đây là thức, đây là thức tập khởi, đây là thức chấm 
dứt". Nhưng vị ấy chưa an trú với thân cảm giác tám giải 
thoát. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng Sa-môn sen trắng. 

4. Và này các Tý-kheo, thế nào là hạng Sa-môn sen 
hồng? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tý-kheo sống, tùy quán 
sanh diệt trong năm thủ uân: "Đây là sắc... đây là thức chấm 
dứt". Và vị ấy an trú với thân cảm giác tám giải thoát. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng Sa-môn sen hồng. 

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng Sa-môn tinh 
luyện giữa các Sa-môn? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nhiều lần được yêu 
cầu nhận y, ít khi không được yêu cầu... Này các Tý-kheo, 
nếu nói một cách chơn chánh, nói về hạng Sa-môn tinh luyện 
giữa các Sa-môn, người ấy này các Tỷ-kheo, nói một cách 
chơn chánh là nói về Ta, là hạng Sa-môn tinh luyện giữa các 
Sa-môn. 
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Này các Tyỷ-kheo, có bôn hạng người này có mặt, hiện 
hữu ở đời. 


X.- Phẩm Asura (A-tu-la) 


(D (91) Các A Tu La 


I. - Này các Ty-kheo, có bốn hạng người này có mặt, 
hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? 


A-tu-la với quyến thuộc A-tu-la, A-tu-la với quyền 
thuộc chư Thiên; chư Thiên với quyên thuộc A-tu-la; chư 
Thiên với quyên thuộc chư Thiên. 


2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người A-tu-la 
với quyên thuộc A-tu-la? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người ác giới, theo ác 
pháp, hội chúng của người ấy cũng ác giới, theo ác pháp. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người A-tu-la với quyên 
thuộc A-tu-la. 


3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người A-tu-la 
với quyên thuộc chư Thiên? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người ác giới, theo ác 
pháp, nhưng hội chúng của người ây có giới, theo pháp hành. 
Như vậy này các Tỷ-kheo, là hạng người A-tu-la với quyên 
thuộc chư Thiên. 

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người chư 
Thiên với quyên thuộc A-tu-la? 

Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người giữ giới, theo 
pháp lành, còn hội chúng của người ây ác giới, theo ác pháp. 
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Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người chư Thiên với 
quyên thuộc A-tu-la. 


_5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng chư Thiên với 
quyên thuộc chư Thiên? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người có giới, theo 
pháp lành, và hội chúng của người ấy cũng có giới, theo 
pháp lành. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người chư 
Thiên với quyến thuộc chư Thiên. 


Bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện 
hữu ở đời. 
(H) (92) Định (1) 


- Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, 
hiện hữu ở đời. Thê nào là bôn? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người được nội tâm 
chỉ, nhưng không được tăng thượng tuệ pháp quán. Ở đây, 
này các Tỷ-kheo, có hạng người được tăng thượng tuệ pháp 
quán, nhưng không được nội tâm chỉ. Ở đây, này các Tỷ- 
kheo, có hạng người không được nội tâm chỉ, cũng không 
được tăng thượng tuệ pháp quán. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có 
hạng người được nội tâm chỉ và cũng được tăng thượng tuệ 
pháp quán. 

Này các Tỷ-kheo, bốn hạng người này có mặt, hiện hữu 
ở đời. 

(HI) (93) Định (2) 

1. - Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, 
hiện hữu ở đời. Thê nào là bôn? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người được nội tâm 
chỉ, không được tăng thượng tuệ pháp quán. Ở đây, này các 
Ty-kheo, có hạng người được tăng thượng tuệ pháp quán, 
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nhưng không được nội tâm chỉ. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có 
hạng người không được nội tâm chỉ, không được tăng thượng 
tuệ pháp quán. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người được 
nội tâm chỉ, cũng được tăng thượng tuệ pháp quán. 


2. Tại đấy, này các Tỷ-kheo, hạng người này được nội 
tâm chỉ, không được tăng thượng tuệ pháp quán. Sau khi 
người ẫy an trú nội tâm chỉ, chú tâm thực hành tăng thượng 
tuệ pháp quán, người ấy, sau một thời gian được nội tâm chỉ, 
và được tăng thượng tuệ pháp quán. 


3. Tại đấy, này các Tý-kheo, hạng người này được tăng 
thượng tuệ pháp quán, không được nội tâm chỉ. Sau khi 
người ấy an trú trên tăng thượng tuệ pháp quán, chú tâm thực 
hành nội tâm chỉ; người ấy sau một thời gian được tăng 
thượng tuệ pháp quán, và được nội tâm chỉ. 


4. Tại đấy, này các Tỷ-kheo, hạng người này, không 
được nội tâm chỉ, không được tăng thượng tuệ pháp quán. 
Người â ấy, này các Tỷ-kheo, để chứng đắc các thiện pháp ây, 
cân phải thực hiện tăng thượng ý muôn, tỉnh tấn, có găng, nỗ 
lực, tâm không thối chuyên, chánh niệm, tỉnh giác. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, khi khăn bị cháy hay đầu bị 
cháy, và để dập tắt khăn và đầu, cần phải thực hiện tăng 
thượng ý muốn, tỉnh tấn, cố găng, nỗ lực, tâm không thối 
chuyên, chánh niệm, tỉnh giác. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, 
người ấy, để chứng đắc các thiện pháp ây, cân phải thực hiện 
tăng thượng ý muôn, tính tấn, cố găng, nỗ lực, tâm không 
thối chuyên, chánh niệm, tỉnh giác. Sau một thời gian, vị ây 
thành người có được nội tâm chỉ và tăng thượng tuệ pháp 
quán. 


5. Tại đấy, này các Tỷ-kheo, hạng người này có được 
nội tâm chỉ, có được tăng thượng tuệ pháp quán, người ây, 
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này các Tý-kheo, sau khi an trú trong các thiện pháp ấy, cần 
phải chú tâm tu tập hơn nữa đê đoạn diệt các lậu hoặc. 


Này các Tỷ-kheo, bốn hạng người này có mặt, hiện hữu 
ở đời. 
(IV) (94) Thiền Định 


1. - Này các Tý-kheo, có bốn hạng người này có mặt, 
hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người chứng được nội 
tâm chỉ, không chứng được tăng thượng tuệ pháp quán. Ở 
đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người chứng được tăng 
thượng tuệ pháp quán, không chứng được nội tâm chỉ. Ở đây, 
này các Tỷ-kheo, có hạng người không chứng được nội tâm 
chỉ, không chứng được tăng thượng tuệ pháp quán. Ở đây, 
này các Tỷ-kheo, có hạng người chứng được nội tâm chỉ, 
chứng được tăng thượng tuệ pháp quán. 


2. Tại đây, này các Tỷ-kheo, hạng người này chứng 
được nội tâm chỉ... «em 93, 2). Sau khi đi đến hạng người 
chứng được tăng thượng tuệ pháp quán, người này cân phải 
nói như sau: "Thưa Hiền giả, các hành cần phải thấy thế nào, 
các hành cần phải biết thế nào, các hành cần phải quán thế 
nào?". Người ấy trả lời cho vị này: "Như đã được thấy, như 
đã được biết, như vậy, này Hiền giả, các hành cần phải được 
thấy: như vậy, các hành cần phải được biết; như vậy, các 
hành cần phải quán". Vị này sau một thời gian, chứng được 
nội tâm chỉ, chứng được tăng thượng tuệ pháp quán. 


3. Tại đấy, này các Tý-kheo, hạng người này chứng 
được tăng thượng tuệ pháp quán, không chứng được nội tâm 
chỉ. Người này sau khi đi đến hạng người chứng được nội 
tâm chỉ này, cân phải nói như sau: "Thưa Hiền giả, tâm cần 
phải an lập thế nào? Tâm cần phải an trú thế nào. Tâm cần 


132 Chương IV - Bốn Pháp 





phải nhứt tâm thế nào? Tâm cần phải định tĩnh thế nào? 
Người ấy trả lời cho vị này: "Như đã được thấy, như đã được 
biết, như vậy, thưa Hiền giả, tâm cần phải an lập; như vậy, 
tâm cần phải an trú; như vậy, tâm cần phải nhứt tâm; như vậy, 
tâm cần phải định tĩnh." VỊ ẫy sau một thời gian, chứng được 
tăng thượng tuệ pháp quán, chứng được nội tâm chỉ. 


4. Tại đấy, này các Tỷ-kheo, hạng người này không 
chứng được nội tâm chỉ, không chứng được tăng thượng tuệ 
pháp quán. Người này, này các Tỷ-kheo, sau khi đi đến hạng 
người chứng nội tâm chỉ, chứng được tăng thượng tuệ pháp 
quán, người này cần phải nói như sau: "Thưa Hiền giả, tâm 
cân phải an lập thế nào? Tâm cần phải an trú thế nào? Tâm 
cần phải nhứt tâm thế nào? Tâm cần phải định tĩnh thế nào? 
Các hành cần phải thấy thế nào? Các hành cần phải biết thế 
nào? Các hành cần phải quán thế nào?" Người ấy trả lời cho 
vị này: "Như đã được thấy, như đã được biết, như vậy, này 
Hiền giả, tâm cần phải an lập; như vậy, tâm cần phải an trú. 
Như vậy, tâm cần phải nhứt tâm; như vậy, tâm cần phải định 
tĩnh; như vậy, các hành cần phải thấy; như vậy, các hành cần 
phải biết; như vậy, các hành cần phải quán". Vị ấy, sau một 
thời gian chứng được nội tâm chỉ, chứng được tăng thượng 
tuệ pháp quán. 


5. Tại đấy, này các Tý-kheo, hạng người này chứng 
được nội tâm chỉ, chứng được tăng thượng tuệ pháp quán. VỊ 
này, này các Tỷ-kheo, sau khi an trú trong các thiện pháp, 
cần phải tu tập chú tâm vào sự đoạn diệt các lậu hoặc. 


Này các Tỷ-kheo, bôn hạng người này có mặt hiện hữu 
ở đời. 
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(V) (95) Que Lửa 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người có mặt, hiện 
hữu ở đời. Thế nào là bốn? 

Không hướng đến lợi mình, lợi người; hướng đến lợi 
người, không lợi mình; hướng đên lợi mình, không lợi người; 
hướng đên lợi mình và lợi người. 


2. Ví như, này các Tỷ-kheo, một que lửa lấy từ đống 
lửa thiêu xác, hai đầu đều cháy đỏ, ở giữa được trét với phân, 
không có tác dụng là đồ chụm lửa ở làng, hay ở rừng. Này 
các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố răng người này giống như ví dụ ấy, 
tức là người không hướng đến lợi mình và lợi người. 


3. Tại đây, này các Tý-kheo, hạng người này hướng đến 
lợi người, không lợi mình. Người này so với hạng người kia, 
vi diệu hơn, thù thắng hơn. Ở đây, này các Tỷ-kheo, hạng 
người này hướng đến lợi mình, không lợi người. Hạng người 
này so với hai hạng người kia, vi diệu hơn thù thắng hơn. Tại 
đây, này các Tỷ-kheo, hạng người này hướng đến lợi mình 
và lợi người, hạng người này so với ba hạng người trên, là tối 
thượng, tối thăng, thượng thủ, vô thượng và cực thăng. 


4. Ví như, này các Tỷ-kheo, từ bò có sữa, từ sữa có lạc, 
từ lạc có sanh tô, từ sanh tô có thục tô, từ thục tô có đề hồ và 
đây gọi là tối thượng. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, hạng 
người này hướng đến lợi mình và lợi người, hạng người này 
so với ba hạng người trên là tối thượng, tối thắng, thượng thủ, 
vô thượng và cực thắng. 


Bôn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện 
hữu ở đời. 
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(VD (96) Lợi Mình (1) 


I. - Này các Ty-kheo, có bốn hạng người này có mặt, 
hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? 


Hạng người hướng đến lợi mình, không lợi người; hạng 
người hướng đến lợi người, không lợi mình; hạng người 
không hướng đến lợi mình, không hướng đến lợi người; hạng 
người hướng đến lợi mình và lợi người. 


2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người hướng 
đên lợi mình, không lợi người? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người hướng đến 
nhiếp phục tham cho mình, không khích lệ người khác nhiếp 
phục tham, hướng đến nhiếp phục sân cho mình... nhiếp phục 
s¡ cho mình, không khích lệ người khác nhiếp phục si. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người hướng đến lợi mình, 
không lợi người. 


— 3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người hướng 
đên lợi người, không lợi mình? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không hướng 
đến nhiếp phục tham cho tự mình, khích lệ nhiếp phục tham 
cho người, không hướng đến nhiếp phục sân cho tự mình... 
không hướng đến nhiếp phục si cho tự mình, khích lệ nhiếp 
phục si cho người. Như vậy, này các Tyỷ-kheo, là hạng người 
hướng đến lợi người, không lợi mình. 


4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người không 
hướng đến lợi mình, không hướng đến lợi người? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không hướng 
đến nhiếp phục tham cho tự mình, không khích lệ người khác 
nhiếp phục tham, không nhiếp phục sân cho tự mình, không 
khích lệ người khác nhiếp phục sân... không nhiếp phục sỉ 
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cho tự mình, không khích lệ người khác nhiếp phục si. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người không hướng đên lợi 
mình, không hướng đên lợi người. 


5. Và này các Tý-kheo, thế nào là hạng người hướng 
đên lợi mình và lợi người? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người hướng đến 
nhiếp phục tham cho tự mình, và khích lệ người khác nhiếp 
phục tham, hướng đến nhiếp phục sân cho tự mình... hướng 
đến nhiếp phục si cho tự mình và khích lệ người khác nhiếp 
phục si. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người hướng đến 
lợi ích cho mình và cho người. 


Này các Tỷ-kheo, bốn hạng người này có mặt, hiện hữu 
ở đời. 

(VI) (97) Lợi Ích Cho Mình (2) 

1. (Như kinh (96), đoạn đâu) 


2. - Và này các Tý-kheo, thế nào là hạng người hướng 
đên lợi mình, không lợi người? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người, mau mắn nhận 
xét trong các thiện pháp, thọ trì các pháp đã được nghe, suy 
tư ý nghĩa các pháp đã được thọ trì, sau khi hiểu nghĩa, hiểu 
pháp, thực hành pháp, tùy pháp; nhưng không phải là người 
thiện ngôn, khéo nói, dùng những lời tao nhã, phát âm chính 
xác, rõ ràng, khiến cho nghĩa lý được minh bạch; không phải 
là người thuyết giảng, khích lệ, làm cho phân khởi, làm cho 
hoan hỷ các vị đồng Phạm hạnh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
là hạng người hướng đến lợi mình, không có lợi người. 


3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người hướng 
đên lợi người, không có lợi mình? 


136 Chương IV - Bốn Pháp 





Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không mau 
mắn nhận xét trong các thiện pháp, không thọ trì các pháp đã 
được nghe, không suy tư ý nghĩa các pháp đã được thọ trì, 
không có sau khi hiểu nghĩa, hiểu pháp, thực hành pháp tùy 
pháp; là người thiện ngôn, khéo nói, dùng những lời tao nhã, 
phát âm chính xác rõ ràng, khiến cho nghĩa lý được minh 
bạch; là người thuyết giảng, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm 
cho hoan hỷ các vị đồng Phạm hạnh. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, là hạng người hướng đến lợi người, không có lợi mình. 


4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người, không 
hướng đên lợi mình và lợi người? 


Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người không có mau 
mắn nhận xét trong các thiện pháp... không có sau khi hiểu 
nghĩa, hiểu pháp, thực hành pháp, tùy pháp; không phải là 
người thiện ngôn, khéo nói... làm cho hoan hỷ các vị đồng 
Phạm hạnh. Như vậy này các Tỷ-kheo, là hạng người không 
hướng đến lợi mình và lợi người. 


— 5. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là hạng người hướng 
đên lợi mình và lợi người? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người mau mắn nhận 
xét trong các thiện pháp... sau khi hiểu nghĩa, hiểu pháp, thực 
hành pháp, tùy pháp. Là người thiện ngôn, khéo nói... làm 
cho hoan hỷ các vị đông Phạm hạnh. Như vậy, này gio Tỷ- 
kheo, là hạng người hướng đên lợi mình và lợi người. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người có mặt, hiện hữu 
ở đời. 

(VHI (98) Lợi Mình(3) 


- Này các Tỷ-kheo, có bôn hạng người có mặt, hiện hữu 
ở đời. Thê nào là bôn? 
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Hướng đến lợi mình, không lợi người; hướng đến lợi 
người, không lợi mình; không hướng đên lợi mình, lợi người; 
hướng đên lợi mình, lợi người. 


Này các Tý-kheo, có bốn hạng người này có mặt, hiện 
hữu ở đời. 

(IX) (99) Những Học Pháp 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người có mặt, hiện 
hữu ở đời. Thê nào là bôn? 

Hướng đến lợi mình, không lợi người; hướng đến lợi 
người, không lợi mình; không hướng đên lợi mình, lợi người; 
hướng đên lợi mình, lợi người. 


2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người hướng 
đên lợi mình, không lợi người? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người tự mình từ bỏ 
sát sanh, không khích lệ người khác từ bỏ sát sanh; tự mình 
từ bỏ lấy của không cho, không khích lệ người khác từ bỏ lấy 
của không cho; tự mình từ bỏ tà hạnh trong các dục, không 
khích lệ người khác từ bỏ tà hạnh trong các dục;... tự mình từ 
bỏ đắm say rượu men, rượu nấu; nhưng không khích lệ người 
khác từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, là hạng người hướng đến lợi mình, không lợi người. 


3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người hướng 
đên lợi người, không lợi mình? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người tự mình không 
từ bỏ sát sanh, khích lệ người khác từ bỏ sát sanh; tự mình 
không từ bỏ lấy của không cho;... tự mình không bỏ tả hạnh 
trong các dục;... tự mình không từ bỏ nói láo... tự mình 
không từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu; khích lệ người 
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khác từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, là hạng người hướng đên lợi người, không lợi mình. 


4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người không 
hướng đên lợi mình, lợi người? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người tự mình không 
từ bỏ sát sanh, không khích lệ người khác từ bỏ sát sanh; tự 
mình không từ bỏ lấy của không cho;... tự mình không từ bỏ 
tà hạnh trong các dục;... tự mình không từ bỏ nói láo... tự 
mình không từ bỏ đắm Say rượu men, rượu nấu; không khích 
lệ người khác từ bỏ đắm Say rượu men, rượu nấu. Như vậy, 
này các Tý-kheo, là hạng người không hướng đến lợi mình, 
lợi người. 

5. Và này các Tý-kheo, thế nào là hạng người hướng 
đến lợi mình, lợi người? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người tự mình từ bỏ 
sát sanh, khích lệ người khác từ bỏ sát sanh; tự mình từ bỏ 
lây của không cho... tự mình từ bỏ tà hạnh trong các dục... tự 
mình từ bỏ nói láo... tự mình từ bỏ đắm say rượu men, rượu 
nấu, khích lệ người khác từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. 
Như vậy, này các Tý-kheo, là hạng người hướng đến lợi 
mình và lợi người. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người này có mặt, hiện 
hữu ở đời. 

(X) (100) Potaliya 


1. Rồi du sĩ Potaliya đi đến Thế Tôn, sau khi đến, nói 
lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên 
những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rôi ngôi xuống một 
bên. Thế Tôn nói với du sĩ Potaliya đang ngồi một bên: 
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2. - Này Potaliya, có bốn hạng người này có mặt, hiện 
hữu ở đời. Thế nào là bốn? 

Ở đây, này Potaliya, có hạng người nói lời không tán 
thán đối với người không đáng được tán thán, đúng sự kiện, 
đúng sự thật, đúng thời; không nói lời tán thán đối với hạng 
người đáng được tán thán, đúng sự kiện, đúng sự thật, đúng 
thời. Ở đây, này Potaliya, có hạng người nói lên lời tán thán 
hạng người đáng được tán thán, đúng sự kiện, đúng sự thật, 
đúng thời; không nói lời không tán thán đối với hạng người 
không đáng được tán thán, đúng sự kiện, đúng sự thật, đúng 
thời. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không nói lời 
không tán thán đối với hạng người không đáng được tán thán, 
đúng sự kiện, đúng sự thật, đúng thời; không nói lời tán thán 
đối với hạng người đáng được tán thán, đúng sự kiện, đúng 
sự thật, đúng thời. Ở đây, này Potaliya, có hạng người nói lời 
không tán thán đối với hạng người không đáng tán thán, 
đúng sự kiện, đúng sự thật, đúng thời; và nói lời tán thán đôi 
với hạng người đáng được tán thán, đúng sự kiện, đúng sự 
thật, đúng thời. 


3. Này Potaliya, có bốn hạng người này có mặt, hiện 
hữu ở đời. Này Potaliya, trong bốn hạng người này hạng 
người nào Ông chấp nhận là vi diệu hơn, thù thắng hơn? 


- Thưa Tôn giả Gotama, có bốn hạng người này, có mặt, 
hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? 

Ở đây, thưa Tôn giả Gotama, có hạng người nói lời 
không tán thán đối với hạng người không đáng được tán 
thán... không nói lời tán thán đối với người xứng đáng được 
tán thán, đúng sự kiện, đúng sự thật, đúng thời. Ở đây, thưa 
Tôn giả Gotama, có hạng người nói lời tán thán đối với hạng 
người đáng được tán thán... không nói lời không tán thán đối 
với hạng người không đáng được tán thán, đúng sự kiện, 
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đúng sự thật, đúng thời. Ở đây, thưa Tôn giả Gotama, có 
hạng người không nói lời không tán thán đối với hạng người 
không đáng được tán thán... không nói lời tán thán đối với 
hạng người được tán thán, đúng sự kiện, đúng sự thật, đúng 
thời. 

Ở đây, thưa Tôn giả Gotama, có hạng người nói lời 
không tán thán đối với hạng người không đáng được tán thán, 
đúng sự kiện, đúng sự thật, đúng thời; nói lời tán thán đối với 
hạng người đáng được tán thán, đúng sự kiện, đúng sự thật, 
đúng thời. Thưa Tôn giả Gotama, có bốn hạng người này có 
mặt, hiện hữu ở đời. Trong bốn hạng người này, thưa Tôn giả 
Gotama, hạng người này không nói lời không tán thán đối 
với hạng người không đáng được tán thán, đúng sự kiện, 
đúng sự thật, đúng thời; không nói lời tán thán đối với hạng 
người xứng đáng được tán thán, đúng sự kiện, đúng sự thật, 
đúng thời, hạng người này đối với tôi đáng được chấp nhận 
là vi diệu hơn, thù thắng hơn trong bốn hạng người trên. Vì 
cớ sao? Thưa Tôn giả Gotama, thật là vi diệu tức là xả này. 


4. - Này Potaliya, có bốn hạng người này có mặt, hiện 
hữu ở đời. Thế nào là bốn?... Này Potaliya, có bốn hạng 
người này... ở trong đời. Này Potaliya, trong bốn hạng người 
này, này Potaliya, hạng người này, nói lời không tán thán đối 
với hạng người không đáng được tán thán, đúng sự kiện, 
đúng sự thật, đúng thời; nói lời tán thán đối với hạng người 
đáng được tán thán, đúng sự kiện, đúng sự thật, đúng thời, 
hạng người này vi hơn, thù thắng hơn, đối với bốn hạng 
người trên. Vì cớ sao? Này Potaliya, thật là vi diệu, tức là tại 
đây, tại đây rõ biết đúng thời. 

5. - Thưa Tôn giả Gotama, có bốn hạng người... hiện 
hữu ở đời. Thế nào là bốn?... Thưa Tôn giả Gotama, có bốn 
hạng người này có mặt, hiện hữu ở đời. Trong bốn hạng 
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người nảy, thưa Tôn giả Gotama, hạng người nói lời không 
tán thán đối với hạng người không đáng tán thán... nói lời tán 
thán đối với hạng người đáng được tán thán, đúng sự kiện, 
đúng sự thật, đúng thời; hạng người này, tôi chấp nhận là vi 
diệu hơn, thù thắng hơn bốn hạng người trên. Vì cớ sao? 
Thưa Tôn giả Gotama, thật là vi diệu tức là tại đây, tại đây rõ 
biết đúng thời. Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotamal Thật 
hy hữu thay, thưa Tôn giả Gotamal Thưa Tôn giả Gotama, 
như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống... để 
cho người có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, pháp được Tôn 
giả Gotama tuyên thuyết với nhiều pháp môn. Con nay xin 
quy y Tôn giả Gotama... từ nay cho đến trọn đời, con xin quy 
ngưỡng. 


XI. Phẩm Mây Mưa 


(D (101) Mây Mưa (1) 

1. Như vây tôi nghe: 

Một thời, Thế Tôn trú ở SàvatthI, tại Jetavana, khu 
vườn của ông AnảthapIndika. Tại đây, Thê Tôn gọi các Tỷ- 
kheo: 

- Này các Tỷ-kheo. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

2.- Này các Tỷ-kheo, có bốn loại mây mưa này. Thể 
nào là bốn? Có sắm, không có mưa; có mưa, không có sâm; 


không có sắm, cũng không có mưa; có sâm và có mưa. Này 
các Tỷ-kheo, có bôn loại mây mưa này. 
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3. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người được 
ví dụ với các loại mây mưa này, có mặt hiện hữu ở đời. Thế 
nào là bốn? Hạng người có sâm, không có mưa; hạng người 
có mưa, không có sâm; hạng người không có sắm, không có 
mưa; hạng người có sâm và có mưa. 


4. Và này các Tyỷ-kheo, thê nào là hạng người có sâm, 
không có mưa? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người có nói, không 
có làm. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người có sắm 
không có mưa. Ví như, này các Tý-kheo, loại mây có sắm, 
không có mưa ấy, này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng hạng người 
này giống như ví dụ ấy. 


5. Và này các Tỷ-kheo, thê nào là hạng người có mưa, 
không có sâm? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người có làm, không 
có nói. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người có mưa, 
không có sắm. Ví như, này các Tỷ-kheo, loại mây chỉ có 
mưa, không có sắm ấy, Ta nói rằng, này các Tỷ-kheo, hạng 
người này giống như ví dụ ấy. 


6. Và này các Tỷ kheo, thê nào là hạng người không có 
sâm, cũng không có mưa? 


Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người không có nói, 
không có làm. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người 
không có sắm, không có mưa. Ví như, này các Tỷ-kheo, loại 
mây không có sâm, không có mưa ây, Ta nói răng, này các 
Tỷ-kheo, hạng người này giống như ví dụ ấy. 


7. Và này các Tỷ kheo, thế nào là hạng người có sắm và 
có mưa? 
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người có nói và có 
làm. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người có sắm và có 
mưa. Ví như, này các Tỷ-kheo, loại mây có sâm và có mưa 
ây, Ta nói rằng, này các Tỷ-kheo, hạng người này giỗng như 
ví dụ ấy. 


Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người giỗng như các 
loại mây này có mặt, hiện hữu ở đời. 
(1N) (102) Mây Mưa (2) 


l. - Này các Tỷ-kheo, có bốn loại mây mưa này. Thế 
nào là bốn? Có sâm, không có mưa; có mưa, không có sắm; 
không có sắm, không có mưa; có sấm và có mưa. Này các 
Tỷ-kheo, có bốn loại mây mưa này. 


2. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người được 
ví dụ như các loại mây mưa này, có mặt, hiện hữu ở đời. Thế 
nảo là bốn? Hạng người có sâm, không có mưa; hạng người 
có mưa, không có sâm; hạng người không có sám, không có 
mưa; hạng người có sâm và có mưa. 


3. Và này các Tyỷ-kheo, thê nảo là hạng người có sâm, 
không có mưa? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người thuộc lòng 
Pháp, Khế kinh, Ứng tụng, Ký thuyết, Kệ tụng, Không hỏi tự 
nói, Như thị thuyết, Bốn sanh, Vị tăng hữu pháp, Quảng 
thuyết. Vị ấy không như thật quán tri: "Đây là Khổ", ..."Đây 
là Khổ tập",... "Đây là Khô diệt", ... không như thật quán tri: 
"Đây là con Đường đưa đến Khổ diệt". Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, là hạng người có sâm không có mưa. Ví như, này các 
Tỷ-kheo, loại mây có sắm, không có mưa ẫy, Ta nói rằng, 
này các Tỷ-kheo, hạng người này giống như ví dụ ấy. 
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4. Và này các Tỷ-kheo, thê nào là hạng người có mưa, 
không có sâm? 


Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người không có học 
thuộc lòng Pháp, như Khế kinh, ứng tụng, ... Quảng thuyết. 
Vị ấy như thật quán tri: "Đây là Khô", ..."Đây là Khổ tập", ... 
"Đây là Khổ diệt", .... như thật quản Ti "Đây là con Đường 
đưa đến Khô diệt". Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người 
có mưa, không có sắm. Ví như, này các Tỷ-kheo, loại mây 
chỉ có mưa, không có sắm ấy. Ta nói rằng, này các Tỷ-kheo, 
hạng người này giống như ví dụ ấy. 


5. Và này các Tỷ kheo, thê nào là hạng người không có 
sâm và không có mưa? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không học 
thuộc lòng Pháp như Khế kinh... Quảng thuyết. Vị ấy không 
như thật quán tri: "Đây là Khổ", ..."Đây là Khô tập", ... "Đây 
là Khô diệt".... không như thật quán tri: "Đây là con Đường 
đưa đến Khô diệt". Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người 
không có sắm, không có mưa. Ví như, này các Tỷ-kheo, loại 
mây không có sắm, không có mưa, Ta nói rằng, này các Tỷ- 
kheo, hạng người này giống như ví dụ ấy. 


6. Và này các Tỷ kheo, thê nào là hạng người có sâm và 
có mưa? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người học thuộc lòng 
BH như Khế kinh... Quảng thuyết. Người ấy như thật quán 
ri: "Đây là Khổ", ..."Đây là Khổ tập", ... "Đây là Khổ diệt"... 
nhà thật quán tri: "Đây là con Đường đưa đến Khổ diệt". 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người có sắm và có mưa. 
Ví như, này các Tỷ-kheo, loại mây có sâm vả có mưa Ấy, Ta 
nói rằng, này các Tỷ-kheo, người này giống như ví dụ ấy. 
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Này các Tỷ-kheo, có bôn hạng người giông như các 
loại mây này có mặt, hiện hữu ở đời. 


(II) (103) Cái Ghè 


—1.- Này các Tỷ-kheo, có bốn loại ghè này. Thế nào là 
bôn? 


Trông và bịt; đây và mở; trông và mở; đây và bịt. Này 
các Tỷ-kheo, có bôn loại ghẻ này. 

2. Cũng vậy, này các Ty-kheo, có bôn hạng người được 
ví như các loại ghẻ này có mặt, hiện hữu ở đời. Thê nào là 
bồn? 


Trông và bịt, đây và mở, trông và mở, đây và bịt. 


3. Và này các Tỳ-kheo, thế nào là hạng người trống và 
bịt? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người có thái độ 
không dễ thương, khi đi tới đi lui, khi ngó phía trước, ngó hai 
bên, khi co tay duỗi tay, khi mang áo tăng-già-lê, bình bát và 
y, Vị ấy như thật quán tri: "Đây là Khổ", ..."Đây là Khổ 
tập", ... "Đây là Khô diệt"... không như thật quán tri:"Đây là 
con Đường đưa đến Khổ diệt". Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
hạng người trống và bịt. Ví như, này các Tỷ-kheo, các ghè 
trống và bịt ấy, Ta nói rằng, này các Tỷ-kheo, người này 
giống như ví dụ ấy. 

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người đầy và 
mở? 

Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người có thái độ dễ 
thương, khi đi tới đi lui, khi ngó phía trước, ngó hai bên, khi 
co tay duỗi tay, khi mang áo tăng-già-lê, bình bát và y, Vị ấy 
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không như thật quán tri: "Đây là Khổ", ..."Đây là Khổ tập", ... 
"Đây là Khổ diệt"... như thật quán tri: "Đây là con Đường 
đưa đến Khô diệt". Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người 
đầy và mở. Ví như, này các Tỷ-kheo, các ghèẻ đầy và mở ây, 
Ta nói rằng, này các Tỷ-kheo, người này giống như ví dụ ấy. 


5. Và này các Tý-kheo, thế nào là hạng người trống và 
mở? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không có thái 
độ dễ thương, khi đi tới đi lui, khi ngó phía trước, ngó hai 
bên, khi co tay duỗi tay, khi mang áo tăng-già-lê, bình bát và 
y, Vị ấy không như thật quán trí: "Đây là Khổ", ..."Đây là 
Khổ tập", .... "Đây là Khổ diệt"... không như thật quán tri: 
"Đây là con Đường đưa đến Khô diệt". Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, là hạng người trống và mở, Ta nói răng, này các Tỷ- 
kheo, người này giống như ví dụ ấy. 


6. Và này các Tý-kheo, thế nào là hạng người đây và bịt? 


Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người có thái độ dễ 
thương, khi đi tới, đi lui, khi ngó phía trước, ngó hai bên, khi 
co tay, duỗi tay, khi mang áo tăng-già-lê, mang y bát, vị ấy 
như thật quán tri: "Đây là Khô", ..."Đây là Khô tập", ... "Đây 
là Khổ diệt"... như thật quán tri: "Đây là con Đường đưa đến 
Khổ diệt". Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người đầy và 
bịt. Ví như, này các Tỷ-kheo, các ghẻ đầy và bịt â ây, Ta nói 
rằng, này các Tỷ-kheo, người này giống như ví dụ ấy. 


Này các Tý-kheo, bốn hạng người giống như các loại 
ghẻ này có mặt, hiện hữu ở đời. 
(IV) (104) Hồ Nước (1) 


- Này các Tỷ-kheo, có bốn loại hồ nước này. Thế nào là 
bôn? Cạn nhưng thây sâu, sâu nhưng thây cạn, cạn và thây 
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cạn, sâu và thây sâu. Này các Tỷ-kheo, có bôn loại hô nước 
này. 

(V) (105) Các Hồ Nước (2) 

1. - Này các Ty-kheo, có bôn loại hô nước này. Thê nào 
là bôn? Cạn có vẻ sâu, sâu có vẻ cạn, cạn có vẻ cạn, sâu có 
vẻ sâu. Này các Tỷ-kheo, có bôn loại hô nước này. 


2. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người được 
ví dụ với hỗ nước này có mặt, hiện hữu ở đời. Thế nảo là bốn? 


Cạn có vẻ sâu, sâu có vẻ cạn. Cạn có vẻ cạn, sâu có vẻ sâu. 

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người cạn có vẻ 
sâu? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người có thái độ dễ 
thương ... (0 kinh 103, từ số 3 cho đên số 6). 

(VD (106) Các Trái Xoài 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn loại xoài này. Thế nảo là 
bôn? 

Chưa chín có vẻ chín, chín có vẻ chưa chín, chưa chín 
có vẻ chưa chín, chín có vẻ chín, Này các Tỷ-kheo, có bôn 
loại xoài này. 

2. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người được 
ví dụ với bốn loại xoài này. Thế nào là bốn ? (nh kinh 103, 
từ số 3 đến số 6) 

Quang Pham(VID (107) Các Loại Chuột 


1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn loại chuột này. Thế nào là 
bốn? 
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Đào hang không ở, ở không đào hang, không đào hang 
không ở, có đào hang có ở. Này các Tỷ-kheo, có bôn loại 
chuột này. 


2. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người được 
vi dụ với các loại chuột này có mặt, hiện hữu ở đời. Thê nào 
là bôn? 

Đào hang không ở, ở không đào hang, không đào hang 
không ở, có đào hang có ở. Này các Tỷ-kheo, có bôn hạng 
người này. 

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người có đào 
hang, nhưng không ở? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người thuộc lòng 
Pháp như Khế kinh... Quảng thuyết. Vị ấy không như thật 
quán tri: "Đây là Khổ", ..."Đây là Khổ tập", .... "Đây là Khô 
diệt"... "Đây là con Đường đưa đến Khổ diệt". Như vậy, này 
các Ty-kheo, là hạng người đảo hang, nhưng không ở. Ví 
như, này các Tỷ-kheo, loại chuột có đào hang, nhưng không 
ở ấy, Ta nói răng, này các Tỷ-kheo, hạng người nảy giông 
như ví dụ ấy. 


4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người có ở, 
không đào hang? (xem như kinh 102). 

(VHI) (108) Các Loại Bò Đực 

_1.- Này các Tỷ-kheo, có bốn loại bò đực này. Thế nào 
là bôn? 

Hung dữ với đàn bò của mình, không hung dữ với đàn 
bò của người; hung dữ với đàn bò của người, không hung dữ 
với đàn bò của mình; hung dữ với đàn bò của mình, hung dữ 
với đàn bò của người; không hung dữ với đàn bò của mình, 
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không hung dữ với đàn bò của người. Này các Tỷ-kheo, có 
bôn loại bò đực này. 


2. Cũng vậy, này các Ty-kheo, có bôn hạng người được 
ví như các loại bò đực này, có mặt, hiện hữu ở đời. Thê nào 
là bôn? 


Hạng người hung dữ với đàn bò của mình, không hung 
dữ với đàn bò của người; hạng hung dữ với đàn bò của người, 
không hung dữ với đản bò của mình; hạng hung dữ với đàn 
bò của mình và hung dữ với đàn bò của người; hạng không 
hung đữ với đàn bò của mình, không hung dữ với đàn bò của 
người. 

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người hung dữ 
với đàn bò của mình, không hung dữ với đàn bò của người? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người là một khiếp 
đảm cho hội chúng của mình, không là một khiếp đảm cho 
hội chúng của người. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng 
người hung dữ với đản bò của mình, không hung dữ với đàn 
bò của người. Ví như, này các Tỷ-kheo, loại bò đực hung dữ 
với đàn bò của mình, không hung dữ với đàn bò của người 
ây, Ta nói rằng, này các Tỷ-kheo, hạng người này giống như 
ví dụ ấy. 


4. Thế nào, này các Tỷ-kheo, là hạng người hung dữ 
với đàn bò của người, không hung dữ với đàn bò của mình? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người là một khiếp 
đảm cho hội chúng của người, không là một khiếp đảm cho 
hội chúng của mình. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng 
người hung dữ với đàn bò của người, không hung dữ với đàn 
bỏ của mình. Ví như, này các Tỷ-kheo, loại bò đực hung dữ 
với đàn bò của người, không hung dữ với đàn bò của mình 
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ấy, Ta nói răng, này các Tý-kheo, hạng người này giỗng như 
ví dụ ây. 


5. Thế nào, này các Tỷ-kheo, là hạng người hung đữ 
với đàn bò của mình, hung dữ với đàn bò của người? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người là một khiếp 
đảm cho hội chúng của mình và cho hội chúng của người. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người... (như trên)... 
giống như ví dụ ấy. 


6. Thế nào, này các Tỷ-kheo, là hạng người không hung 
dữ với đản bò của mình và không hung dữ với đàn bò của 
người? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không là một 
khiếp đảm cho đàn bò của mình, không là một khiếp đảm 
cho đàn bò của người. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng 
người không hung dữ với đàn bò của mình, không hung dữ 
với đàn bò của người. Ví như, này các Tỷ-kheo, loại bò đực 
không hung dữ với đàn bò của mình và không hung dữ với 
đàn bò của người. Này các Tỷ-kheo, Ta nói răng, người này 
giống như ví dụ ấy. 


Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người được ví dụ với 
các loại bò đực nảy, có mặt, hiện hữu ở đời. 

(X) (109) Các Cây 

I.- Này các Tỷ-kheo, có bốn loại cây này. Thế nào là 
bôn? 

Có giác cây, bao vây với giác cây; có giác cây bao vây 
với lõi cây; có lõi cây bao vây với giác cây; có lõi cây bao 
vây với lõi cây. Này các Tỷ-kheo, có bôn loại cây này. 
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2. Cũng vậy, này các Ty-kheo, có bôn hạng người được 
ví dụ như bôn loại cây này có mặt, hiện hữu ở đời. Thê nào 
là bốn? 


Hạng người là giác cây, bao vây với giác cây; hạng 
người là giác cây, bao vây với lõi cây; hạng người là lõi cây, 
bao vây với giác cây; hạng người là lõi cây, bao vây với lõi 
cây. 

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người là giác 
cây bao vây với giác cây? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người ác giới, theo ác 
pháp, hội chúng người ấy cũng ác giới, theo ác pháp. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người giác cây bao vây với 
giác cây. Ví như, này các Tỷ-kheo, loại cây là giác cây, bao 
vây với giác cây ây. Ta nói rằng, này các Tý-kheo, hạng 
người này giống như ví dụ ấy. 


4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người là giác 
cây bao vây với lõi cây? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người ác giới, theo ác 
pháp, hội chúng người ấy có giới, theo thiện pháp. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, là hạng người giác cây bao vây với lõi cây. 
Ví như... giống như ví dụ ấy. 


5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người là lõi cây 
bao vây với giác cây? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người có giới, theo 
thiện pháp, nhưng hội chúng của người ấy theo ác giới, ác 
pháp. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người lõi cây bao 
vây với giác cây. Ví như... giống như ví dụ ấy. 


6. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người là lõi cây 
bao vây với lõi cây? 
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người có giới, theo 
thiện pháp, hội chúng người ấy cũng có giới, theo thiện pháp. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người có lõi cây bao vây 
với lõi cây. Ví như, này các Tỷ-kheo, là hạng người lỗi cây 
bao vây với lõi, Ta nói rằng, này các Tỷ-kheo, hạng người 
này giông như ví dụ ấy. 


Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người giống như ví dụ 
các cây này, có mặt hiện hữu ở đời. 

(X) (110) Các Con Rắn 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn loại răn. Thế nào là bốn? 


Loại răn có nọc độc, nhưng không ác độc; loại ác độc 
nhưng không nọc độc; loại có nọc độc và ác độc; loại không 
có nọc độc, không có ác độc. Này các Tyỷ-kheo, có bôn loại 
răn độc này. 

2. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người được 


ví dụ với các loại rắn này có mặt, hiện hữu ở đời. Thế nảo là 
bốn? 


Hạng người có nọc độc nhưng không ác độc; hạng 
người ác độc nhưng không nọc độc; hạng người có nọc độc, 
có ác độc; hạng người không có nọc độc, không có ác độc. 


3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người có nọc 
độc, nhưng không ác độc? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người rất mau phẫn nộ, 
nhưng phẫn nộ không tôn tại lâu dài. Như vậy là hạng người 
có nọc độc, nhưng không ác độc. Ví như, này các Tỷ-kheo, 
loại rắn có nọc độc, nhưng không ác độc â ẫy, Ta nói răng, này 
các Tý-kheo, hạng người này giống như ví dụ ấy. 


4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người có ác độc, 
nhưng không có nọc độc? 
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không mau 
phân nộ, nhưng phân nộ tôn tại lâu dài. Như vậy là hạng 
người có ác độc, nhưng không có nọc... giông như ví dụ ây. 


5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người có nọc 
độc và có ác độc? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người rất mau phẫn 
nộ và phân nộ tôn tại lâu dài. Như vậy là hạng người có nọc 
độc và có ác độc... giông như ví dụ ây. 

6. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người không có 
nọc độc và không có ác độc? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không mau 
phân nộ và phân nộ không tôn tại lâu dài. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, là hạng người không có nọc độc, và không có ác 
độc. Ví như, này các Tỷ-kheo, loại rắn không có nọc độc, 
không có ác độc â ấy, Ta nói rằng, hạng người này giống như 
ví dụ ây. 

Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện 
hữu ở đời. 


XII. Phẩm Kesi 


(Ð (111) Kesi 

1. Rồi Kesi, người đánh xe điều phục ngựa đi đến Thế 
tôn, sau khi đên, đảnh lễ Thê tôn rôi ngôi xuông một bên. 
Thê tôn nói với Kesi, người đánh xe điêu phục ngựa đang 
ngôi một bên: 

2.- Này Kesl, Ông là người đánh xe điều phục ngựa, có 
chế ngự. Và này Kesi, Ông nhiếp phục ngựa như thế nào? 
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- Bạch Thế tôn, con nhiếp phục ngựa đáng được điều 
phục với lời nói mềm mỏng: con nhiếp phục ngựa đáng được 
điều phục với lời thô ác; con nhiếp phục ngựa đáng được 
điều phục với lời nói mềm mỏng và thô ác. 


- Này Kesi, nếu con ngựa đáng được điều phục không 
chịu nhiếp phục với lời nói mềm mỏng, không chịu nhiếp 
phục với lời nói thô ác, không chịu nhiếp phục với lời nói 
mềm mỏng và thô ác, thời Ông làm gì với con ngựa ấy? 

- Bạch Thế tôn, nếu con ngựa đáng được điều phục 
không chịu nhiếp phục với lời nói mềm mỏng, không chịu 
nhiếp phục với lời nói thô ác, không chịu nhiếp phục với lời 
nói mêm mỏng và thô ác của con, thời bạch Thế tôn, con giết 
nó. Vì sao? Vì mong rằng nó không làm mắt danh dự cho gia 
đình thầy của con! Nhưng bạch Thế tôn, Thế tôn là bậc Vô 
thượng, đánh xe điều ngự những ai đáng được điều ngự, như 
thế nào Thế tôn nhiếp phục những ai đáng được điều phục? 


3 - Này Kesi, Ta nhiếp phục người đáng được nhiếp 
phục với lời nói mềm mỏng, Ta nhiếp phục với lời nói cứng 
rắn, Ta nhiếp phục với lời nói vừa mềm mỏng, vừa cứng răn. 


Tại đây, này Kesi, đây là với lời nói mềm mỏng: Đây là 
thân làm thiện, đây là quả báo thân làm thiện. Đây là lời nói 
thiện, đây là quả báo lời nói thiện. Đây là ý nghĩ thiện, đây là 
quả báo ý nghĩ thiện, Đây là chư Thiên. Đây là loài Người. 

Tại đây, này Kesi, đây là với lời nói cứng răn: Đây là 
thân làm ác, đây là quả báo thân làm ác. Đây là lời nói ác, 
đây là quả báo lời nói ác. Đây là ý nghĩ ác, đây là quả báo ý 
nghĩ ác. Đây là địa ngục. Đây là loài bàng sanh. Đây là loại 
ngạ quỷ. 

Tại đây, này Kesi, đây là lời nói vừa mềm mỏng vừa 
cứng rắn: Đây là thân làm thiện, đây là quả báo thân làm 
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thiện. Đây là thân làm ác, đây là quả báo thân làm ác. Đây là 
lời nói thiện, đây là quả báo lời nói thiện. Đây là lời nói ác, 
đây là quả báo lời nói ác. Đây là ý nghĩ thiện, đây là quả báo 
ý nghĩ thiện. Đây là ý nghĩ ác, đây là quả báo ý nghĩ ác. Đây 
là chư Thiên. Đây là loài Người. Đây là địa ngục. Đây là loài 
bàng sanh. Đây là ngạ quỷ. 


- Bạch Thế tôn, nếu người đáng được điều phục không 
chịu nhiếp phục với lời nói mềm mỏng của Thế tôn, không 
chịu nhiếp phục với lời nói cứng răn, không chịu nhiếp phục 
với lời nói mềm mỏng và cứng rắn, thời Thế tôn làm gì với 
người ấy? 


- Này Kesi, nếu người đáng được điều phục không chịu 
nhiếp phục với lời nói mềm mỏng của Ta, không chịu nhiếp 
phục với lời nói cúng rắn, không chịu nhiếp phục với lời nói 
vừa mềm mỏng vừa cứng rắn, này Kesi, thời Ta giết hại 
người ấy! 


4. - Nhưng bạch Thế tôn, sát sanh không xứng đáng với 
Thế tôn. Tuy vậy, Thế tôn nói: "Này Kesi, Ta giết hại người 
ấy", 

- Thấy vậy, này Kesi, sát sanh không xứng đáng với 
Như Lai. Nhưng người đáng được điều phục ấy không chịu 
nhiếp phục với lời nói mềm mỏng, không chịu nhiếp phục 
với lời nói cứng răn, không chịu nhiếp phục với lời nói mêm 
mỏng và cứng răn, Như Lai nghĩ rằng người ấy không xứng 
đáng để được nói đến, để được giáo giới. Và các vị đông 
Phạm hạnh có trí nghĩ rằng người ây không xứng đáng đề 
được nói đến, để được giáo giới. Bị giết hại, này Kesi là con 
người này, trong giới luật của bậc Thánh, bị Như Lai nghĩ 
rằng không đáng được nói đến, không đáng được giáo giới, 
bị các vị đồng Phạm hạnh có trí nghĩ rằng không đáng được 
nói đến, không đáng được giáo giới. 
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- Bạch Thế tôn, người ấy bị bậc Thiện Thệ giết hại là 
người nào bị Như Lai nghĩ rằng không xứng đáng được nói 
đến, không xứng đáng được giáo giới, bị các vị đồng Phạm 
hạnh có trí nghĩ rằng không đáng được nói đến, không đáng 
được giáo giới. Thật vi diệu thay, bạch Thế tôn! Thật vi diệu 
thay, bạch Thế tôn! ... bắt đầu từ nay, mong Thế tôn nhận 
con làm đệ tử cư sĩ, cho đến mạng chung, con trọn đời quy 
ngưỡng. 


(H) (112) Tốc Độ 


1. - Thành tựu với bốn chi phần, này các Tỷ-kheo, một 
con ngựa thuần thục hiền thiện của vua, xứng đáng cho nhà 
vua, là vật sở hữu của vua, được xem là biểu tượng của vua. 
Thế nào là bốn? Với trực tánh, với tốc độ, với nhẫn nhục, với 
thiện ngôn. 


Thành tựu với bôn chi phân này, này các Tỷ-kheo, một 
con ngựa thuân thục, hiên thiện của vua, xứng đáng cho nhà 
vua, là vật sở hữu của vua, được xem là biêu tượng của vua. 


2. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, thành tựu với bốn pháp, 
Tỷ-kheo xứng đáng được cung kính, xứng đáng được tôn 
trọng, xứng đáng được chắp tay, là ruộng phước vô thượng ở 
đời. Thế nào là với bốn? Với trực tánh, với tốc độ, với kham 
nhẫn, với thiện ngôn. 

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
xứng đáng được cung kính, xứng đáng được tôn trọng, xứng 
đáng được chắp tay, xứng đáng được cúng dường, là ruộng 
phước vô thượng ở đời. 


(IH) (113) Gậy Thúc Ngựa 


1. - Có bốn loài ngựa hiền thiện thuần thục này, này các 
Ty-kheo, có mặt, hiện hữu ở đời. Thê nào là bôn? 
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Ở đây, này các Tý-kheo, có loài ngựa hiền thiện thuần 
thục, thấy bóng cây gậy thúc ngựa liền bị dao động, kích 
thích nghĩ rằng: "Hôm nay, người đánh xe điều ngự ngựa sẽ 
bảo ta làm gì, và ta đáp ứng thế nào?" Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, ở đây là loại ngựa hiền thiện thuần thục. Này các Tỷ- 
kheo, đây là loại ngựa hiền thiện thuần thục thứ nhất, có mặt, 
hiện hữu ở đời. 

2. Lại nữa, này các Tý-kheo, ở đây có loài ngựa hiền 
thiện thuần thục, thấy bóng cây gậy thúc ngựa, không bị dao 
động, kích thích. Nhưng khi bị gậy thúc ngựa đâm vảo lông, 
nó liền bị dao động, kích thích, nghĩ rằng: "Hôm nay, người 
đánh xe điều ngự ngựa sẽ bảo ta làm gì, và ta đáp ứng thế 
nào?" Như vậy, này các Tý-kheo, ở đây là loài ngựa hiền 
thiện thuần thục. Này các Tý-kheo, đây là loài ngựa hiền 
thiện thuần thục thứ hai, có mặt, hiện hữu ở đời. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có loài ngựa hiền 
thiện thuần thục, thấy bóng cây gậy thúc ngựa, không bị dao 
động, kích thích. Khi bị gậy thúc ngựa đâm vào lông, nó 
không bị dao động, kích thích. Nhưng khi bị cây gậy thúc 
ngựa đâm vào thịt, liền bị dao động, kích thích, nghĩ rằng: 
“Hôm nay, người đánh xe điều ngự ngựa sẽ bảo ta làm gì và 
ta đáp ứng thế nào?" Như vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây là loài 
ngựa hiền thiện, thuần thục. Này các Tý-kheo, đây là loài 
ngựa hiền thiện thuần thục thứ ba, có mặt, hiện hữu ở đời. 


4. Lại nữa, này các Tý-kheo, ở đây có loài ngựa hiền 
thiện thuần thục, thấy bóng cây gậy thúc ngựa, không bị dao 
động, kích thích; bị cây gậy thúc ngựa đâm vào lông, không 
bị dao động, kích thích; bị cây gậy thúc ngựa đâm vào thịt, 
không bị dao động, kích thích; bị cây gậy thúc ngựa đâm vào 
xương, bị dao động, kích thích, nghĩ răng: "Hôm nay, người 
đánh xe điều ngự ngựa sẽ bảo ta làm gì và ta đáp ứng thế 
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nào?" Như vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây là loài ngựa hiền 
thiện, thuân thục. Này các Tỷ-kheo, đây là loài ngựa hiên 
thiện, thuân thục thứ tư, có mặt, hiện hữu ở đời. 


Này các Ty-kheo, có bôn loài ngựa hiện thiện, thuân 
thục, có mặt, hiện hữu ở đời. 


5. Cũng vậy, này các Tý-kheo, có bốn hạng người hiền 
thiện, thuân thục này có mặt, hiện hữu ở đời. Thê nào là bôn? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người hiền thiện, 
thuần thục nghe tại một làng hay thị trần kia, có người đàn bà 
hay người đàn ông bị khô đau hay bị mạng chung: người ấy 
do vậy bị dao động, kích thích. BỊ kích thích, vị ẫy như lý 
tinh cần. Do tinh cần, với thân, vị ấy chứng ngộ được tối 
thắng sự thật; với trí tuệ, vị ấy sau khi thê nhập, thấy được sự 
thật ẫy. Ví như, này các Tỷ-kheo, con ngựa hiền thiện, thuần 
thục ây, thấy bóng cây gậy thúc ngựa, bị dao động kích thích, 
Ta nói rằng, này các Tý-kheo, con người hiền thiện thuần 
thục này giống như ví dụ ấy. Như vậy, này các Tỷ-kheo, ở 
đây có hạng người hiền thiện. Này các Tỷ-kheo, đây là hạng 
người hiền thiện thuần thục thứ nhất có mặt, hiện hữu ở đời. 


6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người hiền 
thiện, thuần thục không có nghe tại một làng hay thị trấn kia, 
có người đàn bà hay người đàn ông bị đau khổ hay bị mệnh 
chung, nhưng khi tự mình thấy người đàn bà hay người đàn 
ông khổ đau hay mệnh chung, người ấy do vậy bị dao động, 
kích thích. BỊ kích thích, vị ây như lý tinh cân. Do tính cân, 
với thân, vị ẫy chứng ngộ được sự thật tối thắng: VỚI trí fuỆ, 
vị ấy sau khi thể nhập, thấy được sự thật ấy. Ví như, này các 
Tỷ-kheo, con ngựa hiền thiện thuần thục ấy, khi bị cây gậy 
thúc ngựa đâm vào da, bị đao động, kích thích, Ta nói rằng, 
này các Tỷ-kheo, con người hiền thiện thuần thục này giống 
như ví dụ ấy. Như vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng 
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người hiền thiện. Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người hiền 
thiện thuân thục thứ hai có mặt, hiện hữu ở đời. 


7. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người hiền 
thiện, thuần thục không có nghe tại một làng hay thị trấn kia, 
có người đàn bà hay người đàn ông bị khổ đau hay bị mệnh 
chung, không có tự mình thấy người đàn bà hay người đàn 
ông khổ đau hay mệnh chung. Nhưng, khi có một người bà 
con hay người đồng một huyết thống khổ đau hay bị mệnh 
chung, người ây do vậy bị dao động, kích thích. Bị kích thích, 
vị ây như lý tỉnh cần. Do tinh cần, với thân vị ấy chứng ngộ 
được sự thật tối thắng; với trí tuệ, vị ấy sau khi thể nhập, thấy 
được sự thật Ấy. Ví như, này các Tỷ-kheo, con ngựa hiền 
thiện thuần thục ấ Ấy, khi bị cây gậy thúc ngựa đâm vào thịt, bị 
dao động, kích thích, Ta nói rằng, này các Tỷ-kheo, con 
người hiền thiện thuần thục này giống như ví dụ ấy. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người hiền thiện. Này các 
Tỷ-kheo, đây là hạng người hiền thiện thuần thục thứ ba có 
mặt, hiện hữu ở đời. 

8. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người hiền 
thiện thuần thục không có nghe tại một làng hay thị trần kia, 
có người đàn bà hay người đàn ông bị khổ đau hay mệnh 
chung, không có tự mình thấy người đàn bà hay người đàn 
ông khổ đau hay bị mệnh chung, không có người bà con hay 
người đồng một huyết thống khổ đau hay bị mệnh chung. 
Nhưng khi tự mình cảm xúc những cảm thọ về thân khổ đau, 
nhói đau, chói đau, mãnh liệt, kịch liệt, không phải khả hỷ, 
không khả ý, đoạt mạng sống, VỊ ẫy bị dao động, kích thích. 
Bị kích thích, vị ấy như lý tinh cần. Do tỉnh cần, với thân, vị 
ẫy chứng ngộ được sự thật tối thắng: VỚI trÍ tuệ, VỊ ẫy sau khi 
thể nhập, thấy được sự thật ẫy. Ví như, này các Tỷ-kheo, con 
ngựa hiển thiện thuần thục ấy, khi bị cây gậy thúc ngựa đâm 


160 Chương IV - Bốn Pháp 





vào xương mới bị dao động, kích thích, Ta nói rằng, này các 
Tỷ-kheo, con người hiền thiện thuần thục này giống như ví 
dụ ấy. Như vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người hiền 
thiện thuần thục. Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người hiền 
thiện thuần thục thứ tư có mặt, hiện hữu ở đời. 


Này các Tý-kheo, có bốn hạng người hiền thiện thuần 
thục này có mặt, hiện hữu ở đời. 


(IV) (114) Con Voi 


1. - Thành tựu bôn chi phân này, này các Tỷ-kheo, con 
voi của vua xứng đáng cho vua, là tài sản của Vua, được xem 
là biêu tượng của vua. Thê nào là bôn? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua biết nghe, biết 
sát hại, biêt nhân, biệt đi đền. 


2. Và này các Tý-kheo, thế nào là con voi của vua biết 
nghe? 


Ở đây, này các Tý-kheo, con voi của vua, khi người nài 
sai làm một công tác, hoặc đã làm từ trước hay chưa làm từ 
trước, sau khi nhiệt tâm tác ý, hoàn toàn chú tâm lóng tai và 
lắng nghe. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là con voi của vua biết 
nghe. 


3. Và này các Tỷ-kheo, thê nào là con voi của vua biệt 
sát hại? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua sau khi đi đến 
chiến trận, giết VOI, giết người CưỠI VOI, giết ngựa, giết người 
Cưỡi ngựa, giết hại xe, giết hại người cưỡi xe, giết các bộ 
binh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là con voi của vua biết sát 
hại. 


4. Và này các Tỷ-kheo, thê nảo là con voi của vua biệt 
kham nhân? 
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Ở đây, này các Tý-kheo, con voi của vua sau khi đi đến 
chiến trường, chịu đựng cây giáo đâm, chịu đựng kiếm chém, 
chịu đựng tên bắn, chịu đựng búa chặt, chịu đựng tiếng trống 
lớn, tiếng thanh la, tiếng tù và, tiếng trống nhỏ và các tiếng 
ồn ào khác. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là con voi của vua 
biết kham nhẫn. 


5. Và này các Tyỷ-kheo, thê nào là con voi của vua biệt 
đi đên? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua, khi người nài 
sai đi đến hướng nảo, hoặc trước kia đã có đi hay trước kia 
không có đi, liền đi đến chỗ ấy một cách mau mắn. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, là con voi của vua biết đi đến. 


Thành tựu với bôn pháp này, này các Tỷ-kheo, là con 
voi của vua xứng đáng là của vua, là tài sản của vua, đi đên 
làm biêu tượng của vua. 


6ó. Cũng vậy, này các Tý-kheo, thành tựu với bốn pháp, 
Tỷ-kheo xứng đáng được cung kính, xứng đáng được tôn 
trọng, xứng đáng được chắp tay, xứng đáng được cúng 
dường, là ruộng phước vô thượng ở đời. Thế nào là bốn? Ở 
đây, này các Iỷ-kheo, Tỷ-kheo biết nghe, biết sát hại, biết 
kham nhẫn, biết đi đến. 


7. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo biết nghe? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi Pháp và Luật do 
Như Lai thuyệt giảng, sau khi nhiệt tâm tác ý hoàn toàn, chú 
tâm và lăng nghe. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tyỷ-kheo biệt 
nghe. 

8. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo biết sát hại? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không có chấp nhận 
dục tâm đã khởi lên, từ bỏ, gạn lọc, châm dút, làm cho không 
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hiện hữu, không có chấp nhận sân tầm đã khởi lên ... không 
có chấp nhận hại tầm đã khởi lên, từ bỏ, gạn lọc, chấm dứt, 
làm cho không hiện hữu. Như vậy, này các Tyỷ-kheo, là Tỷ- 
kheo biết sát hại. 


_ 9. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo biết kham 
nhẫn? 


Ở đây, này các Tyỷ-kheo, Tỷ-kheo kham nhẫn lạnh, 
kham nhẫn nóng, kham nhẫn đói, khát, sự xúc chạm của ruôi, 
muỗi, gió, sức nóng mặt trời, các loài bò sát, kham nhẫn 
những cách nói chửi mắng, phỉ báng, chịu đựng các cảm thọ 
về thân, khổ đau, nhói đau, mãnh liệt, không khả hỷ, không 
khả ý, chết điếng người. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ- 
kheo biết kham nhẫn. 


10. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo biết đi? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo theo phương hướng 
nào từ trước chưa từng đi, tại đây, mọi hành được chỉ tịnh, 
mọi sanh y được từ bỏ, ái được đoạn diệt. Niết-bàn, vị ẫy đi 
đến chỗ ấy một cách mau chóng. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
là Tỷ-kheo biết đi. 


Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
xứng đáng được cung kính, xứng đáng được tôn trọng, xứng 
đáng được chặắp tay, xứng đáng được cúng dường, là ruộng 
phước vô thượng ở đời. 

(V) (115) Các Trường Hợp 

- Này các Tý-kheo, có bốn trường hợp này. Thế nào là 
bốn? 


Có trường hợp, này các Tỷ-kheo, làm không thích ý, 
đưa đên không lợi ích cho người làm. Có trường hợp, này 
các Tỷ-kheo, làm không thích ý, đưa đên lợi ích cho người 
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làm. Có trường hợp, này các Tỷ-kheo, làm được thích ý, 
không đưa đên lợi ích cho người làm. Có trường hợp, này 
các Tỷ-kheo, làm được thích ý, đưa đên lợi ích cho người 
làm. 


2. Tại đây, này các Tỷ-kheo, trường hợp này làm không 
thích ý; không đem lại lợi ích cho người làm; trong trường 
hợp này, này các Tỷ-kheo, nghĩ rằng về cả hai phương diện 
không nên làm. Trường hợp này làm không thích ý, đây là 
trường hợp nghĩ rằng không nên làm. Trường hợp làm không 
đem lại lợi ích cho người làm, đây là trường hợp nghĩ rằng 
không nên làm. Đây là trường hợp, này các Tỷ-kheo, nghĩ 
rằng về cả hai phương diện không nên làm. 


3. Tại đây, này các Tyỷ-kheo, trường hợp này làm không 
thích ý, nhưng đem lại lợi ích cho người làm; trong trường 
hợp này, này các Tỷ-kheo, người ta có thê biết kẻ ngu, bậc trí, 
vê sức kiên trì của con người, tinh tấn của con nPƯỜI, nỗ lực 
của con người. Và này các Tỷ-kheo, người ngu không suy 
xét rằng: "Dầu trường hợp này không thích ý, nhưng trường 
hợp này đem lại lợi ích cho người làm". Người ấy không làm 
trường hợp này. Do không làm trường hợp này, nên không 
đưa lại lợi ích cho người ấy. Còn người trí, này các Tỷ-kheo, 
suy xét rằng: "Dầu trường hợp này làm không được thích ý, 
nhưng trường hợp này đem lại lợi ích cho người làm". Người 
ấy làm trường hợp này. Do làm trường hợp này, nên đem lại 
lợi ích cho người ấy. 


4. Tại đây, này các Tỷ-kheo, trường hợp này làm được 
thích ý, nhưng không đem lại lợi ích cho người làm; trong 
trường hợp này, này các Tỷ-kheo, người ta có thê biết kẻ ngu, 
bậc trí, về sức kiên trì của con người, tỉnh tấn của con người, 
nỗ lực của con người. Này các Tỷ-kheo, người ngu không 
suy xét rằng: "Dầu trường hợp này, làm được thích ý, nhưng 
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trường hợp này không đem lại lợi ích cho người làm”. Người 
ấy làm trường hợp này không đem lại lợi ích cho người làm. 
Người ấy làm trường hợp này, và trường hợp này không đem 
lại lợi ích cho người ấy. Còn người trí, này các Tỷ-kheo, suy 
xét như sau: "Dầu trường hợp này làm được thích ý, nhưng 
không đem lại lợi ích cho người làm". Vị ấy không làm 
trường hợp này, do không làm trường hợp này, nên đem lại 
lợi ích cho người ấy. 


5. Tại đây, này các Tỷ-kheo, trường hợp này làm được 
thích ý, và đem lại lợi ích cho người làm; trong trường hợp 
này, này các Tý-kheo, nghĩ rằng về cả hai phương diện đều 
nên làm. Trường hợp này, làm được thích ý, đây là trường 
hợp nghĩ rằng cần phải làm. Trường hợp này đem lại lợi ích 
cho người làm, đây là trường hợp nghĩ răng. cần phải làm. 
Trường hợp này, này các Tỷ-kheo, nghĩ rằng về cả hai 
phương diện đều phải làm. 


Này các Tỷ-kheo, có bốn trường hợp nảy. 
(VD (116) Không Phóng Dật 


1. - Trong bốn trường hợp, này các Tỷ-kheo, cần phải 
không phóng dật. Thê nào là bôn? 


Hãy từ bỏ thân làm ác, này các Tyỷ-kheo, hãy tu tập thân 
làm lành, và ở đây chớ có phóng dật. Hãy từ bỏ lời nói ác, 
này các Ty-kheo, hãy tu tập lời nói lành, và ở đây chớ có 
phóng dật. Hãy từ bỏ ý nghĩ ác, này các Tỷ-kheo, hãy tu tập 
ý nghĩ lành, và ở đây chớ có phóng dật. Hãy từ bỏ tà kiến, 
này các Tỷ-kheo, hãy tu tập chánh kiến, và ở đây chớ có 
phóng dật. 

2. Khi nào, này các Tyỷ-kheo, Tỷ-kheo đã từ bỏ thân 
làm ác, tu tập thân làm lành ... (như trên) ... đã từ bỏ tà kiến, 
đã tu tập chánh kiến, vị ấy không sợ hãi về đời sau, về chết. 
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(VI) (117) Hộ Trì 


I. - Trong bốn trường hợp, này các Tỷ-kheo, không 
phóng dật, niệm và tâm hộ trì cần phải làm do tự mình. Thế 
nào là bồn? 

Với ý nghĩ: "Mong rằng đối với các pháp khiến cho 
tham đắm, tâm ta chớ có tham đắm!", không phóng dật, niệm 
và tâm hộ trì cần phải làm do tự mình. Với ý nghĩ: "Mong 
rằng đối với các pháp khiến cho sân hận, tâm ta chớ có sân 
hận!", không phóng dật, niệm... do tự mình. Với ý nghĩ: 
"Mong răng đối với các pháp khiến cho s¡ mê, tâm ta chớ có 
s¡ mê!”, không phóng dật, niệm ... do tự mình. Với ý nghĩ: 
"Mong răng đối với các pháp khiến cho say đắm, tâm ta chớ 
CÓ Say đắm!", không phóng dật, niệm và tâm hộ trì cần phải 
làm do tự mình. 


2. Khi nào, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đối với các pháp 
khiến cho tham đắm, tâm không tham đắm, tự ngã được ly 
tham; đối với các pháp khiến cho sân hận, tâm không sân hận, 
tự ngã được ly sân; đối với các pháp khiến cho si mê, tâm 
không si mê, tự ngã được ly si; đối với các pháp khiến cho 
say đắm, tâm không say đắm, tự ngã được ly đắm say; thời vị 
ấy không có sợ hãi, không có dao động, không có hốt hoảng, 
không rơi vào hoảng sợ, không có đi do nhân các Sa-môn có 
nói 8Ì. 

(VHI) (118) Xúc Động 


- Có bốn trú xứ, này các Tỷ-kheo, khi một tín nam 
thây cân phải xúc động mãnh liệt. Thê nào là bôn? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Như Lai sanh. Đây là trú xứ 
khi một tín nam thấy, cần phải xúc động mãnh liệt. Ở đây, 
này các Tỷ-kheo, Như Lai đã giác ngộ Vô Thượng Chánh 
Đăng Giác. Đây là trú xứ khi một tín nam thấy, cần phải xúc 
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động mãnh liệt. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Như Lai chuyên 
pháp luân vô thượng. Đây là trú xứ khi một tín nam thấy, cần 
phải xúc động mãnh liệt. Ở đây, này các Tý-kheo, Như Lai 
đã nhập Niêt-bàn giới, không có dư. Đây là trú xứ khi một tín 
nam thây, cân phải xúc động mãnh liệt. 

-_ CÓ bốn trú xứ, này các Tỷ-kheo, khi một tín nam thấy 
cân phải xúc động mãnh liệt. 

(IX) (119) Sợ Hãi (1) 

—_- Này các Tỷ-kheo, có bốn sự sợ hãi này. Thế nào là 
bôn? Sợ hãi về sanh, sợ hãi vê già, sợ hãi vê bệnh, sợ hãi vê 
chêt. 

- Này các Tỷ-kheo, có bốn sự sợ hãi này. 
(X) (120) Sợ Hãi (2) 
- Này các Iỷ-kheo, có. bốn sự sợ hãi này. Thế nào là 


bốn? Sợ hãi về lửa, sợ hãi về nước, sợ hãi vê vua, sợ hãi về 
ăn trộm. 


- Này các Tỷ-kheo, có bốn sự sợ hãi này. 
XII. Phẩm Sợ Hãi 


(D (121) Tự Trách 

1. - Này các Tý-kheo, có bốn sự sợ hãi này. Thế nảo là 
bôn? Sợ hãi tự mình trách, sợ hãi người khác trách, sợ hãi 
hình phạt, sợ hãi ác thú. 

2.-Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sự sợ hãi tự mình 
trách? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người suy xét: "Nếu 
thân ta làm ác, lời nói ta ác, ý nghĩa ta ác, thời tự ngã có thê 
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trách ta về phương diện giới: "Sao lại làm nghiệp ấy?". 
Người ấy do sợ hãi tự trách, đoạn tận thân làm ác, tu tập thân 
làm lành, đoạn tận lời nói ác, tu tập lời nói lành, đoạn tận ý 
nghĩ ác, tu tập ý nghĩ lành; sống tự ngã trong sạch. Này các 
Ty-kheo, đây gọi là sợ hãi tự trách. 


3. Và này các Tý-kheo, thế nào là sợ hãi về người khác 
trách? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người suy xét: "Nếu 
thân ta làm ác, lời nói ta ác, ý nghĩ ta ác, thời các người khác 
có thê trách ta về phương diện giới: "Sao lại làm nghiệp ấy?". 
Người ấy do sợ hãi người khác trách, đoạn tận thân làm ác, 
tu tập thân làm lành, đoạn tận lời nói ác, tu tập lời nói lành, 
đoạn tận ý nghĩ ác, tu tập ý nghĩ lành; sống tự ngã trong sạch. 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là sợ hãi người khác trách. 


4.- Và này các Tý-kheo, thế nào là sợ hãi hình phạt? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người thấy vua chúa khi bắt 
được người ăn trộm, kẻ đi cướp đường, liền áp dụng nhiều 
hình phạt sai khác. Họ đánh bằng roi, họ đánh bằng gậy, họ 
đánh bằng côn, họ chặt tay, họ chặt chân, họ chặt tay chân, họ 
xẻo tai, họ cắt mũi, họ dùng hình phạt vạc dầu, họ dùng hình 
phạt bối đôi hình (xéo đỉnh đầu thành hình con sò), họ dùng 
hình phạt la hầu khẩu hình (lẫy xương và thịt cho rộng ra, rồi 
đồ dầu sôi vào miệng), hỏa man hình (lây lửa đốt thành vòng 
hoa), đốt tay, lẫy rơm bện lại rồi siết chặt, lấy vỏ cây làm áo, 
hình phạt con đê núi, lấy câu móc vào thịt, cắt thịt thành hình 
đồng tiền, quăng sắt chảy trên thân đầy vết thương rồi chà 
mạnh, chuyền hình (bắt nằm dưới đất, đâm một gậy sắt qua 
hai lỗ tai rồi xoay tròn), cao đạp đài (lột da phần trên, lấy chày 
giã cho nát thân). Họ tưới bằng dầu sôi, họ cho chó ăn, họ 
đóng cọc những người sống, họ lấy gươm chặt đầu. Người ấy 
suy nghĩ như sau: "Do nhân làm các nghiệp ác như vậy, các 
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vua chúa khi bắt được người ăn trộm, kẻ đi cướp đường, liền 
áp dụng nhiêu hình phạt sai khác ... họ lây gươm chặt đâu". 
Người ây vì sợ hãi sự sợ hãi hình phạt, không có đi trộm, 
cướp tải sản người khác. 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là sự sợ hãi hình phạt. 

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sự sợ hãi ác thú? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người suy nghĩ như 
sau: "Với ai thân làm ác, có ác đị thục trong tương lai, với ai 
lời nói ác ... với ai ý nghĩ ác, có ác dị thục trong tương lai. 
Làm thế nào cho ta sau khi thân hoại mạng chung, không có 
sanh tại cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục?". Người ẫy VÌ SỢ 
hãi ác thú, đoạn tận thân làm ác, tu tập thân làm lành; đoạn 
tận lời nói ác, tu tập lời nói lành; đoạn tận ý nghĩ ác, tu tập ý 
nghĩ lành; sống với tự ngã trong sạch. Này các Tý-kheo, đây 
gọi là sợ hãi ác thú. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn loại sợ hãi này. 

w (122) Sóng Biến 


- Có bốn sự sợ hãi này, này các Tỷ-kheo, được chờ 
đợi với người đi xuống nưỚc. Thế nào là bốn? Sợ hãi về sóng, 
sợ hãi về cá sấu, sợ hãi về nước xoáy, sợ hãi về cá đữ. Có 
bốn sự sợ hãi này, này các Tỷ-kheo, được chờ đợi với người 
đi xuống nước. 


2. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây, đối với một số 
thiện nam tử đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình 
trong Pháp và Luật này, có bốn sự sợ hãi được chờ đợi. Thế 
nào là bốn? Sợ hãi về sóng, sợ hãi về cá sấu, sợ hãi về nước 
xoáy, sợ hãi về cá dữ. 


3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sợ hãi về sóng? 
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Ở đây, này các Tý-kheo, có thiện gia nam tử vì lòng tin 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vị ấy suy nghĩ 
như sau: "Ta nay bị sanh, giả, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não áp 
bức, bị khổ áp bức, bị khổ chi phối. Tuy vậy, ta mong có thê 
thấy được sự chấm dứt toàn bộ khô uấn này". Khi được xuất 
gia như vậy, vị này được các vị đồng Phạm hạnh giảng dạy, 
khuyên giáo: "Thây cân phải đi ra như vậy, Thầy cân phải đi 
về như vậy, Thầy cần phải ngó tới như vậy, Thầy cần phải 
ngó quanh như vậy. Thầy cần phải co tay như vậy, Thầy cần 
phải duỗi tay như vậy, Thây cân phải mang y sanghati như 
vậy, mang bát y như vậy". Vị ấy suy nghĩ như sau: "Trước 
kia, khi chúng ta chưa xuất gia, chính chúng ta giảng dạy, 
khuyên giáo người khác. Những người này giống như con 
chúng ta, giống như cháu chúng ta, lại nghĩ răng cần phải 
giảng dạy chúng ta, cần phải khuyên giáo chúng ta". Vị ấy 
phẫn nộ, không hoan hỷ, từ bỏ học tập và trở về hoàn tục. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, người này được gọi là vị Tỷ-kheo 
bị sợ hãi về sóng. Này các Tỷ Kheo sợ hãi vê sóng là đông 
nghĩa với phẫn não. Này các Tỷ Kheo đây gọi là sợ hãi về 
SÓnE. 


4. Và này các Tyỷ-kheo, thê nào là sợ hãi vê cá sâu? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có thiện gia nam tử vì lòng tin 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. VỊ â ấy suy nghĩ 
như sau: "Ta nay bị sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não áp 
bức, bị khổ áp bức, bị khổ chi phối. Tuy vậy, ta mong có thể 
thấy được sự chấm dứt toàn bộ khổ uân này". Khi được xuất 
gia như vậy, vị này được các vị đồng Phạm hạnh giảng dạy, 
khuyên giáo: "Thầy cần phải nhai cái này, Thầy không nên 
nhai cái này; Thầy nên ăn cái này, Thầy không nên ăn cái 
này; Thầy nên nêm cái nảy, Thầy không nên nếm cái này; 
Thầy nên uống cái này, Thầy không nên uống cái này. Cái gì 
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Thầy được phép, Thầy nên nhai; cái gì Thầy không được 
phép, Thầy không nên nhai. Cái gì được phép, Thầy nên ăn; 
cái gì không được phép, Thầy không nên ăn. Cái gì được 
phép, Thầy nên nếm, cái gì không được phép, Thầy không 
nên nếm. Cái gì được phép, Thây nên uông, cái gì không 
được phép, Thầy không nên uống. Đúng thời, Thầy nên nhai; 
không đúng thời, Thây không nên nhai. Đúng thời, Thầy nên 
ăn; không đúng thời, Thầy không nên ăn. Đúng thời, Thầy 
nên nêm; không đúng thời, Thầy không nên nêm. Đúng thời, 
Thây nên uống: không đúng thời, Thầy không nên uống". VỊ 
ây suy nghĩ như sau: "Trước kia, khi chúng ta chưa xuất gia, 
cái gì chúng ta muốn, chúng ta nhai, cái gì chúng ta không 
muốn, chúng ta không nhai. Cái gì chúng ta muốn, chúng ta 
ăn; cái gì chúng ta không muốn, chúng ta không ăn. Cái gì 
chúng ta muôn, chúng ta nếm; cái gì chúng ta không muốn, 
chúng ta không nêm. Cái gì chúng ta muôn, chúng ta uống; 
cái gì chúng ta không muôn, chúng ta không uông. Cái gì 
được phép, chúng ta nhai; cái gì không được phép, chúng ta 
cũng nhai. Cái gì được phép, chúng ta ăn; cái gì không được 
phép, chúng ta cũng ăn. Cái gì được phép, chúng ta nêm; cái 
gì không được phép, chúng ta cũng nếm. Cái gì được phép, 
chúng ta uống: cái gì không được phép, chúng ta cũng uống. 
Cái gì đúng thời, chúng ta nhai; cái gì không đúng thời, 
chúng ta cũng nhai. Cái gì đúng thời, chúng ta ăn; cái gì 
không đúng thời, chúng ta cũng ăn. Cái gì đúng thời, chúng 
ta nếm; cái gì không đúng thời, chúng ta cũng nếm. Cái gì 
đúng thời, chúng ta uống: cái gì không đúng thời, chúng ta 
cũng uống. Khi các gia đình có tín tâm cúng dường chúng ta 
ban ngày, phi thời, những món ăn thượng vị loại cứng và loại 
mềm, hình như những món này, chúng ta bị chận đứng lại 
trên miệng". Như vậy, vị ấy từ bỏ học tập và trở về hoàn tục. 
Này các Tỷ kheo, đây được gọi là vị Tỷ kheo bị sợ hãi với sự 
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sợ hãi về cá sấu, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với tham ăn. 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là sự sợ hãi về cá sấu. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sợ hãi về nước xoáy? 

Ở đây, này các Tỷ- -kheo, có thiện nam tử vì lòng tin 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. VỊ â ấy suy nghĩ 
như sau: "Ta nay bị sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não áp 
bức, bị khổ áp bức, bị khô chi phối. Tuy vậy, ta mong có thể 
thấy được sự chấm dứt toàn bộ khô uấn này". Khi được xuất 
gia như vậy, vị này buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào làng 
hay thị trấn đề khất thực, không phòng hộ thân, không phòng 
hộ lời, không phòng hộ tâm, niệm không an trú, các căn 
không phòng hộ, hưởng thụ được cung cấp đầy đủ, được 
thực hiện năm dục trưởng dưỡng và cảm thấy hoan hỷ trong 
ấy. Vị ấy suy nghĩ như sau: "Chúng ta xưa kia chưa xuất gia 
đã hưởng thọ, được cung cấp đầy đủ, được thực hiện năm 
dục trưởng dưỡng và cảm thấy hoan hỷ trong đó. Vì nhà ta 
có tài sản, ta có thể vừa hưởng thụ tài sản, vừa làm các công 
đức". VỊ ây từ bỏ học tập và trở về hoàn tục. Này các Tỷ- 
kheo, đây được gọi là vị Tỷ-kheo bị sợ hãi bởi sự sợ hãi về 
nước xoáy, từ bỏ học tập, trở về hoàn tục. Này các Tỷ-kheo, 
sợ hãi về nước xoáy là đồng nghĩa với năm dục trưởng 
dưỡng. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là sợ hãi về nước xoáy. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nảo là sợ hãi vê cá dữ? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có thiện nam tử vì lòng tin 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vị ấy suy nghĩ 
như sau: "Ta bị sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não áp bức, 
bị khổ áp bức, bị khổ chi phối. Tuy vậy, ta mong có thể thấy 
được sự chấm dứt toàn bộ khổ uẫn này". Khi được xuất gia 
như vậy, vị này buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào làng hay 
thị trần để khất thực, không phòng hộ thân, không phòng hộ 
lời, không phòng hộ tâm, niệm không an trú, các căn không 
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chế ngự. Vị này thấy ở đây những phụ nữ mặc y phục không 
đoan chánh hay đắp y phục không đoan chánh. Khi thấy 
những phụ nữ mặc y phục không đoan chánh hay đắp y phục 
không đoan chánh, ái dục phá hoại tâm của vị ẫy. VỊ này, 
tâm bị ái dục phá hoại, từ bỏ học tập, trở về hoàn tục. Này 
các Tỷ-kheo, đây gọi là vị Tỷ-kheo bị sợ hãi bởi sự sợ hãi về 
cá dữ, từ bỏ học tập, trở vê hoàn tục. Này các Tý-kheo, sợ 
hãi về cá đữ là đồng nghĩa với phụ nữ. Này các Tỷ-kheo, đây 
gọi là sợ hãi về cá dữ. 


Này các Tỷ-kheo, có bốn sự sợ hãi này, ở đây, một số 
thiện nam tử xuât gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình 
trong Pháp và Luật này. 


{H) (123) Hạng Người Sai Khác (1) 


1. - Có bốn hạng người này có mặt, hiện hữu ở đời. Thế 
nảo là bôn? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người ly dục, ly pháp 
bất thiện, chứng đạt và an trú Thiền thứ nhất, một trạng thái 
hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. Vị ẫy nếm được vị ngọt 
của Thiền ấy, ái luyến Thiền ấy và do vậy tìm được an lạc; 
an trú trên ấy, chú tâm trên ấy, sống phần lớn với Thiền ấy, 
không có thối đọa; khi thân hoại mạng chung, được sanh 
cộng trú với chư Thiên ở Phạm chúng thiên. Một kiếp, này 
các Tỷ kheo, là tuổi thọ vô lượng của chư Thiên ở Phạm 
chúng Thiên. Tại đây, kẻ phàm phu, sau khi an trú cho đến 
hết tuôi thọ ấy, sau khi sống trọn vẹn tuổi thọ của chư Thiên 
ấy, đi đến địa ngục, đi đến bàng sanh, đi đến ngạ quỷ. Còn đệ 
tử Như Lai, tại đây, sau khi an trú cho đến hết trọn vẹn tuổi 
thọ của chư Thiên ấy, nhập Niết-bàn trong hiện hữu ấy. Này 
các Tỷ-kheo, đây là sự đặc thù, đây là sự thù thắng, đây là sự 
sai khác giữa Thánh đệ tử có nghe pháp và kẻ phàm phu 
không nghe pháp, tức là vẫn đề sanh thú. 
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2. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người làm 
cho tịnh chỉ tầm và tứ, chứng đạt và an trú Thiền thứ hai, một 
trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tĩnh 
nhất tâm. Vị ấy nếm được vị ngọt của Thiền ấy ... được sanh 
cộng trú với chư Thiên ở cõi Quang âm Thiên. Hai kiếp này, 
này các Tỷ-kheo, là tuổi thọ vô lượng của chư Thiên ở 
Quang âm thiên. Tại đấy, kẻ phàm phu, sau khi an trú ... Đây 
là sự đặc thù, đây là sự thù thắng, đây là sự sai khác giữa 
Thánh đệ tử có nghe pháp và kẻ phàm phu không nghe pháp, 
tức là vấn đề sanh thú. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người ly hỷ 
trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc 
Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng đạt và an trú Thiền thứ 
ba, VỊ ây nêm được vị ngọt của Thiền ẫy ... được sanh cộng 
trú với chư Thiên ở Biến tịnh Thiên. Bốn kiếp, này các Tỷ- 
kheo, là tuổi thọ vô lượng của chư Thiên ở Biến tịnh Thiên. 
Tại đấy, kẻ phàm phu, sau khi an trú ... Đây là sự đặc thù, 
đây là sự thù thắng, đây là sự sai khác giữa Thánh đệ tử có 
nghe pháp và kẻ phàm phu không nghe pháp, tức là vấn đề 
sanh thú. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người xả 
lạc xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiền 
thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Vị ấy nếm 
được vị ngọt của Thiền ấy, ái luyến Thiền ấy và do vậy tìm 
được an lạc; an trú trên ấy, chú tâm trên ấy, sống phần lớn 
với Thiền Ấy, không có thối đọa; khi thân hoại mạng chung, 
được sanh cộng trú với chư Thiên ở Quảng quả Thiên. Năm 
kiếp, này các Tý-kheo, là tuổi thọ vô lượng các chư Thiên ở 
Quảng quả Thiên. Tại đây, kẻ phàm phu, sau khi an trú cho 
đến hết tuổi thọ ấy, sau khi sông trọn vẹn tuổi thọ của chư 
Thiên, đi đến địa ngục, đi đến bảng sanh, đi đến ngạ quý. 
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Còn đệ tử Như Lai, tại đấy, sau khi an trú cho đến hết tuổi 
thọ Ấy, sau khi sống trọn vẹn tuôi thọ của chư Thiên Ấy, nhập 
Niết-bàn trong hiện hữu ấy. Này các Tỷ-kheo, đây là sự đặc 
thù, đây là sự thù thắng, đây là sự sai khác giữa Thánh đệ tử 
có nghe pháp và kẻ phàm phu không nghe pháp, tức là vẫn 
đề sanh thú. 


Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người này có mặt, hiện 
hữu ở đời. 
(IV) (124) Các Hạng Người Sai Khác (2) 


1. - Có bốn hạng người này, này các Tỷ kheo, có mặt, 
hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người ly dục, ly ác 
pháp, chứng đạt và an trú Thiền thứ nhất. Ở đây, về các pháp 
thuộc sắc, thuộc thọ, thuộc tưởng, thuộc hành, thuộc thức, vị 
ấy tùy quán là vô thường, là khổ, là bệnh, là ung nhọt, là mũi 
tên, là bất hạnh, là bệnh hoạn, là hướng ngoại, là hoại diệt, là 
trống không, là vô ngã. Vị ấy, sau khi thân hoại mạng chung 
được sanh cộng trú với chư Thiên ở Tịnh cư Thiên. Sự sanh 
khởi này, này các Tỷ-kheo, không có chung cùng với các 
hàng phàm phu. 


2. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người làm 
cho tịnh chỉ tầm và tứ ... Thiền thứ hai ... Thiền thứ ba... 
Thiền thứ tư và an trú. Vị ấy, ở đây về các pháp thuộc sắc, 
thuộc thọ, thuộc trưởng, thuộc hành, thuộc thức, vị ấy tùy 
quán là vô thường, là khô, là bệnh, là ung nhọt, là mũi tên, là 
bất hạnh, là bệnh hoạn, là hướng ngoại, là hoại diệt, là trống 
không, là vô ngã. Vị ấy, sau khi thân hoại mạng chung được 
sanh cộng trú với chư Thiên ở Tịnh cư Thiên. Sự sanh khởi 
này, này các Tỷ-kheo, không có chung cùng các hàng phàm 
phu. 
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Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện 
hữu ở đời. 
(V) (125) Từ (1) 


- Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, 
hiện hữu ở đời. Thế nảo là bốn? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người với tâm, cùng 
khởi với từ, biến mãn một phương rồi an trú; cũng vậy 
phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương 
thứ tư, như vậy, cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết 
thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới. Vị ấy an trú biến 
mãn với tâm cùng khởi với từ, quảng đại, vô biên, không hận, 
không sân. Vị ấy nếm được vị ngọt của Thiền ấy, ái luyến 
Thiền ây và do vậy tìm được an lạc; an trú trên Ấy, chú tâm 
trên ấy, sông phần lớn với Thiền ấy, không có thối đọa; khi 
thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư Thiên ở 
cõi Phạm chúng Thiên. Một kiếp, này các Tỷ kheo, là tuổi 
thọ vô lượng của chư Thiên ỏ cõi Phạm chúng Thiên. Tại đây, 
kẻ phàm phu, sau khi an trú cho đến hết tuổi thọ ấy, sau khi 
sống trọn vẹn tuôi thọ của chư Thiên Ấy, đi đến địa ngục, đi 
đến bàng sanh, đi đến ngạ quỷ. Còn đệ tử Như Lai, tại đấy, 
sau khi an trú cho đến hết vẹn tuôi thọ Ấy, sau khi sống trọn 
vẹn tuổi thọ của chư Thiên ấy, nhập Niết-bàn trong hiện hữu 
ấy . Này các Tỷ-kheo, đây là sự đặc thù, đây là sự thù thắng, 
đây là sự sai khác giữa Thánh đệ tử có nghe pháp và kẻ phàm 
phu không nghe pháp, tức là vấn đề sanh thú. 


2. Lại nữa, này các Ty-kheo, ở đây có hạng người với 
tâm cùng khởi với bị ... với tâm cùng khởi với hỷ ... với tâm 
cùng khởi với xả, biến mãn một phương rồi an trú; cũng vậy 
phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương 
thứ tư, như vậy, cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết 
thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới. Vị ấy an trú biến 
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mãn với tâm cùng khởi với xả, quảng đại, vô biên, không hận, 
không sân. VỊ ây nếm được vị ngọt của Thiền ấ Ấy, ái luyến 
Thiền ấ ây và do vậy tìm được an lạc; an trú trên ây, chú tâm 
trên ấy, sống phần lớn với Thiền ấy, không có thôi đọa; khi 
thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư Thiên ở 
cõi Quang âm Thiên. Hai kiếp, này các Tỷ-kheo, là thọ mạng 
của các chư Thiên ở Quang âm Thiên ... được sanh cộng trú 
với chư Thiên ở cõi Biến tịnh Thiên. Bốn kiếp, này các Tỷ 
kheo là thọ mạng của chư Thiên ở cõi Biến Tịnh Thiên ... 
được sanh cộng trú với chư Thiên ở cõi Quảng quả Thiên. 
Năm kiếp, này các Tỷ-kheo, là tuổi thọ vô lượng của chư 
Thiên ở cõi Quảng quả Thiên. Tại đấy, kẻ phàm phu, sau khi 
an trú cho đến hết tuổi thọ của chư Thiên ấy, sau khi sống 
trọn vẹn tuổi thọ của chư Thiên ấy, đi đến địa ngục, đi đến 
bàng sanh, đi đến ngạ quỷ. Còn đệ tử Như Lai, tại đấy, sau 
khi an trú cho đến hết tuôi thọ ấ Ấy, sau khi sống trọn vẹn tuôi 
thọ của chư Thiên ấy, nhập Niết-bàn trong hiện hữu ấy. Này 
các Tỷ-kheo, đây là sự đặc thù, đây là sự thù thắng, đây là sự 
sai khác giữa Thánh đệ tử có nghe pháp và kẻ phàm phu 
không nghe pháp, tức là vẫn đề sanh thú. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người này có mặt, hiện 
hữu ở đời. 

(VD (126) Từ (2) 

- Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, 
hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? 

ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người với tâm cùng 
khởi với từ ... (như kinh 125, 1Â) không hận, không sân. ... 
(như kinh 121, I) là vô ngã. VỊ ây, sau khi thân hoại mạng 
chung, được sanh cộng trú với chư Thiên ở Tịnh cư Thiên. 
Này các Ty-kheo, sự sanh khởi này, không có chung cùng 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 2 177 





các hàng phàm phu. Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người có 
mặt, hiện hữu ở đời. 
(VI) (127) Vi Diệu (1) 


I- Này các Tỷ-kheo, khi Như Lai, bậc A-la-hán, xuất 
hiện, có bốn pháp vi diệu chưa từng có xuất hiện. Thế nảo là 
bồn? 

Này các Tỷ-kheo, khi Bồ-tát từ bỏ thân ở cõi trời Đâu- 
suất, chánh niệm, tỉnh giác, nhập vào mẫu thai, khi ấy, một 
hào quang vô lượng, thần diệu, thắng xa oai lực của chư 
Thiên hiện ra cùng khắp thế giới, gồm có thế giới của chư 
Thiên, thế giới Ma vương và Phạm thiên, quần chúng Sa- 
môn, Bả-la-môn, chư Thiên và loài Người. Cho đến những 
thế giới ở chặng giữa bất hạnh, không có nền tảng, tối tăm u 
ám, tại đấy, mặt trăng, mặt trời với đại thần lực, đại oai đức 
như vậy cũng không thể chiếu thấu ánh sáng. Trong những 
cảnh giới ây, một hào quang vô lượng, thâm diệu thắng xa uy 
lực chư Thiên hiện ra. Và các chúng sanh, sanh tại đây, nhờ 
hào quang ây mới thấy nhau và nói: "Cũng có những chúng 
sanh khác sông ở đây". Này các Tỷ-kheo, khi Như Lai, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác xuất hiện, có bốn pháp vi diệu 
chưa từng có thứ nhất xuất hiện. 


2. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, khi Bồ-tát chánh niệm tỉnh 
giác, từ bụng mẹ sanh ra, khi ây, một hào quang vô lượng, 
thần diệu, thắng xa oai lực của chư Thiên hiện ra cùng khắp 
thế giới, gồm có thế giới của chư Thiên, thế giới Ma vương 
và Phạm thiên, quân. chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên 
và loài Người. Cho đến những thế giới ở chặng giữa bất hạnh, 
không có nên tảng, tối tăm u ám, tại đây, mặt trăng, mặt trời 
với đại thần lực, đại oai đức như vậy cũng không thể chiếu 
thấu ánh sáng. Trong những cảnh giới ây, một hào quang vô 
lượng, thâm diệu thắng xa uy lực chư Thiên hiện ra. Và các 
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k9; sanh, sanh tại đấy, nhờ hào quang ây mới thấy nhau và 
0i: “Cũng có những chúng sanh khác sông ở đây”. Này các 

Tỷkhoo, khi Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, xuất 

hiện, có bốn pháp vi diệu chưa từng có thứ hai xuất hiện. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, khi Như Lai chứng ngộ 
được vô thượng Chánh Đăng Giác, khi ấy trong thế giới chư 
Thiên ... (như trên)... "Cũng có những chúng sanh khác sống 
ở đây". Này các Tỷ-kheo, khi Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác, xuất hiện, đây là pháp vi điệu chưa từng có thứ 
ba xuất hiện. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, khi Như Lai chuyên bánh 
xe pháp vô thượng, khi ấy trong thế giới chư Thiên.. (như 
trên)... "Cũng có những chúng sanh khác sống ở đây". Này 
các Tỷ-kheo, khi Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, 
xuất hiện, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ tư xuất hiện. 


Này các Tỷ-kheo, khi Như Lai, bậc A-la-hán,Chánh 
Đăng Giác xuât hiện, có bôn pháp vi diệu chưa từng có này 
xuât hiện. 


(VHI) (128) Vi Diệu (2) 


l. - Này các Tỷ-kheo, khi Như Lai, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác xuất hiện, có bốn pháp vi diệu chưa từng 
có này xuất hiện. Thế nào là bốn? 


Này các Tỷ-kheo, quần chúng ưa thích chấp giữ, thích 
thú chấp giữ, hoan hỷ chấp giữ, khi pháp không chấp giữ 
được Như Lai thuyết giảng, họ khéo nghe, lắng tai, chánh trí 
an trú tâm. Này các Tỷ-kheo, khi Như Lai, bậc A-la-hán, 
Chánh Đắng Giác xuất hiện, đây là sự vi diệu chưa từng có 
thứ nhất xuất hiện. 
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2. Này các Tỷ-kheo, quần chúng ưa thích kiêu mạn, 
thích thú kiêu mạn, hoan hỷ kiêu mạn, khi pháp không kiêu 
mạn được Như Lai thuyết giảng, họ khéo nghe, lắng tai, 
chánh trí an trú tâm. Này các Tỷ-kheo, khi Như Lai, bậc A- 
la-hán, Chánh Đăng Giác xuất hiện, đây là sự vi diệu chưa 
từng có thứ hai xuất hiện. 

3. Này các Tý-kheo, quần chúng ưa thích không an tịnh, 
thích thú không an tịnh, hoan hỷ không an tịnh, khi pháp an 
tịnh được Như Lai thuyết giảng, họ khéo nghe, lắng ta1, 
chánh trí an trú tâm. Này các Tỷ-kheo, khi Như Lai, bậc A- 
la-hán, Chánh Đăng Giác xuất hiện, đây là sự vi diệu chưa 
từng có thứ ba xuất hiện. 


4. Này các Tỷ-kheo, quần chúng đi đến vô minh, trở 
thành mù quáng, bị trói buộc che đậy, khi Như Lai thuyết 
pháp nhiếp phục vô minh, họ khéo nghe, lắng tai, chánh trí 
an trú tâm. Này các Tỷ-kheo, khi Như Lai, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác xuất hiện, đây là sự vi diệu chưa từng có 
thứ tư xuất hiện. 


Này các Tỷ-kheo, khi Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác xuât hiện, có bôn pháp vi diệu chưa từng có này 
xuât hiện. 

(IX) (129) Vi Diệu (3) 


1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn pháp vi diệu chưa từng có 
này xuât hiện. Thê nào là bôn? 


Này các Ty-kheo, nếu chúng Tỷ-kheo đi đến yết kiến 
Ananda, hội chúng ây hoan hỷ được yết kiến Ananda. Ở đây, 
nếu Ananda thuyết pháp, hội chúng ấy hoan hỷ với lời thuyết 
giảng. Chúng Tỷ-kheo không được vui vẻ, này các Tyỷ-kheo, 
nếu Ananda giữ im lặng. 
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2. Này các Tỷ-kheo, nếu chúng Tỷ-kheo-ni... nếu 
chúng nam cư sĩ... nếu chúng nữ cư sĩ đi đến yết kiến 
Ananda. Hội chúng ấy hoan hỷ được yết kiến Ananda. Tại 
đấy, nêu Ananda thuyết pháp, hội NA” ầy được hoan hỷ với 
lời thuyết giảng. Chúng Tỷ-kheo-ni ... nếu chúng nam cư sĩ, 
chúng nữ cư sĩ sẽ không được vui vẻ, này các Tỷ-kheo, nẾU 
Ananda giữ im lặng. 


(X) (130) Vi Diệu (4) 


1. - Này các Tý-kheo, có bốn pháp vi diệu chưa từng có 
này về vua Chuyên Luân. Thê nào là bôn? 


Này các Tỷ-kheo, nếu có chúng Sát-đế-ly đến yết kiến 
vua Chuyển Luân, hội chúng ấy được hoan hỷ vì được yết 
kiến vua Chuyên Luân. Tại đấy, nêu vị vua Chuyển Luân nói 
chuyện, hội chúng được hoan hỷ với bài nói chuyện. Và nếu 
vua Chuyên Luân im lặng, chúng Sát-đé-ly bị thất vọng. 


2. Này các Tý-kheo, nếu có chúng Bà-la-môn, ... nếu có 
chúng gia chủ , nếu có chúng Sa-môn đến yết kiến vua 
Chuyên Luân, hội chúng ấy được hoan hÿ vì được yết kiến 
vua Chuyển Luân. Tại đấy, nếu vị vua Chuyển Luân nói 
chuyện, hội chúng được hoan hỷ với bài nói chuyện. Và nếu 
vua Chuyên Luân im lặng, chúng Sa-môn bị thất VỌng. 


Này các Tỷ-kheo, có bốn pháp vi diệu chưa từng có này 
về vua Chuyên Luân. 


3. Cũng vậy, này các Tý-kheo, có bốn pháp vi diệu 
chưa từng có nảy vê Ananda. Thê nào là bôn? 


Này các Tỷ-kheo, nếu chúng Tỷ-kheo đến để yết kiến 
Ananda ... nêu Ananda giữ 1m lặng. 


4. Này các Tỷ-kheo, nếu chúng Tỷ-kheo-ni ... 


5. Này các Tỷ-kheo, nêu chúng nam cư sĩ... 
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6. Này các Tỷ-kheo, nêu chúng nữ cư sĩ... 


Này các Tỷ-kheo, có bốn pháp vi diệu chưa từng có này 
vê Ananda. 


XIV. Phẩm Loài Người 


(D (131) Kiết Sử 


1. Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người này có mặt, 
hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, đối với một hạng người, các 
hạ phần kiết sử không được đoạn tận, các kiết sử khiến được 
sanh không được đoạn tận, các kiết sử khiến được hữu không 
được đoạn tận. 


Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, đối với một hạng người, 
các hạ phần kiết sử được đoạn tận, nhưng các kiết sử khiến 
được sanh không được đoạn tận, các kiết sử khiến được hữu 
không được đoạn tận. 


Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, đối với một hạng người, 
các hạ phần kiết sử được đoạn tận, các kiết sử khiến được 
sanh được đoạn tận, nhưng các kiết sử khiến được hữu không 
được đoạn tận. 


Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, đôi với một hạng người, 
các hạ phân kiệt sử được đoạn tận, các kiệt sử khiên được 
sanh được đoạn tận, các kiệt sử khiên được hữu được đoạn 
tận. 


2. Đôi với hạng người nào, này các Tỷ-kheo, các hạ 
phân kiệt sử không được đoạn tận, các kiệt sử khiên được tái 
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sanh không được đoạn tận, các kiết sử khiến được hữu không 
được đoạn tận? 


Đối với vị Nhất Lai. Đối với hạng người này, này các 
Tỷ-kheo, các hạ phần kiết sử ... các kiết sử khiến được sanh .. 
các kiết sử khiến được hữu không được đoạn tận. 


3. Đối với hạng người nào, này các Tỷ-kheo, các hạ 
phần kiết sử được đoạn tận, các kiết sử khiến được sanh 
không được đoạn tận, các kiết sử khiến được hữu không 
được đoạn tận? 


Đôi với hạng người Thượng lưu, đi đên Sắc cứu kính. 
Đôi với hạng người này, này các Tỷ-kheo, ... các kiêt sử 
khiên được hữu không được đoạn tận. 


4. Đối với hạng người nào, này các Tỷ-kheo, các hạ 
phần kiết sử được đoạn tận, các kiết sử khiến được sanh 
được đoạn tận, các kiết sử khiến được hữu không được đoạn 
tận? 

Đối với hạng người Trung gian Bát-Niết-bàn. Đối với 
hạng người này, này các Tỷ-kheo, các hạ phần kiết sử được 
đoạn tận, các kiết sử khiến được sanh được đoạn tận, các kiết 
sử khiến được hữu không được đoạn tận. 


5. Đôi với hạng người nào, này các Ty-kheo, các hạ 
phân kiệt sử được đoạn tận, các kiệt sử khiên được sanh 
được đoạn tận, các kiêt sử khiên được hữu được đoạn tận? 


Đối với bậc A-la-hán. Đối với hạng người này, này các 
Tỷ-kheo, các hạ phần kiết sử được đoạn tận, các kiết sử 
khiến được sanh được đoạn tận, các kiết sử khiến được hữu 
được đoạn tận. 


Có bôn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện 
hữu ở đời. 
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(ID (132) Trả Lời 

1. Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người nảy có mặt, 
hiện hữu ở đời. Thê nào là bôn? 

Trả lời tương ứng, trả lời không tự tại; trả lời tự tại, trả 
lời không tương ứng; trả lời tương ứng và trả lời tự tại; trả lời 
không tương ứng và trả lời không tự tại. 

Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện 
hữu ở đời. 

{q) (133) Lanh Trí 

1. Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, 
hiện hữu ở đời. Thê nào là bôn? 

Biết một cách tổng quát, biết một cách rộng rãi với các 
chi tiệt, biêt cân phải hướng dân, chỉ giỏi vê chữ nghĩa. 

Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện 
hữu ở đời. 

(IV) (134) Nỗ Lực 


- Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, 
hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? 

Sống nhờ kết quả của nỗ lực, sống nhờ kết quả của 
hành động, sống không nhờ kết quả của hành động, sống 
không nhờ kết quả của nỗ lực; Sống nhờ kết quả của nỗ lực 
và sông nhờ kết quả của hành động: Sống không nhờ kết quả 
của nỗ lực và sống không nhờ kết quả của hành động. 


Có bôn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện 
hữu ở đời. 
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(V) (135) Có Tội 
- Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, 
hiện hữu ở đời. Thê nào là bôn? 

Có tội, nhiều tội, ít tội, không có tội. 

2. Và này các Tý-kheo, thế nào là hạng người có tội? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người thành tựu với 
thân nghiệp có tội, thành tựu với khâu nghiệp có tội, thành 
tựu với ý nghiệp có tội. Như vậy, này các Ty-kheo, là hạng 
người có |ỘI. 

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người nhiều tội? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người thành tựu với 
thân nghiệp có tội nhiêu, không tội ít, thành tựu với khâu 
nghiệp có tội nhiêu, không tội ít, thành tựu với ý nghiệp có 
tội nhiêu, không tội ít. Như vậy, này các Tyỷ-kheo, là hạng 
người với nhiêu tỘI. 

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người với ít tội? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người thành tựu thân 
nghiệp với không tội nhiều, với có tội ít, thành tựu khẩu 
nghiệp với không tội nhiều, với có tội ít, thành tựu ý nghiệp 
với không tội nhiêu, với có tội ít. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
là hạng người ít tội. 

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người không tội? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người thành tựu với 
thân nghiệp không có tội, thành tựu với khẩu nghiệp không 
có tội, thành tựu với ý nghiệp không có tội. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, là hạng người không có tội. 
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Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện 
hữu ở đời. 
(VD (136) Có Giới (1) 


1. - Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, 
hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không đầy đủ 
về giới, không đầy đủ về định, không đầy đủ về tuệ. Ở đây, 
này các Tỷ-kheo, có hạng người đầy đủ về giới, không đầy 
đủ về định, không đầy đủ về tuệ. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có 
hạng người đầy đủ về giới, đầy đủ về định, không đầy. đủ về 
tuệ. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người đầy đủ về giới, 
đầy đủ về định, đầy đủ về tuệ. 


Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện 
hữu ở đời. 
(VI) (137) Có Giới (2) 


1. - Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, 
hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? 

Ở đây, này các tỷ-kheo, có hạng người không kính 
trọng giới, không xem giới là tối thượng, không kính trọng 
định, không xem định là tối thượng, không kính trọng tuệ, 
không xem tuệ là tối thượng, Ở đây, này các tỷ-kheo, có 
hạng người kính trọng giới, xem giới là tối thượng, không 
kính trọng định, không xem định là tối thượng, không kính 
trọng tuệ, không xem tuệ là tối thượng. Ở đây, này các tỷ- 
kheo, có hạng người kính trọng giới, xem giới là tối thượng, 
kính trọng định, xem định là tối thượng, không kính trọng 
tuệ, không xem tuệ là tối thượng, Ở đây, này các tỷ-kheo, có 
hạng người kính trọng giới, xem giới là tối thượng, kính 
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trọng định, xem định là tối thượng, kính trọng tuệ, xem tuệ là 
tôi thượng, 


Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện 
hữu ở đời. 
(VI) (138) Viễn Ly 
- Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, 
hiện hữu ở đời. Thê nào là bôn? 

Thân viễn ly, tâm không viễn ly; thân không viễn ly, 
tâm viễn ly; thân không viễn ly, tâm không viễn ly; thân viễn 
ly và tâm viên ly. 

2. Này các Tý-kheo, thế nảo là thân viễn ly, tâm không 
viễn ]y? 

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, các hạng người sống tại các 
núi non, khóm rừng, các trú xứ xa văng; vị ây nghĩ đến dục 
tầm, nghĩ đến sân tầm, nghĩ đến hại tầm. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, là hạng người thân viễn ly, nhưng tâm không viễn 
ly. 

3. Này các Tỷ-kheo, thế nào là thân không viễn ly, 
nhưng tâm viên ly? 


- Ở đây, này các Tý-kheo, các hạng người không sống 
tại các núi non, khóm rừng, các trú xứ xa vắng; VỊ ẫy tại đó 
nghĩ đến tầm xuất ly, nghĩ đến tầm vô sân, nghĩ đến tầm bất 
hại. Như vậy, này các Ty-kheo, là hạng người thân không 
viễn ly, nhưng tâm viễn ly. 


4. Này các Tý-kheo, thế nảo là thân không viễn ly, tâm 
không viên ly? 

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, các hạng người không sống 
tại các núi non, khóm rừng, các trú xứ xa văng; Tại đây, vị 
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ấy nghĩ đến dục tầm, nghĩ đến sân tầm, nghĩ đến hại tầm. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người thân không viên ly, 
tâm không viên ly. 


5. Này các Tỷ-kheo, thế nảo là thân viễn ly và tâm viễn 
Iy? 


- Ở đây, này các Tỷ-kheo, các “hạng người sống tại các 
núi non, khóm rừng, các trú xứ xa văng: Vị ầy tại đó nghĩ đến 
tầm xuất ly, nghĩ đến tầm không sân, nghĩ đến tầm không hại. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người thân viên ly và tâm 
viên ly. 

Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện 
hữu ở đời. 

(IX) (139) Thuyết Pháp 


- Có bốn hạng người thuyết pháp này, này các Tỷ- 
kheo. Thê nào là bôn? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người thuyết pháp, ít 
nói và không liên hệ đến vẫn đề; và hội chúng không thiện 
xảo về liên hệ hay không liên hệ. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
là hạng người thuyết pháp và vị ấy được xem là hạng người 
thuyết pháp cho một hội chúng tương tự. 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người thuyết pháp, 
ít nói và liên hệ đến vấn đề; và hội chúng thiện xảo về liên hệ 
hay không liên hệ. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người 
thuyết pháp và vị ấy được xem là hạng người thuyết pháp 
cho một hội chúng tương tự. 

3. Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người thuyết 
pháp, nói nhiều và không liên hệ đến vấn đề; và hội chúng 
không thiện xảo về liên hệ hay không liên hệ. Như vậy, này 
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các Tỷ-kheo, là hạng người thuyết pháp và vị ấy được xem là 
hạng người thuyêt pháp cho một hội chúng tương tự. 


4. Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người thuyết 
pháp, nói nhiều và liên hệ đến vấn đề; và hội chúng thiện xảo 
vê liên hệ hay không liên hệ. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
hạng người thuyết pháp và vị ấy được xem là hạng người 
thuyết pháp cho một hội chúng tương tự. 


Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người thuyết pháp này. 

(X) (140) Hạng Thuyết Trình 

- Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng thuyết trình này. Thế 
nào là bôn? 


Có hạng thuyết trình, này các Tỷ-kheo, đi đến ngõ bí về 
nghĩa, không vệ văn; Có hạng thuyết trình, này các Tỷ-kheo, 
đi đến ngõ bí về văn, nhưng không về nghĩa; Có hạng thuyết 
trình, này các Tý-kheo, đi đến ngõ bí về nghĩa cũng như về 
văn; Có hạng thuyết trình, này các Tỷ-kheo, không đi đến 
ngõ bí về nghĩa cũng như về văn. 


Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng thuyết trình này. 


Không có trường hợp nào, này các Ty-kheo, không có 
cơ hội này, là một người thành tựu bốn vô ngại giải, lại đi 
đến ngõ bí về nghĩa cũng như về văn. 


XV. Phẩm Ánh Sáng 


(D (141) Hào Quang. 


- Này các Tỷ-kheo, có bốn loại hào quang. Thế nảo là bốn? 
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Hào quang mặt trăng, hào quang mặt trời, hào quang 
ngọn lửa, hào quang trí tuệ. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn loại hào quang này. Và này 
các Tỷ-kheo, loại tôi thượng trong bôn loại hào quang là hào 
quang trí tuệ. 

(H) (142) Ánh Sáng 

- Này các Tỷ-kheo, có bốn loại ánh sáng. Thế nào là bốn? 

Ánh sáng mặt trăng, ánh sáng mặt trời, ảnh sáng ngọn 
lửa, ánh sáng trí tuệ. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn loại ánh sáng này. Và này các 
Tỷ-kheo, loại tôi thượng trong bôn loại ánh sáng là ánh sáng 
trí tuệ. 

(HI) (143) Ánh Lửa 

- Này các Tỷ-kheo, có bốn loại ánh lửa. Thế nào là bốn? 

Ánh lửa mặt trăng, ảnh lửa mặt trời, ánh lửa ngọn lửa, 
ánh lửa trí tuệ. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn loại ánh lửa này. Và này các 
Ty-kheo, loại tôi thượng trong bôn loại ánh lửa là ánh lửa trí 
tuệ. 

(IV) (144) Ánh Chiếu 

- Này các Tỷ-kheo, có bốn loại ánh chiếu. Thế nào là 
bôn? 

Ánh chiếu mặt trăng, ánh chiếu mặt trời, ánh chiếu 
ngọn lửa, ánh chiêu trí tuệ. 

Này các Tỷý-kheo, có bốn loại ánh chiếu này. Và này 
các Tỷ-kheo, loại tôi thượng trong bôn loại ánh chiêu là ánh 
chiêu trí tuệ. 
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(V) (145) Ánh Đèn 

- Này các Tỷ-kheo, có bốn loại ánh đèn. Thế nào là bốn? 

Ánh đèn mặt trăng, ánh đèn mặt trời, ánh đèn ngọn lửa, 
ánh đèn trí tuệ. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn loại ánh đèn này. Và này các 
Ty-kheo, loại tôi thượng trong bôn loại ánh đèn là ánh đèn trí 
tuệ. 


(VI) (146) Thời Gian (1) 
- Có bốn loại thời gian này. Thế nào là bốn? 
Nghe pháp đúng thời, đàm luận về pháp đúng thời, chỉ 
đúng thời, quán đúng thời. 
Này các Tỷ-kheo, có bốn loại thời gian này. 
(VID (147) Thời Gian (2) 


1. - Có bôn thời gian này, này các Tỷ-kheo, nêu khéo tu 
tập, nêu khéo vận chuyên, tuân tự đưa đên sự đoạn diệt các 
lậu hoặc. Thê nào là bôn? 


Nghe pháp đúng thời, đàm luận về pháp đúng thời, chỉ 
đúng thời, quán đúng thời. 

Bốn thời gian này, này các Tỷ-kheo, nếu khéo tu tập, 
khéo vận chuyên, tuân tự đưa đên sự đoạn diệt các lậu hoặc. 


2. Ví như, này các Tỷ-kheo, trên đỉnh núi, trời mưa 
nặng hột, và nước chảy theo triền thấp, tràn đầy hang núi, 
khe núi, thung lũng. Khi các hang núi, khe núi, thung lũng 
được tràn đây, thời ao nhỏ được tràn đầy. Ao nhỏ được tràn 
đây, thời ao lớn được tràn đầy. Ao lớn được tràn đây, thời 
sông nhỏ được tràn đầy. Sông nhỏ được tràn đây, thời sông 
lớn được tràn đây. Sông lớn được tràn đây, thời biển lớn đại 
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dương được tràn đầy. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, bốn thời 
gian này, nếu khéo tu tập, nếu khéo vận chuyền, tuần tự đưa 
đến sự đoạn diệt các lậu hoặc. 


(VHID) (148) Hạnh Ác Về Lời Nói 


- Này các Tỷ-kheo, có bôn hạnh ác vê lời nói này. Thê 
nào là bôn? 


Nói láo, nói hai lưỡi, nói lời thô ác, nói lời phù phiếm. 
Này các Tỷ-kheo, có bốn hạnh ác về lời nói này. 
(IX) (149) Hạnh Thiện Về Lời Nói. 


- Này các Tỷ-kheo, có bốn hạnh thiện về lời nói này. 
Thê nào là bôn? 


Nói thật, không nói hai lưỡi, nói lời nhu hòa, nói lời 
thông minh. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn hạnh thiện về lời nói này. 

(X) (50) Lõi (Tinh túy) 

- Này các Tỷ-kheo, có bốn lõi này. Thế nào là bốn? 

Lõi về giới, lõi về định, lõi về tuệ, lõi về giải thoát. 


Này các Tỷ-kheo, có bốn loại lõi này. 


XVIL. Phẩm Các Căn 


(D (151) Các Căn 
- Này các Tỷ-kheo, có bốn căn này. Thế nào là bốn? 
Tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn. 


Này các Tỷ-kheo, có bôn căn này. 
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(ID (152) Lực (1) 

- Này các Tỷ-kheo, có bốn lực này. Thế nào là bốn? 

Tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn lực này. 

(HD (153) Lực (2) 

- Này các Tỷ-kheo, có bốn lực này. Thế nào là bốn? 

Tuệ lực, tấn lực, vô tội lực, năng nhiếp lực. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn lực này. 

(IV) (154) Lực (3) 

- Này các Tỷ-kheo, có bốn lực này. Thế nào là bốn? 

Niệm lực, định lực, vô tội lực, năng nhiếp lực. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn lực này. 

(V) 55) Lực (4) 

- Này các Tỷ-kheo, có bốn lực này. Thế nào là bốn? 

Giản trạch lực, tu tập lực, vô tội lực, năng nhiếp lực. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn lực này. 

(VD (156) Kiếp 

- Này các Tỷ-kheo, có bốn vô lượng của kiếp này. Thế 
nào là bôn? 

Khi kiếp chuyền thành, này các Tỷ-kheo, thật không dễ 
gì để ước tính có bao nhiêu năm như vậy, có nhiều trăm năm 


như vậy, có nhiều ngàn năm như vậy. Có nhiều trăm ngàn 
năm như vậy. 


Khi kiếp đã chuyên thành và dừng lại, này các Tỷ-kheo, 
thật không dê gì ước tính như vậy. 
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Khi kiếp chuyển hoại, này các Tỷ-kheo, thật không dễ 
gì ước tính có nhiêu năm như vậy ... như vậy. 


Khi kiếp đã chuyên hoại và dừng lại, này các Tỷ-kheo, 
thật không dê gì ước tính ... như vậy. 


Này các Tỷ-kheo, có bốn vô lượng của kiếp này. 
(VI) (157) Bệnh 


1. - Này các Tỷ-kheo, có hai loại bệnh này. Thế nảo là 
hai? Bệnh về thân và bệnh vê tâm. 


Này các Tý-kheo, chúng ta thấy có chúng sanh tự nhận 
mình là không thân bệnh được một năm, tự nhận mình là 
không thân bệnh được hai năm, được ba ... được bốn ... được 
năm ... được mười ... được hai mươi ... được ba mươi ... được 
bốn mươi ... tự nhận mình là không thân bệnh được năm 
mươi năm, tự nhận mình là không thân bệnh được một trăm 
năm. Các chúng sanh ấy, này các Tỷ-kheo, rất khó tìm được 
ở đời là những chúng sanh tự nhận mình là không tâm bệnh 
dầu chỉ trong một khoảnh khắc, trừ những vị đã đoạn trừ các 
lậu hoặc. 


2. Này các Tỷ-kheo, có bốn loại bệnh này cho người 
xuât gia. Thê nào là bôn? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, người có dục lớn, bực bội tức 
tối, không tự bằng lòng với các đồ vật như V, đồ ăn khất thực, 
sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Người ẫy vì nhiều dục lớn, bực 
bội tức tối, không tự bằng lòng với các vật dụmg như y, đồ 
ăn khất thực, sảng tọa, dược phẩm trị bệnh, khởi lên thèm 
khát, ác dục, muốn được các điều không được tán thán, muốn 
được các lợi dưỡng, cung kính, danh vọng. VỊ ây nỗ lực, cô 
găng, tinh tấn để được các điều không được tán thán, muốn 
được các lợi dưỡng, cung kính, danh vọng. Vị ấy sau khi tính 
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toán, đi đến các gia đình; sau khi tính toán, ngồi xuống: sau 
khi tính toán, thuyết pháp; sau khi tính toán, ngưng nín tiểu 
tiện, đại tiện. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là bốn chứng bệnh 
của người xuất gia. 

3. Do vậy, này các Tỷ-kheo, cần phải học tập như sau: 
"Ta sẽ không có dục lớn, bực bội tức tối, tự bằng lòng với 
các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị 
bệnh. Ta sẽ không khởi lên thèm khát, ác dục, muốn được 
các điều không đáng được tán thán, muốn được các lợi 
dưỡng, cung kính, danh vọng. Ta sẽ không nỗ lực, không cố 
gắng, không tinh tấn để được các lợi dưỡng, cung kính, danh 
vọng. Ta sẽ kham nhẫn lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc chạm 
với ruồi và muỗi, với gió và mưa và các vật bò sát, (kham 
nhãn) các hình thức nói phô khó chịu, khó chấp nhận. Ta sẽ 
chịu đựng các khổ thọ về thân, khởi lên khổ đau, nhói đau, 
mãnh liệt, kịch liệt, không khả hỷ, không khả ý, đứt mạng 
sông". Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học tập. 


(IX) (158) Thối Đọa 

1. Tại đây, Tôn giả Sàriputta gọi các Tỷ-kheo: 
- Này các Hiền giả Tỷ-kheo. 

- Thưa vâng, Hiền giả. 


Các tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sàriputta. Tôn giả 
Sàriputfa nói như sau: 


- Thưa các Hiền giả, Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào thấy 
trên tự thân có bốn pháp này, cần phải đi đến kết luận răng: 
"Tôi thối đọa khỏi các thiện pháp ". Đây được Thế Tôn gọi là 
thối đọa. Thế nào là bồn? 
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Tham ái tăng thịnh, sân tăng thịnh, sĩ tăng thịnh, đối 
với các vân đê có mặt, không có mặt, không có tuệ nhãn soi 
thấu. 


Thưa các Hiền giả, Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào thấy 
trên tự thân có bốn pháp này, cần phải đi đến kết luận răng: 
"Tôi thối đọa khỏi các thiện pháp ". Đây được Thế Tôn gọi là 
thối đọa. 


2. Thưa các Hiền giả, Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào thấy 
trên tự thân có bốn pháp này, cần phải đi đến kết luận răng: 
"Tôi không thối đọa khỏi các thiện pháp ". Đây được Thế 
Tôn gọi là không thối đọa. Thế nào là bốn? 

Tham ái giảm thiêu, sân giảm thiểu, sỉ giảm thiểu. Đối 
với các vẫn đề có mặt, không có mặt, có tuệ nhãn soi thấu. 

Thưa các Hiền giả, Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào thấy 
trên tự thân có bốn pháp này, cần phải đi đến kết luận răng: 
"Ta không thối đọa khỏi các thiện pháp ". Đây được Thế Tôn 
gọi là không thôi đọa. 


(IX) (159) Tỷ-Kheo Ni 


1. Một thời, Tôn giả Ananda trú ở Kosambi, tại khu 
vườn Ghosita. Rôi một Tỷ-kheo nI gọi một người và nói: 


"- Hãy đến đây, thưa Ông. Hãy đi đến Tôn giả Ananda, 
và nhân danh tôi, với đầu đảnh lễ chân Tôn giả Ananda và 
nói: "Thưa Tôn giả, Tỷ-kheo-ni tên là ... bị bệnh, khổ đau, bị 
trọng bệnh. Tỷ-kheo-ni với đầu đảnh lễ Tôn giả Ananda và 
nói như sau: "Thưa Tôn giả, lành thay, nếu Tôn giả đi đến trú 
xứ của Tỷ-kheo-ni, đi đến Tỷ-kheo-ni ấy vì lòng từ mẫn". 


"- Thưa vâng, nữ Tôn giả". Người ấy vâng đáp Tỷ- 
kheo-mi ây, đi đên Tôn giả Ananda; sau khi đên, đảnh lê Tôn 
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giả Ananda, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, 
người ấy nói với Tôn giả Ananda: 

- Thưa Tôn giả, Tỷ-kheo-ni tên này bị bệnh, khổ đau, bị 
trọng bệnh, với đầu đảnh lễ chân Tôn giả Ananda, và nói như 
sau: "Thưa Tôn giả, lành thay, nếu Tôn giả đi đến trú xứ của 
Tỷ-kheo-ni, đi đến Tỷ-kheo-ni ấy vì lòng từ mẫn". 


Tôn giả Ananda 1m lặng nhận lời. 


2. Rồi Tôn giả Ananda, đắp y, cầm y bát, đi đến trú xứ 
Tỷ-kheo-ni. Tỷ-kheo-mi ấy thấy Tôn giả Ananda từ xa đi đến, 
sau khi thấy, liền trùm đầu và nằm trên giường. Rồi Tôn giả 
Ananda đi đến Tỷ-kheo-ni ấy, sau khi đến, ngồi trên chỗ đã 
soạn sẵn. Sau khi ngồi, Tôn giả Ananda nói với Tỷ-kheo-ni 
Ấy: 

3. - Này chị, thân này do đồ ăn được tác thành, y cứ vào 
đồ ăn; đồ ăn cần phải đoạn tận. Này chị, thân này do ái được 
tác thành, y cứ vào áI; ái cần phải đoạn tận. Này chị, thân này 
do kiêu mạn được tác thành, y cứ vào kiêu mạn; kiêu mạn 
cần phải đoạn tận. Này chị, thân này do dâm dục được tác 
thành, y cứ vào dâm dục; dâm dục, sự phá đô cây cầu được 
Thế Tôn nói đến. 

4. Này chị, thân này do đồ ăn được tác thành, y cứ vào 
đồ ăn; đồ ăn cần phải đoạn tận. Như vậy, được nói đến, chính 
do duyên này được nói đến. Này chị, ở đây, Tỷ-kheo như lý 
quán sát thọ dụng món ăn không phải để vui đùa, không phải 
để đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm 
đẹp mình, mà chỉ để thân này được sống lâu, và được bảo 
dưỡng, đề thân này khỏi bị thương hại, để hỗ trợ Phạm hạnh, 
nghĩ răng: "Như vậy, ta diệt trừ cảm thọ cũ và không cho 
khởi lên cảm thọ mới, và ta sẽ không có lỗi lầm, sống được 
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an ôn". VỊ ây sau một thời gian, dâu cho y cứ vào đô ăn, vân 
không đăm trước đô ăn. 


Này chị, thân này do đô ăn được tác thành, y cứ vào đô 
ăn; đô ăn cân phải đoạn tận. Như vậy, được nói đên, chính do 
duyên này được nói đên. 


5. Này chị, thân này do ái được tác thành, y cứ vào áI; 
ái cần phải đoạn tận. Như vậy, được nói đến, y CỨ vào gì 
được nói đến như vậy? Ở đây, này chị, Tỷ-kheo nghe: "Tỷ- 
kheo tên này do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, 
tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát". Vị ấy suy nghĩ: "Thật vậy, ta 
cũng do đoạn tận các lậu hoặc ... ta sẽ chứng ngộ, chứng đạt 
và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát”. VỊ Ấy, sau một 
thời gian, dầu y cứ vào ái, đoạn tận ái. 

Này chị, thân này do ái được tác thành, y cứ vào áI; ái 
cần phải đoạn tận. Như vậy, được nói đến, do duyên này 
được nói đến. 


6. Này chị, thân này do kiêu mạn được tác thành, y cứ 
vào kiêu mạn; kiêu mạn cần phải đoạn tận. Như vậy, được 
nói đến, y cứ vào gì được nói đến như vậy? Ở đây, này chị, 
Tỷ-kheo nghe: "Tỷ-kheo tên này do đoạn diệt các lậu hoặc .. 
vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát". VỊ ấy suy nghĩ: "Vậy 
sao ta không như vậy?". Vị ấy, sau một thời gian, dầu y cứ 
vào kiêu mạn, đoạn tận kiêu mạn. 


Này chị, thân này do kiêu mạn tác thành, y cứ vào kiêu 
mạn; kiêu mạn cần phải đọan tận. Như vây được nói đến, do 
duyên này được nói đến. 


7. Này chị, thân này do dâm dục tác thành, dâm dục, sự 
phá đô cây câu được Thê Tôn nói đên. 
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8. Rồi Tỷ-kheo-ni ấy, từ giường đứng dậy, đắp thượng 
y vào một bên vai, với đâu đảnh lễ chân Tôn giả Ananda, và 
thưa với Tôn giả Ananda: 


- Một lỗi con đã vi phạm, thưa Tôn giả, vì ngu đần, vì sĩ 
mê, vì bất thiện. Thưa Tôn giả, mong Tôn giả Ananda chấp 
nhận cho con tội lỗi này là một tội lỗi để con ngăn ngừa 
trong tương lai ! 


9. - Thật vậy, này chị, thật sự chị đã phạm tội vì ngu 
đần, vì si mê, vì bất thiện. Chị đã làm như vậy. Này chị, vì 
Chị thấy phạm tội là phạm tội, và như Pháp phát lộ, nên 
chúng tôi chấp nhận tội ấy cho chị. Này chị, như vậy Luật 
của bậc Thánh được tăng trưởng khi thấy được phạm tội là 
phạm tội, và như pháp phát lộ để ngăn giữ trong tương lai. 


(X) (160) Luật Của Bậc Thiện Thệ 


I. - Này các Tỷ-kheo, khi bậc Thiện Thệ hay Luật của 
Thiện Thệ an trú ở đời là vì hạnh phúc cho quần chúng, vì an 
lạc cho quần chúng, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, 
vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài Người. Và này 
các Tỷ-kheo, thế nào là Thiện Thệ? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Như Lai có mặt ở đời, bậc A 
La Hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Nghự Trượng Phu, Thiên 
Nhân sư, Phật, Thế Tôn. Này các Tỷ-kheo, đây là bậc Thiện 
Thệ. 


2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Luật của bậc Thiện Thệ? 


Vị ấy thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có 
nghĩa, có văn, nói lên Phạm hạnh, hoàn toản đây đủ trong 
sạch. Này các Tỷ-kheo, đây là Luật của bậc Thiện Thệ. 
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Này các Tỷ-kheo, khi bậc Thiện Thệ hay Luật của 
Thiện Thệ an trú ở đời là vì hạnh phúc cho quần chúng, vì an 
lạc cho quần chúng, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, 
vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài Người. 


3. Có bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa đến diệu 
pháp hôn loạn. Thê nảo là bôn? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo học thuộc lòng 
kinh, được lãnh thọ sai lầm, với văn cú sắp đặt bị đảo lộn. Do 
văn cú bị sắp đặt đảo lộn, này các Tý-kheo, nên nghĩa lý bị 
hướng dẫn sai lạc. Này các Tỷ-kheo, đây là pháp thứ nhất 
đưa đến Diệu pháp hỗn loạn và biến mắt. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo là những 
người khó nói, thành tựu với những pháp khiến cho trở thành 
khó nói, khó kham nhẫn. Họ không kính trọng lời giáo giới. 
Này các Tý-kheo, đây là pháp thứ hai đưa đến Diệu pháp hỗn 
loạn và biến mắt. 


5. Lại nữa, này các Ty-kheo, đối với các Tỷ-kheo nghe 
nhiều, thông hiểu các tập A-hàm, bậc trì Pháp, trì Luật, trì 
toát yêu. Các vị ấy không nói lại kinh cho người khác một 
cách cần thận. Khi họ mệnh chung, kinh bị cắt đứt tại gốc rễ, 
không có chỗ ý cứ. Này các Tỷ-kheo, đây là pháp thứ ba đưa 
đến Diệu pháp hỗn loạn và biến mắt. 


6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các Trưởng lão Tỷ-kheo là 
những vị sống đây . đủ, lười biếng, dẫn đầu về đọa lạc, bỏ rơi 
gánh nặng sông viên ly, không cô găng tinh tấn để đạt được 
những gì chưa đạt được, để chứng đắc những gì chưa chứng 
đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Và những thế 
hệ sau tiếp nối theo tà kiến của họ. Thế hệ ấy cũng sống đây 
đủ, lười biếng, dẫn đầu về đọa lạc, bỏ rơi gánh nặng sông 
viễn ly, không cố găng tinh tấn để đạt được những gì chưa 
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đạt được, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng 
ngộ những gì chưa chứng ngộ. Này các Tỷ-kheo, đây là pháp 
thứ tư đưa đến Diệu pháp hỗn loạn và biến mắt. 


7. Này các Tỷ-kheo, có bốn pháp này đưa đến diệu 
pháp an trú, không hôn loạn và không biên mât. Thê nào là 
bôn? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo học thuộc lòng 
kinh được khéo lãnh thọ, với văn cú sắp đặt đúng đắn. Do 
văn cú được sắp đặt đúng đắn, này các Tỷ-kheo, nên nghĩa lý 
được hướng dẫn đúng đắn. Này các Tỷ-kheo, đây là pháp thứ 
nhật đưa đến Diệu pháp an trú không hỗn loạn và không biến 
mât. 


S. Lại nữa, này các Ty-kheo, các Tỷ-kheo là những 
người dễ nói, thành tựu với những pháp khiến cho trở thành 
dễ nói, kham nhẫn. Họ kính trọng những lời giáo giới. Này 
các Tý-kheo, đây là pháp thứ hai đưa đến Diệu pháp an trú 
không hỗn loạn và không biến mắt. 


9. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, đối với các Tỷ-kheo nghe 
nhiều, thông hiểu các tập A-hàm, bậc trì Pháp, trì Luật, trì 
toát yếu. Các vị ấy nói lại kinh cho người khác một cách cần 
thận. Khi họ mệnh chung, kinh không bị cắt đứt tại gốc rỄ, CÓ 
chỗ ý cứ. Này các Tỷ-kheo, đây là pháp thứ ba đưa đến Diệu 
pháp an trú không hỗn loạn và không biến mắt. 


10. Lại nữa, này các Tyỷ-kheo, các Trưởng lão Tỷ-kheo 
không là những vị sông đầy đủ, không lười biếng, không dẫn 
đầu về đọa lạc, bỏ rơi gánh nặng sông viễn ly, cô găng, tinh 
tấn để đạt được những gì chưa đạt được, để chứng đắc những 
gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. 
Và những thế hệ về sau tiếp nối theo chánh kiến của họ. Thế 
hệ ấy không sống đầy đủ, không lười biếng, không dẫn đầu 
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về đọa lạc, không bỏ rơi gánh nặng sống viễn ly, cô găng, 
tinh tấn để đạt được những gì chưa đạt được, để chứng đắc 
những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa 
chứng ngộ. Này các Tỷ-kheo, đây là pháp thứ tư đưa đến 
Diệu pháp an trú không hỗn loạn và không biến mắt. 


Này các Tý-kheo, bốn pháp này đưa đến diệu pháp 
được an trú, không bị hôn loạn, không biên mât. 


XVII. Phẩm Đạo Hành 


(D (161) Tóm Tắt 
—_ Này các Tỷ-kheo, có bốn đạo hành này. Thế nào là 
bôn? 

Đạo hành khổ, thắng trí chậm; Đạo hành khô, thăng trí 
nhanh; Đạo hành lạc, thăng trí chậm; Đạo hành lạc, thăng trí 
nhanh. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn đạo hành này. 

(H) (162) Với Chi Tiết 


___1,- Này các Tỷ-kheo, có bốn đạo hành này. Thế nào là 
bôn? 

Đạo hành khổ, thắng trí chậm; Đạo hành khô, thăng trí 
nhanh; Đạo hành lạc, thăng trí chậm; Đạo hành lạc, thăng trí 
nhanh. 

2.-Này các Tỷ-kheo, thế nào là đạo hành khổ, thắng trí 
chậm? 

Ở đây, có người bản tánh tham dục rất cường thịnh, 
luôn luôn cảm thọ khô ưu do tham dục sanh; bản tánh sân rât 
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cường thịnh, luôn luôn cảm thọ khổ ưu do sân hận sanh; bản 
tánh sỉ rất cường thịnh, luôn luôn cảm thọ khổ ưu đo sĩ sanh. 
Với người Ấy, năm căn này hiện ra rất mềm yếu, tín căn, tấn 
căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Do năm căn này mềm yếu, 
người ây đạt được Vô gián định một cách chậm chạp để đoạn 
diệt các lậu hoặc. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là đạo hành khổ, 
thắng trí chậm. 


3. Và này các Tý-kheo, thế nào là đạo hành khổ, thắng 
trí nhanh? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người bản tánh tham dục 
rất cường thịnh ... luôn luôn cảm thọ khổ ưu đo sĩ sanh. Với 
người ây, năm căn này hiện ra hết sức dôi dào, tức là tín căn, 
tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Do năm căn này hết sức 
dồi dào, người ẫy đạt được Vô gián định một cách mau 
chóng để đoạn tận các lậu hoặc. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là 
đạo hành khô, thăng trí nhanh. 


4. Này các Tỷ-kheo, thế nào là đạo hành lạc, thắng trí 
chậm? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người bản tánh tham dục 
không có cường thịnh ... thường không có cảm thọ khổ ưu do 
tham dục sanh ... bản tánh sân không có cường thịnh ... bản 
tánh si không có cường thịnh, thường không có cảm thọ khổ 
ưu do si sanh. Với người ấy, năm căn này hiện ra rất mềm 
yếu, tức là tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Do 
năm căn này mềm yếu, người ấy đạt được Vô gián định một 
cách chậm chạp để đoạn tận các lậu hoặc. Này các Tỷ-kheo, 
đây gọi là đạo hành lạc, thắng trí chậm. 


5. Này các Tỷ-kheo, thế nào là đạo hành lạc, thắng trí 
nhanh? 
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Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người bản tánh tham 
dục không có cường thịnh, thường không có cảm thọ khô ưu 
do tham dục sanh; bản tánh sân không có cường thịnh, 
thường không có cảm thọ khổ ưu do sân sanh; bản tánh si 
không có cường thịnh, thường không có cảm thọ khổ ưu do 
s¡ sanh. Với người ấy, năm căn này hiện ra rất dồi dào, tức là 
tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Do năm căn này 
dồi dào, người ấy đạt được Vô gián định một cách nhanh 
chóng để đoạn tận các lậu hoặc. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là 
đạo hành lạc, thắng trí nhanh. Này các Tỷ-kheo, có bốn đạo 
hành này. 


(HI) (163) Bắt Tịnh 


1.- Này các Tỷ-kheo, có bốn đạo hành này. Thế nào là 
bốn? Đạo hành khổ, thắng trí chậm; Đạo hành khổ, thắng trí 
nhanh; Đạo hành lạc, thắng trí chậm; Đạo hành lạc, thắng trí 
nhanh. 


2.- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là đạo hành khổ, thắng 
trí chậm? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo sống quán bất tịnh 
trên thân, với tưởng nhàm chán đối với các món ăn, với 
tưởng không hoan hỷ đối với tất cả thế giới, quán vô thường 
đối với tất cả hành, với tưởng chết, khéo an trú nội tâm. Vị 
ấy sống y cứ trên năm hữu học lực, tức là tín lực, tàm lực, 
quý lực, tấn lực, tuệ lực. Với vị ấy, năm căn này hiện ra rất 
mêm yếu, tức là tín căn ... tuệ căn. VỊ ẫy, do năm căn này 
hiện ra rất mềm yếu, đạt được Vô gián định một cách chậm 
chạp để đoạn diệt các lậu hoặc. Này các Ty-kheo, đây gọi là 
đạo hành khổ, thăng trí chậm. 


3. Và này các Tý-kheo, thế nào là đạo hành khổ, thắng 
trí nhanh? 
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Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo sống quán bất tịnh 
trên thân, với tưởng nhàm chán đối với các món ăn, với 
tưởng không hoan hỷ đối với tất cả thế giới, quán vô thường 
đối với tất cả hành, với tưởng chết, khéo an trú nội tâm. Vị 
ây sông y cứ trên năm hữu học lực, tức là tín lực ... tuệ lực. 
Với vị ây, năm căn này hiện khởi rất dồi dào, tức là tín căn . 
tuệ căn. VỊ Ấy, do năm căn này hiện ra rất dồi dào, chứng 
được Vô gián định một cách nhanh chóng để đoạn tận các 
lậu hoặc. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là đạo hành khổ, thắng 
trí nhanh. 


4. Này các Tỷ-kheo, thế nào là đạo hành lạc, thắng trí 
chậm? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ly dục, ly pháp bất 
thiện ... chứng và trú Thiền thứ nhất; làm cho tịnh chỉ tầm và 
tứ ... chứng và trú Thiền thứ hai; ly hỷ trú xả ... chứng và trú 
Thiền thứ ba ... xả lạc, xả khổ, chấm dứt khổ ưu đã cảm thọ 
trước, chứng và trú Thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả 
niệm thanh tịnh. Vị ấy sống y cứ trên năm hữu học lực, tức là 
tín lực ... tuệ lực. Với vị ây, năm căn này hiện khởi rất mêm 
yếu, tức là tín căn ... tuệ căn. VỊ ây, do năm căn mềm yếu 
này, đạt được Vô Biảni định một cách chậm chạp để đoạn tận 
các lậu hoặc. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là đạo hành lạc, 
thắng trí chậm. 


5. Này các Tỷ-kheo, thế nào là đạo hành lạc, thăng trí 
nhanh? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo ly dục, ly pháp bất 
thiện ... chứng và trú Thiền thứ nhất ... chứng và trú Thiền 
thứ hai ... chứng và trú Thiền thứ ba ... chứng và trú Thiền 
thứ tư ... VỊ ây sông y cứ trên năm hữu học lực này, tỨC là tín 
lực ... tuệ lực. Với vị ấy, năm căn này hiện khởi rất dồi dào, 
tức là tín căn ... tuệ căn. Do năm căn hiện khởi rất dồi dào 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 2 205 





này, vị ấy chứng được Vô gián định một cách nhanh chóng 
đê đoạn tận các lậu hoặc. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là đạo 
hành lạc, thăng trí nhanh. 


Này các Tỷ-kheo, có bốn đạo hành này. 
(IV) (164) Kham Nhẫn (1) 


—_ 1. Này các Tỷ-kheo, có bốn đạo hành này. Thế nào là 
bôn? 


Đạo hành không kham nhãn, đạo hành kham nhẫn, đạo 
hành nhiêp phục, đạo hành an tịnh. 


2. Và này các Ty-kheo, thế nào là đạo hành không 
kham nhân? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người chưởi mắng lại 
kẻ đã chưởi mắng, sân hận lại với kẻ đã sân hận, gây lộn lại 
với kẻ đã gây lộn. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là đạo hành 
không kham nhẫn. 


3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là đạo hành kham nhẫn? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không nhiếc 
mắng lại kẻ đã nhiếc mắng, không sân hận lại kẻ đã sân hận, 
không gây lộn lại với kẻ đã gây lộn. Này các Tỷ-kheo, đây 
gọi là đạo hành kham nhẫn. 


4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là đạo hành nhiếp phục? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi mắt thấy sắc, 
không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng TIÊng. 
Phàm do nhân duyên gì với nhãn căn này không được chế 
ngự, khiến cho tham ái, .ưu bị, các ác bất thiện khởi lên, vị ấy 
chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì nhãn căn, sống với sự chế 
ngự nhãn căn. Khi tai nghe tiếng ... khi mũi ngửi hương ... 
khi lưỡi nếm vị ... khi thân cảm xúc ... khi ý biết pháp, không 
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năm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Phàm do 
nhân duyên gì ý căn này không được chế ngự, khiến cho 
tham ái, ưu bi, các ác bất thiện khởi lên, vị ấy chế ngự 
nguyên nhân ấy, thọ trì ý căn, sống với sự chế ngự ý căn. 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là đạo hành nhiếp phục. 


5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào gọi là đạo hành an tịnh? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không có chấp nhận 
dục tầm khởi lên, từ bỏ, tây sạch, làm cho an tịnh, chấm dứt, 
khiến đi đến không sanh hữu, không có chấp nhận sân tầm 
khởi lên ... không có chấp nhận hại tầm khởi lên ... không có 
chấp nhận các pháp ác bất thiện tầm khởi lên, từ bỏ, tây sạch, 
làm cho an tịnh, chấm dứt, khiến đi đến không sanh hữu. 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là đạo hành an tịnh. 


Này các Tỷ-kheo, có bốn đạo hành này. 
(V) (165) Kham Nhẫn (2) 


—— 1. Này các Tỷ-kheo, có bốn đạo hành này. Thế nảo là 
bôn? 


Đạo hành không kham nhẫn, đạo hành kham nhẫn, đạo 
hành nhiêp phục, đạo hành an tịnh. 


2. Và này các Tyý-kheo, thế nào là đạo hành không 
kham nhân? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không kham 
nhẫn lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc chạm của ruồi muỗi, gió, 
sức nóng mặt trời, các loài bò sát; không kham nhẫn những 
hình thức chưởi nàn phỉ báng, không thể chịu đựng được 
cảm thọ về thân khởi lên, khô đau, nhói đau, mãnh liệt, kịch 
liệt, không khả hỷ, không khả ý, chết điếng người. Này các 
Tỷ-kheo, đây gọi là đạo hành không kham nhẫn. 

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là đạo hành kham nhẫn? 
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người kham nhẫn lạnh, 
nóng ... chêt điêng người. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là đạo 
hành kham nhân. 


4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là đạo hành nhiếp phục? 


: Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người khi mắt thấy 
sác không năm giữ tướng chung... (nu kinh 164.4). Này các 
Tỷ-kheo, đây gọi là đạo hành nhiêp phục. 


5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là đạo hành an tịnh? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo không chấp nhận dục 
tâm khởi lên... (0w kinh 164.5)... Này các Tỷ-kheo, đây gọi 
là đạo hành an tịnh. 


Này các Tỷ-kheo, có bốn đạo hành này. 
(VI) (166) Với Các Chi Tiết 


1.- Này các Tỷ-kheo, có bốn đạo hành này. Thế nào là 
bốn? Đạo hành khổ, thắng trí chậm; Đạo hành khổ, thắng trí 
nhanh; Đạo hành lạc, thắng trí chậm; Đạo hành lạc, thắng trí 
nhanh. 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, đạo hành này khổ, thắng trí 
chậm. Này các Tỷ-kheo, đạo hành này về cả hai phương diện 
gọi là hạ liệt. Vì đạo hành này là khổ, do duyên này, đạo 
hành được gọi là hạ liệt. Vì đạo hành này thắng trí chậm, do 
duyên này, đạo hành được gọi là hạ liệt. Này các Tyỷ-kheo, 
đạo hành này về cả hai phương diện gọi là hạ liệt. 

3. Ở đây, này các Tý-kheo, đạo hành này là khổ, thắng 
trí nhanh. Này các Tỷ-kheo, đạo hành này do đau khổ nên 
gọi là hạ liệt. 
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4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, đạo hành này là lạc, thắng 
trí chậm. Này các Tyỷ-kheo, đạo hành này do chậm nên gọi là 
hạ liệt. 


5. Tại đây, này các Tỷ-kheo, đạo hành này lạc, thắng trí 
nhanh. Này các Tỷ-kheo, đạo hành này cả hai phương diện, 
được gọi là thù thăng. Đạo hành này lạc, do duyên này, đạo 
hành được gọi là thù thăng. Đạo hành này nhanh chóng, do 
duyên này, đạo hành được gọi là thù thăng. Này các Tỷ-kheo, 
đạo hành này cả hai phương diện, được gọi là thù thăng. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn đạo hành này. 

(VH) (167) Sàriputta Và Mogøallàna 

1. Rồi Tôn giả Sàriputta đi đến Tôn giả Moggallàna, 
sau khi đên, nói lên với Tôn giả Moggallàna những lời chào 
đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm 
thân hữu, liên ngôi xuông một bên. Ngôi xuông một bên, 
Tôn giả Sàriputta nói với Tôn giả Moggallàna: 

- Này Hiền giả Moggallàna, có bốn đạo hành này. Thế 
nào là bôn? 

Đạo hành khổ, thắng trí chậm; Đạo hành khổ, thắng trí 
nhanh; Đạo hành lạc, thăng trí chậm; Đạo hành lạc, thăng trí 
nhanh. 


Này Hiền giả, có bốn đạo hành này. 


2. Trong bốn đạo hành này, này Hiển giả, đạo hành nào 
do đi đên đạo hành này, tâm của Hiên giả được giải thoát 
khỏi các lậu hoặc, không có châp thủ? 


- Này Hiền giả Sàriputta, có bốn đạo hành này. Thế nào 
là bốn? 
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Đạo hành khổ, thắng trí chậm; Đạo hành khổ, thắng trí 
nhanh; Đạo hành lạc, thăng trí chậm; Đạo hành lạc, thăng trí 
nhanh. Này Hiên giả, có bôn đạo hành này. Trong bôn đạo 
hành này, này Hiên giả, đạo hành này khô, thăng trí nhanh. 
Do đi đên đạo hành này, tâm của tôi được giải thoát khỏi các 
lậu hoặc, không có châp thủ. 

(VHI) (168) Mogøgallàna và Sàriputta 

—_L. Tôn giả Moggallàna đi đến Tôn giả Sàriputta ... Ngồi 
xuông một bên, Tôn giả Moggallàna nói với Tôn giả 
Sảriputfa: 

- Này Hiền giả Sàriputta, có bốn đạo hành này. Thế nào 

là bón? ... Này Hiền giả, có bốn đạo hành này. 


2. Trong bốn đạo hành này, này Hiển giả, đạo hành nào 
do đi đên đạo hành này, tâm của Hiên giả được giải thoát 
khỏi các lậu hoặc, không có châp thủ? 

- Này Hiền giả Moggallàna, có bốn đạo hành này. Thế 
nào là bôn? 

Đạo hành khô, thắng trí chậm; Đạo hành khổ, thăng trí 
nhanh; Đạo hành lạc, thăng trí chậm; Đạo hành lạc, thăng trí 
nhanh. 

Này Hiền giả, trong bốn đạo hành này, đạo hành này 
lạc, thăng trí nhanh. Do đi đên đạo hành này, tâm của tôi 
được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có châp thủ. 

(IX) (169) Với Một Vài Nỗ Lực 

I. - Này các Ty-kheo, có bốn hạng người này có mặt, 
hiện hữu ở đời. Thê nào là bôn? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người ngay trong hiện 
tại chứng được Hữu hành Niêt-bàn. Ở đây, này các Tỷ-kheo, 
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có hạng người khi thân hoại mạng chung, chứng được Hữu 
hành Niết-bàn. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người ngay 
trong hiện tại chứng được Vô hành Niết-bàn. Ở đây, này các 
Ty-kheo, có hạng người khi thân hoại mạng chung, chứng 
được Vô hành Niết-bàn. 


2. Và này các Tý-kheo, thế nào là hạng người ngay 
trong hiện tại chứng được Hữu hành Niêt-bàn? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo sống quán bất tịnh 
trên thân, với tưởng nhàm chán đối với các món ăn, với 
tưởng không hoan hỷ đối với tất cả thế giới, quán vô thường 
đối với tất cả hành, với tưởng chết, khéo an trú nội tâm. Vị 
ây sông y cứ trên năm hữu học lực, tức là tín lực ... tuệ lực. 
Với vị ây, năm căn này hiện khởi rất dồi dào, tức là tín căn . 
tuệ căn. Vị ấy, do năm căn này hiện ra rất đồi dào, H5) 
trong hiện tại, chứng được Hữu hành Niết-bàn. 


3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người sau khi 
thân hoại mạng chung, chứng được Hữu hành Niêt-bàn? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo sống quán bất tịnh 
trên thân ... với tưởng chết, khéo an trú trên nội tâm. Vị ấy 
sống y cứ trên năm hữu học lực, tức là tín lực ... tuệ lực. Với 
vị ây, năm căn này hiện khởi mềm yếu, tức là tín căn ... tuệ 
căn. VỊ â Ấy, do năm căn này hiện ra mêm yếu, khi thân hoại 
mạng chung, vị ấy chứng được Hữu hành Niết-bàn. 


4. Và này các Tỷý-kheo, thế nào là hạng người ngay 
trong hiện tại chứng được Vô hành Niêt-bàn? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ly dục, ly pháp bất 
thiện ... chứng đạt và an trú Thiền thứ tư. Vị ấy sông y cứ 
trên năm hữu học lực, tức là tín lực ... tuệ lực. Với vị ây, năm 
căn này hiện khởi dồi dào, tức là tín căn ... tuệ căn. Do năm 
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căn này dôổi dào, vị ấy ngay trong hiện tại, chứng được Vô 
hành Niêt-bản. 


Như vậy này các Tỷ kheo, Có hạng người ngay trong 
hiện tại chứng được vô hành Niệt Bàn. 


5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người sau khi 
thân hoại mạng chung, chứng được Vô hành Niêt-bàn? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ly dục, ly pháp bất 
thiện ... chứng đạt và an trú Thiền thứ tư. Vị ấy sông y cứ 
trên năm hữu học lực, tức là tín lực ... tuệ lực. Với vị ây, năm 
căn này khởi lên mềm yếu, tức là tín căn ... tuệ căn. Do năm 
căn này mềm yêu, vị ây khi thân hoại mạng chung, chứng 
được Vô hành Niết-bàn. 


Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người này có mặt, hiện 
hữu ở đời. 

(X) (170) Gắn Liền Cột Chặt 

1. Một thời, Tôn giả Ananda sống ở Kosàmbi, tại khu 
vườn Ghosita. Tại đây, Tôn giả Ananda gọi các Tỷ-kheo: 

- Thưa các Hiền giả Tỷ-kheo. 

- Thưa vâng, Hiền giả. 

Các tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả. Tôn giả Ananda nói 
như sau: 


- Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào tuyên bố trước mặt tôi 
rằng, đã chứng được quả A-la-hán, tất cả vị ấy được đầy đủ 
bốn chi phần này, hoặc là một trong bốn chi phần này. Thế 
nảo là bốn? 

2. Ở đây, này chư Hiền, Tỷ-kheo tu tập quán, có chỉ đi 
trước; do vị ấy tu tập quán có chỉ đi trước, con đường được 
sanh khởi. Vị ấy thực hành con đường ấy, tu tập, làm cho 
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sung mãn. Do vị ây thực hành con đường ây, tu tập, làm cho 
sung mãn, các kiệt sử được đoạn tận, các tùy miên được 
châm dứt. 


3. Lại nữa, này chư Hiền, vị Tỷ-kheo tu tập chỉ, có 
quán đi trước. Do vị ấy tu tập chỉ có quán đi trước, con 
đường được sanh khởi. VỊ â ấy thực hành con đường â Ấy, tu tập, 
làm cho sung mãn. Do vị ây thực hành con đường ây, tu tập, 
làm cho sung mãn, các kiết sử được đoạn tận, các tùy miên 
được chấm dứt. 


4. Lại nữa, này chư Hiện, Tỷ-kheo tu tập cả hai chỉ 
quán gắn liền với nhau. Do vị ấy tu tập cả hai chỉ quán gắn 
liền với nhau, con đường được sanh khởi. VỊ ấy thực hành 
con đường ấy, tu tập, làm cho sung mãn. Do vị ấy thực hành 
con đường ấy, tu tập, làm cho sung mãn, các kiết sử được 
đoạn tận, các tùy miên được chấm dứt. 


5. Lại nữa, này chư Hiền, Tyỷ-kheo với các dao động đôi 
với các pháp được hoản toàn dứt sạch. Này các Hiền giả, đây 
là thời khi tâm của vị ấy an trú, an tọa, nhất tâm, định tĩnh. 
Với vị ấy, con đường sanh khởi. Vị ấy thực hành con đường 
Ấy, tu tập, làm cho sung mãn. Do vị ây thực hành con đường 
ấy, tu tập, làm cho sung mãn, các kiết sử được đoạn tận, các 
tùy miên được chấm dứt. 


Này chư Hiền, Tý-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào tuyên bố 
trước mặt tôi rằng, đã chứng được quả A-la-hán, tất cả vị ây 
được đầy đủ bốn chi phần này, hoặc là một trong bốn chi 
phần này. 
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XVIII. Phẩm Tư Tâm Sở 


(D (171) Với Tư Tâm Sở 


- Này các Tỷ-kheo, khi nào có hành động về thân, do 
nhân thân tư tâm sở, khởi lên lạc khổ nội tâm. Khi nào có 
hành động về lời, do nhân tư tâm sở về lời, khởi lên lạc khổ 
nội tâm. Khi nào có hành động về ý, do nhân ý tư tâm sở , 
khởi lên lạc khổ nội tâm. Hay là do vô minh ... 

2. Hoặc này các Tỷ-kheo, do tự mình làm thân hành, do 
duyên này, khởi lên lạc khổ nội tâm cho người ấy. Hoặc này 
các Tỷ-kheo, do người khác làm thân hành đối với người ấy, 
do duyên này khởi lên lạc khổ nội tâm cho người ấy. Hoặc 
này các Ty-kheo, tự mình tỉnh giác làm thân hành, do duyên 
này khởi lên lạc khổ nội tâm cho người ấy. Hoặc này các Tỷ- 
kheo, không có tỉnh giác làm thân hành, do duyên này khởi 
lên lạc khổ nội tâm cho người ấy. 


3. Hoặc này các Tỷ-kheo, do tự mình làm khẩu hành, 
do duyên này khởi lên lạc khổ nội tâm cho người ấy. Hoặc 
này các Tỷ-kheo, do người khác làm khẩu hành đổi với 
người ấy, do duyên này khởi lên lạc khổ nội tâm cho người 
ây. Hoặc này các Tỷ-kheo, tự mình tỉnh giác làm khẩu hành, 
do duyên này khởi lên lạc khổ nội tâm cho người ấy. Hoặc 
này các Tỷ-kheo, không có tỉnh giác làm khẩu hành, do 
duyên này khởi lên lạc khổ nội tâm cho người ấy. 


4. Hoặc này các Tỷ-kheo, do tự mình làm ý hành, do 
duyên này khởi lên lạc khổ nội tâm cho người ẫy. Hoặc này 
các Tỷ-kheo, do người khác làm ý hành đối với Tười ấy, do 
duyên này khởi lên lạc khổ nội tâm cho người ấy. Hoặc này 
các Ty-kheo, tự mình tỉnh giác làm ý hành, do duyên này 
khởi lên lạc khổ nội tâm cho người ấy. Hoặc này các Tỷ- 
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kheo, không có tỉnh giác làm ý hành, do duyên này khởi lên 
lạc khổ nội tâm cho người ấy. 


5. Này các Tyỷ-kheo, trong những pháp này, có vô minh 
tháp tùng. Do sự đoạn diệt, ly tham, không có dư tản của vô 
minh, thân hành ấy không có, do duyên này khởi lên lạc khô 
nội tâm cho người ấy; khẩu hành ấy không có, do duyên này 
khởi lên lạc khổ nội tâm cho người ấy; ý hành không có, do 
duyên này khởi lên lạc khổ nội tâm cho người ấy. Thửa 
ruộng không có, căn cứ không có, xứ không có, duyên sự 
không có, do duyên này khởi lên lạc khổ nội tâm cho người 
Ấy. 

(ID (172) Được Ngã Tánh 


1.- Này các Tý-kheo, có bốn cách này để được ngã tánh. 
Thê nào là bôn? 


Có cách được ngã tánh, này các Tỷ-kheo, trong cách 
được ngã tánh Ấy, ngã tư tâm sở hoạt động, không phải do tư 
tâm sở của người khác. Có cách được ngã tánh, này các Tỷ- 
kheo, trong cách được ngã tánh ấy, tư tâm sở của người khác 
hoạt động, không phải tư tâm sở của mình. Có cách được ngã 
tánh, này các Tỷ-kheo, trong cách được ngã tánh ấy, ngã tư 
tâm sở và tư tâm sở của người khác cùng hoạt động. Có cách 
được ngã tánh, này các Tỷ-kheo, trong cách được ngã tánh 
ấy, ngã tư tâm sở và tư tâm sở của người khác không hoạt 
động. 


Này các Tỷ-kheo, có bốn cách này để được ngã tánh. 
2. Khi được nói vậy, Tôn giả Sàriputta bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, lời dạy tóm tắt này của Thế Tôn con 
hiệu ý nghĩa một cách rộng rãi như sau: Tại đây, bạch Thê 
Tôn, có cách được ngã tánh này, do cách được ngã tánh ây, 
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ngã tư tâm sở hoạt động, không phải do tư tâm sở của người 
khác. Do nhân ngã tư tâm sở, có sự mệnh chung từ bỏ thân 
ấy của các chúng sanh ấy. Tại đấy, bạch Thế Tôn, có các 
được ngã tánh này, do cách được ngã tánh ấy, tư tâm sở của 
người khác hoạt động, không phải ngã tư tâm sở. Do nhân tư 
tâm sở của người khác, có sự mệnh chung từ bỏ thân ẫy của 
các chúng sanh ấy. Tại đấy, bạch Thế Tôn, có cách được ngã 
tánh này, do cách được ngã tánh ấy, ngã tư tâm sở và tư tâm 
sở của người khác cùng hoạt động. Do nhân ngã tư tâm sở và 
tư tâm sở của người khác, có sự mệnh chung, từ bỏ thân ẫy 
của các chúng sanh Ấy. Tại đấy, bạch Thế Tôn, có cách được 
ngã tánh này, do cách được ngã tánh ấy, ngã tư tâm sở và tư 
tâm sở của người khác không có hoạt động. 


3. Trong trường hợp ngã tư tâm sở và tư tâm sở của 
người khác không có hoạt động, thời hạng chư Thiên nảo cân 
được xem là trong trường hợp này? 


- Này Sàriputta, hạng chư Thiên đi đến Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ cần được xem là trong trường hợp ấy. 


- Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây có hạng 
chúng sanh, sau khi mạng chung từ bỏ thân Ấy, đã trở lui lại, 
đã trở lui lại trong trạng thái này? Do nhân gì, do duyên gì, ở 
đây có hạng chúng sanh, sau khi thân hoại mạng chung từ bỏ 
thân ấy, đã trở không trở lui lại, không trở lui lại trong trạng 
thái này? 

4. - Ở đây, này Sàriputta, đối với hạng người năm hạ 
phần kiết sử chưa đoạn tận, vị ấy ngay trong hiện tại, chứng 
đạt và an trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ. VỊ â ấy hưởng thọ vị 
ngọt ấy, có tâm ái luyến, tìm được hạnh phúc trong ẫy. An 
trú ở đây hướng mạnh về đấy, sống nhiều với trạng thái ấy, 
không có thối đọa, sau khi thân hoại mạng chung được sanh 
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cộng trú với chư Thiên ở Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Vị ấy 
mệnh chung, từ bỏ (thân ái), đã trở lui lại trạng thái này. 

5. Ở đây, này Sàriputta, đối với hạng người năm hạ 
phần kiết sử đã được đoạn tận, vị ấy ngay trong hiện tại, 
chứng đạt và an trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Vị ấy hưởng 
thọ vị ngọt Ấy, có tâm ái luyến, tìm được hạnh phúc trong Ấy. 
An trú ở đây hướng mạnh về đấy, sống nhiều với trạng thái 
Ấy, không có thối đọa, khi thân hoại mạng chung được sanh 
cộng trú với chư Thiên ở Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Vị ấy 
mệnh chung, từ bỏ (thân ái) ấy, nhưng không trở lui lại, 
không trở lui lại trạng thái này. 


Này Sàriputta, đây là nhân, đây là duyên, ở đây có hạng 
chúng sanh, sau khi mạng chung, từ bỏ thân ây ... đã không 
trở lui lại, không trở lui lại trạng thái này. 


(IH) (173) Phân Tích 
Tại đây, Tôn giả Sàriputta gọi các Tỷ-kheo: 
- Thưa các Hiền giả Tỷ-kheo. 


- Thưa vâng Hiền giả. Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn 
giả Sàriputta. Tôn giả Sàriputfa nói như: 

- Thưa các Hiền giả, sau khi tôi thọ đại giới nửa tháng, 
nghĩa vô ngại giải được chứng ngộ, vừa đặc biệt, vừa theo 
văn cú. Vẫn đề ấy, với nhiều pháp môn, tôi nói lên, tôi thuyết 
giảng, tôi nêu rõ, tôi trình bày, tôi an lập, tôi mở rộng, tôi 
phân tích, tôi phát lộ. Nếu ai có nghi ngờ gì hay phân vân gì, 
nảo có ích gì người ấy hỏi tôi và tôi trả lời người ây, khi bậc 
Đạo sư có mặt trước chúng ta, một bậc rất khéo thiện xảo 
trong các pháp. 


Thưa các Hiền giả, sau khi tôi thọ đại giới nửa tháng, 
pháp vô ngại giải được chứng ngộ, vừa đặc biệt ... tôi phát lộ. 
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Nếu ai có nghĩ ngờ gì hay phân vân gì, nào có ích gì người 
ấy hỏi tôi và tôi trả lời người ây, khi bậc Đạo sư có mặt trước 
chúng ta, một bậc rất khéo thiện xảo trong các pháp. 


Thưa các Hiền giả, sau khi tôi thọ đại giới trong nửa 
tháng, từ vô ngại giải được chứng ngộ, vừa đặc biệt... tôi 
phát lộ. Nếu ai có nghi ngờ gì hay phân vân gì, nào có ích gì 
người ấy hỏi tôi và tôi trả lời người ấy, khi bậc Đạo sư có 
mặt trước chúng ta, một bậc rất khéo thiện xảo trong các 
pháp. 

Thưa các Hiền giả, sau khi tôi thọ đại giới nửa tháng, 
biện tài vô ngại giải được chứng ngộ, vừa đặc biệt, vừa theo 
văn cú. Vẫn đề ấy, với nhiều pháp môn, tôi nói lên, tôi thuyết 
giảng, tôi nêu rõ, tôi trình bày, tôi an lập, tôi mở rộng, tôi 
phân tích, tôi phát lộ. Nếu ai có nghi ngờ gì hay phân vân gì, 
nảo có ích gì người ấy hỏi tôi và tôi trả lời người ây, khi bậc 
Đạo sư có mặt trước chúng ta, một bậc rất khéo thiện xảo 
trong các pháp. 


(IV) (174) Kotthita 

1. Rồi Tôn giả Mahàkotthita đi đến Tôn giả Sàriputta, 
sau khi đên, nói lên với Tôn giả Sàriputta những lời chào đón 
thăm hỏi ... ngôi xuông một bên, Tôn giả Mahàkotthita thưa 
với Tôn g1ả SàrIputta: 

- Thưa Hiền giả, sau sự đoạn diệt, ly tham sáu xúc xứ 
không có dư tàn, còn có một cái gì khác nữa? 

- Chớ có nói vậy, thưa Hiền giả. 

- Thưa Hiền giả, sau khi đoạn diệt, ly tham sáu xúc xứ 
không có dư tàn, không còn có một cái gì khác nữa? 


- Chớ có nói vậy, thưa Hiên giả. 
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- Thưa Hiền giả, sau khi đoạn diệt, ly tham sáu xúc xứ 
không có dư tàn, còn có và không còn có một cái gì khác nữa? 

- Chớ có nói vậy, thưa Hiền giả. 

- Thưa Hiền giả, sau khi đoạn diệt, ly tham sáu xúc xứ 
không có dư tàn, không còn có và không không còn có một 
cái øì khác nữa? 

- Chớ có nói vậy, thưa Hiền giả. 

2.- Thưa Hiền giả, khi được hỏi: "Thưa Hiền giả, sau 
khi đoạn diệt, ly tham sáu xúc xứ không có dư tàn, còn có 
một cái gì khác nữa", Hiền giả nói: "Chớ có nói vậy, thưa 
Hiền giả". Khi được hỏi: "Thưa Hiền giả, sau khi đoạn diệt, 
ly tham sáu xúc xứ không có dư tản, không còn có một cái gì 
khác nữa", Hiền giả nói: "Chớ có nói vậy, thưa Hiền giả". 
Khi được hỏi: "Thưa Hiền giả, sau khi đoạn diệt, ly tham sáu 
xúc xứ không có dư tàn, còn có và không còn có một cái gì 
khác nữa", Hiền giả nói: "Chớ có nói vậy, thưa Hiền giả". 
Sau khi được hỏi: "Thưa Hiền giả, sau khi đoạn diệt, ly tham 
sáu xúc xứ không có dư tàn, không còn có và không không 
còn có một cái gì khác nữa", Hiền giả nói: "Chớ có nói vậy, 
thưa Hiền giả". Thưa Hiền giả, như thế nào cần phải hiểu ý 
nghĩa lời nói này? 

3.- "Thưa Hiền giả, sau khi đoạn diệt, ly tham sáu xúc 
xứ không có dư tàn, còn có một cái gì khác nữa !", nói vậy là 
khiến trở thành hý luận một vấn đề không phải hý luận. 
"Thưa Hiền giả, sau khi đoạn diệt, ... không có dư tàn, không 
có cái gì khác nữa !", nói vậy là khiến trở thành hý luận một 
vấn đề không phải hý luận. "Thưa Hiền giả, sau khi đoạn 
diệt, ... không có dư tàn, còn có và không còn có một cái gì 
khác nữa !", nói vậy là khiến trở thành hý luận một vấn đề 
không phải hý luận. "Thưa Hiền giả, sau khi đoạn diệt, ... 
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không có dư tàn, không còn có và không không còn có một 
cái gì khác nữa !", nói vậy là khiến trở thành hý luận một vấn 
đề không phải hý luận. Thưa Hiền giả, cho đến khi nào có sự 
đi đến sáu xúc xứ, cho đến khi ấy có sự đi đến hý luận. Cho 
đến khi nào có sự đi đến hý luận, cho đến khi â ẫy có sự đi đến 
sáu xúc xứ. Thưa Hiền giả, do sự đoạn diệt, ly tham sáu xúc 
xứ không có dư tàn, hý luận được đoạn diệt, hý luận được chỉ 
tịnh. 


4. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Tôn giả Mahàkotthita, 
sau khi đên, nói lên với Tôn giả Mahàkotthita những lời chào 
đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm 
thân hữu, liên ngôi xuông một bên. Ngôi xuông một bên, 
Tôn giả Ananda thưa với Tôn giả Mahàkotthita: 

- Thưa Hiền giả, do sự đoạn diệt ly tham sáu xúc xứ 
không có dư tàn, có phải còn có vật gì khác? 

- Chớ có nói vậy, thưa Hiền giả. 

. (giống như đoạn trước, khi Sàriputta trả lời cho 
Mahàkotthita ... cho đên... "hý luận được chỉ tịnh"). 
(V) (175) Upavàna 


1. Rồi Tôn giả Upavàna đi đến Tôn giả Sàriputta, sau 
khi đến, nói với Tôn giả Sàriputta .. . ngồi xuông một bên. 


- Thưa Hiền giả Sàriputta, có thể có người chấm dứt 
(đau khô) nhờ minh hay không? 


- Thưa không, này Hiền giả. 


- Thưa Hiền giả Sàriputta, có thể có người chấm dứt 
(đau khô) nhờ hạnh hay không? 


- Thưa không, này Hiền giả. 
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- Thưa Hiền giả Sàriputta, có thể có người chấm dứt 
(đau khô) nhờ minh và hạnh hay không? 


- Thưa không, này Hiền giả. 


- Thưa Hiền giả Sàriputta, có thể có người chấm dứt 
(đau khô) ngoài minh và hạnh hay không? 


- Thưa không, này Hiền giả. 


2. - Khi được hỏi: "Thưa Tôn giả Sảriputta, có thể có 
người chấm dứt (đau khổ) nhờ minh hay không?", Tôn giả 
nói: "Thưa không, này Hiền giả". Khi được hỏi: "Thưa Tôn 
giả Sàriputta, có thê có người chấm dứt (đau khô) nhờ hạnh 
hay không?”, Tôn giả nói: "Thưa không, này Hiền giả". Khi 
được hỏi: "Thưa Tôn giả Sàriputta, có thê có người chấm dứt 
(đau khổ) nhờ minh và hạnh hay không?", Tôn giả nói: 
"Thưa không, này Hiền giả". Khi được hỏi: "Thưa Tôn giả 
Sàriputta, có thể có người chấm dứt (đau khổ) ngoài minh và 
hạnh hay không?", Tôn giả nói: "Thưa không, này Hiền 
giả".... Như thế nào, thưa Tôn giả, (cần phải hiểu) có người 
chấm dứt (đau khổ)? 


3.- Này Hiền giả, nếu có người chấm dứt (đau khổ) nhờ 
minh, thời người ây vẫn là người chấm dứt (đau khổ) với 
chấp thủ. Này Hiền giả, nếu có người chấm dứt (đau khổ) 
nhờ hạnh, thời người ây vẫn là người châm dứt (đau khổ) với 
chấp thủ. Này Hiền giả, nếu CÓ người chấm dứt (đau khổ) 
nhờ minh và hạnh, thời người ấy vân là người chấm dứt (đau 
khổ) với chấp thủ. Này Hiền giả, nếu có người chấm dứt (đau 
khổ) ngoài minh và hạnh, thời một người phàm phu có thê là 
người chấm dứt (đau khổ). Thưa Hiền giả, người phàm phu 
không có minh và hạnh nên không như thật thấy và biết, 
nhưng nếu có minh và hạnh đầy đủ như thật thấy và biết, là 
người chấm dứt (đau khổ). 
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(VD (176) Mong Cầu 


I.- Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có lòng tin, nếu chơn 
chánh mong cầu, hãy mong cầu như sau: "Mong ta sẽ được 
như Sàriputta, Moggallàna". 


Này các Tyỷ-kheo, họ là cán cân, là đồ để đo lường các 
đệ tử Ty-kheo của ta, tức là Sàriputta, Moggallàna. 


2. Này các Tỷ-kheo, Tý-kheo-ni có lòng tin, nếu chơn 
chánh mong cầu, hãy mong cầu như sau: "Mong ta sẽ được 
như Khema và Tỷ-kheo-ni Uppalavannà". 


Này các Tỷ-kheo, họ là cán cân, là đồ để đo lường các 
đệ tử Tyỷ-kheo-mi của ta, tức là Khema và Uppalavamnà. 


3. Này các Tỷ-kheo, nam cư sĩ có lòng tin, nếu chơn 
chánh mong câu, hãy mong câu như sau: "Mong ta sẽ được 
như gia chủ Citta, và Hatthaka người Alavì". 


Này các Tyỷ-kheo, họ là cán cân, là đồ để đo lường các 
đệ tử nam cư sĩ của ta, tức là gia chủ Citta và Hatthaka người 
Alavi. 


4. Này các Tyỷ-kheo, nữ cư sĩ có lòng tin, nêu chơn 
chánh mong câu, hãy mong câu như sau: "Mong ta sẽ được 
như nữ cư sĩ KhuJJuttarà và Velukantaki, mẹ của Nandà”". 


Này các Tyỷ-kheo, họ là cán cân, là đồ để đo lường các 
đệ tử nữ cư sĩ của ta, tức là nữ cư sĩ Khuljuttarà và 
VelukantakI, mẹ của Nandà. 

(VI) (177) Rahula 

1. Rồi Tôn giả Ràhula đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. Thê Tôn nói với 
Tôn giả Ràhula đang ngôi xuông một bên: 
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- Này Ràhula, phàm có nội địa giới gì, phàm có ngoại 
địa giới gì, đều là địa giới này. Cần phải như thật thấy địa 
giới ấy với chánh trí tuệ rằng: "Cái này không phải của tôi, 
cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của 
tôi". Do thấy như thật (địa giới) này với chánh trí tuệ, vị ấy 
nhàm chán địa giới. Với trí tuệ, vị ấy tây sạch tâm. 


2-4. Này Ràhula, phảm có nội thủy giới gì, phàm có 
ngoại thủy giới gì, đều là thủy giới này...., phàảm có nội hỏa 
giới gì, phàm có ngoại hỏa giới gì, đều là hỏa giới này... 
phàm có nội phong giới gì, phàm có ngoại phong giới gì, đều 
là phong giới này. Cần phải như thật thấy phong giới ấy với 
chánh trí tuệ răng: "Cái này không phải của tôi, cái này 
không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi". Do 
thấy như thật (phong giới) này với chánh trí tuệ, vị ấy nhàm 
chán phong giới. Với trí tuệ, vị ấy tây sạch tâm. 


5. Khi nào, này Ràhula, Tỷ-kheo đối với bốn giới này, 
không có tùy quán là tự ngã hay thuộc ngã sở, này Ràhula, vị 
này được gọi là Tyỷ-kheo đã cắt dứt ái, đã giải tỏa các kiệt sử, 
đã chơn chánh minh quán kiêu mạn, đã châm dứt khô đau. 

(VIHID) (178) Hồ Nước Ở Làng 


I.- Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người này có mặt, 
xuất hiện ở đời. Thế nào là bốn? 

Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo đạt được và an trú 
một loại an tịnh tâm giải thoát. VỊ ấy tác ý có thân diệt, do vị 
ấy tác ý có thân diệt, tâm không phấn chấn, không có tịnh tín, 
không an trú, không giải thoát đối với có thân diệt. Này các 
Tỷ-kheo, Ty-kheo như vậy không có chờ đợi được có thân 
diệt. Ví như, này các Tỷ-kheo, một người lây tay có dính 
nhựa cầm một cành cây, tay của vị ấy sẽ dính vào, năm lấy, 
cột vào cành cây ấy. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
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đạt được và an trú một loại an tịnh tâm giải thoát. VỊ â ấy tác ý 
có thân diệt, do vị ấy tác ý có thân diệt, tâm không phần chắn, 
không có tịnh tín, không an trú, không giải thoát đối với có 
thân diệt. Này các Tyỷ-kheo, Tỷ-kheo như vậy không có chờ 
đợi được có thân diệt. 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo chứng đạt và an trú 
một loại an tịnh tâm giải thoát. Vị ấy tác ý có thân diệt, do vị 
ấy tác ý có thân diệt, tâm vị ấy phần chấn, tịnh tín, an trú và 
giải thoát đối với có thân diệt. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
như vậy được chờ đợi là có được có thân diệt. Ví như, này 
các Tỷ-kheo, một người lấy tay sạch cầm một cành cây, tay 
của vị ấy không dính vào, không năm lẫy, không cột vào 
cành cây ấy. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đạt được 
và an trú một loại an tịnh tâm giải thoát. VỊ ấy tác ý có thân 
diệt, do vị ấy tác ý có thân diệt, tâm vị ấy phấn chấn, tịnh tín, 
an trú và giải thoát đối với có thân diệt. Này các Tý-kheo, 
Ty-kheo như vậy được chờ đợi là có được có thân diệt. 

3. Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đạt được và 
an trú một loại an tịnh tâm giải thoát. VỊ ẫy tác ý phá hoại vô 
minh, không có phân chấn, không có tịnh tín, không có an trú, 
không có giải thoát đối với phá hoại vô minh. Này các Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo như vậy không có chờ đợi được vô minh phá 
hoại. Ví như, này các Tỷ-kheo, một hồ nước đã được nhiều 
năm, có người đến bịt tất cả các lỗ nước chảy vào, mở ra tất 
cả các lỗ nước chảy ra, và trời lại không mưa đều đặn. Hồ 
nước như vậy, này các Tỷ-kheo, không có chờ đợi tức nước 
vỡ bờ. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đạt được vả an 
trú một loại an tịnh tâm giải thoát. VỊ ẫy tác ý phá hoại vô 
minh. Do vị ấy tác ý phá hoại vô minh, tâm không có phấn 
chắn, không có tịnh tín, không có an trú, không có giải thoát 


224 Chương IV - Bốn Pháp 





đối với phá hoại vô minh. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như 
vậy không có chờ đợi được vô minh phá hoại . 


4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đạt được và an trú 
một loại an tịnh tâm giải thoát. VỊ ây tác ý phá hoại vô minh. 
Do vị ấy tác ý phá hoại vô minh, tâm có phần chấn, có tịnh 
tín, có an trú, có giải thoát đối với phá hoại vô minh. Này các 
Ty-kheo, Tỷ-kheo như vậy có chờ đợi được vô minh phá 
hoại. Ví như, này các Tỷ-kheo, một hồ nước đã được nhiều 
năm, có người đến bịt tất cả các lỗ nước chảy ra, mở ra tất cả 
các lỗ nước chảy vào, và trời lại mưa đều đặn. Hỗ nước như 
vậy, này các Tỷ-kheo, có chờ đợi tức nước vỡ bờ. Cũng vậy, 
này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đạt được và an trú một loại an tịnh 
tâm giải thoát. Vị ấy tác ý phá hoại vô minh. Do vị ấy tác ý 
phá hoại vô minh, tâm có phấn chấn, có tịnh tín, có an trú, có 
giải thoát đối với phá hoại vô minh. Này các Tý-kheo, Tỷ- 
kheo như vậy có chờ đợi được phá hoại vô minh. Này các 
Tỷ-kheo, có bốn hạng người này có mặt, hiện hữu ở đời. 


(IX) (179) Niết Bàn 


1. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Tôn giả Sàriputta. sau khi 
đên ... ngôi xuông một bên. Tôn giả Ananda nói với Tôn giả 
Sàriputta: 


- Do nhân gì, thưa Hiền giả Sàriputta, do duyên gì ở 
đây, lại có một sô chúng sanh ngay trong hiện tại không có 
chứng nhập Niêt-bàn? 


- Ở đây, này Hiền giả Ananda, chúng sanh không có 
như thật quán tri: "Các tưởng này dự phần vào thối đọa", 
không có như thật quán tri: "Các tưởng này dự phần vào an 
trú", không có như thật quán tri: "Các tưởng này dự phần vào 
thù thắng", không có như thật quán tri: "Các tưởng này dự 
phần vào thê nhập". Này Hiền giả Ananda, đây là nhân, đây 
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là duyên, do vậy ở đây có hạng chúng sanh ngay trong hiện 
tại, không chứng nhập Niêt-bản. 


2. - Thưa Hiền giả Sàriputta, do nhân gì, do duyên gì, ở 
đây có hạng chúng sanh ngay trong hiện tại chứng nhập được 
Niêt-bàn? 

- Ở đây, này Hiền giả Ananda, chúng sanh như thật 
quán tr1: "Các tưởng này dự phân vào thôi đọa", như thật 
quán tri: "Các tưởng này dự phân vào an trú”, như thật quán 
tri: "Các tưởng này dự phân vảo thù thăng", như thật quán tri: 
"Các tưởng này dự phân vào thê nhập”. Do nhân này, do 
duyên này, này Hiên giả Ananda, ở đây có các chúng sanh 
ngay trong hiện tại, chứng nhập Niêt-bàn. 

(X) (180) Căn Cứ Địa 

I. Một thời, Thế Tôn trú ở Bhoganagara, tại điện 
Ananda. Tại đây, Thê Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

- Này các Tỷ-kheo. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế tôn nói như sau: 

- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết về bốn đại căn cứ địa 
này. Hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế tôn nói như sau: 

- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là bốn đại căn cứ địa? 

2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có Tỷ-kheo nói như sau: 
"Này Hiền giả, đối diện với Thế Tôn, tôi nghe như vậy, đối 


diện với Thế Tôn, tôi lãnh thọ như vậy: "Đây là Pháp, đây là 
Luật, đây là lời dạy của bậc Đạo sư". Này các Tyỷ-kheo, các 
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Thầy không nên tán thán, không nên hủy báng lời nói của 
Tỷ-kheo ây, không tán thán, không hủy báng, mỗi mỗi chữ, 
môi môi câu cân phải học hỏi kỹ lưỡng và đem so sánh với 
kinh, đem đối chiếu với Luật. Nếu chúng không phù hợp với 
kinh, không tương ứng với Luật, thời các Thây có thê kết 
luận: "Chắc chắn những lời này không phải lời dạy của Thế 
Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác và các Tỷ-kheo ẫy đã 
thọ giáo sai lầm". Này các Tỷ-kheo, các Thầy hãy từ bỏ 
chúng. 


3. Nhưng ở đây, này các Ty-kheo, có Tỷ-kheo nói như 
sau: "Này Hiền giả, đối diện với Thế Tôn, tôi nghe như vậy, 
đối diện với Thế Tôn, tôi lãnh thọ như vậy: "Đây là Pháp, 
đây là Luật, đây là lời dạy của bậc Đạo sư"”. Này các Tỷ- 
kheo, các Thầy không nên tán thán, không nên hủy báng lời 
nói của Tỷ-kheo ây, không tán thán, không hủy báng, mỗi 
mỗi chữ, mỗi mỗi câu cân phải học hỏi kỹ lưỡng và đem so 
sánh với kinh, đem đối chiếu với Luật. Nếu chúng phù hợp 
với kinh, tương ứng với Luật, thời các Thầy có thê kết luận: 
"Chắc chắn những lời này là lời dạy của Thế Tôn, bậc A-la- 
hán, Chánh Đắng Giác và các Tý-kheo ấy đã thọ giáo tốt 
đẹp". Này các Tý-kheo, đây là đại căn cứ địa thứ nhất các 
Thầy cần phải thọ trì. 


4. Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, có Tỷ-kheo nói như 
sau: "Tại trú xứ kia có Tăng chúng ở với vị thượng tọa, với 
vị thủ chúng. Đối diện Tăng chúng, tôi nghe như vậy, đối 
diện với Tăng chúng, tôi lãnh thọ như vậy: "Đây là Pháp, đây 
là Luật, đây là lời dạy của bậc Đạo sư”"". Này các Tyỷ-kheo, 
các Thầy không nên tán thán, không nên hủy báng lời nói 
của Tỷ-kheo ây, không tán thán, không hủy báng, mỗi mỗi 
chữ, môi môi câu cân phải học hỏi kỹ lưỡng và đem so sánh 
với kinh, đem đối chiếu với Luật. Khi đem so sánh với kinh, 
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đem đối chiếu với luật và nếu chúng không phù hợp với kinh, 
không tương ứng với Luật, thời các Thầy có thể kết luận: 
"Chắc chăn những lời này không phải lời dạy của Thế Tôn, 
bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác và Tỷ-kheo ấy đã thọ giáo 
sai lầm". Này các Tỷ-kheo, các Thầy hãy từ bỏ chúng. 


5. Nhưng ở đây, này các Tý-kheo, nếu có Tỷ-kheo nói 
như sau: "Tại trú xứ kia có Tăng chúng ở với vị thượng tọa, 
với vị thủ chúng. Đối điện với Tăng chúng, tôi nghe như vậy, 
đối diện với Tăng chúng ấy, tôi lãnh thọ như vậy: "Đây là 
Pháp, đây là Luật, đây là lời dạy của bậc Đạo sư""”. Này các 
Tỷ-kheo, các Thầy không nên tán thán, không nên hủy báng 
lời nói của Tỷ-kheo ây, không tán thán, không hủy báng, môi 
mỗi chữ, mỗi mỗi câu cân phải học hỏi kỹ lưỡng và đem so 
sánh với kinh, đem đối chiếu với Luật. Khi đem so sánh với 
kinh, đem đối chiếu với luật và nếu chúng phù hợp với kinh, 
tương ứng với Luật, thời các Thầy có thể kết luận: "Chắc 
chắn những lời này là lời dạy của Thế Tôn, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác và các Tỷ-kheo ấy đã thọ giáo chơn 
chánh". Này các Tỷ-kheo, như vây là đại căn cứ địa thứ hai 
các Thầy cần phải thọ trì. 


6ó. Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, nếu có Tỷ-kheo nói 
như sau: "Tại trú xứ kia có nhiều Tỷ-kheo trưởng lão ở, 
những vị này là bậc nghe nhiều, được trao truyền kinh điền, 
trì Pháp, trì Luật, trì toát yếu. Đối diện với các trưởng lão ấy, 
tôi nghe như vậy, đối diện với các trưởng lão ấy, tôi lãnh thọ 
như vậy: "Đây là Pháp, đây là Luật, đây là lời dạy của bậc 
Đạo sư"", Này các Tỷ-kheo, các Thầy không nên tán thán, 
không nên hủy báng lời nói của Tỷ-kheo ây, không tán thán, 
không hủy báng, mỗi mỗi chữ, mỗi mỗi câu cần phải học hỏi 
kỹ lưỡng và đem so sánh với kinh, đem đối chiếu với Luật. 
Khi đem so sánh với kinh, đem đối chiếu với luật và nếu 
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chúng không phù hợp với kinh, không tương ứng với Luật, 
thời các Thầy có thể kết luận: "Chắc chăn những lời này 
không phải lời dạy của Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác và các Tý-kheo ấy đã thọ giáo sai lầm". Này các Tỷ- 
kheo, các Thầy hãy từ bỏ chúng. 


7. Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, nếu có Tỷ-kheo nói 
như sau: "Tại trú xứ kia có nhiều Tỷ-kheo trưởng lão ở, 
những vị này là bậc nghe nhiều, được trao truyền kinh điển, 
trì Pháp, trì Luật, trì toát yếu. Đối diện với các trưởng lão ấy, 
tôi nghe như vậy, đối diện với các trưởng lão ấy, tôi lãnh thọ 
như vậy: "Đây là Pháp, đây là Luật, đây là lời dạy của bậc 
Đạo sư"", Này các Tỷ-kheo, các Thầy không nên tán thán, 
không nên hủy báng lời nói của Tỷ-kheo ây, không tán thán, 
không hủy báng, mỗi mỗi chữ, mỗi mỗi câu cần phải học hỏi 
kỹ lưỡng và đem so sánh với kinh, đem đối chiếu với Luật. 
Khi đem so sánh với kinh, đem đối chiếu với luật và nếu 
chúng phù hợp với kinh, tương ứng với Luật, thời các Thầy 
có thê kết luận: "Chắc chắn những lời ấy là lời dạy của Thế 
Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác và các Tý-kheo ấy đã 
thọ giáo chơn chánh". Này các Tỷ-kheo, như vậy là đại căn 
cứ địa thứ ba các Thầy cần phải thọ trì. 


8. Nhưng ở đây, này các Tý-kheo, nếu có Tỷ-kheo nói 
như sau: "Tại trú xứ kia có vị trưởng lão, vị này là bậc nghe 
nhiều, được trao truyền kinh điển, bậc trì Pháp, trì Luật, trì 
toát yêu. Đối diện với vị trưởng lão ấy, tôi nghe như vậy, đối 
diện với vị trưởng lão ấy, tôi lãnh thọ như vậy: "Đây là Pháp, 
đây là Luật, đây là lời dạy của bậc Đạo sư"”. Này các Tỷ- 
kheo, các Thầy không nên tán thán, không nên hủy báng lời 
nói của Tỷ-kheo ây, không tán thán, không hủy báng, mỗi 
mỗi chữ, mỗi mỗi câu cân phải học hỏi kỹ lưỡng và đem so 
sánh với kinh, đem đối chiếu với Luật. Nếu chúng không phù 
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hợp với kinh, không tương ứng với Luật, thời các Thầy có 
thê kết luận: "Chắc chắn những lời này không phải lời dạy 
của Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác và các Tỷ- 
kheo ấy đã thọ giáo sai lầm". Và này các Tỷ-kheo, các Thây 
hãy từ bỏ chúng. 

9. Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, nếu có Tỷ-kheo nói 
như sau: "Tại trú xứ kia có vị trưởng lão, vị này là bậc nghe 
nhiều, được trao truyền kinh điền, trì Pháp, trì Luật, trì toát 
yếu. Đối diện với vị trưởng lão ấy, tôi nghe như vậy, đối diện 
với vị trưởng lão Ấy, tôi lãnh thọ như vậy: "Đây là Pháp, đây 
là Luật, đây là lời dạy của bậc Đạo sư”"". Này các Tyỷ-kheo, 
các Thầy không nên tán thán, không nên hủy báng lời nói 
của Tý-kheo ấy, không tán thán, không hủy báng, mỗi mỗi 
chữ, mỗi mỗi câu cần phải học hỏi kỹ lưỡng và đem so sánh 
với kinh, đem đối chiếu với Luật. Nếu chúng phù hợp với 
kinh, tương ứng với Luật, thời các Thầy có thể kết luận: 
"Chắc chắn những lời này là lời dạy của Thế Tôn, bậc A-la- 
hán, Chánh Đẳng Giác và các Trưởng lão ấy đã thọ giáo 
chơn chánh". Này các Tỷ-kheo, như vậy là đại căn cứ địa thứ 
tư các Thầy cần phải thọ trì. 


Này các Tỷ-kheo, có bôn đại căn cứ địa này. 


XIX. Phẩm Chiến Sĩ 


(D (181) Người Chiến Sĩ 
_ l.- Thành tựu bốn chi phần này, này các Tỷ-kheo, một 
chiên sĩ xứng đáng đê cho vua sử dụng, thuộc sở hữu của vua, 
là biêu tượng của vua. Thê nào là bôn? 
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ỞƠ đây, này các Tỷ-kheo, người chiên sĩ thiện xảo vê xạ 
trình, là người băn xa, băn như chớp nhoáng, và đâm thủng 
được vật lớn. 


Thành tựu bôn chi phân này, này các Tỷ-kheo, một 
chiên sĩ xứng đáng đê cho vua sử dụng, thuộc sở hữu của vua, 
là biêu tượng của vua. 


2. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, thành tựu bốn pháp này, 
Tỷ-kheo đáng được cung kính, xứng đáng được tôn trọng, 
xứng đáng được cúng dường, xứng đáng được chắp tay, là 
ruộng phước vô thượng ở đời. Thế nào là bốn? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thiện xảo về xạ trình, 
là người băn xa, băn như chớp nhoáng, và đâm thủng được 
vật lớn. 

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo thiện xảo về 
xạ trình? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tý-kheo là người có giới, 
sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn Patimokkha, có uy 
nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ, chấp nhận 
và học tập các học pháp. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ- 
kheo thiện xảo về xạ trình. 


4. Và này các Tý-kheo, thế nào là Tỷ-kheo băn xa? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo phảm sắc øì thuộc về 
quá khứ, vị lai, hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay 
thắng, xa hay gần, tất cả sắc, vị ấy thấy như thật với chánh trí 
tuệ răng: "Cái này không phải của tôi, cái này không phải là 
tôi, cái này không phải tự ngã của tôi”. 

Phàm có cảm thọ gì thuộc về quá khứ, vị lai, hiện tại, 
nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay sần, tất cả 
cảm thọ, vị ấy thấy như thật với chánh trí tuệ rằng: "Cái này 
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không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không 
phải tự ngã của tôi”. 

Phàm có tưởng gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, nội 
hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thăng, xa hay gần, tất cả tưởng, 
vị ấy thấy như thật với chánh trí tuệ rằng: "Cái này không 
phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự 
ngã của tôi". 

Phàm có các hành gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, nội 
hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, tất cả các 
hành, vị ấy thấy như thật với chánh trí tuệ rằng: "Cái này 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không 
phải tự ngã của tôi”. 

Phàm có thức gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, nội hay 
ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay sần, tất cả các thức, 
vị ấy thấy như thật với chánh trí tuệ rằng: "Cái này không 
phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự 
ngã của tôi”. 

5. Và này các Tý-kheo, thế nào là Tý-kheo bắn như 
chớp nhoáng? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo như thật quán tri: 
"Đây là khổ", như thật quán tri: "Đây là khổ tập"; như thật 
quán tri: "Đây là khổ diệt", như thật quán tri "Đây là con 
đường đưa đến khổ diệt". Như vậy, này các Tý-kheo, là Tỷ- 
kheo bắn như chớp nhoáng. 

6ó. Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo đâm 
thủng vật to lớn? 

Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo đâm thủng vô minh 
uân to lớn. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo đâm thủng 
vật to lớn. 
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Đây đủ bốn chi phần này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
xứng đáng được cung kính, xứng đáng được tôn trọng, xứng 
đáng được cúng dường, xứng đáng được chắp tay, là ruộng 
phước vô thượng ở đời. 


(ID (182) An Toàn 


I.- Này các Tyỷ-kheo, không một Sa-môn, Bà-la-môn, 
Thiên, Nhân, Màra, Phạm thiên hay một ai ở đời có được sự 
an toàn đối với bốn pháp. Thế nảo là bốn? 


Bản tánh bị già, mong rằng không già, không một Sa- 
môn, Bà-la-môn, Thiên, Nhân ... đôi với pháp này. 


2. Bản tánh bị bệnh, mong rằng không bệnh, không một 
Sa-môn, Bà-la-môn, Thiên, Nhân ... đôi với pháp này. 


3. Bản tánh bị chết, mong rằng không bị chết, không 
một Sa-môn, Bà-la-môn, Thiên, Nhân ... đôi với pháp này. 


4. Khô quả của những ác nghiệp â ây (những nghiệp) tạp 
nhiễm, đưa đến tái sanh, đem lại phiền muộn, đem lại khổ 
quả đị thục sanh, già, chết trong tương lai, kết quả của những 
nghiệp ấy mong răng không có hiện hữu. Không một Sa-môn, 
Bà-la-môn, Thiên, Nhân, Màra, Phạm thiên hay một al ở đời 
có được sự an toàn đối với bốn pháp này. 


Này các Tỷ-kheo, không một Sa-môn, Bà-la-môn, 
Thiên, Nhân, Màra, Phạm thiên hay một ai ở đời có được sự 
an toàn đối với bốn pháp này. 


(HI) (183) Điều Được Nghe 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá) tại 
Veluvana (Trúc Lâm), chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Rồi Bà- 
la-môn Vassakàra, vị đại thần nước Magadha đi đến Thế Tôn, 
sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón thăm 
hỏi. Sau khi nói lên với Thế Tôn những lời chào đón thăm 
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hỏi thân hữu, Bà-lamôn Vassakàra, vị đại thần nước 
Magadha bạch Thê Tôn: 


- Thưa Tôn giả Gotama, tôi nói như sau, thấy như sau: 
"Khi người nào nói lên điều mình thấy: "Tôi thấy như vậy". 
Do vậy, người ấy không có lỗi gì. Khi người nào nói lên điều 
mình nghe: "Tôi nghe như vậy". Do vậy, người ấy không có 
lỗi gì. Khi người nào nói lên điều mình cảm giác: "Tôi cảm 
giác như vậy". Do vậy, người ấy không có lỗi gì. Khi người 
nảo nói lên điều mình thức tri: "Tôi thức tri như vậy". Do 
vậy, người ấy không có lỗi gì". 


2. - Này Bà-la-môn, Ta không nói rằng: "Tất cả điều 
được thấy cần phải nói ra". Này Bả-la-môn, Ta không nói 
rằng: "Tất cả điều được thấy không nên nói ra". Này Bà-la- 
môn, Ta không nói rằng: "Tất cả điều được nghe nên nói ra". 
Này Bà-la-môn, Ta không nói rằng: "Tất cả điều được nghe 
không nên nói ra". Này Bả-la- môn, Ta không nói rằng: "Tất 
cả điều được cảm giác nên nói ra". Ta không nói răng: "Tất 
cả điều được cảm giác không nên nói ra". Ta không nói rằng: 
"Tất cả điều được thức tri nên nói ra". Ta không nói rằng: 
"Tất cả điều được thức tri không nên nói ra". 


3. Này Bà-la-môn, phàm nói lên điều thấy gì, các pháp 
bất thiện tăng trưởng, các pháp thiện tổn giảm, Ta nói rằng 
điều thấy như vậy không nên nói ra. Và này Bà-la-môn, 
phàm nói lên điều thấy gì, các pháp bất thiện tổn giảm, các 
pháp thiện tăng trưởng, Ta nói rằng điều thấy như vậy nên 
nói ra. Này Bà-la-môn, phàm nói ra điều nghe gì ... phàm nói 
ra điều cảm giác gì ... phàm nói ra điều thức tri gì ... các pháp 
bất thiện tăng trưởng, các pháp thiện tốn giảm, Ta nói rằng 
điều thức tri như vậy không nên nói ra. Và này Bả-la-môn, 
phàm nói ra điều thức tri gì, các pháp bắt thiện tốn giảm, các 
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pháp thiện tăng trưởng, Ta nói răng điều thức tri như vậy nên 
nóI ra. 

Rồi Bả-la-môn Vassakàra, vị đại thần xứ Magadha, 
hoan hỷ, tín thọ lời Thê Tôn nói, từ chỗ ngôi đứng dậy rôi ra 
đi. 

(IV) (184) Không Sợ Hãi 


I. Rồi Bà-la-môn Jànussoni đi đến Thế Tôn; sau khi 
đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm ... 
Ngôi xuống một bên, Bà-la-môn Jảnussoni bạch Thế Tôn: 

- Thưa Tôn giả Gotama, tôi nói như sau, tôi thấy như 
sau: "Không có một ai bản tánh bị chết mà không sợ hãi, 
không rơi vào run sợ, khi nghĩ đến chết". 


- Này Bà-la-môn, có người bản tánh bị chết, sợ hãi, rơi 
vào run sợ khi nghĩ đến chết. Nhưng này Bả-la-môn, có 
người bản tánh bị chết, không sợ hãi, không rơi vào run sợ 
khi nghĩ đến chết. 


2. Và này Bà-la-môn, thế nào là người bản tánh bị chết, 
sợ hãi, rơi vào run sợ khi nghĩ đên chêt? 


Ở đây, này Bà-la-môn, có người không ly tham đối với 
các dục, không ly ham muốn, không ly luyến ái, không ly 
khát ái, không ly nhiệt não, không ly tham ái. Rồi một chứng 
bệnh trầm trọng khởi lên cho người ấy. Người ấy bị cảm thọ 
chứng bệnh trầm trọng ấy, suy nghĩ như sau: "Thật sự các 
dục khả ái sẽ bỏ ta", hay “Ta sẽ từ bỏ các dục khả ái". Người 
ấy sầu muộn, than vãn, khóc lóc, đập ngực, rơi vào bắt tỉnh. 
Này Bà-la-môn, đây là người bản tánh bị chết, sợ hãi, rơi vào 
run sợ khi nghĩ đến chết. 


3. Lại nữa, này Bả-la-môn, ở đây có người không ly 
tham đôi với thân ... Rôi một chứng bệnh trâm trọng khởi lên 
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cho người ấy. Người ấy bị cảm thọ bởi chứng bệnh trầm 
trọng ấy, suy nghĩ như sau: "Thật sự thân khả ái sẽ bỏ ta", 
hay "Ta sẽ từ bỏ thân khả ái". Người ấy sầu muộn, than vãn, 
khóc lóc, đập ngực, rơi vào bất tỉnh. Này Bà-la-môn, đây là 
người bản tánh bị chết, sợ hãi, rơi vào run sợ khi nghĩ đến 
chêt. 


4. Lại nữa, này Bả-la-môn, ở đây có hạng người không 
làm điều lành, không làm điều thiện, không che chở kẻ sợ hãi, 
làm điều ác, làm điều hung bạo, làm điều phạm pháp. Rồi 
một chứng bệnh trầm trọng khởi lên cho người ây. Người â ẫây 
bị cảm thọ bởi chứng bệnh trằm trọng Ấy, suy nghĩ như sau: 
"Thật sự ta không làm điều lành, không làm điều thiện, 
không che chở kẻ sợ hãi, làm điều ác, làm điều hung bạo, 
làm điều phạm pháp". Tại sanh thú nào mà những người 
không làm điều lành, không làm điều thiện, không che chở 
kẻ sợ hãi, làm điều ác, làm điều hung bạo, làm điều phạm 
pháp, đi đến sau khi chết, ta đi đến sanh thú ấy. Người ấy sầu 
muộn, than vãn, khóc lóc, đập ngực, rơi vào bất tỉnh. Này 
Bà-la-môn, đây là người bản tánh bị chết, sợ hãi, rơi vào run 
sợ khi nghĩ đến chết. 


5. Lại nữa, này Bà-la-môn, ở đây có hạng người nghi 
ngờ do dự, không đi đến kết luận đối với diệu pháp. Rồi một 
chứng bệnh trầm trọng khởi lên cho người ấy. Người ấy bị 
cảm thọ bởi chứng bệnh trầm trọng ấy, suy nghĩ như sau: 
“Thật sự ta có nghi ngờ do dự, không đi đến kết luận đối với 
diệu pháp". Người ây sầu muộn, than vãn, khóc lóc, đập 
ngực, rơi vào bất tỉnh. Này Bà-la-môn, đây là bốn hạng 
người bản tánh bị chết, sợ hãi, rơi vào run sợ khi nghĩ đến 
chêt. 


6. Và này Bà-la-môn, thế nảo là người bản tánh bị chết, 
không sợ hãi, không rơi vào run sợ khi nghĩ đên chêt? 
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Ở đây, này Bà-la-môn, có hạng người ly tham đối với 
các dục, ly ham muốn, ly luyến ái. . Rồi một chứng bệnh 
trầm trọng khởi lên cho người ây. Người ấy bị cảm thọ bởi 
chứng bệnh trầm trọng ấy, suy nghĩ như sau: "Thật sự các 
dục khả ái sẽ bỏ ta", hay "Ta sẽ từ bỏ các dục khả ái". Người 
ấy không sầu muộn, không than vãn, không khóc lóc, không 
đập ngực, không rơi vào bất tỉnh. Này Bả-la-môn, đây là 
người bản tánh bị chết, không sợ hãi, không rơi vào run sợ 
khi nghĩ đến chết. 


7. Lại nữa, này Bà-la-môn, ở đây có người không ly 
tham đối với thân, ly ham muốn, ly luyến ái ... Rồi một 
chứng bệnh trầm trọng khởi lên cho người ấy. Người ấy bị 
cảm thọ bởi chứng bệnh trầm trọng ấy, suy nghĩ như sau: 
"Thật sự thân khả ái sẽ bỏ ta", hay "Ta sẽ từ bỏ thân khả ái". 
Người ấy không sầu muộn, không than vãn, không khóc lóc, 
không đập ngực, không rơi vào bắt tỉnh. Này Bà-la-môn, đây 
là hạng người bản tánh bị chết, không sợ hãi, không rơi vào 
run sợ khi nghĩ đến chết. 


8. Lại nữa, này Bả-la-môn, ở đây có hạng người không 
làm ác, không làm điều hung bạo, không làm điều phạm 
pháp, làm điều lành, làm điều thiện, có che chở kẻ sợ hãi. 
Rồi một chứng bệnh trầm trọng khởi lên cho người Ấy. 
Người ấy bị cảm thọ bởi chứng bệnh trầm trọng ấy, suy nghĩ 
như sau: "Thật sự ta không làm ác, không làm điều hung bạo, 
không làm điều phạm pháp, làm điều lành, làm điều thiện, có 
che chở kẻ sợ hãi. Tại sanh thú nào mà những người không 
làm điều ác, không làm điều hung bạo, không làm điều phạm 
pháp, làm điều lành, làm điều thiện, có che chở kẻ sợ hãi đi 
đến sau khi chết, ta đi đến sanh thú ấy". Người ấy không sầu 
muộn, không than vãn, không khóc lóc, không đập ngực, 
không rơi vào bất tỉnh. Này Bà-la-môn, đây là hạng người 
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bản tánh bị chết, không sợ hãi, không rơi vào run sợ khi nghĩ 
đên chêt. 


9. Lại nữa, này Bả-la-môn, ở đây có hạng người không 
có nghi ngờ, không có do dự, đi đến kết luận đối với diệu 
pháp. Rồi một chứng bệnh trầm trọng khởi lên cho người ấy. 
Người ấy bị cảm thọ bởi chứng bệnh trầm trọng ấy, suy nghĩ 
như sau: "Thật sự ta không có nghi ngờ, không có do dự, đi 
đến kết luận đối với diệu pháp". Người ấy không có sầu 
muộn, không có than vẫn, không có khóc lóc, không có đập 
ngực, không rơi vào bất tỉnh. Này Bà-la-môn, đây là hạng 
người bản tánh bị chết, không sợ hãi, không rơi vào run sợ 
khi nghĩ đến chết. 


Này Bà-la-môn, có bốn hạng người bản tánh bị chết, 
không có sợ hãi, không rơi vào run sợ khi nghĩ đên chêt 


- Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama ... Mong Tôn 
giả Gotama châp nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đên 
mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


(V) (185) Các Sự Thật Bà La Môn 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá), núi 
Gijjhakùta (Linh Thứu). Lúc bấy giờ, nhiều vị du sĩ có danh 
tiếng, có danh tiếng sống ở khu vườn của các du sĩ trên bờ 
sông Sappini như Annabhàra, Varadhara, Sakuludày!, và 
những vị du sĩ có danh tiếng, có danh tiếng khác. 


Rồi Thế Tôn vào buổi chiều từ Thiền Tịnh đứng dậy, đi 
đến khu vườn của các du sĩ trên bờ sông Sappini. Lúc bấy 
giờ, giữa các du sĩ ngoại đạo ấy đang ngồi tập họp, câu 
chuyện này được khởi lên: "Đây là những sự thật Bà-la-môn, 
đây là những sự thật Bà-la-môn". 


238 Chương IV - Bốn Pháp 





2. Rôi Thê Tôn đi đên các du sĩ ây, sau khi đên, ngôi 
xuông trên chô đã soạn săn. Ngôi xong, Thê Tôn nói với các 
du sĩ ây: 


- Nay câu chuyện gì được khởi lên, này các du sĩ, khi 
các Ông đang ngôi họp ở đây? Câu chuyện gì chưa được nói 
xong giữa các Ong? 


- Ở đây, thưa Tôn giả Gotama, chúng tôi đang ngồi họp, 
câu chuyện sau này khởi lên giữa chúng tôi: "Đây là những 
sự thật Bà-la-môn, đây là những sự thật Bà-la-môn". 


3.- Bốn sự thật Bà La Môn này, này các du sĩ, sau khi 
tự mình chứng ngộ với thăng trí, đã được ta tuyên bô lên. 
Thê nảo là bôn? 


- Ở đây, này các du sĩ, Bả-la-môn nói như sau: "Tất cả 
loài hữu tình không được làm hại". Người Bả-la-môn nói 
như vậy là nói sự thật, không nói láo. Do vậy, vị ẫy không 
nghĩ đến "Sa-môn", không nghĩ đến "Bà-la-môn", không 
nghĩ đến: "Ta hơn (các người khác)", không nghĩ đến: "Ta 
băng (các người khác)", không nghĩ đến: "Ta là hạ liệt". Lại 
nữa do thắng tri sự thật hàm chứa ở đấy, người ấy thực hành 
lòng thương tưởng, lòng từ mẫn đối với các loài hữu tình. 


4. Lại nữa, này các du sĩ, Bảà-la-môn nói như sau: "Mọi 
dục là vô thường, khổ, chịu sự biến hoại". Người Bà-la-môn 
nói như vậy là nói sự thật, không nói láo. Do vậy, vị ấy 
không nghĩ đến "Sa-môn", không nghĩ đến "Bà-la-môn", 
không nghĩ đến: "Ta hơn (các người khác)", không nghĩ đến: 
"Ta bằng (các người khác)", không nghĩ đến: "Ta là hạ liệt". 
Lại nữa do thắng tri sự thật hàm chứa ở đấy, (trong lời nói 
ấy), người ấy thực hành nhàm chán, ly tham, đoạn diệt đối 
với các dục. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 2 239 





5. Lại nữa, này các du sĩ, Bà-la-môn nói như sau: "Tất 
cả hữu là vô thường, khổ, chịu sự biến hoại". Người Bà-la- 
môn nói như vậy là nói sự thật, không nói láo. Do vậy, vị ẫy 
không nghĩ đến "Sa-môn", không nghĩ đến "Bà-la-môn", 
không nghĩ đến: "Ta hơn (các người khác)", không nghĩ đến: 
"Ta bằng (các người khác)", không nghĩ đến: "Ta là hạ liệt". 
Lại nữa do thắng tri sự thật hàm chứa ở đấy, người ấy thực 
hiện nhàm chán, ly tham, đoạn diệt đối với các hữu. 


6. Lại nữa, này các du sĩ, người Bả-la-môn nói như sau: 
"Ta không là bất cứ ai, bất cứ thuộc ai, bất cứ là gì. Trong ấy, 
không có cái gì được gọi là của ta, bất cứ ở đâu, bất cứ là gì". 
Người Bà-la-môn nói như vậy là nói sự thật, không nói láo. 
Do vậy, vị ấy không nghĩ đến "Sa-môn", không nghĩ đến 
"Bà-la-môn", không nghĩ đến: "Ta hơn (các người khác)", 
không nghĩ đến: "Ta bằng (các người khác)", không nghĩ đến: 
"Ta là hạ liệt". Lại nữa do thắng tri sự thật hàm chứa ở đấy, 
(trong lời nói ấy) người ấy thực hành con đường không có sự 
vật gì. 

Này các du sĩ, có bốn sự thật Bà-la-môn này, Ta đã tự 
mình chứng ngộ với thắng trí và tuyên bố lên. 

(V]D (186) Con Đường Sai Lạc 

1. Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh 
lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, 
Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, thế giới do cái gì hướng dẫn, thế giới 
do cái gì được diễn tiễn, đi đến sự thuần phục của cái gì được 
khởi lên? 

- Lành thay, lành thay, này Tỷ-kheo! Hiền thiện là con 
đường Thầy đặt vấn đề, hiền thiện là sự biện tài, hiền thiện là 
câu hỏi! Này Tỷ-kheo, có phải Thầy hỏi như sau: "Bạch Thế 
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Tôn, thế giới do cái gì hướng dẫn, thế giới do cái gì được 
điển tiên, đi đên sự thuân phục của cái gì được khởi lên?" 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

- Này Tỷ-kheo, thế giới do tâm hướng dẫn. Thế giới do 
tâm được diễn tiên, đi đên sự thuân phục của tâm được khởi 
lên. 

2. - Lành thay, bạch Thế Tôn. 


Tỷ-kheo ẫy sau khi hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy, lại 
hỏi Thê Tôn một câu khác: 

- Bậc nghe nhiều, trì pháp. Bậc nghe nhiều, trì pháp, 
bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy. Cho đến như thế nào, 
bạch Thế Tôn, là một bậc nghe nhiều, trì pháp? 


- Lành thay, lành thay, này Tỷ-kheo! Hiền thiện là con 
đường Thầy đặt vẫn đề, hiền thiện là sự biện tài, hiền thiện là 
câu hỏi! Này Tỷ-kheo, có phải Thầy hỏi như sau: "Bậc nghe 
nhiều, trì pháp. Bậc nghe nhiều, trì pháp, bạch Thế Tôn, 
được nói đến như vậy. Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, 
là một bậc nghe nhiêu, trì pháp?" 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


- Nhiều, này Tỷ-kheo, là pháp ta thuyết giảng: Kinh, 
Ứng tụng, Ký thuyết, Kệ tụng, Cảm hứng ngữ, Như thị 
thuyết, Bồn sanh, Vị tằng hữu, Phương quảng. Này Tỷ-kheo, 
nếu ai hiểu nghĩa một bài kệ có bốn câu, hiểu pháp và thực 
hành pháp tùy pháp, người ấy được gọi là vị nghe nhiều, trì 
pháp. 

3. - Lành thay, bạch Thế Tôn. 


Ty-kheo sau khi hoan hỷ ... lại hỏi thêm câu nữa: 
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- Bậc có nghe với trí tuệ thê nhập (quyết trạch), bậc có 
nghe với trí tuệ thê nhập, bạch Thế Tôn, được nói đến như 
vậy. Cho đến khi nào, bạch Thế Tôn, được gọi là bậc có nghe 
với trí tuệ thể nhập? 


- Lành thay, lành thay, này Tý-kheo, hiền thiện ... hiền 
thiện là câu hỏi! Này Tý-kheo, có phải Thầy hỏi như sau: 
"Bậc có nghe với trí tuệ thể nhập (quyết trạch), bậc có nghe 
với trí tuệ thể nhập, bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy. 
Cho đến khi nào, bạch Thế Tôn, được gọi là bậc có nghe với 
trí tuệ thê nhập?" 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


- Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo được nghe: "Đây là 
khổ", thê nhập và thấy ý ây nghĩa với trí tuệ. Được nghe: 
"Đây là khổ tập", thể nhập và thấy ý nghĩa ấy với trí tuệ. 
Được nghe: "Đây là khổ diệt", thể nhập và thây ý nghĩa ấy 
với trí tuệ. Được nghe: "Đây là con đường đưa đến khô diệt", 
thể nhập và thấy ý nghĩa với trí tuệ. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, là vị có nghe với trí tuệ thê nhập. 


4.- Lành thay, bạch Thế Tôn. 


Tỷ-kheo ẫy sau khi hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy, lại 
hỏi Thê Tôn một câu khác: 

- Bậc Hiên trí, Đại tuệ. Bậc Hiền trí, Đại tuệ, bạch Thế 
Tôn, được nói đên như vậy. Cho đên như thê nào bạch Thê 
Tôn, được gọi là Bậc Hiên trí, Đại tuệ? 


- Lành thay, lành thay, này Tỷ-kheo! Hiền thiện là con 
đường Thầy đặt vấn đề, hiền thiện là sự biện tài, hiền thiện là 
câu hỏi! Này Tỷ-kheo, có phải Thầy hỏi như sau: "Bậc Hiền 
trí, Đại tuệ. Bậc Hiền trí, Đại tuệ, bạch Thế Tôn, được nói 
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đến như vậy. Cho đến như thế nào bạch Thế Tôn, được gọi là 
Bậc Hiên trí, Đại tuệ?" 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


- Ở đây, này Tý-kheo, Bậc Hiền trí, Đại tuệ, không có 
nghĩ tự làm hại mình, không có nghĩ tự làm hại người, không 
có nghĩ tự mình làm hại cả hai, có suy nghĩ điều gì thời suy 
nghĩ lợi mình, lợi người, lợi cả hai, lợi toàn thể thế giới. Như 
vậy, này Tỷ-kheo, là Bậc Hiên trí, Đại tuệ. 


(VI) (187) Vassakàra 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá), tại 
Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Rồi Bả-la-môn 
Vassakàra, một đại thần nước Magadha đi đến Thế Tôn, sau 
khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón thăm hỏi. 
Sau khi nói lên với Thế Tôn những lời chào đón thăm hỏi 
thân hữu, Bà-la-môn Vassakàra, bậc đại thần nước Magadha 
bạch Thế Tôn: 


- Thưa Tôn giả Gotama, bậc không phải chân nhân có 
thê biệt một người không phải chân nhân: "VỊ này không 
phải là bậc chân nhân”? 

- Không có trường hợp này, này Bà-la-môn, không có 
cơ hội đê một người không phải chân nhân có thê biệt một 
người không phải chân nhân: "VỊ này không phải là bậc chân 
nhân". 

2.- Thưa Tôn giả Gotama, bậc không phải chân nhân có 
thê biêt bậc chân nhân là: "VỊ này là bậc chân nhân”? 

- Không có trường hợp này, này Bà-la-môn, không có 
cơ hội đê một người không phải chân nhân có thê biệt một 
người chân nhân: "VỊ này là bậc chân nhân". 
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3.- Thưa Tôn giả Gotama, bậc chân nhân có thể biết 
một bậc chân nhân: "VỊ này là bậc chân nhân”? 


- Có trường hợp, này Bả-la-môn, có cơ hội đê một 
người chân nhân có thê biệt một người chân nhân: "VỊ này là 
bậc chân nhân". 


4. - Nhưng thưa Tôn giả Gotama, có trường hợp một 
người chân nhân biết một người không phải là chân nhân: 
"VỊ này không phải là bậc chân nhân”? 

- Có trường hợp, này Bà-la-môn, có cơ hội để một 
người chân nhân có thê biết một người không phải là chân 
nhân: "VỊ này không phải là bậc chân nhân". 

5.- Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama, thật hy hữu 
thay, thưa Tôn giả Gotama! Thật khéo là lời nói này của Tôn 
giả Gotama: "Không có trường hợp này, này Bà-la-môn, 
không có cơ hội để một người không phải chân nhân có thể 
biết một người không phải chân nhân: "Vị này không phải là 
bậc chân nhân". Không có trường hợp này, này Bả-la-môn, 
không có cơ hội để một người không phải chân nhân có thể 
biết một người chân nhân: "Vị này là bậc chân nhân". Có 
trường hợp, này Bà- la-môn, có cơ hội để một người chân 
nhân có thể biết một người chân nhân: "Vị này là bậc chân 
nhân". Có trường hợp, này Bà-la-môn, có cơ hội để một 
người chân nhân có thể biết một người không phải là chân 
nhân: "VỊ này không phải là bậc chân nhân". 


6. Một thời, thưa Tôn giả Gotama, hội chúng của Bà-la- 
môn Todeyya đang nói lên những lời nhiếc mắng người khác 
như sau: "Ngu si là vua Eleyya, đã quá hoan hỷ với Sa-môn 
Ràmaputta, đã làm những cử chỉ hết sức hạ liệt như sau đối 
với Sa-môn Ràmaputta, tức là đảnh lễ, từ chỗ ngồi đứng dậy, 
chắp tay, đối xử thân thiện. Lại nữa, những tập đoàn này của 
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vua Eleyya là ngu si, như Yamaka, Moggalla, Ugga, 
Nàvindakl, Gandhabba, Aggivessa. Những người này đã quá 
hoan hỷ với Sa-môn Ràmaputta, đã làm những cử chỉ hết sức 
hạ liệt như sau đối với Sa-môn Ràmaputta, tức là đảnh lễ, từ 
chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay, đối xử thân thiện". 


- Này Bà-la-môn, Ông có thấy như thế nào Bà-la-môn 
Todeyya dẫn dắt chúng bằng cách dắt dẫn này: "Các vị nghĩ 
thế nào, hiền trí là vua Eleyya? Giữa những người có minh 
kiến giải quyết những vân đề tranh chấp, giữa những người 
có minh kiến giải quyết những vấn đề cần được giải thích, có 
phải vua Eleyya được xem là vị có minh kiến thù thắng?" 


- Thưa vâng, Tôn giải Hiền trí là vua Eleyya. Giữa 
những người có minh kiến giải quyết những vân đề tranh 
chấp, giữa những người có minh kiến giải quyết những vấn 
đề cần được giải thích, vua Eleyya được xem là vị có minh 
kiến thù thắng. Vì rằng Sa-môn Ràmaputta còn hiền trí hơn 
sự hiền trí, còn có minh kiến thù thắng hơn sự minh kiến thù 
thắng của vua Eleyya, giữa những người có minh kiến giải 
quyết những vân đề tranh chấp, giữa những người có minh 
kiến giải quyết những vấn đề cân được giải thích; do vậy vua 
Eleyya đã quá hoan hỷ với Sa-môn Ràmaputta, đã làm những 
cử chỉ hết sức hạ liệt như sau đối với Sa-môn Ràmaputta, tức 
là đảnh lễ, từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay, đối xử thân thiện. 

- Các Tôn giả nghĩ thế nào "Hiền trí là tập đoàn của vua 
Eleyya, như Yamaka, Moggalla  Ugsa, Nàvindakli, 
Gandhabba, Aggivessa không? Giữa những người có minh 
kiến giải quyết những vân đề tranh chấp, giữa những người 
có minh kiến giải quyết những vấn đề cần được giải thích, có 
phải tập đoàn của vua Eleyya là những bậc có minh kiến thù 
thắng? 
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- Thưa vâng, Tôn giả! Hiền trí là tập đoàn của vua 
Eleyya, như Yamaka, Moggalla  Ugsa, Nàvindakl, 
Gandhabba, Aggivessa. Giữa những người có minh kiến giải 
quyết những vân đề tranh chấp, giữa những người có minh 
kiến giải quyết những vấn đề cần được giải thích, tập đoàn 
của vua Eleyya được xem là những bậc có minh kiến thù 
thắng. Vì răng Sa-môn Ràmaputta được xem còn hiền trí hơn 
sự hiền trí, còn có minh kiến thù thắng hơn sự minh kiến thù 
thắng của tập đoàn vua Eleyya, giữa những người có minh 
kiến giải quyết những vấn đề tranh chấp, giữa những người 
có minh kiến giải thích những vấn đề cần được giải thích; do 
vậy tập đoàn của vua Eleyya đã quá hoan hỷ với Sa-môn 
Ràmaputta, đã làm những cử chỉ hết sức hạ liệt như sau đối 
với Sa-môn Ràmaputta, tức là đảnh lễ, từ chỗ ngồi đứng dậy, 
chắp tay, đối xử thân thiện. 


7. - Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama, thật hy hữu 
thay, thưa Tôn giả Gotama! Thật khéo là lời nói này của Tôn 
giả Gotama: "Không có trường hợp này, này Bà-la-môn, 
không có cơ hội để một người không phải bậc chân nhân có 
thể biết một người không phải chân nhân: "Vị này không 
phải là bậc chân nhân”. Không có trường hợp này, này Bà-la- 
môn, không có cơ hội để một người không phải bậc chân 
nhân có thể biết một người chân nhân: "Vị này là bậc chân 
nhân". Có trường hợp, này Bả-la-môn, có cơ hội để một 
người chân nhân có thê biết một người chân nhân: "Vị này là 
bậc chân nhân”. Có trường hợp, này Bà-la-môn, có cơ hội để 
một người chân nhân có thể biết một người không phải là 
chân nhân: "VỊ này không phải là bậc chân nhân". 

Thưa Tôn giả Gotama, nay chúng tôi phải đi, chúng tôi 
có nhiều công việc, có nhiều phận sự phải làm. 


246 Chương IV - Bốn Pháp 





- Này Bà-la-môn, Ông hãy làm những gì mà Ông nghĩ 
là hợp thời. 

Rồi Bà-la-môn Vassakàra, một đại thần xứ Magadha, 
hoan hỷ, tín thọ lời Thê Tôn nói, từ chỗ ngôi đứng dậy rôi ra 
đi. 

(VHI) (188) Upaka 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Ràjagaha, tại Gijjhakùta. Rồi 
Upaka Mandikàputta đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ 
Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, 
Upaka Mandikàputta bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, con nói như sau, con thấy như sau: "Ai 
bắt đầu mắng nhiếc người khác và tiếp tục như vậy, người ấy 
về mọi phương diện không thê bênh vực lập trường của mình, 
do không thê bênh vực lập trường của mình, người ấy đáng 
bị quở trách, đáng bị phạm tội". 


- Này Upaka, ai bắt. đầu mắng nhiếc người khác và tiếp 
tục như vậy, người ấy về mọi phương diện không thê bênh 
vực lập trường của mình, do không thể bênh vực lập trường 
của mình, người ấy đáng bị quở trách, đáng bị phạm tội! Này 
Dpaka, Ông bắt đầu măng nhiếc người khác và tiếp tục như 
vậy, Ông về mọi phương diện không thê bênh vực lập trường 
của mình, do không thể bênh vực lập trường của mình, Ông 
đáng bị quở trách, đáng bị phạm tội! 


2. - Ví như, bạch Thế Tôn, một người bắt con vật của 
mình săn với một bẫy sập lớn, khi con vật thò đầu ra. Cũng 
vậy, con bị Thế Tôn bắt với cái bẫy sập lớn bằng chữ khi con 
vừa mới mở miệng (khi con vừa mới thò đầu ra). 

- Này Upaka, "Đây là bất thiện". Ta nêu rõ như vậy với 
vô lượng câu, với vô lượng chữ, với vô lượng thuyết pháp 
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của Như Lai. "Đây là bất thiện!", này Upaka, bất thiện này 
cần phải đoạn tận. Ta nêu rõ như vậy với vô lượng câu, với 
vô lượng chữ, với vô lượng thuyết pháp của Như Lai. "Đây, 
pháp bất thiện này cần phải đoạn tận". "Đây là thiện", này 
Upaka. Ta nêu rõ như vậy với vô lượng câu, với vô lượng 
chữ, với vô lượng thuyết pháp của Thế Tôn: "Đây là pháp 
thiện". Thiện pháp này cần phải tu tập. Này Upaka, Ta nêu rõ 
như vậy với vô lượng câu, với vô lượng chữ, với vô lượng 
thuyết pháp của Thế Tôn: "Đây, pháp thiện này cần phải tu 


t† 


tập". 


3. Rồi Upaka Mandikàputta hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn 
dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân hữu hướng 
về phía Ngài, rồi đi đến Ajàtasattu Vedehiputta, vua nước 
Magadha. Sau khi đến, Upaka tường thuật lại cho Ajàtasattu 
Vedehiputta, vua nước Magadha nghe tất cả cuộc đàm luận 
với Thế Tôn. 

Được nghe nói như vậy, AJàtasattu Vedehiputta, vua 
nước Magadha phẫn nộ, không hoan hỷ nói với Upaka 
Mandikàputta: 

- Thật là độc hại, đứa trẻ làm muối này! Thật là lắm 
mồm, thật là kẻ liều mạng. Nghĩ rằng nó có thê nhiếc mắng 
Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. Hãy đi đi, này 
Upaka! Chớ đề Ta thấy Ông nữa! 


(IX) (189) Chứng Ngộ 


I.- Này các Tỷ-kheo, có bốn pháp này cần phải chứng 
ngộ. Thê nào là bôn? 

Này các Tỷ-kheo, có pháp cần phải chứng ngộ băng 
thân; có pháp, này các Tỷ-kheo, cân phải chứng ngộ băng 
niệm; có pháp, này các Tyỷ-kheo, cân phải chứng ngộ băng 
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mắt; có pháp, này các Tỷ-kheo, cần phải chứng ngộ bằng trí 
tuệ. 


2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các pháp cần phải 
chứng ngộ băng thân? Tám giải thoát, này các Tỷ-kheo, cân 
phải chứng ngộ băng thân. 


3. Và này các Ty-kheo, thế nào là các pháp cần phải 
chứng ngộ bằng niệm? Đời sống trước, này các Tỷ-kheo, cần 
phải chứng ngộ bằng niệm. 


4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các pháp cần phải 
chứng ngộ "bằng con mắt? Sanh tử của chúng sanh, này các 
Tỷ-kheo, cần phải chứng ngộ bằng con mắt. 


5. Và này các Ty-kheo, thế nào là các pháp cần phải 
chứng ngộ "bằng trí tuệ? Sự đoạn diệt các lậu hoặc, này các 
Tỷ-kheo, cần phải chứng ngộ bằng trí tuệ. 


Này các Tỷ-kheo, có bốn pháp này cần phải chứng ngộ. 
(X) (190) Ngày Trai Giới 


I. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Pubbàràma 
trong lâu đài của mẹ Migàrà. Lúc bấy giờ, Thế Tôn nhân 
ngày lễ trai giới, đang ngồi có chúng Tý-kheo vây quanh. 
Sau khi nhìn quanh chúng Tỷ-kheo đang im lặng, im lặng, 
rồi Thế Tôn bảo các Týỷ-kheo: 


- Không nói lời phù phiếm, này các Tỷ-kheo, là hội 
chúng này; không nói lời vô ích, này các Tỷ-kheo, là hội 
chúng này, thanh tịnh, an lập trên căn bản. Chúng Tỷ-kheo 
này như vậy, này các Tỷ-kheo, hội chúng này như vậy, này 
các Tỷ-kheo; hội chúng như vậy khó tìm được ở đời! Chúng 
Ty-kheo này như vậy, này các Tỷ-kheo, hội chúng như vậy, 
đáng được tôn trọng, đáng được cung kính, đáng được cúng 
dường, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. 
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Chúng Tỷ-kheo này như vậy, này các Týỷ-kheo, hội chúng 
này như vậy, này các Tyỷ-kheo, hội chúng này như vậy dầu 
cho ít, được lợi nhiều, còn cho nhiều, lại được lợi nhiều hơn 
nữa. Chúng Tỷ-kheo này như vậy, này các Tỷ-kheo, hội 
chúng này như vậy, này các Tỷ-kheol Hội chúng này như 
vậy, nếu phải đi một do tuần để được yết kiến cũng nên đi, 
dầu có phải mang theo trên vai túi đựng đồ ăn. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là chúng Tỷ-kheo này. 


2. Có những Tỷ-kheo, này các Tỷ-kheo, trong chúng 
Tỷ-kheo này, sống đạt được địa vị chư Thiên. Có những Tỷ- 
kheo, này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này, sống đạt 
được địa vị Phạm Thiên. Có những Ty-kheo, này các Tỷ- 
kheo, trong chúng Tỷ-kheo này, sống đạt được địa vị Bất 
động. Có những Tỷ-kheo, này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ- 
kheo này, sống đạt được Thánh vị. 


3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo sống đạt 
được địa vị chư Thiên? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo ly dục ... chứng và 
trú Sơ Thiền ... Thiền thứ hai ... Thiền thứ ba ... chứng và trú 
Thiền thứ tư và an trú. Như vậy, này các Tỷý-kheo, là Tỷ- 
kheo sống đạt được địa vị chư Thiên. 


4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo sống đạt 
được địa vị Phạm Thiên? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo với tâm cùng khởi 
với từ - biễn mãn một phương và an trú ... với tâm cùng khởi 
với bị ... với tâm cùng khởi với hỷ ... với tâm cùng khởi với 
xả, biến mãn một phương và an trú. Cũng vậy phương thứ 
hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như 
vậy, cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy 
phương xứ, cùng khắp vô biên thế giới, vị ấy biến mãn với 
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tâm cùng khởi với xả, quảng đại, đại hành, vô biên, không 
hận, không sân. Như vậy, này các Tyỷ-kheo, là Tỷ-kheo sông 
đạt được địa vị Phạm Thiên. 


5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo sống đạt 
được địa vị Bât động? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo sau khi vượt qua 
các sắc tưởng một cách hoàn toàn, sau khi chấm dứt các 
tưởng chướng ngại, sau khi không tác ý các tưởng sai biệt, 
nghĩ răng: "Hư không là vô biên” chứng đạt và an trú 
"Không vô biên xứ”. Sau khi vượt qua Không vô biên xứ 
một cách hoàn toàn, nghĩ rằng: "Thức là vô biên”, chứng đạt 
và an trú "Thức vô biên xứ”. Sau khi vượt qua Thức vô biên 
xứ một cách hoàn toàn, nghĩ rằng: "Không có vật gì" chứng 
đạt và an trú Vô sở hữu xứ. Sau khi vượt qua Vô sở hữu xứ 
một cách hoàn toản, chứng đạt và an trú Phi tưởng phi phì 
tưởng xứ. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo khéo chứng 
đạt Bắt động. 

6. - Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo chứng đạt 
địa vị bậc Thánh? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo như thật quán tri: 
"Đây là khổ"... "Đây là khô tập"... "Đây là Khổ diệt"... như 
thật quán tri: "Đây là con Đường đưa đến khô diệt". Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo đạt được địa vị bậc Thánh. 
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XX. Đại Phẩm 


(D (191) Nghe Với Tai 


I.- Này các Tỷ-kheo, các pháp do được nghe băng tai, 
do tụng đọc bằng lời, do ý quan sát, do kiến khéo thể nhập, 
có bồn lợi ích được chờ đợi. Thế nào là bốn? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo học thuộc lòng pháp, 
như kinh: Ứng tụng ... Phương quảng. Các pháp ây, vị ây 
được nghe băng tai, do tụng đọc băng lời, do ý quan sát, do 
kiến khéo thể nhập. Vị ấy khi mạng chung bị thất niệm, được 
sanh cộng trú với một loại Thiên nhân. Tại đây, các vị sống 
an lạc đọc các pháp cú cho vị ấy. Này các Tỷ-kheo, chậm 
chạp niệm được khởi lên. Rồi mau chóng, chúng sanh ấy đi 
đến thù thắng. 


Này các Tỷ-kheo, do được nghe các pháp bằng tai, do 
tụng đọc băng lời, do ý quan sát, do kiên khéo thê nhập; đây 
là lợi ích thứ nhât được chờ đợi. 


2. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo học thuộc lòng 
pháp, như kinh: Ứng tụng ... Phương quảng. Các pháp â Ấy, vị 
ây được nghe bằng tai, do tụng đọc băng lời, do ý quan sát, 
do kiến khéo thể nhập. Vị ấy khi mạng chung bị thất niệm, 
được sanh cộng trú với một loại Thiên nhân. Tại đây, các vị 
sống an lạc không đọc các pháp cú cho vị ấy. Nhưng có Tỷ- 
kheo có thần thông, đã đạt được tâm tự tại, thuyết pháp cho 
hội chúng chư Thiên. Vị ấy sung sướng nghĩ như sau: "Đây 
chính là Pháp và Luật mà trước đây ta đã sống Phạm hạnh" 
Này các Tỷ-kheo, chậm chạp niệm được khởi lên. Rồi mau 
chóng, chúng sanh ấy đi đến thù thắng. 
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Ví như, này các Tỷ-kheo, một người thiện xảo về tiếng 
trồng. Người ây trong khi đi giữa đường có thể nghe được 
tiếng trồng. Người ây không có nghi ngờ, không có do dự, đó 
là tiếng trông hay không phải là tiếng trống. Người ấy đi đến 
kết luận: "Đây là tiếng trống". Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, 
Tỷ-kheo học thuộc lòng pháp, như kinh: Ứng tụng ... Phương 
quảng. Các pháp â ấy, vị ấy được nghe bằng tai ... chúng sanh 
ây đi đến thù thắng. 


Này các Tỷ-kheo, do được nghe các pháp bằng tai, do 
tụng đọc băng lời, do ý quan sát, do kiên khéo thê nhập, đây 
là lợi ích thứ hai được chờ đợi. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo học thuộc lòng 
pháp, như kinh: Ứng tụng ... Phương quảng. Các pháp â ẫy, VỊ 
ây được nghe băng tai, được tụng đọc bằng lời, do ý quan sát, 
do kiến khéo thể nhập ... nhưng không có Tỷ-kheo có thần 
thông, đạt được tâm tự tại thuyết pháp cho hội chúng chư 
Thiên; và một Thiên tử thuyết pháp cho hội chúng chư thiên. 
Vị ấy suy nghĩ như sau: "Đây chính là Pháp và Luật mà 
trước đây ta đã sống Phạm hạnh". Chậm chạp, này các Tỷ- 
kheo, niệm được khởi lên. Rồi mau chóng, chúng sanh ấy đi 
đến thù thắng. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, một người thiện xảo về tiếng 
tù và. Người ây trong khi đi giữa đường có thể nghe được 
tiếng tù và. Người ây không có nghi ngờ, không có do dự, đó 
là tiếng tù và hay không phải là tiếng tù và. Người ấy đi đến 
kết luận: "Đây là tiếng tù và". Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo học thuộc lòng pháp, như kinh: Ứng tụng ... Phương 
quảng. Các pháp ây, vị ây được nghe bằng tai, được tụng đọc 
băng lời, do ý quan sát, do kiến khéo thể nhập ... nhưng không 
có Tỷ-kheo có thần thông, đạt được tâm tự tại thuyết pháp cho 
hội chúng chư Thiên; và một Thiên tử thuyết pháp cho hội 
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chúng chư thiên. Vị ấy suy nghĩ như sau: "Đây chính là Pháp 
và Luật mà trước đây ta đã sống Phạm hạnh". Này các Tỷ- 
kheo, chậm chạp niệm được khởi lên. Rồi mau chóng, chúng 
sanh ấy đi đến thù thắng. 


- Này các Tỷ-kheo, do được nghe băng tai, do tụng đọc 
băng lời, do ý quan sát, do kiên khéo thê nhập; đây là lợi ích 
thứ ba được chờ đợi. 


4. Lại nữa, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo học thuộc lòng 
pháp, như kinh: Ứng tụng ... Phương quảng. Các pháp ấy, 
được nghe bằng tai, được tụng đọc bằng lời, do ý quan sát, 
do kiến khéo thể nhập ... nhưng không có Tý-kheo có thần 
thông, đạt được tâm tự tại thuyết pháp cho hội chúng chư 
Thiên; và không có Thiên tử thuyết pháp cho hội chúng chư 
thiên. Nhưng có thể có người được hóa sanh, nhắc nhở khiến 
cho nhớ lại sự hóa sanh :"Này bạn, bạn có nhớ không? Này 
bạn, bạn có nhớ không, tại chỗ ẫy chúng ta đã sống Phạm 
hạnh?". Vị ấy trả lời: "Này bạn, tôi nhớ! Này bạn, tôi nhớ". 
Chậm chạp, nảy các Tỷ-kheo, niệm được khởi lên. Rồi mau 
chóng, chúng sanh ấy đi đến thù thắng. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, hai người bạn cùng chơi trò 
chơi đất bùn, hai người vào một thời nào, một chỗ nào được 
gặp nhau. Người bạn này có thê nói với người bạn kia: "Này 
bạn, bạn có nhớ cái này không? Này bạn, bạn có nhớ cái này 
không?". Người ấy có thể trả lời: "Này bạn, tôi có nhớ! Này 
bạn, tôi có nhớ!". Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tyỷ-kheo học 
thuộc lòng pháp, như kinh: Ứng tụng... . Phương quảng. Các 
pháp ây, do được nghe bằng tai, được tụng đọc bằng lời, do ý 
quan sát, do kiến khéo thể nhập ... nhưng không có Tỷ-kheo 
có thần thông, đạt được tâm tự tại thuyết pháp cho hội chúng 
chư Thiên; và không có Thiên tử thuyết pháp cho hội chúng 
chư thiên. Nhưng có thê có người được hóa sanh, nhắc nhở 
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cho nhớ lại sự hoá sanh : "Này bạn, bạn có nhớ không? Này 
bạn, bạn có nhớ không, tại chỗ ây chúng ta đã sống Phạm 
hạnh?". Vị ấy trả lời: "Này bạn, tôi nhớ! Này bạn, tôi nhớ". 
Chậm chạp, này các Tỷ-kheo, niệm được khởi lên. Rồi mau 
chóng, chúng sanh ấy đi đến thù thắng. 


Này các Tỷ-kheo, do được nghe các pháp bằng tai, do 
tụng đọc băng lời, do ý quan sát, do kiên khéo thê nhập; đây 
là lợi ích thứ tư được chờ đợi. 


Này các Tỷ-kheo, do được nghe các pháp bằng tai, do 
tụng đọc băng lời, do ý quan sát, do kiên khéo thê nhập; có 
bôn lợi ích này được chờ đợi. 


(II (192) Trường Hợp 


1.- Này các Tý-kheo, có bốn trường hợp này, cần phải 
được hiệu với bôn trường hợp. Thê nào là bôn? 


Này các Tỷ-kheo, với cộng trú, giới cần phải được hiểu 
biệt, như vậy, trong một thời gian dài, không thê khác được, 
có tác ý, không có không tác ý, với trí tuệ, không phải với 
liệt tuệ. 

Này các Ty-kheo, với cùng một nghề, thanh tịnh liêm 
khiêt cân phải được hiệu biệt, như vậy, trong một thời gian 
đài, không thê khác được, có tác ý, không có không tác ý, với 
trí tuệ, không phải với liệt tuệ. 

Này các Tỷ-kheo, trong những hoạn nạn, sức kiên trì 
cân phải được hiệu biệt, như vậy trong một thời gian dải ... 
với liệt tuệ. 

Này các Tỷ-kheo, với đàm luận, trí tuệ cần phải được 
hiệu biệt, như vậy, trong một thời gian dài ... với liệt tuệ. 


2. Này các Tý-kheo, với cộng trú, giới cần phải được 
hiệu biết, như vậy, trong một thời gian dài, không thê khác 
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được, có tác ý, không có không tác ý, với trí tuệ, không phải 
với liệt tuệ, như vậy được nói đên ... Do duyên gì được nói 
đên như vậy? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người do cộng trú với một 
người khác biết được như sau: "Trong một thời gian dải, vị 
Tôn giả này làm giới bị bể vụn, làm giới bị cắt xén, làm giới 
bị vết nhơ, làm giới DỊ chấm, đen, làm việc không có liên tục, 
hạnh kiểm không có liên tục trong các giới. Ác giới là Tôn 
giả này, Tôn giả này không giữ giới". 

Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, người này do cộng trú 
VỚI người kia, biết như sau: “Trong một thời gian dài, vị Tôn 
giả này không làm giới bị bể vụn, không làm giới bị cắt xén, 
không làm giới bị vết nhơ, không làm giới bị chấm, đen, làm 
việc có liên tục, hạnh kiểm có liên tục trong các giới. GHIữ 
giới là Tôn giả này, Tôn giả này không phải ác giới". 

Này các Tý-kheo, với cộng trú, giới cần phải được hiểu 
biết, như vậy, trong một thời gian dài, không có tác ý vấn đề 
khác, không có không tác ý, với trí tuệ, không phải với liệt 
tuệ. Như vậy được nói đến, do duyên này được nói đến như 
vậy. 


3. Này các Tỷ-kheo, với cùng chung làm một nghề, 
thanh tịnh liêm khiết cần phải được hiểu biết. Như vậy trong 
một thời gian ... với liệt tuệ, như vậy được nói đến. Do duyên 
gì được nói đến như vậy? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, một người do cùng làm một 
nghề với một người khác, biết được như sau: "Khác thay, vị 
Tôn giả này khi làm việc với một người; khác thay, với hai 
người; khác thay, với ba người; khác thay, với nhiều người, 
làm trái ngược là vị Tôn giả này, các sở hành trước khác với 
sở hành sau. Không thanh tịnh là sở hành của vị Tôn giả này. 


256 Chương IV - Bốn Pháp 





VỊ Tôn giả này có sở hành không thanh tịnh. Nhưng ở đây, 
này các Tỷ-kheo, một người do cùng làm một nghề với một 
người khác, biết được như sau: "Như thế nào, Tôn giả này 
khi làm việc với một người, như thế ấy với hai người, như 
thế ấy với ba người, như thế ấy với nhiều người, không làm 
trái ngược là vị Tôn giả này, các sở hành trước giống với sở 
hành sau. Thanh tịnh là sở hành của vị Tôn giả này." 

Này các Tỷ-kheo, với cùng chung làm một nghề, thanh 
tịnh liêm khiết cần phải được hiểu biết, như vậy trong một 
thời gian dài ... với liệt tuệ, như vậy được nói đến. Do duyên 
này được nói đến như vậy. 


4. Này các Tỷ-kheo, trong các hoạn nạn, sức kiên trì 
cần phải được hiểu biết. Như vậy trong một thời gian... với 
liệt tuệ, như vậy được nói đến. Do duyên gì được nói đến 
như vậy? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người cảm thọ bà con bị 
ách nạn, cảm thọ tài sản bị ách nạn, cảm thọ sức khỏe bị ách 
nạn, suy nghĩ như sau: "Bản chất như vậy là sự an trú thế 
giới này; Bản chất như vậy là bản tánh tự ngã có được này; 
Bản chất như vậy là sự an trú thế giới. Bản chất như vậy là 
có được bản tánh tự ngã. Tám thế giới pháp này vận chuyên 
thế giới, và thế giới vận chuyên. tám pháp, tức là, lợi và thất 
lợi, không danh tiếng và danh tiếng, chê và khen, lạc và khô". 
Người Ấy, cảm thọ bà con bị ách nạn, cảm thọ tài sản bị ách 
nạn, cảm thọ sức khỏe bị ách nạn, sầu muộn, than van, khóc 
lóc, đập ngực, rơi vào bắt tỉnh. 


Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, có người cảm thọ bà 
con bị ách nạn, cảm thọ tài sản bị ách nạn, cảm thọ sức khỏe 
bị ách nạn, suy nghĩ như sau: "Bản chất như vậy là sự an trú 
thế giới ... lạc và khổ". Người ấy cảm thọ bà con bị ách nạn, 
cảm thọ tài sản bị ách nạn, cảm thọ sức khỏe bị ách nạn, 
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không sầu muộn, không than van, không khóc lóc, không đập 
ngực, không rơi vào bât tỉnh. 


Này các Tỷ-kheo, trong các hoạn nạn, sức mạnh kiên trì 
cần phải được hiểu biết. Như vậy trong một thời gian dài ... 
với liệt tuệ, như vậy được nói đến. Do duyên này được nói 
đến như vậy. 


5. Này các Tỷ-kheo, trong đảm luận, trí tuệ cần phải 
được hiệu biệt. Như vậy trong một thời gian ... với liệt tuệ, 
như vậy được nói đên. Do duyên gì được nói đên như vậy? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người, do đàm luận với một 
người khác, biết như vây: "Vị Tôn giả này, đối một câu hỏi 
như vậy, phản ứng là như vậy, giải đáp câu hỏi là như vậy, 
thời liệt tuệ là Tôn giả này, Tôn giả này không có trí tuệ. Vì 
sao? Vì Tôn giả này không nói lên câu nghĩa sâu sắc an tịnh, 
thù thắng, vượt ngoài lý luận suông, tế nhị, được người hiền 
trí cảm thọ. Còn vê pháp, vị này thuyết giảng, vị ấy không có 
khả năng, hoặc tóm tắt, hoặc rộng rãi, nói lên ý nghĩa, thuyết 
giảng, trình bày, an lập, mở rộng, phân tích, phát lộ. Liệt tuệ 
là vị Tôn giả này, vị Tôn giả này không có trí tuệ”. Ví như, 
này các Tỷ-kheo, một người có mắt, đứng trên bờ một hồ 
nước, thấy một con cá nhỏ nỗi lên, người ấy suy nghĩ như 
sau: "Như vậy, con cá này nôi lên; như vậy, làm cho gợn 
sóng; như vậy là độ nhanh của nó. Nhỏ bé là con cá này, con 
cá này không lớn". 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có người do đàm luận với 
một người khác, biết như vầy: "VỊ Tôn giả này, đối một câu 
hỏi như vậy, phản ứng là như vậy, giải đáp câu hỏi là như 
vậy, thời có trí tuệ là Tôn giả này, Tôn giả này không phải là 
liệt tuệ. Vì sao? Vì Tôn giả này nói lên câu nghĩa sâu sắc an 
tịnh, thù thắng, vượt ngoài luận lý suông, tế nhị, được người 
hiền trí cảm thọ. Còn về pháp, vị này thuyết giảng, vị này có 
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khả năng, hoặc tóm tắt, hoặc rộng rãi, nói lên ý nghĩa, thuyết 
giảng, trình bày, an lập, mở rộng, phân tích, phát lộ. Có trí 
tuệ là vị Tôn giả này, vị Tôn giả này không phải là liệt tuệ”. 
Ví như, này các Tỷ-kheo, một người có mắt, đứng trên bờ 
một hồ nước, thấy một con cá lớn nỗi lên, người ấy suy nghĩ 
như sau: "Như vậy, con cá này nổi lên; như vậy, con cá này 
làm cho gợn sóng: như vậy là độ nhanh của nó. To lớn là con 
cá này, con cá này không nhỏ”. 


Này các Tỷ-kheo, trong đàm luận, trí tuệ cần phải được 
hiểu biết. Như vậy trong một thời gian dài, không thê khác 
được, có tác ý, không phải không tác ý với trí tuệ, không 
phải với liệt tuệ, như vậy được nói đến. Do duyên này được 
nói đến như vậy. 


Có bốn trường hợp này, này các Tỷ-kheo, cần phải 
được hiệu với bôn trường hợp này. 


(II) (193) Bhaddiya 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàli tại Mahàvana trong 
ngôi nhà có nóc nhọn. Rồi Licchavii Bhaddiya đi đến Thế 
Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Ngồi xuống một bên, Licchavii Bhaddiya bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, con nghe như sau: "Là một nhà huyễn 
thuật, Sa-môn Gotama biết được huyễn thuật lôi cuốn những 
đệ tử ngoại đạo". Bạch Thế Tôn, những aI nói như sau: "ŠSa- 
môn Gotama là một huyễn thuật sư, biết được huyền thuật lôi 
cuốn những đệ tử ngoại đạo", những người Ấy, bạch Thế Tôn, 
có phải nói đúng ý kiến của Thế Tôn, không có xuyên tạc 
Thế Tôn với điều không thật. Có phải họ trả lời về pháp hợp 
với chánh pháp? Và ai là vị đồng pháp, theo đồng môt quan 
điểm, không có lý do để chỉ trích? Bạch Thế Tôn, chúng con 
không muốn xuyên tạc Thế Tôn". 
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2.- Này Bhaddiya, chớ có tin vì nghe truyền thuyết; chớ 
có tin vì theo truyền thống; chớ có tin vì nghe người ta nói; 
chớ có tin vì được kinh tạng truyền tụng; chớ có tin vì nhân 
lý luận siêu hình; chớ có tin vì đúng theo một lập trường; chớ 
có tin vì đánh giá hời hợt những dữ kiện; chớ có tin vì phù 
hợp với định kiến; chớ có tin vì phát xuất từ nơi có uy quyền; 
chớ có tin vì vị Sa-môn là bậc Đạo sư của mình. Nhưng này 
Bhaddiya, khi nào tự mình ông biết rõ như sau: "Các pháp 
này là bất thiện; các pháp này là có tội; các pháp này là bị 
người có trí chỉ trích; các pháp này nếu được thực hiện và 
chấp nhận đưa đến bất hạnh và khổ đau", thời này Bhaddiya, 
Ông hãy từ bỏ chúng! 

3. Ông nghĩ như thế nào, này Bhaddiya! Lòng tham khi 
khởi lên trong một nội tâm người nào, khởi lên như vậy là 
đưa lại hạnh phúc hay bất hạnh? 


- Bất hạnh, bạch Thế Tôn. 


- Người này có tham, này Bhaddiya, bị tham chỉnh 
phục, tâm mật tự chủ, giêt loài hữu tình, lây của không cho, 
đi đên vợ người, nói láo, khích lệ người khác cùng làm như 
vậy, như vậy có làm cho người ây bât hạnh đau khô lâu dài 
hay không? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

4. - Ông nghĩ như thế nào, này Bhaddiya, lòng sân... 
lòng s1... lòng hung bạo khi khởi lên trong một nội tâm 
người nào, khởi lên như vậy là đưa lại hạnh phúc hay bât 
hạnh? 

- Bất hạnh, bạch Thế Tôn. 


- Người này có lòng hung bạo, này Bhaddiya, bị hung 
bạo chinh phục, tâm mắt tự chủ, giết loài hữu tình, lẫy của 
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không cho, đi đến vợ người, nói láo, khích lệ người khác 
cùng làm như vậy, như vậy có làm cho người ây bât hạnh 
đau khô lâu dài hay không? 


- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


3.- Ông nghĩ như thế nào, này Bhaddiya, các pháp này 
là thiện hay bât thiện? 


- Là bất thiện, bạch Thế Tôn. 
- Có tội hay không có tội? 
- Có tội, bạch Thế Tôn. 


- BỊ người có trí quở trách hay không bị người có trí 
quở trách? 


- Bị người có trí quở trách, bạch Thế Tôn. 


- Nếu được thực hiện, được chấp nhận, có đưa đến bất 
hạnh đau khô không, hay ở đây là thê nào? 


- Được thực hiện, được chấp nhận, chúng đem lại bất 
hạnh đau khô. Ở đây, đôi với chúng con là như vậy. 


6.- Như vậy, này Bhaddiya, điều ta vừa nói với các Ông: 
"Chớ có tin vì nghe truyền thuyết; chớ có tin vì theo truyền 
thống: chớ có tin vì nghe người ta nói; chớ có tin vì được 
kinh tạng truyền tụng; chớ có tin vì nhân lý luận siêu hình; 
chớ có tin vì đúng theo một lập trường; chớ có tin vì đánh giá 
hời hợt với những dữ kiện; chớ có tin vì phù hợp với định 
kiến; chớ có tin vì phát xuất từ nơi có uy quyền; chớ có tin vì 
vị Sa-môn là bậc Đạo sư của mình. Nhưng này Bhaddhiya, khi 
nảo tự mình ông biết rõ như sau: "Các pháp này là bất thiện; 
các pháp này là có tội; các pháp này là bị người có trí chỉ 
trích; các pháp này nếu được thực hiện và chấp nhận đưa đến 
bất hạnh và khổ đau", thời này Bhaddiya, Ông hãy từ bỏ 
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chúng!". Như vậy, đã được nói lên, chính do duyên này được 
nói lên như vậy. 

7. Này Bhaddiya, chớ có tin vì nghe truyền thuyết ... 
chớ có tin vì vị Sa-môn là bậc Đạo sư của mình. Nhưng này 
Bhaddiya, khi nào ông tự mình biết rõ như sau: "Các pháp 
này là thiện; các pháp này không có tội; các pháp này là 
không bị người có trí chỉ trích; các pháp này nếu được thực 
hiện và chấp nhận, đưa đến hạnh phúc an lạc", thời này 
Bhaddiya, Ông hãy chứng đạt và an trú. 


§. Ông nghĩ như thế nào, này Bhaddiya! Không tham 
khi khởi lên trong một nội tâm người nảo, khởi lên như vậy 
là đưa lại hạnh phúc hay bât hạnh? 

- Hạnh phúc, bạch Thế Tôn. 


- Người này không tham, này Bhaddiya, không bị tham 
chinh phục, tâm không mất tự chủ, không giết loài hữu tình, 
không lấy của không cho, không đi đến vợ người, không nói 
láo, khích lệ người khác cùng làm như vậy, như vậy có làm 
cho người ấy hạnh phúc an lạc lâu dài hay không? 


- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


9. - Ông nghĩ như thế nào, này Bhaddiya, không sân ... 
không sĩ ... không hung bạo khi khởi lên trong một nội tâm 
người nào, khởi lên như vậy là đưa lại hạnh phúc hay bât 
hạnh? 

- Hạnh phúc, bạch Thế Tôn. 

- Người này không có lòng hung bạo, này Bhaddiya, 
không bị hung bạo chính phục, tâm không mất tự chủ, không 
giêt loài hữu tình, không lây của không cho, không đi đên vợ 
người, không nói láo, khích lệ người khác cùng làm như vậy, 
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như vậy có làm cho người ấy hạnh phúc an lạc lâu dài hay 
không? 


- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


10. - Ông nghĩ như thế nào, này Bhaddiya, các pháp 
này là thiện hay bât thiện? 


- Là thiện, bạch Thế Tôn. 
- Có tội hay không có tội? 
- Không có tội, bạch Thế Tôn. 


- BỊ người có trí quở trách hay không bị người có trí 
quở trách? 


- Được người có trí tán thán, bạch Thế Tôn. 


- Nếu được thực hiện, được chấp nhận, có đem lại hạnh 
phúc an lạc không, hay ở đây là thê nào? 


- Được thực hiện, được chấp nhận, Bạch Thế Tôn. 
chúng đem lại hạnh phúc an lạc. Ở đây, đôi với chúng con là 
như vậy. 


11.- Như vậy, này Bhaddiya, điều ta vừa nói với các 
Ông: "Chớ có tin vì nghe truyền thuyết; chớ có tin vì theo 
truyền thống; chớ có tin vì nghe người ta nói; chớ có tin vì 
được kinh tạng truyền tụng; chớ có tin vì nhân lý luận siêu 
hình; chớ có tin vì đúng theo một lập trường; chớ có tin vì 
đánh giá hời hợt những dữ kiện; chớ có tin vì phù hợp với 
định kiến; chớ có tin vì phát xuất từ nơi có uy quyền; chớ có 
tn vì vị Sa-môn là bậc Đạo sư của mình. Nhưng này 
Bhaddiya, khi nào tự mình ông biết rõ như sau: "Các pháp 
này là thiện; các pháp này là không có tội; các pháp này được 
người có trí tán thán; các pháp này nếu được thực hiện và 
chấp nhận đưa đến hạnh phúc và an lạc", thời này Bhaddiya, 
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Ông hãy chứng đạt và an trú". Điều này đã được nói lên, 
chính do duyên này được nói lên như vậy. 


12. Này Bhaddiya, tất cả những bậc Chân nhân tịch tịnh 
ở đời, khích lệ đệ tử như sau: "Hãy đến, này bạn! hãy nhiếp 
phục tham, hãy sống nhiếp phục tham! Do sống nhiếp phục 
tham, bạn sẽ không làm nghiệp do tham sanh, về thân, về lời, 
về ý! Hãy nhiếp phục sân! Hãy nhiếp phục sân! Do sống 
nhiếp phục sân, bạn sẽ không làm nghiệp do sân sanh, về 
thân, về lời, về ý! Hãy nhiếp phục sỉ! Hãy nhiếp phục sỉ! Do 
sống nhiếp phục si, bạn sẽ không làm nghiệp do si sanh, về 
thân, về lời, về ý! Hãy nhiếp phục hung bạo! Hãy nhiếp phục 
hung bạo! Do sống nhiếp phục hung bạo, bạn sẽ không làm 
nghiệp do hung bạo sanh, về thân, về lời, về ý!". 


lội, Khi được nói như vậy, Bhaddiya người Licchavi 
bạch Thê Tôn: 


- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn, ... Mong Thế Tôn 
nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đên mạng chung, con 
trọn đời quy ngưỡng! 


- Này Bhaddiya, Ta có nói với Ông như sau: "Hãy đến, 
này Bhaddiya; hãy đên làm đệ tử của Ta, này Bhaddiya! Ta 
sẽ là Đạo sư (của Ong)" không? 


- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


- Như vậy, này Bhaddiya, những Sa-môn, Bả-la-môn 
nói như sau, tuyên bố như sau, những vị ấy là không thiện, 
trồng không, nói láo, xuyên tạc với điều không thật: "Là một 
huyễn thuật sư, Sa-môn Gotama biết được huyễn thuật lôi 
cuỗn những đệ tử ngoại đạo!". 


- Bạch Thế Tôn, hiên thiện là huyễn thuật dụ dỗ này. 
Bạch Thê Tôn, hiên lành là huyện thuật dụ dỗ này. Con 
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mong rằng, bạch Thế Tôn, các bà con huyết thống thân ái 
của con được huyền thuật dụ dỗ này dụ dỗ. Như vậy, những 
bà con huyết thống của con tất cả được hạnh phúc an lạc lâu 
dài! Bạch Thế Tôn, nếu tất cả những người Sát-đé-ly được 
huyễn thuật dụ dỗ này cám dỗ, tất cả các Sát-đề-ly được hạnh 
phúc an lạc trong một thời gian dài! Bạch Thế Tôn, nên tất cả 
người Bả-la-môn ... tất cả người Phệ xá ... tất cả Thủ đà được 
huyễn thuật dụ dỗ này cám dỗ, tất cả các Thủ đà ấy được 
hạnh phúc an lạc trong một thời gian dải! 


- Như vậy là phải, này Bhaddiya! Như vậy là phải, này 
Bhaddiya! Này Bhadiya, nếu tất cả những người Sát-đề-ly 
được cám dỗ (với sự dụ dỗ này) để đoạn tận các pháp bất 
thiện, để đầy đủ các pháp thiện, như vậy tất cả các Sát-đế-ly 
được hạnh phúc an lạc trong một thời gian dài Này 
lỷhgg Lộc nếu tất cả người Bà-la-môn ... tất cả người Phệ 

.. tất cả mọi người Thủ đà được cám dễ (với sự dụ dỗ này) 
đã đonïÏ tận các pháp bắt thiện, để đầy đủ các pháp thiện, như 
vậy tất cả các Thủ đà được hạnh phúc an lạc trong một thời 
gian dài! 

Này Bhaddiya, nếu thế giới cùng với chư Thiên, Màra, 
Phạm thiên, với quần chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên 
và loài Người được huyền thuật dụ dỗ này cám dỗ, để đoạn 
tận các pháp bắt thiện, để đầy đủ các pháp thiện, như vậy 
chúng được hạnh phúc an lạc trong một thời gian dài! 


Này Bhaddiya, nếu các cây sala to lớn này được huyễn 
thuật dụ dỗ này cám dỗ, để đoạn tận các pháp bất thiện, để 
đầy đủ các pháp thiện, như vậy tất cả cây sala to lớn này 
được hạnh phúc an lạc trong một thời gian dài nếu chúng có 
thể suy nghĩ được, còn nói gì với con người! 
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(IV) (194) Các Vị Sàpùga 

1. Một thời, Tôn giả Ananda trú ở giữa các dân chúng 
Koliya tại một thị trấn các Koliya tên là Sàpùgà. Rồi rất 
nhiều Koliya tử ở Sàpùgà đi đến Tôn giả Ananda; sau khi 
đến, đảnh lễ Tôn giả Ananda rồi ngồi xuông một bên. Tôn 
giả Ananda nói với các Koliya tử ấy ở Sàpùgà: 


- Này các Vyagghapajjà, có bốn thanh tịnh tinh cần chi 
phần này được Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác 
chơn chánh nói lên để chúng sanh được thanh tịnh, để vượt 
qua sầu bi, để chấm dứt khổ ưu, để đạt đến chánh lý, để 
chứng ngộ Niết-bàn. Thế nào là bốn? 


Giới thanh tịnh tinh cần chi phần, tâm thanh tịnh tinh 
cân chi phân, kiên thanh tịnh tính cân chi phân, giải thoát 
thanh tịnh tinh cân chi phân. 


2. Và này các Vyagghapajjà, thế nào là giới thanh tịnh 
tinh cân chi phân? 


Ở đây, này Vyagghapajjà, Tỷ-kheo có giới .... chấp 
nhận và học tập trong các học pháp. Này các Vyagghapajjà, 
đây gọi là giới thanh tịnh; với lời nguyền: "Nếu giới thanh 
tịnh như vậy chưa đầy đủ, tôi sẽ làm cho đầy đủ. Nếu gIỚớI 
thanh tịnh như vậy được đầy đủ, tôi sẽ học thêm chỗ này chỗ 
kia với trí tuệ". Ở đây, ước muốn, tinh tấn, nỗ lực, phần chắn, 
không có thối thất, chánh niệm tỉnh giác, này các 
Vyagghapajjà, đều được gọi là giới thanh tịnh tinh cần chỉ 
phần. 

Và này các Vyagghapaljà, thế nào là tâm thanh tịnh tinh 
cần chi phần? 


3. Ở đây, này các Vyagghapajjà, vị Tyỷ-kheo ly các 
dục ... chứng đạt và an trú Thiên thứ tư. Này các 
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Vyagghapa]jà, đây gọi là tâm thanh tịnh; với lời nguyện: 
"Nếu tâm thanh tịnh như vậy chưa đầy đủ, tôi sẽ làm cho đầy 
đủ. Nếu tâm thanh tịnh như vậy được đầy đủ, tôi sẽ học thêm 
chỗ này chỗ kia với trí tuệ". Ở đây, ước muốn, tinh tấn, nỗ 
lực, phân chấn, không có thối thất, chánh niệm tỉnh giác, này 
các Vyagghapajjà, đều được gọi là tâm thanh tịnh tinh cần 
chi phần. 


4. Và này các Vyagghapajjà, thế nào là kiến thanh tịnh 
tinh cân chi phân? 


Ở đây, này các Vyagghapajjà, Tỷ-kheo như thật quán 
¡: "Đây là khô"; như thật quán tri: "Đây là khổ tập"; như 
m quán trí: "Đây là khổ diệt"; như thật quán tri: "Đây là 
con đường đưa đến khổ diệt". Này các Vyagghapajjà, đây gọi 
là kiến thanh tịnh; với lời nguyện: "Nếu kiến thanh tịnh như 
vậy chưa đây đủ, tôi sẽ làm cho đầy đủ. Nếu kiến thanh tịnh 
như vậy được đầy đủ, tôi sẽ học thêm chỗ này chỗ kia với trí 
tuệ". Ở đây, ước muốn, tỉnh tấn, nỗ lực, phấn chấn, không có 
thối thất, chánh niệm tỉnh giác, này các Vyagghapa]Jà, đều 
được gọi là kiến thanh tịnh tinh cần chi phần. 


5. Và này các Vyagghapajjà, thế nào là giải thoát thanh 
tịnh tinh cần chi phần? 


VỊ Thánh đệ tử nào, này các VyagshapaJjà, thành tựu 
với giới thanh tịnh tinh cần chi phần này, thành tựu với tâm 
thanh tịnh tinh cần chi phần này, và thành tựu với kiến thanh 
tịnh tính cần chi phần này, tâm được ly tham đối với các 
pháp hấp dẫn, tâm được giải thoát đối với các pháp cần được 
giải thoát. VỊ â ấy, sau khi tâm được ly tham đối với các pháp 
hấp dẫn, tâm được giải thoát đối với các pháp cần được giải 
thoát, cảm xúc chánh giải thoát. Này các VyagghapaJJà, đây 
gọi là giải thoát thanh tịnh; với lời nguyện: "Nếu giải thoát 
thanh tịnh như vậy chưa đầy đủ, tôi sẽ làm cho đầy đủ. Nếu 
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giải thoát thanh tịnh như vậy được đây đủ, tôi sẽ học thêm 
chỗ này chỗ kia với trí tuệ". Ở đây, ước muốn, tinh tấn, nỗ 
lực, phần chấn, không có thối thất, chánh niệm tỉnh giác, này 
các Vyagghapajjà, đều được gọi là giải thoát thanh tịnh tỉnh 
cần chi phần. 


Bốn thanh tịnh tính cần chỉ phần này, này các 
Vyagghapajjà, đã được Thế Tôn, bậc đã biết đã thấy, bậc A- 
la-hán, Chánh Đăng Giác chơn chánh nói lên để chúng sanh 
được thanh tịnh, để vượt qua sầu bi, để chấm dứt khổ ưu, để 
chứng đắc chánh lý, để chứng ngộ Niết-bàn! 


(V) (195) Vappa 


I. Một thời, Thế Tôn ở giữa dân chúng Sakka, tại 
Kapilavatthu khu vườn Nigrodha. Rồi thích tử Vappa, đệ tử 
của Nigantha đi đến Tôn giả Mahàmoggalàna; sau khi đến, 
đảnh lễ Tôn giả Mahàmoggalàna rồi ngồi xuống một bên, 
Tôn giả Mahàmoggallàna nói với Thích tử Vappa, đệ tử của 
Nigantha đang ngồi một bên: 


- Ở đây, này Vappa, có thê có người với thân chế ngự, 
với lời chế ngự, với ý chế ngự, vô minh được viễn ly, minh 
được sanh khởi. Ông có thấy người ấy, do một nhân duyên 
nào, các lậu hoặc khiến họ cảm thọ đau khổ có thê khởi lên 
cho người ấy trong tương lai? 


- Thưa Tôn giả, con có thê thấy trường hợp ấy. Ở đây 
thưa Tôn giả, do ác nghiệp tạo ra về trước chưa đưa đến quả 
đị thục, do một nhân duyên Ấy, các lậu hoặc khiến họ cảm 
thọ đau khổ có thê khởi lên cho người ấy trong tương lai. 


Và câu chuyện này giữa Tôn giả Mahàmogøsallàna và 
Thích tử Vappa, đệ tử của Niganthà bị bỏ dở. 
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2. Rôi Thê Tôn vào buôi chiêu từ Thiên Tịnh đứng dậy 
đi đên hội trường; sau khi đên, ngôi xuông trên chô đã soạn 
săn. Ngôi xuông, Thê Tôn nói với Tôn giả Mahàmoggallàna: 


- Này Mahàmoggallàna, câu chuyện gì được nói đến, 
khi các Ông ngồi tụ họp ở đây? Và câu chuyện giữa các Ông 
chưa được nói xong? 


- Ở đây, bạch Thế Tôn, con nói với Thích tử Vappa, đệ 
tử của Nigantha: "Ở đây, này Vappa, có thể có người với 
thân chế ngự, với lời chế ngự, với ý chế ngự, vô minh được 
viễn ly, minh được sanh khởi. Ông có thấy người ấy, do một 
nhân duyên nào, các lậu hoặc khiến họ cảm thọ đau khổ có 
thể khởi lên cho người ấy trong tương lai?" Bạch Thế Tôn, 
khi được nói như vậy, Thích tử Vappa, đệ tử của Nigantha 
nói với con như sau: "Thưa Tôn giả, con có thê thấy trường 
hợp ấy. Ở đây thưa Tôn giả, do ác nghiệp tạo ra về trước 
chưa đưa đến quả dị thục, do nhân duyên ấy, các lậu hoặc 
khiến họ cảm thọ đau khổ có thể khởi lên cho người ấy trong 
tương lai!". Bạch Thế Tôn, ở đây là câu chuyện giữa Thích 
Tử Vappa, đệ tử của Nigantha và chúng con, câu chuyện bị 
bỏ dở khi Thế Tôn đến! 

3. Rồi Thế Tôn nói với Thích tử Vappa, đệ tử của 
Nigantha: 

- Này Vappa, nếu Ông có thể chấp nhận điều Ông có 
thể chấp nhận, và có thể bác bỏ điều đáng được bác bỏ, và 
trong trường hợp Ông không có thể biết được ý nghĩa lời nói 
của Ta, nếu Ông hỏi ta thêm về vấn đề ấy: "Bạch Thế Tôn, 
lời nói này, ý nghĩa là gì?", thời có thể có cuộc nói chuyện 
giữa chúng ta. 


- Bạch Thê Tôn, con có thê châp nhận điêu con có thê 
châp nhận, và có thê bác bỏ điêu đáng được bác bỏ, và trong 
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trường hợp con không có thể biết được ý nghĩa lời nói của 
Thế Tôn, con sẽ hỏi Thế Tôn thêm về vấn đề ấy: "Bạch Thế 
Tôn, lời nói này, ý nghĩa là gì?", mong răng ở đây có cuộc 
nói chuyện giữa chúng ta. 

4.- Ý Ông nghĩ thế nào, này Vappa? Nếu do nhân 
duyên thân khởi động, các lậu hoặc tàn hại, nhiệt não khởi 
lên; với người chế ngự được thân khởi động, như vậy, các 
lậu hoặc tàn hại, nhiệt não ấy không có nơi người ấy nữa. 
Người ấy không làm nghiệp mới, còn hành động trước của 
người ây, do cảm xúc thường xuyên được chấm dứt; con 
đường đưa đến sự héo mòn các phiền não là thiết thực hiện 
tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng 
thượng, được người trí tự mình giác hiểu. 


Này Vappa, Ông có thấy trường hợp ây, do nhân duyên 
này, các lậu hoặc khiên cảm thọ khô đau có thê khởi lên cho 
người ây trong tương lai không? 


- Thưa không, bạch Thế Tôn! 


5. - Ý Ông nghĩ thế nào, này Vappa? Nếu do nhân 
duyên lời khởi động, các lậu hoặc tàn hại, nhiệt não khởi lên; 
với người chế ngự được lời khởi động, như vậy, các lậu hoặc 
tàn hại, nhiệt não ấy không có nơi người ấy nữa. Người ấy 
không làm nghiệp mới, còn hành động trước của người ây, 
do cảm xúc thường xuyên được chấm dứt; con đường đưa 
đến sự héo mòn các phiền não là thiết thực hiện tại, không có 
thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được 
người trí tự mình giác hiểu. 

Này Vappa, Ông có thấy trường hợp ấy, do nhân duyên 
này, ... trong tương lai không? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn 
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6.- Ý Ông nghĩ thế nào, này Vappa? Nếu do nhân 
duyên ý khởi động, các lậu hoặc tàn hại, nhiệt não khởi lên; 
với người chế ngự được ý khởi động, như vậy, các lậu hoặc 
tàn hại, nhiệt não ấy không có với người ấy nữa. Người ấy 
không làm nghiệp mới, còn hành động trước của người ây, 
do cảm xúc thường xuyên được chấm dứt; con đường đưa 
đến sự héo mòn các phiền não là thiết thực hiện tại, không có 
thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được 
người trí tự mình giác hiểu. 

Này Vappa, Ông có thấy trường hợp ấy, do nhân duyên 
này, các lậu hoặc khiến cảm thọ khổ đau có thể khởi lên cho 
người ấy trong tương lai không? 


- Thưa không, bạch Thế Tôn! 


7.- Ý Ông nghĩ thế nào, này Vappa? Đối với các lậu 
hoặc tàn hại, nhiệt não ấy do duyên vô minh khởi lên, vô 
minh được ly tham, minh được khởi lên, như vậy, các lậu 
hoặc tàn hại, nhiệt não ấy không có với người ấy nữa. Người 
ấy không làm nghiệp mới, còn hành động trước của người ây, 
do cảm xúc thường xuyên được chấm dứt; con đường đưa 
đến sự héo mòn các phiền não là thiết thực hiện tại, không có 
thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được 
người trí tự mình giác hiều. 

Này Vappa, Ông có thấy do lý do nào, các lậu hoặc 
khiến cảm thọ khổ đau có thê khởi lên cho người ấy trong 
tương lai không? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn! 

S.- Như vậy, này Vappa, với vị Tyỷ-kheo có tâm được 
chơn chánh giải thoát, sáu an trú thường hằng được chứng 
đắc. Vị ấy, khi mắt thấy sắc, không có ý đẹp, không có phật 
ý, trú xả, chánh niệm tỉnh giác. Khi tai nghe tiếng, khi mũi 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 2 271 





ngửi hương... khi lưỡi nếm vị... khi thân cảm xúc... khi ý 
thức tri pháp, không có ý đẹp, không có phật ý, trú xả, chánh 
niệm tỉnh giác. Khi vị ấy cảm giác một cảm thọ tận cùng của 
thân, vị ấy quán tri: "Ta cảm giác một cảm thọ tận cùng của 
thân". Khi vị ẫy cảm giác một cảm thọ tận cùng của sinh 
mạng, VỊ ấy quán tri: "Ta cảm giác một cảm thọ tận cùng của 
sinh mạng". VỊ ây quán tri: "Sau khi thân hoại mạng chung, 
ở đây tất cả các cảm thọ không còn hỷ lạc, sẽ trở thành vắng 
lạnh”. 


9. Ví như, này Vappa, duyên một thân cây, bóng cây 
hiện ra. Rồi có người đến cầm các cuốc và cái giỏ, chặt thân 
cây ấy ở nơi rễ. Sau khi chặt ở nơi TẾ, người ây đào cái 
mương. Sau khi đào cái mương, người ấy nhồ lên các rễ lớn 
cho đến các rễ con và rễ phụ. Rồi người ây chặt cây ấy thành 
từng khúc, sau khi chặt tùng khúc, người ây bửa. Sau khi bửa, 
người ấy chẻ thành từng miếng nhỏ. Sau khi chẻ thành từng 
miêng nhỏ, người ây phơi giữa gió và nẵng, người ấy lẫy lửa 
đốt. Sau khi lây lửa đốt, người ây vun thành đống tro. Sau 
khi người ây vun thành đống tro, người ấy sàng tro giữa gIÓ 
lớn, hay để tro ấy vào dòng nước mạnh cho nước cuốn đi. 
Như vậy, này Vappa, do duyên thân cây nên có bóng cây. 
Bóng cây ấy, rễ bị chấm dứt, làm thành như thân cây tala, 
làm cho không thể tái sanh trong tương lai, không thể sống 
lại được. Cũng vậy, này Vappa, vị Tỷ-kheo có tâm được 
chơn chánh giải thoát, sáu an trú thường hằng được chứng 
đắc. Vị ấy, khi mắt thấy sắc, không có ý đẹp, không có phật 
ý, trú xả, chánh niệm tỉnh giác. Khi tai nghe tiếng... khi mũi 
ngửi hương... khi lưỡi nếm vị... khi thân cảm xúc ... khi ý 
thức tri pháp, không có ý đẹp, không có phật ý, trú xả, chánh 
niệm tỉnh giác. Khi vị ấy cảm giác một cảm thọ tận cùng của 
thân, vị ẫy biết: "Ta cảm giác một cảm thọ tận cùng của 
thân". VỊ ẫy cảm giác một cảm thọ tận cùng của sinh mạng, 
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VỊ ây biết: "Ta cảm giác một cảm thọ tận cùng của sinh 
mạng". VỊ ây biệt: "Sau khi thân hoại mạng chung, ở đây tât 
cả các cảm thọ không còn hỷ lạc, sẽ trở thành văng lạnh". 


10. Khi được nói như vậy, Thích tử Vappa, đệ tử của 
Nigantha bạch Thê Tôn: 


- Ví như, bạch Thế Tôn, một người mong ước được tải 
sản, lo nuôi dưỡng tài sản của mình, nhưng không được tăng 
trưởng gì, trái lại chỉ được mệt nhọc và dự phần vào phiền 
muộn. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con cầu mong được lợi ích 
khi con hầu hạ kẻ ngu Nigantha này. Con đã không được lợi 
ích gì, trái lại con chỉ được mệt nhọc và dự phần vào phiền 
muộn. Bắt đầu từ hôm này, bạch Thế Tôn, với lòng tin gì con 
đã có với kẻ ngu Nigantha, con sẽ sàng lòng tin ây giữa gió 
lớn, hay để lòng tin ấy vào dòng nước lạnh cho nước cuốn đi. 


- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn, ... Mong Thế Tôn 
nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đên mạng chung, con 
trọn đời quy ngưỡng! 


(VD) (196) Sàlha 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàli (Tỳ-xá-ly) tại Đại 
Lâm, trong ngôi nhà có nóc nhọn. Rồi Licchavì Sàlha và 
Licchavì Abhaya đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế 
Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Licchavì 
Sàlha bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, có những Sa-môn, Bà-la-môn trình 
bày sự vượt qua dòng nước mạnh với hai pháp môn: nhân 
giới thanh tịnh và nhân khổ hạnh nhàm chán. Ở đây, bạch 
Thế Tôn, Thế Tôn có nói gì? 

- Này Sàlha, Ta nói rằng giới thanh tịnh là một chi phần 
của Sa-môn hạnh. Các vị Sa-môn, Bà-la-môn nào, này Salha, 
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sống chủ trương nhân khổ hạnh nhàm chán, xem khổ hạnh 
nhàm chán là lõi cây, chấp chặt vào khổ hạnh nhàm chán, 
những vị ấy không thể nào vượt qua dòng nước mạnh. Các vị 
Sa-môn, Bà-la-môn nào, này Sàlha, thân hành không thanh 
tịnh, lời nói không thanh tịnh, ý hành không thanh tịnh, sanh 
sống không thanh tịnh, những vị ây không có thê đạt được tri 
kiến vô thượng Bồ-đề. 


3. Ví như, này Sàlhà, một người muốn vượt qua sông, 
cầm một cây búa sắc bén đi vào rừng. Tại đây, nó thấy một 
cây sàla lớn, cao, thẳng, còn trẻ, không có lồi lõm. Nó chặt 
cây ấy tại gốc, sau khi chặt ở gốc, nó đón ngọn. Sau khi đốn 
ngọn, nó tỉa cành lá và làm cho thân cây trơn tru. Sau khi tỉa 
cành lá và làm cho thân cây trơn tru, nó gọt đẽo với cái búa. 
Sau khi gọt đẽo với cái búa, nó gọt đẽo với con dao. Sau khi 
gọt đếo với con dao, nó bào sạch với cái bào. Sau khi bảo 
sạch với cái bào, nó bào sạch với hòn đá mài. Sau khi bào 
sạch với hòn đá mài, nó đem cây ấy xuống sông. Ý Ông nghĩ 
thế nào, này Sàlhà người ấy có thể vượt qua sông được 
không? 


- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


4. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì cây sàla ấy, tuy bề ngoài 
rất khéo làm, nhưng bề trong không được làm sạch. Do vậy, 
sự việc chờ đợi rằng: "Cây sàla ấy chìm xuống và người ấy 
rơi vào ách nạn”. 


- Cũng vậy, này Sàlhà, những Sa-môn, Bả-la-môn nào 
chủ trương sống khô hạnh nhàm chán, xem khổ hạnh nhàm 
chán là lõi cây, chấp chặt lấy khổ hạnh nhàm chán, những vị 
ấy không có thể vượt qua dòng nước mạnh. Này Sàlhà, 
những vị Sa-môn, Bà-la-môn nào, thân hành không thanh 
tịnh, lời nói không thanh tịnh, ý hành không thanh tịnh, sinh 
sống không thanh tịnh, chúng không có thể chứng được tri 
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kiến vô thượng Bồ-đề. Này Sàlhà, những Sa-môn, Bà-la-môn 
nảo sống không chủ trương khổ hạnh nhàm chán, không xem 
khổ hạnh nhàm chán là lõi cây, không chấp chặt lấy khổ 
hạnh nhàm chán, những vị ấy có thể vượt qua dòng nước 
mạnh. Này Sàlhà, những vị Sa-môn, Bả-la-môn nào, thân 
hành thanh tịnh, lời nói thanh tịnh, ý hành thanh tịnh, sinh 
sông thanh tịnh, những vị ấy có thể chứng được tri kiến vô 
thượng Bồ-đề. 


5. Ví như, này Sảlhà, một người muốn vượt qua sông, 
cầm một cây búa sắc bén đi vào rừng. Tại đấy, người ây thấy 
một cây sảàla lớn, cao, thắng, còn trẻ, . không có lồi lõm. Nó 
chặt cây ây tại gốc, sau khi chặt ở sốc, người ấy đốn ngọn. 
Sau khi đốn ngọn, người ấy tỉa cành lá và làm cho thân cây 
trơn tru. Sau khi tỉa cành lá và làm cho thân cây trơn tru, 
người ây gọt đẽo với cái búa. Sau khi gọt đẽo với cái búa, 
người ây gọt đẽo với con dao. Sau khi gọt đẽo với con dao, 
người ấy lấy cái đục, khéo đục sạch nội phần. Sau khi khéo 
đục sạch nội phần, người ẫy bào sạch với cái bào. Sau khi 
bào sạch với cái bào, người ấy bào sạch với hòn đá mài. Sau 
khi bảo sạch với hòn đá mài, người ây làm thành chiếc 
thuyền, cột với cái chèo và bánh lái, rồi cuối cùng người ây 
thả xuống sông. Ý Ông nghĩ thế nảo, này Sàlhà người ấy có 
thê vượt qua sông được không? 


- Thưa được, bạch Thế Tôn. 


6. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì cây sảla ấy, bề ngoài rất 
khéo làm, bề trong được làm sạch, được cột với cái chèo và 
bánh lái. Do vậy, sự việc chờ đợi rằng: "Chiếc thuyền ây 
không chìm, và người ấy sẽ đến bờ bên kia an toàn". 

- Cũng vậy, này Sàlhà, những Sa-môn, Bà-la-môn nào 
không chủ trương khô hạnh nhàm chán, ... những vị ấy có thể 
vượt qua dòng nước mạnh. Này Sàlhà, những vị Sa-môn, Bà- 
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la-môn nào, thân hành thanh tịnh, lời nói thanh tịnh, ý hành 
thanh tịnh, sinh sông thanh tịnh, những vị ây có thê chứng 
được tri kiên vô thượng Bô-đê". 


7. Ví như, này Sàlhà, một chiến sĩ dầu nó biết được 
nhiều cung thuật, nhưng về ba phương diện nó xứng đáng là 
của vua, thuộc sở hữu của vua, đi đến làm biểu tượng của 
vua. Thế nào là ba? 


Bắn xa, bắn nhanh như chớp nhoáng, và bắn thủng 
được vât lớn. 


8. Ví như, này Sàlhà, người chiến sĩ bắn xa, cũng vậy, 
này Sảlhà, là Thánh đệ tử có chánh định; phàm có sắc gì quá 
khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc 
liệt hay thắng, hoặc xa hay gần, cần phải như thật thấy với trí 
tuệ rằng: "Cái này không phải của tôi, cái này không phải là 
tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi". Phàm có thọ gì ... 
phàm có tưởng gì ... phàm có hành gì ... phàm có thức gì, quá 
khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc 
liệt hay thắng, hoặc xa hay gần, cần phải như thật thấy với trí 
tuệ rằng: "Cái này không phải của tôi, cái này không phải là 
tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi". 

9. Ví như, này Sàlhà, người chiến sĩ bắn như chớp 
nhoáng; cũng vậy, này Sàlhà là vị Thánh đệ tử có chánh tri 
kiến. Vị Thánh đệ tử này Sàlhà, có chánh tri kiến như thật 
quán tri: "Đây là khổ ... Đây là khô tập..., Đây là khổ diệt...., 
Đây là con đường đưa đến khổ diệt". 


10. Ví như, này Sàlhà, người chiến sĩ đâm thủng được 
thân hình lớn. Cũng vậy, này Sảlhà là vị Thánh đệ tử có 
chánh giải thoát. VỊ Thánh đệ tử này Sàlhà, có chánh giải 
thoát đâm thủng được vô minh uẫn to lớn. 
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(VI) (197) Mallika 


I. Một thời, Thế Tôn trú ở Sảvatthi (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Thắng Lâm), khu vườn ông Anàthapinkida. Rồi 
hoàng hậu Mallikà đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế 
Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, hoàng hậu 
Mallikà bạch Thế Tôn: 


- Do nhân gì, bạch Thế Tôn, do duyên gì, bạch Thế Tôn, 
ở đây một số nữ nhân, dung sắc xấu, sắc đẹp xấu, hình dáng 
hạ liệt, nghèo khô, tài sản ít, sở hữu ít, ảnh hưởng uy tín ít? 


Do nhân gì, bạch Thế Tôn, do duyên gì, bạch Thế Tôn, 
ở đây một số nữ nhân, dung sắc xấu, sắc đẹp xấu, dáng hạ 
liệt, nhưng giàu sang, tài sản lớn, sở hữu lớn, uy tín ảnh 
hưởng lớn? 


Do nhân gì, bạch Thế Tôn, do duyên gì, bạch Thế Tôn, 
ở đây một số nữ nhân, dung sắc đẹp, được ưa nhìn, tịnh tín, 
thành tựu với dung sắc thù thắng, tuy vậy nghèo khổ, tài sản 
ít, sở hữu ít, ảnh hưởng uy tín ít? 


Do nhân gì, bạch Thế Tôn, do duyên gì, bạch Thế Tôn, 
ở đây một số nữ nhân, dung sắc đẹp, được ưa nhìn, tịnh tín, 
thành tựu với dung sắc thù thắng, giàu sang, tài sản lớn, sở 
hữu lớn, uy tín ảnh hưởng lớn? 


2.- Ở đây, này Mallikà, có hạng nữ nhân phẫn nộ, não 
hại nhiều, tuy bị ít nói, liền nổi nóng, nổi giận, nôi sân, sừng 
sộ, gây hắn, biểu lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Người này 
không bố thí cho Sa-môn, Bà-la-môn món ăn vật uông, vải 
mặc, xe cộ, vòng hoa, hương, phân sáp, ølường nằm, trú xứ, 
đèn đuốc; tánh tình keo kiệt; thấy người khác được lợi dưỡng, 
cung kính, tôn trọng, tôn kính, đảnh lễ, cúng dường, thì ganh 
ty, tức tối, trói buộc bởi ganh ty. Người ấy, sau khi từ bỏ đời 
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này, trở lui lại trạng thái này, tại đấy, tại đấy, tái sanh hạ liệt, 
dung sắc xấu, sắc đẹp xấu, hình dáng hạ liệt, nghèo khổ, tài 
sản ít, sở hữu ít, ảnh hưởng uy tín ít. 


3. Ở đây, này Mallikà, có nữ nhân phần nộ, não hại 
nhiều, tuy bị ít nói, liền nổi nóng, nỗi giận, nỗi sân, sừng sỘ, 
gây hắn, biểu lộ phần nộ, sân hận, bất mãn. Người này bố thí 
cho Sa-môn, Bà-la-môn món ăn vật uống, vải mặc, xe cỘ, 
vòng hoa, hương, phấn sáp, giường nằm, trú xứ, đèn đuốc; 
tánh tình không keo kiệt; thấy người khác được lợi dưỡng, 
cung kính, tôn trọng, tôn kính, đảnh lễ, cúng dường, thì 
không ganh ty, tức tôi, trói buộc bởi ganh ty. Người ấy, sau 
khi từ bỏ đời này, trở lui lại trạng thái này, tại đấy, tại đấy, 
tái sanh , dung sắc xấu, sắc đẹp xấu, hình đáng hạ liệt, nhưng 
giàu sang, tải sản lớn, sở hữu lớn, uy tín ảnh hưởng lớn. 


4. Ở đây, này Mallikà, có nữ nhân không phẫn nộ, não 
hại không nhiều, tuy bị nói nhiều, không có nỗi nóng, không 
có nồi giận, không nổi sân, không sừng sộ, không gây hẳn, 
không biểu lộ phần nộ, không sân hận, không bất mãn. 
Người này không bố thí cho Sa-môn, Bả-la-môn món ăn vật 
uông, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương, phần sáp, giường 
nằm, trú xứ, đèn đuốc; tánh tình keo kiệt; thấy người khác 
được lợi dưỡng, cung kính, tôn trọng, tôn kính, đảnh lễ, cúng 
dường, thì ganh ty, tức tối, trói buộc bởi ganh ty. Người ấy, 
sau khi từ bỏ đời này, trở lui lại trạng thái này, tại đấy, tái 
sanh dung sắc đẹp, sắc đẹp tốt, tịnh tín, thành tựu với dung 
sắc thù thắng, nhưng nghèo khổ, tài sản ít, sở hữu ít, ảnh 
hưởng uy tín ít. 


5. Ở đây, này Mallikà, có hạng nữ nhân không phẫn nộ, 
não hại không nhiều, tuy bị nói nhiều, không có nổi nóng, 
không có nỗi giận, không nổi sân, không sừng sộ, không gây 
hắn, không biểu lộ phẫn nộ, không sân hận, không bất mãn. 
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Người này bố thí cho Sa-môn, Bà-la-môn món ăn vật uống, 
vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương, phấn sáp, 8iường năm, trú 
xứ, đèn đuốc; tánh tình không keo kiệt; thấy người khác 
được lợi dưỡng, cung kính, tôn trọng, tôn kính, đảnh lễ, cúng 
dường, không ganh ty, tức tối, trói buộc bởi ganh ty. Người 
Ấy, sau khi từ bỏ đời này, trở lui lại trạng thái này, tại đấy, tái 
sanh dung sắc đẹp, sắc đẹp tốt, tịnh tín, thành tựu với dung 
sắc thù thắng, giàu sang, tài sản lớn, sở hữu lớn, uy tín ảnh 
hưởng lớn. 

6. Này Mallikà, đây là nhân, đây là duyên, ở đây có 
hạng nữ nhân dung sắc xấu ... ảnh hưởng uy tín ít. 


Này Mallikà, đây là nhân, đây là duyên, ở đây có hạng 
nữ nhân dung sắc xâu ... ảnh hưởng uy tín lớn. 


Này Mallikà, đây là nhân, đây là duyên, ở đây có hạng 
nữ nhân dung sắc đẹp ... ảnh hưởng uy tín ít. 


Ở đây, này Mallikà, đây là nhân, đây là duyên, ở đây có 
hạng nữ nhân dung sắc đẹp ... ảnh hưởng uy tín lớn. 


7. Khi được nói như vậy, hoàng hậu Mallikà bạch Thế 
Tôn: 

- Giả sử như con, bạch Thế Tôn, trong một đời sống 
khác, con phẫn nộ, não hại nhiều, tuy bị nói ít, nhưng nôi 
nóng, nổi giận, nổi sân, sừng sộ, gây hắn, biểu lộ phẫn nộ, 
sân hận, bất mãn. Và bạch Thế Tôn, nay con dung sắc xấu, 
sắc đẹp xấu, hình dáng hạ liệt. Giả sử như con, bạch Thế Tôn, 
trong một đời sống khác, con có bố thí cho Sa-môn, Bà-la- 
môn món ăn vật uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương, 
phân sáp, giường nằm, trú xứ, đèn đuốc. Và bạch Thế Tôn, 
nay con được giảu sang, có tải sản lớn, có sở hữu lớn. Giả sử 
như con, bạch Thế Tôn, trong một đời sống khác, tánh tình 
không keo kiệt; thấy người khác được lợi dưỡng, cung kính, 
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tôn trọng, tôn kính, đảnh lễ, cúng dường, con không ganh ty, 
tức tôi, trói buộc bởi ganh ty. Và bạch Thê Tôn, nay con 
được có ảnh hưởng uy tín lớn. 


Bạch Thế Tôn, trong nội cung này, có những thiếu nữ 
hoàng tộc, có những thiếu nữ Bà-la-môn, có những thiếu nữ 
gia chủ, con có chủ quyền thủ lãnh. Và bạch Thế Tôn, bắt 
đầu từ nay, con sẽ không phẫn nộ, không có nhiều não hại, 
dầu cho bị nói nhiều, con sẽ không nổi nóng, nổi giận, nổi 
sân, sừng sộ, gây hắn. Con sẽ không biểu lộ phẫn nộ, sân hận, 
bắt mãn. Con sẽ bố thí cho Sa-môn, Bà-la-môn món ăn vật 
uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương, phấn sáp, giường 
năm, trú xứ, đèn đuốc; con sẽ không keo kiệt; thấy người 
khác được lợi dưỡng, cung kính, tôn trọng, tôn kính, đảnh lễ, 
cúng dường, con sẽ không ganh ty, tức tối, trói buộc bởi 
ganh ty. 


Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn ... mong Thế Tôn nhận 
con làm đệ tử nữ cư sĩ, từ nay cho đên mạng chung, con trọn 
đời quy ngưỡng! 


(VIHI) (198) Tự Hành Hạ Mình 


1.- Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người này có mặt, 
xuất hiện ở đời. Thế nào là bốn? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người tự hành khổ 
mình, chuyên tâm hành khổ mình. Ở đây, này các Tỷ-kheo, 
có hạng người hành khô người, chuyên tâm hành khô người. 
Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người hành khổ mình, 
chuyên tâm hành khổ mình, và hành khổ người, chuyên tâm 
hành khổ người. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người 
không hành khổ mình, không chuyên tâm hành khổ mình, 
không hành khổ người, không chuyên tâm hành khổ người. 
Hạng người ấy không hành khô mình, không hành khổ người, 
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hiện tại sống không tham ái, tịch tịnh, cảm thấy mát lạnh, 
cảm giác lạc thọ, tự ngã trú vào phạm thê. 


2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người tự hành 
khô mình, chuyên tâm tự hành khô mình? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người sống lõa thể, sống 
phóng túng không theo lễ nghi, liếm tay cho sạch, đi khất 
thực không chịu bước tới, đi khất thực không chịu đứng một 
chỗ, không nhận đồ ăn mang đến, không nhận đồ ăn dành 
riêng, không nhận mời đi ăn, không nhận từ nơi miệng nội, 
không nhận từ nơi miệng chảo, không nhận tại ngưỡng cửa, 
không nhận giữa những cây gậy, không nhận giữa những cối 
giã gạo, không nhận từ hai người đang ăn, không nhận từ 
người đàn bà có thai, không nhận từ người đàn bà đang cho 
con bú, không nhận từ người đàn bà đang đi đến giữa người 
đàn ông, không nhận đồ ăn đi quyên, không nhận tại chỗ có 
chó đứng, không nhận tại chỗ có ruôi bu, không ăn cá, không 
ăn thịt, không uống rượu nấu, rượu men, không uống nước 
cháo. VỊ ây chỉ nhận ăn tại một nhà hay chỉ nhận ăn một 
miếng, hay vị ấy chỉ nhận ăn tại hai nhà hay chỉ nhận ăn hai 
miệng, ... hay vị ấy chỉ nhận ăn tại bảy nhà hay chỉ nhận ăn 
bảy mi hề) Vị ấy nuôi sống chỉ với một bát, nuôi sống chỉ 
với hai bát ... nuôi sống chỉ với bảy bát. Vị ấy chỉ ăn một 
ngày một bữa, hai ngày một bữa, bảy ngày một bữa. Như vậy, 
viây sông theo hạnh tiết chế ăn uống, cho đến nửa tháng mới 
ăn một lần. Vị ấy chỉ ăn cỏ hoang, ăn lúa tắc, ăn lúa hoang, 
ăn da vụn, ăn rong nước, ăn bọt tắm, ăn váng gạo, ăn bột 
vừng, ăn cỏ hay ăn phân bò. Vị â ây ăn trái cây, ăn rê cây trong 
rừng, ăn trái cây rụng để sông. Vị â ây mặc vải gai thô, vải gai 
thô lẫn các vải khác, mặc vải tấn liệm, rồi quăng đi, mặc vải 
phân tảo y, mặc vải vỏ cây tirita làm áo, mặc áo da con sơn 
dương đen, mặc áo bện từ từng mảnh da con sơn dương đen, 
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mặc áo bằng vỏ cát tường, mặc áo bằng vỏ cây, mặc áo bằng 
tắm gỗ nhỏ, mặc áo bằng tóc bện lại thành mên, mặc áo bằng 
đuôi ngựa bện lại, mặc áo bằng lông cú. VỊ ẫy là người sống 
nhồ râu tóc, là người chuyên sống theo hạnh nh râu tóc, là 
người theo hạnh thường đứng, từ bỏ chỗ ngồi, là người ngồi 
chò hỏ, chuyên sống theo hạnh ngồi chò hỏ một cách tỉnh tấn, 
là người dùng gai làm giường, thường nằm ngủ trên giường 
gai, sông một đêm tắm ba lần, theo hạnh xuống nước tắm (đê 
gột sạch tội lỗi). Như vậy, dưới nhiều hình thức, vị ấy sống 
tự hành khổ mình. Như vậy, này các Tỷ-kheo, đây gọi là 
hạng người tự hành khổ mình, chuyên tâm tự hành khổ mình. 


3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người hành khổ 
người, chuyên tâm hành khô người? 

Ở đây, này các Tý-kheo, có người là người giết trâu, bò, 
là người giết heo, là người giết vịt, săn thú, là thợ săn, người 
đánh cá, ăn trộm, người xử tử các người ăn trộm, cai ngục và 
các người làm các nghề ác độc khác. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là hạng người hành khổ người, chuyên tâm 
hành khổ người. 

4. Và này các Tý-kheo, thế nào là hạng người vừa hành 
khổ mình, chuyên tâm tự hành khổ mình, vừa hành khổ 
người, chuyên tâm hành khổ người? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người làm vua, thuộc giai 
cấp Sát-đề-ly đã làm lễ quán đảnh, hay một vị Bả-la-môn 
triệu phú. Vị này cho xây một giảng đường mới về phía đông 
thành phố, cạo bỏ râu tóc, đắp áo da khô, toàn thân bôi thục 
tô và dầu, gãi lưng với một sừng nai, đi vào giảng đường với 
ngƯưỜi vợ chính và một Bà-la-môn tế tự. Rồi vị ây năm xuống 
dưới đất trống trơn chỉ có lá cỏ. Vị vua sông với sữa từ vú 
một con bò cái, có con bò con cùng một màu sắc. Bà vợ 
chính sống với sữa từ vú thứ hai; và Bà-la-môn tế tự sông với 
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sữa từ vú thứ ba, sữa từ vú thứ tư thường dùng đề tế lửa. Còn 
con nghé con sống với đồ còn lại. Vua nói như sau: "Hãy giết 
một số bò đực để tế lễ, hãy giết một số nghé đực để tế lễ, hãy 
giết một số nghé cái để tế lễ, hãy giết một số đê đề tế lễ, hãy 
giết một số cừu để tế lễ, hãy giết một số ngựa để tế lễ, hãy 
chặt một số thân cây đề làm cột tế lễ, hãy thâu lượm một số 
cỏ dabbhà để làm chỗ tế lễ. Và những người nô tỳ, những 
người phục vụ, những người làm công, những người này vì 
sợ đòn gậy, vì sợ nguy hiểm, với mặt tràn đầy nước mắt, 
khóc lóc làm các công việc. Như vậy, này các Tỷ-kheo, đây 
gọi là hạng người vừa hành khổ mình, chuyên tâm tự hành 
khổ mình, vừa hành khô người, chuyên tâm hành khổ người. 


5. Và này các Tý-kheo, thế nào là hạng người vừa 
không hành khổ mình, không chuyên tâm tự hành khổ mình, 
vừa không hành khổ người, không chuyên tâm hành khổ 
người? Hạng người này không tự hành khổ mình, không 
hành khổ người, hiện tại sống không tham ái, tịch tịnh, cảm 
thấy mát lạnh, cảm thấy lạc thọ, tự ngã trú vào Phạm thể. 


6. Ở đây, Như Lai xuất hiện ở đời là bậc A-la-hán, 
Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, 
Vô Thượng Sĩ, Điều ngự Trượng phu, Thiên Nhân Sư, Phật, 
Thế Tôn. Như Lai sau khi tự mình chứng ngộ với thắng trí, 
thế giới này với Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, gồm 
cả thế giới này với Sa-môn, Bà-la-môn, Thiên, Nhơn, lại 
tuyên bố bốn điều Ngài đã chứng ngộ. Ngài thuyết pháp sơ 
thiện, trung thiện, hậu thiện đầy đủ văn, đầy đủ nghĩa. Ngài 
truyền dạy Phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh. Người 
gia trưởng hay con của người gia trưởng, hay một người sanh 
ở giai cấp hạ tiện nghe pháp ấy. Sau khi nghe pháp, người ấy 
sanh lòng tin ở Như Lai. 
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7. Khi có được lòng tin ấy, người ấy suy nghĩ: "Gò bó 
là đời sống gia đình, con đường đầy những bụi đời. Đời sống 
xuất gia phóng khoáng như hư không. Thật không dễ gì cho 
một người sống ở gia đình có thê sông theo Phạm hạnh hoàn 
toàn đầy đủ, hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch như vỏ ốc. Vậy 
ta nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sông không gia đình". Một thời gian sau, người ấy từ bỏ tài 
sản nhỏ hay từ bỏ tài sản lớn, bỏ bà con quyên thuộc nhỏ hay 
bỏ bà con quyền thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, và 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 


§. Vị ấy xuất gia như vậy, hành trì các học giới và hạnh 
sống của các vị Tyỷ-kheo, đoạn tận sát sanh, từ bỏ sát sanh, 
bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương 
xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Vị ấy 
đoạn tận lấy của không cho, từ bỏ lấy của không cho, chỉ lây 
những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, tự sống thanh 
tịnh, không có trộm cướp. VỊ ẫy đoạn tận đời sống không 
Phạm hạnh, sống theo Phạm hạnh, sống đời sống viễn ly, 
tránh xa dâm dục hạ liệt. Vị ấy đoạn tận nói láo, từ bỏ nói láo, 
nói những lời chân thật, liên hệ đến sự thật, chắc chắn, đáng 
tin cậy, không lường gạt đời. VỊ ấy đoạn tận nói hai lưỡi, từ 
bỏ nói hai lưỡi., nghe điều gì ở chỗ này, không đến chỗ kia 
nói để sanh chia rẽ ở những người này, nghe điều gì ở chỗ 
kia, không đi nói với những người này để sanh chia rễ ở 
nhũng người kia. Như vậy, vị này sống hòa hợp những kẻ ly 
gián, khuyến khích những kẻ hoà hợp, hoan hÿ trong hòa hợp, 
thích thú trong hòa hợp hân hoan trong hòa hợp, nói những 
lời đưa đến hòa hợp. Vị ấy đoạn tận lời nói độc ác, từ bỏ lời 
nói độc ác, nói những lời nói dịu hiền, đẹp tai, dễ thương, 
thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều người, vị ấy nói 
những lời nói như vậy. Vị ấy từ bỏ lời nói phù phiếm, tránh 
xa lời nói phù phiếm, nói đúng thời, nói chân thật, nói liên hệ 
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đến nghĩa, nói Pháp, nói Luật, nói những lời đáng giữ gìn, 
những lời hợp thời, thuận lý, có mạch lạc hệ thống, có ích lợi. 

9. Vị ấy từ bỏ không làm hại đến các loại hạt giống và 
các kloài cây cỏ, dùng một ngày một bữa, không ăn ban đêm, 
từ bỏ các món ăn phi thời; từ bỏ không đi xem múa, hát, 
nhạc, các cuộc trình diễn; từ bỏ không dùng giường cao và 
giường lớn; từ bỏ không nhận vàng và bạc; từ bỏ không nhận 
các hạt sống: từ bỏ không nhận thịt sống: từ bỏ không nhận 
đàn bà con gái; từ bỏ không nhận nô tỷ gái và trai; từ bỏ 
không nhận cừu và đê; từ bỏ không nhận gia cầm và heo; từ 
bỏ không nhận voi, bò, ngựa và ngựa cái;; từ bỏ không nhận 
ruộng nương đất đai;; từ bỏ không dùng người làm môi giới, 
hoặc tự mình làm người đưa tin; từ bỏ không buôn bán; từ bỏ 
các sự gian lận bằng cân, tiền bạc và đo lường; từ bỏ các tà 
hạnh như hối lộ, gian trá, lừa đảo, gạt lường; từ bỏ không 
làm thương tổn, sát hại, câu thúc, cướp đường, cướp giật, 
cưỡng đoạt. 


10. Vị ấy sống biết đủ, bằng lòng với tâm y để che thân, 
với đồ ăn khất thực để nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng mang 
theo (y và bình bát), như con chim bay đến chỗ nào cũng 
mang theo hai cánh. Cũng vậy, Tỷ-kheo bằng lòng với tắm y 
để che thân, với đồ ăn khất thực đề nuôi bụng, đi tại chỗ nào 
cũng mang theo. Vị ấy thành tựu Thánh giới uân này, nội 
tâm hưởng lạc không có lỗi lầm. 


11. Khi mắt thấy sắc, vị ấy không năm giữ tướng chung, 
không nắm giữ tướng riêng. Do nguyên nhân gì khiến nhãn 
căn này không được chế  TBỰ, khiến tham ái, ưu bị, các ác bất 
thiện pháp khởi lên, vị ấy tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì 
nhãn căn, thực hành sự hộ trì nhãn căn. Khi tai nghe tiếng.... 
mũi ngửi hương... lưỡi nếm vị... thân cảm xúc.. ý nhận thức 
các pháp, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ 
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tướng riêng. Do nguyên nhân gì không được chế ngự khiến 
tham ái ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, vị ấy chế ngự 
nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. Viây 
thành tựu Thánh hộ trì các căn này, nội tâm hưởng vô uế lạc. 

12. Vị ấy khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác; khi nhìn 
thắng, khi nhìn quanh đều tỉnh giác; khi co tay, khi duỗi tay 
đêu tỉnh giác; khi mang y dép, bình bát, thượng y đêu tỉnh 
giác; khi ăn, uống, nhai, nễm đều tỉnh giác; khi đi đại tiện, 
tiêu tiện đều tỉnh giác; khi đi, đứng, ngồi, nằm, thức, nói, yên 
lặng đều tỉnh giác. 


13. Vị ấy thành tựu Thánh giới uẫn này, thành tựu 
Thánh hộ trì các căn này, thành tựu Thánh chánh niệm tỉnh 
giác này (thành tựu Thánh biết đủ này), lựa một trú xứ thanh 
vắng như khu rừng, gốc cây, đôi, núi, khe nước, hang đá, bãi 
tha ma, rừng rậm, ngoài trời, đồng rơm. Sau khi ăn xong và 
đi khát thực trở về, vị ấy ngồi kiết-già, lưng thăng tại chỗ nói 
trên, và an trú chánh niệm trước mặt. VỊ ây đoạn tận tham ái 
ở đời, sống với tâm thoát ly tham ái, gột rửa tâm hết tham ái. 
Đoạn tận sân hận, vị ấy sống với tâm không sân hận, lòng từ 
mẫn thương xót tất cả chúng hữu tình, gột rửa tâm hết sân 
hận. Đoạn tận hôn trầm thụy miên, vị Ấy, sông thoát ly hôn 
trầm thụy miên, với tâm tưởng hướng về ánh sáng, chánh 
niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết hôn trầm thụy miên. Đoạn tận 
trạo cử hối quá, vị ây sống không trạo cử hối quá, nội tâm 
trầm lặng, gột rửa hết tâm trạo cử, hối quá. Đoạn tận nghỉ 
ngờ, vị ây sông thoát khỏi nghi ngờ, không phân vân lưỡng 
lự, gột rửa tâm hết nghi ngờ đối với pháp thiện. 


14. VIâ Ấy, sau khi đoạn tận năm triển cái này, các pháp 
làm tâm cấu ué, làm trí tuệ trở thành yếu ớt, vị ấy ly dục, ly 
bất thiện pháp, chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái 
hỷ lạc do ly dục sanh, với tầm với tứ. Vị ấy diệt tầm và tứ, 
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chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định 
sanh, không tầm không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Vị ấy ly hỷ trú 
xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc 
Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và an trú Thiền thứ ba. 
VỊ ẫy xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và 
an trú Thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh 
tịnh. 


15. Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, tinh khiết, không cầu 
nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, đễ sử dụng, vững chắc, 
bất động như vậy, vị ấy hướng tâm đến lậu tận trí. Vị ấy biết 
như thật: "Đây là khổ": biết như thật: "Đây là khổ tập"; biết 
như thật: "Đây là khổ diệt"; biết như thật: "Đây là con đường 
đưa đến khổ diệt"; biết như thật: "Đây là những lậu hoặc"; 
biết như thật: "Đây là nguyên nhân của những lậu hoặc": biết 
như thật: "Đây là sự diệt trừ các lậu hoặc”; biết như thật: 
"Đây là con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc". Nhờ 
biết như vậy, thấy như vậy, tâm vị ấy thoát khỏi dục lậu, 
thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã 
giải thoát như vậy, khởi lên sự hiểu biết: "Ta đã giải thoát". 
VỊ ẫy quán tri: "Sanh đã diệt, Phạm hạnh đã thành, việc cần 
làm đã làm, sau đời hiện tại, không có trở lui trạng thái này 
nữa". 

l6. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người vừa 
không hành khổ mình, không chuyên tâm tự hành khổ mình, 
vừa không hành khổ người, không chuyên tâm hành khổ 
người. Vị ấy không tự hành khổ mình, không hành khổ 
người, trong hiện tại sống không tham ải, tịch tịnh, cảm thấy 
mát lạnh, cảm thấy lạc thọ, tự ngã trú vào Phạm thê. 


Này các Tỷ-kheo, có bôn hạng người này có mặt, hiện 
hữu ở đời. 
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(IX) (199) Ái 


1.- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Thầy về ái, 
lưới triền khiến cho lưu chuyên được rộng ra, bám dính vào; 
chính do ái ấy, thế giới này bị hoại vong, trói buộc, rồi loạn 
như một cuộn chỉ, rôi ren như một ô kén, quyện lại như cỏ 
mujia và lau sậy babbaja, không thể nào ra khỏi khổ xứ, ác 
thú, đọa xứ, sanh tử. Hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói. 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế tôn nói như sau: 


2.- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ái, thế nào là lưới 
triền, khiến cho lưu chuyền, được trải rộng ra, bám dính vào; 
chính do ái ấy, thế giới này bị hoại vong, trói buộc, rồi loạn 
như một cuộn chỉ, rôi ren như một ô kén, quyện lại như cỏ 
mujia và lau sậy babbaja, không thể nào ra khỏi khổ xứ, ác 
thú, đọa xứ, sanh tử? 

Này các Tỷ-kheo, có mười tám ái hành này, liên hệ đến 
nội tâm, có mười tám ái hành này liên hệ với ngoại cảnh. 

3. Thế nào là mười tám ái hành liên hệ đến nội tâm? 

Này các Tỷ-kheo, khi nào có ý nghĩ: "Ta có mặt”, thời 
có những ý nghĩ: "Ta có mặt HUHỆ đời này"; "Ta có mặt như 
vậy”; "Ta có mặt khác như vậy"; "Ta không phải thường 
hằng"; "Ta là thường hằng": "Ta phải có mặt hay không?"; 
“La phải có mặt trong đời này?"; "Ta phải có mặt như vậy”; 
"Ta phải có mặt khác như vậy”; Mong rằng ta có mặt”; 
"Mong răng ta có mặt trong đời này"; "Mong răng ta có mặt 
như vậy!"; "Mong rằng ta có mặt khác như vậy!"; "Ta sẽ có 
mặt"; "Ta sẽ có mặt trong đời này"; "Ta sẽ có mặt như vậy"; 
"Ta sẽ có mặt khác như vậy". Có mười tám ái hành này liên 
hệ với nội tâm. 
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4. Thế nào là mười tám ái hành liên hệ đến ngoại cảnh? 

Khi nào có tư tưởng: "Với cái này, Ta có mặt”, thời có 
những tư tưởng như sau: "Với cái này, Ta có mặt trong đời 
này"; "Với cái này, Ta có mặt như vậy"; "Với cái này, Ta có 
mặt khác như vậy"; "Với cái này, Ta không phải thường 
hằng": "Với cái này, Ta là thường hằng"; "Với cái này, Ta 
phải có mặt hay không?"; "Với cái này, Ta phải có mặt trong 
thế giới này?"; "Với cái này, Ta có mặt như vậy”; "Với cái 
này, Ta có mặt khác như vậy"; "Với cái này, mong rằng Ta 
có mặt"; "Với cái này, mong rằng Ta có mặt trong đời này"; 
"Với cái này, mong rằng ta có mặt như vậy!": "Với cái này, 
mong rằng Ta có mặt khác như vậy!";" Với cái này, Ta sẽ có 
mặt"; "Với cái này, Ta sẽ có mặt trong đời này"”;” Với cái 
này, Ta sẽ có mặt như vậy";” Với cái này, Ta sẽ có mặt khác 
như vậy". 


Có mười tám ái hành nảy liên hệ với ngoại cảnh. 

5. Mười tám ái hành này liên hệ đến nội tâm, và mười 
tám ái hành này liên hệ đến ngoại cảnh. Này các Tỷ-kheo, 
đây gọi là ba mươi sáu ái hành. Ba mươi sáu ái hành quá khứ 
như vậy; ba mươi sáu ái hành vị lai như vậy; ba mươi sáu ái 
hành hiện tại như vậy. Như vậy là một trăm lẻ tám ái hành. 


6. Này các Tỷ-kheo, đây là ái này, lưới triền, khiến cho 
lưu chuyên, được trải rộng ra, bám dính vào; chính do ái ây, 
thế giới này bị hoại vong, trói buộc, rồi loạn như một cuộn 
chỉ, rôi ren như một ô kén, quyện lại như cỏ mujia và lau sậy 
babbaja, không thê nào ra khỏi khổ xứ, ác thú, đọa xứ, sanh 
tử. 

(X) 200) Luyến Ái 


1.- Này các Ty-kheo, có bốn sự được sanh khởi này. 
Thê nào là bôn? 
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Luyên ái sanh từ luyên ái, sân sanh từ luyên ái, luyên ái 
sanh từ sân, sân sanh từ sân. 


2.-Và này các Tỷ-kheo, thế nào là luyến ái sanh từ 
luyến ái? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người là khả lạc, khả hỷ, 
khả ý đối với một người. Rồi các người khác đối xử với 
người ấy khả lạc, khả hý, khả ý. Người kia suy nghĩ như sau: 
"Người này khả lạc, khả hỷ, khả ý đối với ta, lại được các 
người khác đối xử khả lạc, khả hỷ, khả ý". Do đó người ẫy 
khởi lên luyến ái đối với những người ấy. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, là luyễn ái sanh khởi từ luyến ái. 


3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sân được sanh khởi 
từ luyến ái? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người là khả lạc, khả hỷ, 
khả ý đối với một người. Rồi các người khác đối xử với 
người ấy không khả lạc, không khả hỷ, không khả ý. Người 
kia suy nghĩ như sau: "Người này là khả lạc, khả hỷ, khả ý 
đối với ta, nhưng không được các người khác đối xử khả lạc, 
khả hỷ, khả ý". Do đó người ấy khởi lên lòng sân đối với 
những người ấy. Như vậy, này các Tý-kheo, là sân được sanh 
khởi từ luyến ái. 

4. Và này các Tý-kheo, thế nào là luyến ái được sanh 
khởi từ sân? 

Ở đây, này các Tý-kheo, có người không khả lạc, khả 
hỷ, khả ý đối với một người. Rồi các người khác đối với 
người ấy không khả lạc, không khả hỷ, không khả ý. Người 
kia suy nghĩ như sau: "Người này không khả lạc, khả hỷ, khả 
ý đối với ta. Và các người khác đối xử với người ấy không 
khả lạc, không khả hý, không khả ý". Do đó người ây khởi 
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lên luyên ái đôi với các người ây. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
là luyên ái được sanh khởi từ sân. 


5. Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là lòng sân được 
sanh khởi từ lòng sân? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người không là khả lạc, khả 
hỷ, khả ý đối với một người. Rồi các người khác đối xử với 
người ấy khả lạc, khả hý, khả ý. Người kia suy nghĩ như sau: 
"Người này không khả lạc, không khả hỷ, không khả ý đối 
với ta. Và các người khác đối xử với người ấy khả lạc, khả 
hỷ, khả ý". Do đó người ấy khởi lên lòng sân đối với những 
người ấy. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là sân được sanh khởi 
từ lòng sân. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn luyến ái này sanh ra. 


6. Này các Tỷ-kheo, trong khi Tỷ-kheo ly các dục, ly 
các pháp bắt thiện ... chứng đạt và an trú sơ Thiên, một trạng 
thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. Luyễn ái sanh ra từ 
luyến ái, luyến ái ấy trong thời gian ây không có mặt. Sân 
sanh ra từ luyến á1, sân ây trong thời gian ây không có mặt. 
Luyến ái sanh ra từ sân, luyến ái ấy trong thời gian ây không 
có mặt. Sân sanh ra từ sân, sân ây trong thời gian ây không 
có mặt. 


7. Này các Tỷ-kheo, trong khi Tỷ-kheo làm cho tịnh chỉ 
các tầm và tứ ... chứng đạt và an trú Thiền thứ hai ... Thiền 
thứ ba ... Thiền thứ tư. Luyên ái sanh ra từ luyến ái, luyến ái 
ây trong thời gian ây không có mặt. Sân sanh khởi từ luyến 
ái, sân ây trong thời gian ây không có mặt. Luyến ái sanh ra 
từ sân, luyến á ái ấy trong thời gian ây không có mặt. Sân sanh 
ra từ sân, sân ây trong thời gian ây không có mặt. 


8. Này các Ty-kheo, trong thời gian Tyỷ-kheo do đoạn 
diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thăng trí 
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chứng ngộ, chứng đạt và an trú tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 
Luyễn ái sanh ra từ luyến á ái, luyến ái ấy đã được đoạn tận, đã 
được cắt đứt từ gốc rề, đã được làm như thân cây tala, đã 
được làm không thể tái sanh, không thể sanh khởi trong 
tương lai. Sân sanh ra từ luyến á1, sân ẫy đã được đoạn tận ... 
không thể sanh khởi trong tương lai; luyến ái sanh ra từ sân, 
luyến áI ẫy đã được đoạn tận, đã được cắt đứt từ gốc rễ, đã 
được làm như thân cây tala, đã được làm không thể tái sanh, 
không thể sanh khởi trong tương lai. Sân sanh ra từ sân, sân 
ẫy đã được đoạn tận, đã được cắt đứt từ sốc rễ, đã được làm 
như thân cây tala, đã được làm không thẻ tái sanh, không thê 
sanh khởi trong tương lai. 


Này các Tỷ-kheo, đây gọi là Tỷ-kheo không lôi cuốn, 
không phản ứng, không un khói, không bôc cháy, không 
sững sờ. 

9. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo lôi cuỗn? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo quán sắc từ tự ngã, 
hay quán tự ngã có sắc, hay quán sắc trong tự ngã, hay quán 
tự ngã ở trong SẮC; quán thọ từ tự ngã, hay quán tự ngã có thọ, 
hay quán thọ trong tự ngã, hay quán tự ngã trong thọ; quán 
tưởng từ tự ngã, hay quán tự ngã có tưởng, hay quán tưởng 
trong tự ngã, hay quán tự ngã ở trong tưởng; quán các hành 
từ tự ngã, hay quán tự ngã có các hành, hay quán các hành 
trong tự ngã, hay quán tự ngã ở trong các hành; quán thức từ 
tự ngã, hay quán tự ngã có thức, hay quán thức ở trong tự 
ngã, hay quán tự ngã ở trong thức. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
là Tỷ-kheo lôi cuốn. 


10. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không lôi 
cuôn? 
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Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo không quán sắc từ tự 
ngã, hay không quán tự ngã có sắc, hay không quán sắc trong 
tự ngã, hay không quán tự ngã ở trong sắc; không quán thọ ... 
không quán tưởng ... không quán các hành ... không quán 
thức từ tự ngã, hay không quán tự ngã có thức, hay không 
quán thức trong tự ngã, hay không quán tự ngã ở trong thức. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo không lôi cuốn. 


11. Và này các Tý-kheo, thế nào là Tỷ-kheo phản ứng? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo mắng chưởi lại 
những ai mắng chưởi, nổi sân lại những ai nổi sân, gây hân 
lại những ai gây hân. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo 
phản ứng. 

12. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không 
phản ứng? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không mắng. chưởi 
lại những ai măng chưởi, không nôi sân lại những ai nồi sân, 
không gây hấn lại những ai gây hắn. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, là Tỷ-kheo không phản ứng. 


13. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo un khói? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, khi nào có ý nghĩ: "Ta có mặt", 
thời có những ý nghĩ: "Ta có mặt trong đời này"; "Ta có mặt 
như vậy"; "”Ia có mặt khác như vậy"; "Ta không phải thường 
hằng"; "Ta là thường hằng": "Ta phải có mặt hay không?"; 
"Ia phải có mặt trong đời này?"; "Ta phải có mặt như vậy"; 
"Ta phải có mặt khác như vậy"; "Mong rằng ta có mặt”; 
"Mong rằng ta có mặt trong đời này"; "Mong răng ta có mặt 
như vậy!": "Mong rằng ta có mặt khác như vậy!": "Ta sẽ có 
mặt"; "Ta sẽ có mặt trong đời này"; “Ta sẽ có mặt như vậy"; 
"Ta sẽ có mặt khác như vậy”. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
Ty-kheo un khói. 
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14. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không un 
khói? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, khi nào không có ý nghĩ: "Ta 
có mặt", thời cũng không có những ý nghĩ: "Ta có mặt trong 
đời này"; "Ta có mặt như vậy"; "Ta có mặt khác như vậy"; 
"Ta không phải thường hằng"; "Ta là thường hằng"; "Ta phải 
có mặt hay không?"; "Ta phải có mặt trong đời này?"; "Ta 
phài có mặt như vậy"; "Ta phải có mặt khác như vậy"; 
"Mong rằng ta có mặt"; "Mong rằng ta có mặt trong đời này"; 
"Mong rằng ta có mặt như vậy!"; "Mong rằng ta có mặt khác 
như vậy!"; “Ta sẽ có mặt"; “Ta sẽ có mặt trong đời này"; "Ta 
sẽ có mặt như vậy”; “Ta sẽ có mặt khác như vậy”. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo không un khói. 

15. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo bốc cháy? 

Khi nào có tư tưởng: "Với cái này, Ta có mặt”, thời có 
những tư tưởng sau: "Với cái này, Ta có mặt trong đời này”; 
"Với cái này, Ta có mặt như vậy"; "Với cái này, Ta có mặt 
khác như vậy"; "Với cái này, Ta không phải thường hằng"; 
"Với cái này, Ta là thường hằng"; "Với cái này, Ta phải có 
mặt hay không?"; "Với cái nảy, Ta phải có mặt trong đời 
này?"; "Với cái này, Ta phải có mặt như vậy"; "Với cái này, 
Ta phải có mặt khác như vậy"; "Với cái này, mong rằng ta sẽ 
có mặt"; "Với cái này, mong rằng ta có mặt trong đời này"; 
"Với cái này, mong rằng ta có mặt như vậy!": "Với cái này, 
mong răng ta có mặt khác như vậy!"" Với cái này, ta sẽ có 
mặt"; "Với cái này, ta sẽ có mặt trong đời này"”;” Với cái này, 
ta sẽ có mặt như vậy";” Với cái này, ta sẽ có mặt khác như 
vậy". Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo bốc cháy. 


16. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không bốc 
cháy? 
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Khi nào không có tư tưởng: "Với cái này, Ta có mặt”, 
thời có những tư tưởng sau: "Với cái này, Ta không có mặt 
trong đời này"; "Với cái này, Ta không có mặt như vậy"; 
"Với cái này, Ta không có mặt khác như vậy"; "Với cái này, 
Ta không phải không thường hằng"; "Với cái này, Ta không 
phải thường hằng"; "Với cái này, Ta không phải có mặt ?"; 
"Với cái này, Ta không phải có mặt trong đời này?"; "Với cái 
này, Ta không phải có mặt như vậy”; "Với cái này, Ta không 
phải có mặt khác đi"; "Với cái này, mong rằng ta không có 
mặt": "Với cái này, mong rằng ta không có mặt trong đời 
này"; "Với cái này, mong rằng ta không có mặt như vậy!";" 
Với cái này, ta sẽ không có mặt khác đi"; "Với cái này, tôi sẽ 
có mặt", "Với cái này tôi sẽ có mặt trong đời này";" Với cái 
này, tôi sẽ có mặt như vậy”;” Với cái này, tôi sẽ có mặt khác 
như vậy". Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tý-kheo không bốc 
cháy. 

17. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không có 
sững sờ? 

Ở đây, sự kiêu mạn: "Tôi là" của vị Tỷ-kheo được đoạn 
tận, cắt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây tala, làm cho 
không thẻ tái sanh, làm cho không thê sanh khởi trong tương 
lai. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo không có sững sờ. 


XXI. Phẩm Bậc Chân Nhân 


(D (201) Các Học Pháp 

I.- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Thầy về 
người không Chân nhân và người không Chân nhân hơn cả 
người không Chân nhân; vê bậc Chân nhân và bậc Chân 
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nhân hơn cả bậc Chân nhân. Hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ 
nói. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế tôn nói như sau: 


2.- Này các Tý-kheo, thế nào là người không Chân 
nhân? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người sát sanh, lấy 
của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo, đắm Say rượu 
men, rượu nấu. Người này, này các Tỷ-kheo, được gọi là 
người không Chân nhân. 


3. Này các Tỷ-kheo, thế nào là người không Chân nhân 
còn hơn cả người không Chân nhân? 


Ở đây, này các Tý-kheo, có người tự mình sát sanh và 
khích lệ người khác sát sanh; tự mình lấy của không cho và 
khích lệ người khác lấy của không cho; tự mình sống tà hạnh 
trong các dục và khích lệ người khác sống tà hạnh trong các 
dục, tự mình nói láo và khích lệ người khác nói láo, tự mình 
đắm Say rượu men, rượu nấu và khích lệ người khác đắm say 
rượu men, rượu nấu. Người này, này các Tỷ-kheo, được gọi 
là người không Chân nhân còn hơn cả người không Chân 
nhân. 

4. Và này các Tý-kheo, thế nào là bậc Chân nhân? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ 
lây của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, 
từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. Người này, này các Tỷ- 
kheo, được gọi là bậc Chân nhân. 

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là bậc Chân nhân còn 
hơn cả bậc Chân nhân? 
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tự mình từ bỏ sát 
sanh và khích lệ người khác từ bỏ sát sanh; tự mình từ bỏ lây 
của không cho và khích lệ người khác từ bỏ lấy của không 
cho; tự mình từ bỏ tà hạnh trong các dục và khích lệ người từ 
bỏ khác tà hạnh trong các dục; tự mình từ bỏ nói láo và khích 
lệ người khác từ bỏ nói láo, tự mình từ bỏ đắm Say rượu men, 
rượu nấu và khích lệ người khác từ bỏ đắm say rượu men, 
rượu nâu. Người này, này các Tý-kheo, được gọi là bậc Chân 
nhân còn hơn cả bậc Chân nhân. 


(ID (202) Người Có Lòng Tin 

I.- Và này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Thầy về 
người không Chân nhân và người không Chân nhân hơn cả 
người không Chân nhân; vê bậc Chân nhân và bậc Chân 
nhân còn hơn cả bậc Chân nhân. Hãy nghe và khéo tác ý, Ta 
SẼ nÓI. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế tôn nói như sau: 


2.- Này các Tý-kheo, thế nào là người không Chân 
nhân? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người không có lòng tin, 
không có xâu hô, không có sợ hãi, nghe ít, biêng nhác, thât 
niệm, liệt tuệ. 

Người này, này các Tỷ-kheo, được gọi là người không 
Chân nhân. 

3. Này các Tỷ-kheo, thế nào là người không Chân nhân 
còn hơn cả người không Chân nhân? 

Ở đây, này các Tý-kheo, có người tự mình không tin và 
khích lệ người khác không tin; tự mình không xâu hô vả 
khích lệ người khác không xâu hô; tự mình không sợ hãi và 
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khích lệ người khác không sợ hãi; tự mình nghe ít và khích lệ 
người khác nghe ít; tự mình biếng nhác và khích lệ người 
khác biếng khác; tự mình thất niệm và khích lệ người khác 
thất niệm; tự mình liệt tuệ và khích lệ người khác liệt tuệ. 


Này các Tỷ-kheo, đây gọi là gọi là người không Chân 
nhân còn hơn cả người không Chân nhân. 


4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là bậc Chân nhân? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người có lòng tin, có xấu 
hồ, có sợ hãi, nghe nhiều, siêng năng tỉnh cần, có niệm, có trí 
tuệ. 


Người này, này các Tỷ-kheo, được gọi là bậc Chân 
nhân. 


5. Này các Tỷ-kheo, thế nào là bậc Chân nhân còn hơn 
cả bậc Chân nhân? 


Ở đây, này các Tý-kheo, có người tự mình đầy đủ lòng 
tin, còn khích lệ người khác có đầy đủ lòng tin; tự mình có 
xấu hỗ và khích lệ người khác có xấu hồ; tự mình có sợ hãi 
và khích lệ người khác có sợ hãi; tự mình nghe nhiều và 
khích lệ người khác nghe nhiều; tự mình siêng năng tinh cần 
và khích lệ người khác siêng năng tinh cần; tự mình chánh 
niệm và khích lệ người khác chánh niệm; tự mình có trí tuệ 
và khích lệ người khác có trí tuệ. 

Người này, này các Tỷ-kheo, được gọi là gọi là bậc 
Chân nhân còn hơn cả bậc Chân nhân. 


qH) (203) Kẻ Tàn Hại Chúng Sanh 

I.- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Thầy về 
người không Chân nhân và người không Chân nhân còn hơn 
cả người không Chân nhân; vê bậc Chân nhân và bậc Chân 
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nhân còn hơn cả bậc Chân nhân. Hãy nghe và khéo tác ý, Ta 
SẼ nÓI. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế tôn nói như sau: 


2.- Này các Tý-kheo, thế nào là người không Chân 
nhân? 


ỞƠ đây, này các Tỷ-kheo, có người sát sanh, lây của 
không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói 
lời thô ác, nói lời phù phiêm. 

Người này, này các Tỷ-kheo, được gọi là người không 
Chân nhân. 


3. Này các Tỷ-kheo, thế nào là người không Chân nhân 
còn hơn cả người không Chân nhân? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tự mình sát sanh, còn 
khích lệ người khác sát sanh; tự mình lấy của không cho và 
khích lệ người khác lấy của không cho; tự mình tà hạnh 
trong các dục và khích lệ người khác tà hạnh trong các dục; 
tự mình nói láo và khích lệ người khác nói láo; tự mình nói 
hai lưỡi và khích lệ người khác nói hai lưỡi; tự mình nói lời 
thô ác và khích lệ người khác nói lời thô ác; tự mình nói lời 
phù phiếm và khích lệ người khác nói lời phù phiếm. 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là gọi là người không Chân 
nhân còn hơn cả người không Chân nhân. 

4. Và này các Tý-kheo, thế nào là bậc Chân nhân? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ 
lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, 
từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời thô ác, từ bỏ nói lời phù 
phiếm. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 2 299 





Người này, này các Tỷ-kheo, được gọi là bậc Chân 
nhân. 


5. Này các Tỷ-kheo, thế nào là bậc Chân nhân còn hơn 
cả bậc Chân nhân? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tự mình từ bỏ sát 
sanh, còn khích lệ người khác từ bỏ sát sanh; tự mình từ bỏ 
lấy của không cho và khích lệ người khác từ bỏ lấy của 
không cho; tự mình từ bỏ tà hạnh trong các dục và khích lệ 
người khác từ bỏ tà hạnh trong các dục; tự mình từ bỏ nói láo 
và khích lệ người khác từ bỏ nói láo; tự mình từ bỏ nói hai 
lưỡi và khích lệ người khác từ bỏ nói hai lưỡi; tự mình từ bỏ 
nói lời thô ác và khích lệ người khác từ bỏ nói lời thô ác; tự 
mình từ bỏ nói lời phù phiếm và khích lệ người khác từ bỏ 
nói lời phù phiếm. 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là gọi là bậc Chân nhân còn 
hơn cả bậc Chân nhân. 


(IV) (204) Mười Hạnh 

(Giống như kinh 203, chỉ thêm vào ba pháp sau là có 
tham, có sản và tà kiên). 

(V) (205) Con Đường Tám Ngành 

1. (Như kinh 203, l) 

2.- Và này các Tý-kheo, thế nào là người không Chân 
nhân? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người có tà kiến, có tà tư 
duy, có tà ngữ, có tà nghiệp, có tà mạng, có tà tinh tân, có tà 
niệm, có tà định. 

Người này, này các Tỷ-kheo, được gọi là người không 
Chân nhân. 
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3. Này các Tỷ-kheo, thế nào là người không Chân nhân 
còn hơn cả người không Chân nhân? 


Ở đây, này các Tý-kheo, có người tự mình có tà kiến, 
còn khích lệ người khác có tà kiến; có tà tư duy..; có tà ngữ..; 
có tà nghiệp ..; có tà mạng ...; có tà tinh tấn ...; có tà niệm ...; 
có tà định, còn khích lệ người khác có tà định. 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là gọi là người không Chân 
nhân còn hơn cả người không Chân nhân. 


4. Và này các Tý-kheo, thế nào là bậc Chân nhân? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người có chánh tri kiến, có 
chánh tư duy, có chánh ngữ, có chánh nghiệp, có chánh 
mạng, có chánh tinh tân, có chánh niệm, có chánh định. 


Người này, này các Tỷ-kheo, được gọi là bậc Chân 
nhân. 

5. Này các Tỷ-kheo, thế nào là bậc Chân nhân còn hơn 
cả bậc Chân nhân? 


Ở đây, này các Tý-kheo, có người tự mình có chánh tri 
kiến, còn khích lệ người khác có chánh tri kiến; có chánh tư 
duy...; có chánh ngữ...; có chánh nghiệp...; có chánh mạng...; 
có chánh tinh tấn...; có chánh niệm...; có chánh định, còn 
khích lệ người khác có chánh định. 


Này các Tyỷ-kheo, đây gọi là gọi là bậc Chân nhân còn 
hơn cả bậc Chân nhân. 
(VD (206) Con Đường Mười Ngành 


.. (Như kinh 205, chỉ thêm hai pháp: tà trí, tà giải thoát 
cho người không Chán nhân, và chánh trí, chánh giải thoát 
cho bậc Chân nhân) 
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(VI) (207) Kẻ Ác Độc (1) 

I.- Này các Tyỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Thầy về 
người độc ác và người độc ác hơn cả người độc ác; về người 
hiên thiện và người hiện thiện hơn cả người hiện thiện. Hãy 
nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế tôn nói như sau: 

2.- Này các Tỷ-kheo, thế nào là người độc ác? 


Ở đây, này các Ty-kheo, có người sát sanh ... (wuw kinh 
204.2)... có tà kiên 


Người này, này các Tỷ-kheo, được gọi là người độc ác. 

3. Này các Tỷ-kheo, thê nào là người độc ác còn hơn cả 
người độc ác? 

ỞƠ đây, này các Tỷ-kheo, có người tự mình sát sanh, còn 
khích lệ người khác sát sanh; có người tự mình có tà kiên, 
còn khích lệ người khác có tà kiên. 

Người này, này các Tỷ-kheo, được gọi là người độc ác 
còn hơn người độc ác. 

4. Và này các Tỷ-kheo, thê nào là người hiên thiện? 

ỞƠ đây, này các Tỷ-kheo, có người từ bỏ sát sanh ... có 
chánh kiên. 

Người này, này các Tỷ kheo, được gọi là người hiên 
thiện. 

5. Và này các Tỷ-kheo, thê nào là người hiên thiện còn 
hơn cả người hiên thiện? 
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tự mình từ bỏ sát 
sanh, còn khích lệ người khác từ bỏ sát sanh ...; tự mình có 
chánh kiên, còn khích lệ người khác có chánh kiên. 

Người này, này các Tỷ-kheo, được gọi là người hiền 
thiện còn hơn cả bậc hiên thiện. 

(VHID (208) Kẻ Ác Độc (2) 

(Giống như kinh 206 với mười đức tảnh, chỉ khác ở đây 
có kẻ ác độc và người hiện thiện, Kinh trước nói đên người 
không Chân nhân và bậc Chân nhân). 

(IX) (209) Ác Tánh 

1.- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Thầy về có 
người ác tánh và người có ác tánh hơn cả người có ác tánh; 
về người có tánh hiên thiện và người có tánh hiên thiện hơn 
cả người có tánh hiện thiện. Hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ 
nói. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế tôn nói như sau: 

2.- Này các Tỷ-kheo, thế nào là người ác tánh? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người sát sanh ... có tà kiến. 

Người này, này các Tỷ-kheo, được gọi là người có ác 
tánh. 

3. Này các Tỷ-kheo, thế nào là người có ác tánh còn 
hơn cả người có ác tánh? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tự mình sát sanh, còn 
khích lệ người khác sát sanh ...; có người tự mình có tà kiên, 
còn khích lệ người khác có tà kiên. 
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Người này, này các Tỷ-kheo, được gọi là người độc ác 
còn hơn người có ác tánh. 

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người có tánh hiền 
thiện? 

Ở đây, này các Tý-kheo, có người từ bỏ sát sanh ... có 
chánh tri kiên. 

Người này, này các Tỷ-kheo, được gọi là người có tánh 
hiên thiện. 

5. Và này các Tý-kheo, thế nào là người có tánh hiền 
thiện còn hơn cả người có thánh hiên thiện? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tự mình từ bỏ sát 
sanh, còn khích lệ người khác từ bỏ sát sanh ...; tự mình có 
chánh tri kiên, còn khích lệ người khác có chánh tri kiên. 

Người này, này các Tỷ-kheo, được gọi là người có tánh 
hiền thiện còn hơn cả người có tánh hiền thiện. 

(X) (210) Tánh Ác Độc 


(Như kinh 208) 


XXIL Phẩm Ô Uế 


(D 211) Chúng 


1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn ô uề hội chúng này. Thế 
nào là bôn? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có Tỷ-kheo ác giới, theo ác 
pháp, làm ô uế hội chúng; này các Tỷ-kheo, có Tỷ-kheo-ni ác 
giới, theo ác pháp, làm ô uế hội chúng: này các Tỷ-kheo, có 
nam cư sĩ ác giới, theo ác pháp, làm ô uế hội chúng; này các 
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Tỷ-kheo, có nữ cư sĩ ác giới, theo ác pháp, làm ô uế hội 
chúng! 

Này các Tỷ-kheo, có bốn ô uế hội chúng này. 

2. Này các Tỷ-kheo, có bốn thanh tịnh hội chúng này. 
Thê nào là bôn? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có Tỷ-kheo có giới, theo thiện 
pháp, làm thanh tịnh hội chúng; này các Tỷ-kheo, có Tỷ- 
kheo-nI có giới, theo thiện pháp, làm thanh tịnh hội chúng; 
này các Tỷ-kheo, có nam cư sĩ có giới, theo thiện pháp, làm 
thanh tịnh hội chúng; này các Tỷ-kheo, có nữ cư sĩ có giới, 
theo thiện pháp, làm thanh tịnh hội chúng. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn thanh tịnh hội chúng này. 

(H) (212) Tà Kiến 

1.- Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như 
vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thê nào là bôn? 

Với thân làm ác, với lời nói ác, với ý nghĩ ác, với tả 
kiên. 

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy 
tương xứng bị rơi vào địa ngục. 

2. Thành tựu với bốn pháp này, này các Tý-kheo, như 
vậy tương xứng được sanh lên cõi Trời. Thế nào là bốn? 


Thành tựu với thân làm thiện, với lời nói thiện, với ý 
nghĩ thiện, với chánh trị kiên. 

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy 
tương xứng được sanh lên cõi Trời. 

(HI) (213) Không Biết Ơn 

1.- Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như 
vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thê nào là bôn? 
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Thành tựu với thân làm ác, với lời nói ác, với ý nghĩ ác, 
với không biết ơn, không biết trả ơn. 

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy 
tương xứng bị rơi vào địa ngục. 

2. Thành tựu với bốn pháp này, này các Tý-kheo, như 
vậy tương xứng được sanh lên cõi Trời. Thế nào là bốn? 

Thành tựu với thân làm thiện, với lời nói thiện, với ý 
nghĩ thiện, biết ơn, biết trả ơn. 

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy 
tương xứng được sanh lên cõi Trời. 

(IV) (214) Sát Sanh 

(Như kinh 213, chỉ khác là bốn pháp khác: Sát sanh, 
lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo; t bỏ sát 
sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, 
từ bỏ nói láo). 

(V) (215) Con Đường (1) 

(Như kinh 213, các pháp được đề cập đến là tà kiến, tà 
tr duy, tà ngữ, tà nghiệp, và chánh kiến, chánh tư duy, chánh 
ngữ, chánh nghiệp) 

(VD (216) Con Đường (2) 

(Như kinh 213, các pháp được đề cập đến là tà mạng, 
tà tỉnh tấn, tà niệm, tà định, và chánh mạng, chánh tỉnh tấn, 
chánh niệm, chánh định) 


(VI) (217) Cách Thức Nói (1) 


(Như kinh 213, các pháp được đề cập là không thấy nói 
thấy, không nghe nói nghe, không cảm giác nói có cảm giác, 
không thức trì nói có thức tri; không thấy nói không thấy, 
không nghe nói không nghe, không cảm giác nói không có 
cảm giác, không thức trì nói Không có thức tri) 
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(VHD (218) Cách Thức Nói (2) 


(Như kinh 213, các pháp được đề cập là thấy nói không 
thấy, nghe nói không nghe, có cảm giác nói không có cảm 
giác, có thức trì nói không thức trì; thấy nói có thấy, nghe 
nói có nghe, có cảm giác nói có cảm giác, có thức trì nói có 
thức tri) 

(IX) 219) Không Xấu Hỗ 


1.- Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như 
vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thê nào là bôn? 

Thành tựu với không có lòng tin, với ác giới, với không 
xâu hô, với không sợ hãi. 

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy 
tương xứng bị rơi vào địa ngục. 

2. Thành tựu với bốn pháp này, này các Tý-kheo, như 
vậy tương xứng được sanh lên cõi Trời. Thê nào là bôn? 

Thành tựu với lòng tin, với có giới, với xấu hồ, với sợ 
hãi. 

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy 
tương xứng được sanh lên cõi Trời. 


(X) 220) Với Liệt Tuệ 

(Như kinh trên, các pháp được đề cập như sau: không 
có lòng tin, ác giới, biêng nhác, liệt tuệ; có lòng tín, có giới, 
tỉnh cần tỉnh tán, có trí tuệ). 
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XXIII. Phẩm Diệu Hạnh 


(D 221) Diệu Hạnh 


1.- Này các Tỷ-kheo, có bốn lời ác hành này. Thế nào 
là bôn? 

Nói láo, nói hai lưỡi, nói lời thô ác, nói lời phù phiếm. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn lời ác hành này. 

2. Này các Tý-kheo, có bốn lời thiện hành này. Thế nào là 
bôn? 

Nói thật, không nói hai lưỡi, nói lời nhu nhuyền, nói lời 
thông tuệ. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn lời thiện hành này. 

(I (222) Kiến 

1. - Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, kẻ ngu 
si, không thông minh, không phải Chân nhân, tự mình xử sự 
như một kẻ mât gôc, không có sinh khí, có tội, bị các người trí 
quở trách, và tạo nhiêu vô phước. Thê nảo là với bôn? 

Với thân làm ác, với lời nói ác, với ý nghĩ ác, với tả 
kiên. 

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, kẻ ngu 
si, không thông minh, không phải Chân nhân, tự mình xử sự 
như một kẻ mât gôc, không có sinh khí, có tội, bị các người 
trí quở trách, và tạo nhiêu vô phước. 

2. Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, bậc 
Hiên trí thông minh, là bậc Chân nhân, tự mình xử sự không 
như một kẻ mât gôc, một kẻ có sinh khí, không có tội, không 
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bị các người trí quở trách, và tạo nhiều phước đức. Thế nào 
là với bôn? 

Với thân làm thiện, với lời nói thiện, với ý nghĩ thiện, 
với chánh tri kiên. 

(H1) (223) Vô Ơn 


(như kinh trên, các pháp được đê cập là thân làm ác, 
lời nói ác, ý nghĩ ác, không biêt ơn, không trả ơn; thân làm 
thiện, lời nói thiện, ý nghĩ thiện, biêt ơn, trả ơn). 

(IV) (224) Sát sanh 


(như kinh trên, các pháp được đê cập là: sát sanh, lấy 
của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo; từ bỏ sát sanh, 
từ bỏ lây của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bó 
nói lão). 

(V) (225) Con Đường 

Có tà kiến, có tà tư duy, có tà ngữ, có tà nghiệp; Có 
chánh kiên, có chánh tư duy, có chánh ngữ, có chánh nghiệp. 

Có tà mạng, có tà tỉnh tân, có tà niệm, có tà định; Có 
chánh mạng, có chánh tinh tân, có chánh niệm, có chánh định. 

(VD (226) Cách Thức Nói (1) 


.. Không thấy nói thấy, không nghe nói nghe, không 
cảm giác nói có cảm giác, không tri thức nói có tri thức; 
không thấy nói không thấy... không nghe nói không nghe.., 
không cảm giác nói không có cảm giác..., không tri thức nói 
không có tri thức. 

(VID (227) Cách Thức Nói (2) 


Có thấy nói không thấy, nghe nói không nghe, cảm giác 
nói không cảm giác, tri thức nói không tri thức; thây nói có 
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thấy... nghe nói có nghe.., cảm giác nói có cảm giác... tri 
thức nói có tri thức. 
(VII) (228) Không Xấu Hồ 


.. không có _ tin, ... ác giới, không xâu hồ, và phông 
sợ hãi ... có lòng tin, ... có giới, có xấu hồ, có sợ hãi .. 


(IX) (229) Liệt Tuệ 


.. không có lòng tin, ác giới, biêng nhác, liệt tuệ ... có 
lòng tin, có giới, tinh cân tĩnh tân, có trí tuệ. 


Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷý-kheo, bậc 
Hiền trí thông minh, là bậc Chân nhân, tự mình xử sự không 
như một kẻ mất gốc, có sinh khí, không có tội, không bị các 
người trí quở trách, và tạo nhiều phước đức. 


(X) (230) Các Thi Sĩ 


- Này các Tý-kheo, có bốn hạng thi sĩ này. Thế nảo là 
bôn? 

Thi nhân có tưởng tượng, thi nhân theo truyền thống, 
thi nhân có lý luận, thi nhân có biện tài. 


Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng thi sĩ này. 


XXIV. Phẩm Nghiệp 


(D (231) Tóm Tắt 

- Có bốn nghiệp này, này các Tỷ-kheo, đã được Ta 
chứng ngộ với thăng trí và thuyêt giảng. Thê nào là bôn? 

Này các Tỷ-kheo, có nghiệp đen quả đen; này các Tỷ- 
kheo, có nghiệp trăng quả trăng; này các Tỷ-kheo, có nghiệp 
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đen trắng, quả đen trắng, này các Tỷ kheo, có nghiệp không 
đen không trắng, quả không đen không trăng, nghiệp đưa đến 
nghiệp đoạn diệt. Có bốn nghiệp này, này các Tý-kheo, đã 
được Ta chứng ngộ với thăng trí và thuyết giảng. 


(ID (232) Với Chỉ Tiết 


1. Có bốn nghiệp này, này các Tỷ-kheo, đã được Ta 
chứng ngộ với thăng trí và thuyêt giảng. Thê nào là bôn? 


Này các Tỷ-kheo, có nghiệp đen quả đen; này các tỷ 
kheo, có nghiệp trăng quả trắng; có nghiệp đen trăng, quả 
đen trắng, có nghiệp không đen không trăng, quả không đen 
không trăng, nghiệp đưa đến đoạn diệt. 


2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp đen quả đen? 


Ở đây, này các Tý-kheo, có người làm thân hành có tổn 
hại, làm khẩu hành có tôn hại, làm ý hành có tốn hại. Người 
ây, do làm thân hành có tôn hại, do làm khẩu hành có tốn hại, 
do làm ý hành có tổn hại, sanh ra ở thế giới có tốn hại. Do 
người ấy sanh ra ở thế ĐIỚI CÓ tổn hại, các cảm xúc có tốn hại 
được cảm xúc. Người ây được cảm xúc với những cảm xúc 
có tốn hại, nên cảm thọ những cảm thọ có tốn hại, thuần nhất 
khổ, như những chúng sanh trong địa ngục. Này các Tỷ-kheo, 
đây gọi là nghiệp đen quả đen. 


3. Và này các Tý-kheo, thế nào là nghiệp trắng quả 
trắng? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người làm thân hành không 
có tốn hại, làm khẩu hành không có tốn hại, làm ý hành 
không có tốn hại. Người ấy, do làm thân hành không có tổn 
hại, do làm khẩu hành không có tốn hại, do làm ý hành 
không có tổn hại, sanh ra ở thế giới không có tổn hại. Do 
người ấy sanh ra ở thế giới không có tôn hại, các cảm xúc 
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không có tổn hại được cảm xúc. Người ấy được cảm xúc với 
những cảm xúc không có tốn hại, nên cảm thọ những cảm 
thọ không có tôn hại, thuần nhất lạc, như chư Thiên ở Biến 
Tịnh Thiên. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là nghiệp trăng quả 
trăng. 


4. Và này các Ty-kheo, thế nào là nghiệp đen trắng quả 
đen trăng? 


Ở đây, này các Tý-kheo, có người làm thân hành có tổn 
hại và không tôn hại, làm khẩu hành có tôn hại và không tổn 
hại, làm ý hành có tổn hại và không tốn hại. Người ấy, do 
làm thân hành có tốn hại và không tốn hại, do làm khẩu hành 
có tôn hại và không tổn hại, do làm ý hành có tôn hại và 
không tốn hại, sanh ra ở thế giới có tôn hại và không tôn hại. 
Do người ẫy sanh ra ở thế ĐIỚI CÓ tốn hại và không tốn hại, 
các cảm xúc có tổn hại và không tốn hại được cảm xúc. 
Người ấy được cảm xúc với những cảm xúc có tốn hại và 
không tốn hại, nên cảm thọ những cảm thọ có tốn hại và 
không tốn hại, xen lẫn, pha trộn lạc và khổ. Ví như một số 
người và chư Thiên, một số chúng sanh ở các đọa xứ. Này 
các Tỷ-kheo, đây gọi là nghiệp đen trắng quả đen trắng. 


5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp không đen 
không trăng quả không đen không trăng, nghiệp đưa đên 
đoạn diệt? 


Tại đấy, này các Tỷ-kheo, phàm có tư tâm sở nào để 
đoạn tận nghiệp đen quả đen này; phàm có tư tâm sở nào đề 
đoạn tận nghiệp trăng quả trăng này; phàm có tư tâm sở nào 
để đoạn tận nghiệp đen trắng quả đen trắng này; này các Tỷ- 
kheo, đây được gọi là nghiệp không đen không trắng quả 
không đen không trắng, nghiệp đưa đến đoạn diệt. Này các 
Tỷ-kheo, có bốn nghiệp này đã được Ta chứng ngộ với thắng 
trí và thuyết giảng. 


312 Chương IV - Bốn Pháp 





HH) (233) Sonakàyana 


1. Rồi Bà-la-môn Sikha Moggallàna đi đến Thế Tôn; 
sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi 
thăm rồi ngồi xuống một bên. Ngôi xuông một bên, Bả-la- 
môn Sikha Mogøgallàna thưa với Thế Tôn: 


- Thưa Tôn giả Gotama, những ngày trước đây, trước 
đây nữa, thanh niên Sonakàyana có đến con, và sau khi đến 
nói với con như sau: "Sa-môn Gotama chủ trương tất cả 
nghiệp đều không có kết quả. Chủ trương tất cả nghiệp đều 
không có kết quả, vị ấy nói đến sự đoạn diệt của thế giới, 
nhưng thế giới này thiệt là có do nghiệp tác thành thế giới và 
được tôn tại do tác động của nghiệp". 

- Này Bà-lamôn, Ta chưa từng thấy thanh niên 
Sonakàyana. Từ đâu lại có câu chuyện như vậy? 


2. Này Bà-la-môn, có bốn nghiệp này đã được Ta 
chứng ngộ với thăng trí và tuyên bô. Thê nảo là bôn? 


.. (Hoàn toàn giống như kinh 232) 

(IV) (234) Các Học Pháp 

I.- Này các Tỷ-kheo, có bốn nghiệp này, đã được Ta 
chứng ngộ với thăng trí và tuyên bô. Thê nào là bôn? (Như 
kinh 23]) 

2. Và này các Tý-kheo, thế nào là nghiệp đen quả đen? 

Ở đây, này các Tý-kheo, có người sát sanh, lấy của 
không cho, có tà hạnh trong các dục, nói láo, đăm say rượu 
men, rượu nâu. 

Này các Tỷ-kheo, đây là nghiệp đen quả đen. 

`. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp trắng quả 

trắng? 
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ 
lây của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, 
từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. 


Này các Tỷ-kheo, đây là nghiệp trắng quả trắng. 


4. Và này các Ty-kheo, thế nào là nghiệp đen trắng quả 
đen trắng? 


— Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người làm thân nghiệp có 
tôn hại và không tôn hại... (nh kinh 232.4). 


—_ Này các Tỷ-kheo, đây gọi là nghiệp đen trăng quả đen 
trăng. 


5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp không đen 
trăng, quả không đen trăng, nghiệp đưa đến nghiệp đoạn diệt? 


Tại đấy, này các Tỷ-kheo, phàm có nghiệp đen quả đen 
này ... (0ư kinh 232.5). Này các Tỷ-kheo, đây gọi là nghiệp 
không đen trắng, quả không đen trăng, nghiệp đưa đến 
nghiệp đoạn diệt. 


Này các Tý-kheo, bốn nghiệp này đã được Ta chứng 
ngộ với thắng trí và tuyên bố. 


6. Có bốn nghiệp này, này các Tỷ-kheo, đã được Ta 
chứng ngộ với thăng trí và tuyên bô. Thê nào là bôn? 


Này các Tỷ-kheo, có nghiệp đen quả đen; có nghiệp 
trăng quả trắng: có nghiệp đen trắng quả đen trắng; có nghiệp 
không đen không trăng, quả không đen không trắng, nghiệp 
đưa đến nghiệp đoạn diệt. 


7. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp đen quả đen? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người đoạt mạng sống của 
mẹ, đoạt mạng sống của cha, đoạt mạng sống của vị A-la-hán, 
với ác tâm làm Như Lai chảy máu, phá hòa hợp Tăng. 
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Này các Tỷ-kheo, đây gọi là nghiệp đen quả đen. 


9%. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp quả trắng quả 
trắng? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ 
lây của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, 
từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ lời thô ác, từ bỏ nói lời phù phiêm, 
từ bỏ tham, từ bỏ sân, có chánh kiên. 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là nghiệp trắng quả trắng. 
9. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp đen trắng quả 
đen trăng? 

— Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người làm thân nghiệp có 
tôn hại và không tôn hại... (nh kinh 232.4) 

—_ Này các Tỷ-kheo, đây gọi là nghiệp đen trăng quả đen 
trăng. 
—_ 10. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp không đen 
trắng, quả không đen trăng, nghiệp đưa đên nghiệp đoạn diệt? 
Tại đấy, này các Tỷ-kheo, phàm có tư tâm sở nào để 
đoạn tận nghiệp đen quả đen này ... (zw kinh 232.5). Này 
các Tỷ-kheo, đây gọi là nghiệp không đen trăng, quả không 
đen trăng, nghiệp đưa đên nghiệp đoạn diệt. 
Có bốn loại nghiệp này, này các Tỷ-kheo, đã được Ta 
chứng ngộ với thăng trí và tuyên thuyÊt. 
(V) (235) Thánh Đạo 
- Này các Tỷ-kheo, có bốn nghiệp này được Ta chứng 
ngộ với thăng trí và tuyên thuyêt. Thê nào là bôn? 
Này các Tỷ-kheo, có nghiệp đen quả đen ... („#w kinh 
232). 
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Và này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp không đen trắng, 
quả không đen trăng, nghiệp đưa đên đoạn diệt. 


Đây là chánh tri kiến ... chánh định. 


Này các Tỷ-kheo, đây là nghiệp không đen trăng, quả 
không đen trăng, nghiệp đưa đên nghiệp đoạn diệt. 


(VD (236) Giác Chỉ 

1.- Có bốn nghiệp này... (w## kinh 232. 1) 

2. Này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp đen quả đen? 
(như kinh 232.2) 

3. Này các Tý-kheo, thế nảo là nghiệp trắng quả trăng? 
(như kinh 232.3) 

4. Này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp đen trăng quả 
đen trăng? („0h kinh 232.4) 

5. Này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp không đen trăng, 
quả không đen trăng, nghiệp đưa đên nghiệp đoạn diệt? 
Niệm giác chỉ, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ 
giác chị, khinh an giác chị, định giác chị, xả giác chi. 

Này các Tỷ-kheo, đây là nghiệp không đen trăng, quả 
không đen trăng, nghiệp đưa đên nghiệp đoạn diệt. 





Này các Tý-kheo, có bốn loại nghiệp này, đã được Ta 
chứng ngộ với thắng trí và tuyên thuyết. 


(VH) (237) Đáng Quở Trách 

1.- Này các Tỷ-kheo, thành tựu với bốn pháp này, như 
vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thê nào là với bôn? 

Với thân nghiệp có tội, với ngữ nghiệp có tội, với ý 
nghiệp có tội, với kiên có tỘI. 
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Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy 
tương xứng bị rơi vào địa ngục. 

2. Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như 
vậy tương xứng được sanh lên cõi Trời. Thê nào là với bôn? 

Với thân nghiệp không có tội, với khâu nghiệp không 
có tội, với ÿ nghiệp không có tội, với kiên không có tỘI. 

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy 
tương xứng được sanh lên cõi Trời. 

(VHID (238) Có Hại 

1.- Này các Tỷ-kheo, thành tựu với bốn pháp này, như 
vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thê nào là với bôn? 

Với thân nghiệp có tồn hại, với khẩu nghiệp có tôn hại, 
với ÿ nghiệp có tôn hại, với kiên có tôn hại. 

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy 
tương xứng bị rơi vào địa ngục. 

2. Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như 
vậy tương xứng được sanh lên cõi Trời. Thê nào là với bôn? 

Với thân nghiệp không có tốn hại, với khẩu nghiệp 
không có tôn hại, với ý nghiệp không có tôn hại, với kiên 
không có tôn hại. 

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy 
tương xứng được sanh lên cõi Trời. 

(IX) (239) Vị Sa Môn 

1.- Chỉ ở đây, này các Tý-kheo, có Sa-môn thứ nhất, có 
Sa-môn thứ hai, có Sa-môn thứ ba, có Sa-môn thứ tư, còn 


ngoại đạo khác không có Sa-môn. Như vậy, này các Tỷ kheo, 
các Thầy chơn chánh rồng tiếng rồng con sư tử. 
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2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Sa-môn thứ nhất? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do đoạn diệt ba kiết 
SỬ, là bậc Dự lưu, không bị rơi vào đọa xứ, chăc chăn hướng 
đên giác ngộ. Này các Tỷ-kheo, người này là Sa-môn thứ 
nhất. 


3. Và này các Tý-kheo, thế nào là Sa-môn thứ hai? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Các Ty-kheo do đoạn diệt ba 
kiết sử, do làm cho nhẹ bớt tham và sân, là bậc Nhất Lai, còn 
đi lại thế giới này một lần nữa, rồi đoạn tận khổ đau. Này các 
Ty-kheo, đây là Sa-môn thứ hai. 


4. Và này các Tý-kheo, thế nào là Sa-môn thứ ba? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do đoạn diệt năm hạ 
phân kiệt sử, được hóa sanh tại đây, chứng Niêt-bàn, không 
phải trở lui từ thê giới ây. Này các Tỷ-kheo, đây là Sa-môn 
thứ ba. 

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Sa-môn thứ tư? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo do đoạn diệt các lậu 
hoặc, tự mình với thăng trí ngay trong hiện tại, chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này các Tỷ- 
kheo, đây là Sa-môn thứ tư. 

Chỉ ở đây, này các Tý-kheo, có Sa-môn thứ nhất, ở đây 
có Sa-môn thứ hai, ở đây có Sa-môn thứ ba, ở đây có Sa- 
môn thứ tư, còn ngoại đạo khác không có Sa-môn. Như vậy, 
này các Tỷ kheo là chơn chánh rông tiêng rông con sư tử này. 

(X) 240) Các Lợi Ích Nhờ Bậc Chân Nhân 

¬.. Nhờ y tựa bậc chân nhân, này các Tỷ-kheo, chờ đợi là 
bôn lợi ích. Thê nào là bôn? 
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Lớn mạnh nhờ Thánh giới, lớn mạnh nhờ Thánh định, 
lớn mạnh nhờ Thánh trí tuệ, lớn mạnh nhờ Thánh giải thoát. 


Nhờ y tựa bậc chân nhân, này các Tỷ-kheo, chờ đợi là 
bôn lợi ích này. 


XXV. Phẩm Sợ Hãi Phạm Tội 


(D (241) Phạm Tội (1) 


I. Một thời, Thế Tôn trú ở Kosambi, tại khu vườn 
Ghosita. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngôi xuống một bên. Thế Tôn nói với 
Tôn giả Ananda đang ngôi xuông một bên: 


- Này Ananda, sự tranh chấp ấy đã được chấm dứt chưa? 


- Từ đâu, bạch Thế Tôn, sự tranh chấp ấy sẽ chấm dứt 
được? Bàhiya, vị đồng trú với Tôn giả Anuruddha hoàn toàn 
đứng về phía hòa hợp tăng. Do vậy, Tôn giả Anuruddha nghĩ 
rằng không nên nói một lời nào. 

- Này Ananda, có khi nào Anuruddha lại can thiệp vào 
những vấn đề tranh chấp giữa chúng Tăng? Phải chăng, này 
Ananda, khi nào có vấn đề tranh chấp gì khởi lên, chính hai 
Thầy Sàriputta và Moggallàna làm chấm dứt tất cả tranh 
chấp ấy? 


2. Này Ananda, do thấy bốn lợi ích này, kẻ ác Tỷ-kheo 
thích thú với phá hòa hợp Tăng. Thê nào là bôn? 


Ở đây, này Ananda, kẻ ác Tỷ-kheo, do theo ác giới, 
theo ác pháp không trong sạch, sở hành đáng nghi ngờ, có 
hành động che giấu, không phải Sa-môn nhưng tự xưng là 
Sa-môn, không hành Phạm hạnh nhưng tự xưng là hành 
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Phạm hạnh, nội tâm mục nát, đầy ứ dục vọng, một đống rác 
dơ bẩn. Vị ấy nghĩ như sau: "Nếu các Tý-kheo sẽ biết Ta là 
ác giới, theo ác pháp, không thanh tịnh ... một đống rác dơ 
bản; nếu họ hòa hợp, họ sẽ làm hại ta; nếu họ chia rẽ, họ sẽ 
không làm hại được ta". Này Ananda, do thấy lợi ích thứ 
nhất này, ác Tỷ-kheo thích thú với phá hòa hợp Tăng. 


3. Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo có tà kiến, thành tựu 
với chấp thủ biên kiến, vị ấy nghĩ như sau: "Nếu các Tý-kheo 
sẽ biết Ta là có ác tri kiến, chấp thủ tri kiến; nếu họ hòa hợp, 
họ sẽ làm hại ta; nếu họ chia rẽ, họ sẽ không làm hại được ta". 
Này Ananda, do thấy lợi ích thứ hai này, ác Tỷ-kheo thích 
thú với phá hòa hợp Tăng. 


4. Lại nữa, này Ananda, ác Tỷ-kheo có tà mạng, nuôi 
sống mình với tà mạng. Vị ấy suy nghĩ như sau: "Nếu các 
Tỷ-kheo sẽ biết Ta có tà mạng, nuôi sông mình với tà mạng; 
nêu họ hòa hợp, họ sẽ làm hại ta; nếu họ chia rễ, họ sẽ không 
làm hại được ta". Này Ananda, do thấy lợi ích thứ ba này, ác 
Ty-kheo thích thú với phá hòa hợp Tăng. 


5. Lại nữa, này Ananda, ác Tỷ-kheo tham muốn lợi 
dưỡng, tham muốn cung kính, tham muốn không bị khinh 
miệt; Vị ấy suy nghĩ như sau: "Nếu các Tỷ-kheo sẽ biết Ta là 
tham muốn lợi dưỡng, tham muốn cung kính, tham muốn 
không bị khinh miệt; nếu họ hòa hợp, họ sẽ làm hại ta; nếu 
họ chia rẽ, họ sẽ không làm hại được ta". Này Ananda, do 
thấy lợi ích thứ tư này, ác Týỷ-kheo thích thú với phá hòa hợp 
Tăng. 


Do thấy bốn lợi ích này, này Ananda, kẻ ác Tỷ-kheo 
thích thú với phá hòa hợp Tăng. 
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(ID (242) Phạm Tội (2) 


1.- Này các Tỷ-kheo, có bốn sợ hãi phạm tội này. Thế 
nảo là bôn? 


2. Ví như, này các Tỷ-kheo, người ta bắt được một 
người ăn trộm, một người phạm tội, dắt đến cho nhà vua và 
thưa: "Thưa Đại vương, đây là người ăn trộm, đây là người 
phạm tội. Đại vương hãy gia phạt người ấy theo hình phạt 
nào Đại vương muốn". Vua ấy nói như sau: "Các ông hãy 
đem người này, lấy dây thật chắc trói cánh tay người này thật 
chặt lại về phía sau. Cạo đầu người ấy đi, dắt người ấy đi 
xung quanh với một cái trống, có tiếng chát tai, đi từ đường 
này đến đường khác, từ ngã ba này đến ngã ba khác, dắt 
người ấy ra khỏi cửa thành phía Nam, và hãy chặt đầu người 
ầy tại thành phía Nam". Những người của vua, lấy dây thật 
chắc trói cánh tay nó thật chặt lại vệ phía sau, cạo trọc đầu, 
dắt nó đi xung quanh với một cái trống, có tiếng chát tai, đi 
từ đường này đến đường khác, từ ngã ba này đến ngã ba khác, 
dắt người ấy ra khỏi cửa thành phía Nam, và hãy chặt đầu 
người ấy tại thành phía Nam. Tại đấy, có một người đứng 
một bên suy nghĩ như sau: "Thật sự người này đã làm một 
điều ác đáng bị quở trách, đáng bị chém đầu. Vì rằng những 
người của vua lẫy dây thật chắc trói cánh tay nó thật chặt lại 
về phía sau, cạo trọc đầu, dắt nó đi xung quanh với một cái 
trống, có tiếng chát tai, đi từ đường này. đến đường khác, từ 
ngã ba này đến ngã ba khác, dắt người ây ra khỏi cửa thành 
phía Nam, và hãy chặt đầu người ấy tại thành phía Nam. 
Chắc chắn ta chớ có làm nghiệp ác như vậy, đáng bị quở 
trách, đáng bị chém đầu". Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối 
với các Tỷ-kheo hay Tỷ- -kheo- ni nào, các tưởng sợ hãi sắc 
bén như vậy, được an trú, thời trong những pháp, tội ba-la-di 
được chờ đợi như sau về vị ấy: Nếu không phạm tội, thời 
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không rơi vào tội ba-la-di; nếu đã phạm tội, thời sẽ như pháp 
sám hôi pháp ba-la-di. 


2. Ví như, này các Tỷ-kheo, có người mang áo vải đen, 
xả bối tóc xuống, mang trên vai một cái hèo và đi đến trước 
đại chúng và nói như sau: "Thưa quý vị, tôi đã làm một 
nghiệp ác đáng bị quở trách, đáng bị đánh hèo. Do vậy tôi 
xin đặt mình theo sở thích của quý vị". Rồi một người đứng 
một bên suy nghĩ như sau: "Thật sự, người này đã làm một 
điều ác đáng bị quở trách, đáng bị đánh hèo. Vì rằng, người 
ấy đã mang áo vải đen, xả bối tóc xuống, mang trên vai một 
cái hèo và đi đến trước đại chúng và nói như sau: "Thưa quý 
vị, tôi đã làm một nghiệp ác đáng bị quở trách, đáng bị đánh 
hèo. Do vậy tôi xin đặt mình theo sở thích của quý vị". Vậy 
chắc chắn ta chớ có làm nghiệp ác như vậy, đáng bị quở 
trách, đáng bị đánh hèo". Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với 
các Tý-kheo hay Tý-kheo-ni nào, các tưởng sợ hãi sắc bén 
như vậy, được an trú, thời trong những pháp tăng tàn, được 
chờ đợi như sau về vị ấy: "Nếu không phạm tội thời sẽ không 
rơi vào tội tăng tàn. Nếu đã phạm tội thời sẽ như pháp phát lộ 
tội tăng tàn”. 

3. Ví như, này các Tỷ-kheo, có người mang áo vải đen, 
xả bối tóc xuống, mang theo trên vai một bị đỗ ăn và đi đến 
trước đại chúng và nói như sau: "Thưa quý vị, tôi đã làm một 
nghiệp ác đáng bị quở trách, đáng bị hình phạt. Do vậy tôi 
xin đặt mình theo sở thích của quý vị". Rồi một người đứng 
một bên suy nghĩ như sau: "Thật sự, người này đã làm một 
điều ác đáng bị quở trách, đáng bị hình phạt. Vì rằng người 
ây đã mang áo vải đen, xả bối tóc xuống, mang theo trên vai 
một bị đồ ăn và đi đến trước đại chúng và nói như sau: "Thưa 
quý vị, tôi đã làm một nghiệp ác đáng bị quở trách, đáng bị 
hình phạt. Do vậy tôi xin đặt mình theo sở thích của quý vỊ". 
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Vậy chắc chắn ta chớ có làm nghiệp ác như vậy, đáng bị quở 
trách, đáng bị hình phạt". Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối 
với các Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào, các tưởng sợ hãi sắc 
bén như vậy, được an trú, thời trong những pháp pàcittiyà 
ba-dật-đề, được chờ đợi như sau về vị ây: "Nếu không phạm 
tội thời sẽ không rơi vào tội pàcittiyà. Nếu phạm tội thời sẽ 
như pháp phát lộ tội pàctttiyà”. 


4. Ví như, này các Tỷ-kheo, có người mang áo vải đen, 
xả bối tóc xuống, đi đến trước đại chúng và nói như sau: 
"Thưa quý vị, tôi đã làm một nghiệp ác đáng bị quở trách, 
đáng bị phê bình. Do vậy tôi xin đặt mình theo sở thích của 
quý vị". Rồi một người đứng một bên suy nghĩ như sau: 
"Thật sự, người này đã làm một điều ác đáng bị quở trách, 
đáng bị phê bình. Vì rằng người này mang áo vải đen, xả bối 
tóc xuống, đi đến trước đại chúng và nói như sau: "Thưa quý 
vị, tôi đã làm một nghiệp ác đáng bị quở trách, đáng bị phê 
bình. Do vậy tôi xin đặt mình theo sở thích của quý vị". Vậy 
chắc chắn ta chớ có làm nghiệp ác như vậy, đáng bị quở 
trách, đáng bị phê bình". Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với 
các Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào, các tưởng sợ hãi sắc bén 
như vậy, được an trú, thời trong những pháp pàtidesaniya 
(cần phải phát lộ) được chờ đợi như sau: Nếu không phạm 
tội thời sẽ không rơi vào phạm tội pàtidesaniya. Nếu phạm 
tội thời sẽ như pháp sám hối, pháp pàtidesaniya. 


Này các Tỷ-kheo, có bốn sợ hãi phạm tội này. 
(HD (243) Lợi ích Học Tập 


1. - Phạm hạnh này được sống, được lợi ích trong học 
tập, được trí tuệ vô thượng, được giải thoát kiên cô, được 
niệm tăng thượng. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là lợi ích học tập? 
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, các học pháp thắng hạnh được 
Ta đặt cho các đệ tử, để những ai ít lòng tin phát khởi lòng 
tin. Vì rằng, này các Tỷ-kheo, các học pháp thăng hạnh được 
Ta chế đặt cho các đệ tử, để những ai ít lòng tin phát khởi 
lòng tin, để những ai có lòng tin, được tăng trưởng lòng tin. 
Do vậy, một đệ tử sau khi chấp nhận và học tập trong các 
học pháp, đối với học pháp ấy là người sở hành không bị bể 
vụn, sở hành không cắt xén, sở hành không bị vết nhơ, sở 
hành không bị chấm đen. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các học pháp sở hành Phạm 
hạnh được Ta đặt cho các đệ tử, đê chơn chánh đoạn diệt đau 
khô một cách hoàn toàn. Vì răng, này các Tỷ-kheo, các học 
pháp sở hành Phạm hạnh được Ta chê đặt cho các đệ tử, đê 
chơn chánh đoạn diệt đau khô một cách hoản toản. Do vậy, 
một đệ tử sau khi châp nhận và học tập trong các học pháp, 
đôi với học pháp ây là người sở hành không bị bê vụn, sở 
hành không cắt xén, sở hành không bị vêt nhơ, sở hành 
không bị chầm đen. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là lợi ích của 
học tập. 

2. Và này các Tỷ-kheo, thế nảo là trí tuệ vô thượng? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, các pháp Ta thuyết giảng cho 
các đệ tử đê chơn chánh đoạn diệt đau khô một cách hoàn 
toàn. Vì răng, này các Tỷ-kheo, các pháp Ta thuyêt giảng 
cho các đệ tử đê chơn chánh đoạn diệt đau khô một cách 
hoàn toàn. Do vậy các pháp ây được trí tuệ quán sát một cách 
đông đăng. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, là trí tuệ vô thượng. 

3. Và này các Tý-kheo, thế nào là giải thoát kiên cô? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, các pháp được Ta thuyết giảng 
cho các đệ tử đê chơn chánh đoạn diệt đau khô một cách 
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hoàn toàn. Vì rằng, này các Tỷ-kheo, các pháp được Ta 
thuyết giảng cho các đệ tử để chơn chánh đoạn diệt đau khổ 
một cách hoàn toàn. Do vậy các pháp ấy được khéo cảm xúc 
với giải thoát. Như vậy, này các Ty-kheo, là giải thoát kiên 
cố. 

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là niệm tăng thượng? 

Với tư tưởng: "Ta sẽ làm viên mãn học pháp thăng hạnh 
chưa được đầy đủ; hay nếu học pháp thắng hạnh chưa được 
đầy đủ, Ta sẽ bổ sung thêm chỗ này chỗ kia với trí tuệ". Do 
vậy, niệm nội tâm được khéo an trú với tư tưởng: “Ta sẽ làm 
viên mãn học pháp sở hành Phạm hạnh chưa được đầy đủ; hay 
nếu học pháp sở hành Phạm hạnh được đầy đủ, ta sẽ bỗ sung 
thêm chỗ này chỗ kia với trí tuệ". Do vậy, niệm nội tâm được 
khéo an trú. Với tư tưởng: "Ta sẽ quán sát đồng đẳng với trí 
tuệ pháp chưa được đồng đẳng quán sát; hay nếu pháp đã 
được đồng đăng quán sát, ta sẽ bổ sung thêm chỗ này chỗ kia 
với trí tuệ”. Do vậy, niệm nội tâm được khéo an trú. Với tư 
tưởng: “Ta sẽ cảm xúc với giải thoát, pháp chưa được cảm xúc; 
hay nếu pháp đã được cảm xúc, ta sẽ bố sung thêm chỗ này 
chỗ kia với trí tuệ. Do vậy, niệm nội tâm được khéo an trú". 
Như vậy này các Tỷ-kheo, là niệm tăng thượng. 

Phạm hạnh này được sống, này các Tỷ-kheo, để được 
lợi ích trong học tập, được trí tuệ vô thượng, được giải thoát 
kiên cố, được niệm tăng thượng. Như vậy được nói đến, do 
duyên này được nói đến như vậy. 

(IV) (244) Cách Nằm 

- Này các Tỷ-kheo, có bốn cách nằm này. Thế nảo là 
bón? 

Cách năm của ngạ quỷ, cách năm của kẻ hưởng thọ dục 


vọng, cách nằm của con sư tử, cách nằm của Như Lai. Và 
này các Tỷ-kheo, thế nào là cách nằm của ngạ quỷ? 
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Này các Tỷ-kheo, phần lớn các ngạ quỷ nằm ngửa. Này 
các Tỷ-kheo, đây gọi là cách năm của ngạ quỷ. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là cách năm của người 
hưởng thọ các dục vọng? 


Và này các Tỷ-kheo, phần lớn người hưởng thọ các dục 
vọng năm phía bên trái. Này các Tyỷ-kheo, đây gọi là cách 
năm của kẻ hưởng thọ các dục vọng. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là cách năm của con sư tử? 


Này các Tỷ-kheo, con sư tử, vua các loài thú, nằm về 
phía hông bên mặt, hai chân gác lên nhau và cuộn cái đuôi 
vào giữa hai bắp về; khi thức dậy, nó duỗi ra phía thân trước, 
rồi nó ngó lui ra phía thân sau. Này các Tỷ-kheo, nếu con sư 
tử, vua các loài thú, thấy thân phần nảo đặt sai chỗ hay lộn 
xôn, thời này các Tỷ-kheo, con sư tử, vua các loài thú, không 
được hoan hỷ. Nhưng này các Tỷ-kheo, nếu con sư tử, vua 
các loài thú, thấy thân phần nào không đặt sai chỗ hay lộn 
xôn, thời này các Tỷ-kheo, con sư tử, vua các loài thú, được 
hoan hỷ. Này các Tỷ-kheo, đây là cách nằm con sư tử. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là cách nằm của Như Lai? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo ly dục ... chứng đạt 
và an trú Thiền thứ tư. Này các Tỷ-kheo, đây là cách nằm 
của Như Lai. Này các Tỷ-kheo, có bốn cách nằm này. 


(V) (245) Xứng Đáng Được Dựng Tháp 
—— Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người này xứng được 
đê được dựng tháp. Thê nào là bôn? 

Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, xứng đáng 
được dựng tháp; vị Độc Giác Phật xứng đáng được dựng 
tháp; đệ tử của Như Lai xứng đáng được dựng tháp; Chuyên 
Luân Vương xứng đáng được dựng tháp. 
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Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, xứng đáng 
được dựng tháp. 

(VD (246) Trí Tuệ Tăng Trưởng 

1.- Bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa đến trí tuệ tăng 
trưởng. Thê nào là bôn? 

Thân cận bậc Chân nhân, nghe diệu pháp, như lý tác ý, 
thực hành pháp tùy pháp. 

Bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa đến trí tuệ tăng 
trưởng. 

2. Bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, giúp ích nhiều cho 
vị sanh ra làm người. Thê nào là bôn? 

Thân cận bậc Chân nhân, nghe diệu pháp, như lý tác ý, 
thực hành pháp tùy pháp. 

Bồn pháp này, này các Tý-kheo, giúp ích nhiều cho vị 
sanh ra làm người. 

(VID (247) Cách Thức Nói (1) 

_- Này các Tỷ-kheo, có bốn ngôn thuyết phi Thánh này. 

Thê nảo là bôn? 

- Không thấy nói thấy, không nghe nói nghe, không 
cảm giác nói cảm giác, không thức tri nói thức tri. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn ngôn thuyết phi Thánh này. 

(VHI) (248) Cách Thức Nói (2) 

- ~ Này các Tỷ-kheo, có bốn ngôn thuyết bậc Thánh này. 

Thê nảo là bôn? 

- Không thấy nói không thấy, không nghe nói không 
nghe, không cảm giác nói không cảm giác, không thức tr1 nói 
không thức tri. 
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Này các Tỷ-kheo, có bốn ngôn thuyết bậc Thánh này. 
(IX) (249) Cách Thức Nói (3) 


_- Này các Tỷ-kheo, có bốn ngôn thuyết phi Thánh này. 
Thê nảo là bôn? 
- Thấy nói không thấy, nghe nói không nghe, cảm giác 
nói không cảm giác, tưởng tri nói không tưởng tr1. 
Này các Tỷ-kheo, có bốn ngôn thuyết phi Thánh này. 
(X) (250) Cách Thúc Nói (4) 


- Này các Tỷ-kheo, có bốn ngôn thuyết bậc Thánh này. 
Thế nào là bốn? 


- Thấy nói thấy, nghe nói nghe, cảm giác nói cảm giác, 
thức tri nói thức tr. 


Này các Tỷ-kheo, có bốn ngôn thuyết bậc Thánh này. 


XXYVI. Phẩm Thắng Trí 


(D (251) Thắng Trí 
- Này các Tỷ-kheo, có bốn pháp này. Thế nảo là bốn? 


Này các Tý-kheo, có những pháp cần phải liễu tri với 
thắng trí; này các Tỷ-kheo, có những pháp cần phải đoạn tận 
với thăng trí; này các Tỷ-kheo, có những pháp cần phải tu 
tập với thăng trí; này các Tỷ-kheo, có những pháp cần phải 
chứng ngộ với thắng trí. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là những pháp cần phải 
liêu tri với thăng trí? 
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Năm thủ uấn, này các Tỷ-kheo, những pháp này được 
gọi là những pháp cần phải liễu tri với thắng trí. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là những pháp cần phải 
đoạn tận với thăng trí? 


Vô minh và hữu ái, này các Týỷ-kheo, những pháp này 
được gọi là những pháp cân phải đoạn tận với thăng trí. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là những pháp cần phải tu 
tập với thăng trí? 


Chỉ và quán, này các Tỷ-kheo, những pháp này được 
gọi là những pháp cân phải tu tập với thăng trí. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là những pháp cần phải 
chứng ngộ với thăng trí? 


Minh và giải thoát, này các Tỷ-kheo, những pháp này 
được gọi là những pháp cân phải chứng ngộ với thăng trí. 


Này các Tỷ-kheo, có bốn pháp này. 


(H) (252) Tầm Cầu 
_“ Này các Tỷ-kheo, có bốn pháp phi Thánh cầu này. 
Thê nào là bôn? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tự mình bị già, tầm 
cầu cái bị giả; tự mình bị bệnh, tầm cầu cái bị bệnh; tự mình 
bị chết, tầm cầu cái bị chết; tự mình bị uế nhiễm, tầm cầu cái 
bị uế nhiễm. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn pháp phi Thánh cầu này. 


2. Này các Tỷ-kheo, có bốn pháp Thánh câu này. Thế 
nào là bôn? 
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tự mình bị già, sau 
khi biết sự nguy hại của bị già, tầm cầu cái không bị già, vô 
thượng an ổn khỏi các khổ ách, Niết-bàn; tự mình bị bệnh, 
sau khi biết sự nguy hại của bị bệnh, tầm cầu cái không bệnh, 
vô thượng an Ổn khỏi các khô ách, Niết-bàn; tự mình bị chết, 
sau khi biết sự nguy hại của bị chết, tầm cầu cái không chết, 
vô thượng an ôn khỏi các khổ ách, Niết- bàn; tự mình uế 
nhiễm, sau khi biết sự nguy hại của uế nhiễm, tầm cầu cái 
không bị uế nhiễm, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, Niết- 
bàn. 


Này các Tỷ-kheo, có bốn pháp Thánh cầu này. 

(HD) (253) Nhiếp Pháp 

- Này các Tỷ-kheo, có bốn nhiếp này. Thế nào là bốn? 
- Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. 


Này các Tỷ-kheo, có bốn nhiếp pháp này. 


(IV) (254) Con của Màlunkyàputta 


1. Rồi Tôn giả Màlunkyàputta đi đến Thế Tôn; sau khi 
đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngôi xuống 
một bên, Tôn giả Màlunkyàputta bạch Thế Tôn: 


- Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn thuyết pháp 
văn tắt cho con; sau khi nghe thuyết pháp con sẽ sông một 
mình, viễn ly, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. 


- Nay ở đây, này Màlunkyàputta, Ta nói gì cho các Tỷ- 
kheo trẻ, trong khi Thây đã già yêu, tuôi thọ cao, là bậc 
trưởng thượng, lại câu Như Lai giáo giới một cách văn tắt? 
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- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết pháp vắn tắt cho 
con, chăc chăn con sẽ hiệu được ý nghĩa lời nói của Thê Tôn, 
chăc chăn con sẽ trở thành người thừa tự lời của Thê Tôn. 


2. Này Màlunkyàputta, có bốn ái sanh này, ở đây, ái 
được sanh cho Tỷ-kheo. Thê nào là bôn? 


Hoặc do nhân y, này Màlunkyàputta, có ái sanh, do ở 
đây, ái được sanh cho Tỷ-kheo. Hoặc do nhân đồ ăn khất 
thực ... hoặc do nhân sảng tọa ... hoặc do nhân sanh hữu này 
hay sanh hữu khác. Này Màlunkyàputta, có ái sanh, do đây ái 
được sanh cho vị Tỷ-kheo. 


Này Màlunkyàputta, có bốn ái sanh này, ở đây, ái sanh 
được sanh cho Tỷ-kheo. 


Khi nào, này Màlunkyàputta, ái được đoạn tận, được chặt 
đứt từ gốc rễ, được làm cho như thân cây tala, làm cho không thê 
tái sanh, làm cho không thê sanh khởi trong tương lai. Vị ấy, này 
Màlunkyàputta, được gọi là vị Tỷ-kheo đã đoạn diệt khát ái, đã 
thoát ly kiết sử, chơn chánh minh kiến kiêu mạn, đã diệt tận khổ 
đau. 


3. Rồi Tôn giả Màlunkyàputta, sau khi nghe Thế Tôn 
giáo giới với lời giáo giới này, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ 
Thế Tôn, thân bên hữu hướng về phía Ngài rồi ra đi. 


Rồi Tôn giả Màlunkyàputta, sống một mình, viễn ly, 
không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần, không bao lâu, do mục 
đích gì các thiện nam tử chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình, tức là vô thượng cứu cánh Phạm hạnh, 
ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, chứng đạt và an trú. 
Vị ấy biết rõ: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc 
nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa". Rồi 
Tôn giả Màlunkyàputfa trở thành một vị A-la-hán nữa. 
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(V) (255) Lợi Ích Cho Gia Đình 


1.- Phàm những gia đình nào, này các Tỷ-kheo, đạt đến 
sự lớn mạnh trong các tài sản, không được tồn tại lâu dài; tất 
cả đều do bốn sự kiện ấy hay là một trong những sự kiện này. 
Thế nảo là bốn? 


Không tìm những gì đã mắt; không sửa lại cái gì đã già 
yếu; ăn và uống quá độ; đặt ác giới nữ nhân, nam nhân trong 
địa vị tối thắng. Phàm những gia đình nào, này các 1ỷ-kheo, 
đạt đến sự lớn mạnh trong các tài sản, không được tồn tại lâu 
dài; tất cả đều do bốn sự kiện ây hay là một trong những sự 
kiện này. 

Phàm những gia đình nào, này các Tỷ-kheo, đạt đến sự 
lớn mạnh trong các tài sản, được tồn tại lâu dài; tất cả đều do 
bốn sự kiện ấy hay là một trong những sự kiện này. Thế nào 
là bốn? 

2. Tìm những øì đã mất; sửa lại cái gì đã già yếu; ăn và 
uống không quá độ; đặt nữ nhân, nam nhân có giới trong địa 
vị tối thăng. Phàm những gia đình nào, này các Tỷ-kheo, đạt 
đến sự lớn mạnh trong các tài sản, được tồn tại lâu dài; tất cả 
đều do bốn sự kiện ấy hay là một trong những sự kiện này. 


(VD (256) Con Ngựa Thuần Chủng (1) 


1.- Đầy đủ với bốn đức tánh, này các Tỷ-kheo, một con 
ngựa của vua, hiền thiện, thuần chủng, xứng đáng để vua 
dùng, thuộc quyền sở hữu của vua, được xem như một biểu 
tượng của vua. Thế nảo là bốn? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, một con ngựa của vua hiền 
thiện thuần chủng, đầy đủ với sắc đẹp, đầy đủ với sức mạnh, 
đầy đủ với tốc lực, đầy đủ với cân đối. Đầy đủ với bốn đức 
tánh này, này các Tỷ-kheo, một con ngựa của vua, hiền thiện, 
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thuân chủng, xứng đáng đê vua dùng, thuộc quyên sở hữu 
của vua, và được xem như một biêu tượng của vua. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đầy đủ với bốn pháp, một 
Ty-kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng 
được cúng dường, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô 
thượng ở đời. Thế nào là bốn? 


2. Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo đầy đủ sắc đẹp, 
đầy đủ với sức mạnh, đầy đủ với tốc lực, đầy đủ với cân đối. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đầy đủ sắc đẹp? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo. sống có giới luật, 
sống chế ngự với sự chế ngự của giới bốn Pàtimokkha, đầy 
đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, 
chấp nhận và học tập trong các học pháp. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo đầy đủ sắc đẹp. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷý-kheo đầy đủ sức 
mạnh? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống thanh tịnh, tỉnh 
cần, tinh tấn, đoạn tận các pháp bất thiện, thành tựu đầy đủ 
các pháp thiện, nỗ lực, kiên trì, dõng mãnh, không từ bỏ 
trách nhiệm đối với các pháp thiện. Như vậy, này các Tý- 
kheo, là Tỷ-kheo đầy đủ sức mạnh. 


3. Và này các Tý-kheo, thế nào là Tý-kheo đầy đủ tốc 
lực? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo như thật rõ biết: 
"Đây là khô"; như thật rõ biết: "Đây là khổ tập"; như thật rõ 
biết: "Đây là khổ diệt"; như thật rõ biết: "Đây là con đường 
đưa đến khổ diệt". Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo 
đầy đủ tốc lực. 
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— Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đầy đủ sự cân 
đôi? 

Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo được thâu nhận các 
vật dụng như y áo, đô ăn khât thực, sàng tọa, dược phâm trị 
bệnh. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tý-kheo đầy đủ sự cân đối. 
Này các Ty-kheo, thành tựu với bôn pháp này, Tỷ-kheo xứng 
đáng được cung kính, được tôn trọng, được cúng dường, được 
chấp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. 

(VII) (257) Con Ngựa Thuần Chúng (2) 

(Giống như kinh trước, chỉ khác định nghĩa về tốc độ 
của Tỷ-kheo, có thê giải thích khác như sau) 

.. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tốc độ vị Tý-kheo? 

Ở đây, này các Tyỷ-kheo, Tỷ-kheo do đoạn diệt các lậu 
hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình chứng ngộ với thăng trí, 
chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo đây đủ tôc lực. 

(các đức tánh khác như kinh trước) 

(VIHI) (258) Lực 

- Này các Tỷ-kheo, có bốn lực này. Thế nào là bốn? 

“Tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. Này các Tỷ-kheo, 
có bôn lực này. 

(IX) (259) Sống Trong Rừng 

1.- Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 


kheo không đủ điều kiện đề sông trong rừng, các ngôi rừng 
rậm rạp, các trú xứ xa vắng. Thế nào là với bốn? 
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Với dục tâm, với sân tâm, với hại tâm, liệt tuệ, đân độn, 
câm ngọng. 


Thành tựu với bôn pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
không đủ điêu kiện đê sông trong rừng, các ngôi rừng rậm 
Tạp, các trú xứ xa văng. 


2.- Thành tựu với bôn pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo đủ điêu kiện đê sông trong rừng, các ngôi rừng rậm rạp, 
các trú xứ xa văng. Thê nào là với bôn? 


Với xuât ly tâm, với vô sân tâm, với bât hại tâm, không 
đân độn, không câm ngọng. 


Thành tựu với bôn pháp này, này các Tỷ-kheo, Tyỷ-kheo 
đủ điêu kiện đê sông trong rừng, các ngôi rừng rậm rạp, các 
trú xứ xa văng. 


(X) 260) Hành Động 

1. - Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, kẻ 
ngu si, không thông minh, không là bậc Chân nhân, tự mình 
xử sự như kẻ bị mât gôc, không sinh lực, có tội, bị người trí 
quở trách, tạo nhiêu vô phước. Thê nào là bôn? 

Với thân nghiệp có tội, với khẩu nghiệp có tội, với ý 
nghiệp có tội, với tri kiên có tội. 

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, kẻ ngu 
si, không thông minh, không là bậc Chân nhân, tự mình xử 
sự như kẻ bị mật gôc, không sinh lực, có tội, bị người trí quở 
trách, tạo nhiêu vô phước. 


2. Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, bậc 
Hiền trí, thông minh, là bậc Chân nhân, tự mình xử sự không 
như người mất gốc, có sinh lực, không có tội, không bị người 
trí quở trách, và tạo nhiều phước đức. Thế nảo là bốn? 
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Với thân nghiệp không có tội, với ngữ nghiệp không có 
tội, với ý nghiệp không có tội, với tri kiến không có tội. 

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, bậc 
Hiền trí, thông minh, là bậc Chân nhân, tự mình xử sự không 
như người mất gốc, có sinh lực, không có tội, không bị người 
trí quở trách, tạo nhiều phước đức. 


XXYVII. Phẩm Nghiệp Đạo 


(D (261) Chấp Nhận (1) 


1.- Thành tựu với bốn pháp, này các Tỷ-kheo, như vậy 
tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là với bốn pháp? 


Tự mình sát sanh, khích lệ người khác sát sanh, chấp 
nhận sát sanh và tán thán sát sanh. 


Thành tựu với bốn pháp, này các Tỷ-kheo, như vậy 
tương xứng bị rơi vào địa ngục. 

2.- Thành tựu với bốn pháp, này các Tỷ-kheo, như vậy 
tương xứng được sanh lên cõi Trời. Thê nào là với bôn pháp? 

Tự mình từ bỏ sát sanh, khích lệ người khác từ bỏ sát 
sanh, châp nhận từ bỏ sát sanh và tán thán từ bỏ sát sanh. 

Thành tựu với bốn pháp, này các Tỷ-kheo, như vậy 
tương xứng được sanh lên cõi Trời. 

(H) (262) Chấp Nhận (2) 

(Như trên, pháp ở đây là "lấy của không cho và từ bỏ 
lấy của không cho 7). 

(HI) (263) Chấp Nhận (3) 
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(Như trên, pháp ở đây là "tà hạnh trong các dục và từ 
bỏ tà hạnh trong các dục 7). 


(IV) (264) Chấp Nhận (4) 
(Như trên, pháp ở đáy là “nói láo và từ bỏ nói láo ”). 


(V) (265) Chấp Nhận (5) 

(Như trên, pháp ở đây là "tự mình nói hai lưỡi và từ bỏ 
nói hai lưỡi”). 

(VD (266) Chấp Nhận (6) 

(Như trên, pháp ở đây là "tự mình nói lời thô ắc và từ 
bỏ nói lời thô ác 7). 

(VI) (267) Chấp Nhận (7) 

(Như trên, pháp ở đáy là "tự mình nói lời phù phiếm và 
từ bỏ nói lời phù phiếm ”). 

(VI) (268) Chấp Nhận (8) 


(Như trên, pháp ở đáy là "tự mình tham đục và tự mình 
không tham dục”). 


(IX) (269) Chấp Nhận (9) 

(Như trên, pháp ở đáy là “tự mình có tâm sán hận và tự 
mình không có tâm sản hận”). 

(X) 270) Chấp Nhận (10) 


1.- Thành tựu với bốn pháp, này các Tỷ-kheo, như vậy 
tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là với bốn pháp? 


Tự mình có tà kiến, khích lệ người khác có tả kiến, 
châp nhận tà kiên và tán thán tà kiên. 
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Thành tựu với bốn pháp, này các Tỷ-kheo, như vậy 
tương xứng bị rơi vào địa ngục. 


2.- Thành tựu với bốn pháp, này các Tỷ-kheo, như vậy 
tương xứng được sanh lên cõi Trời. Thê nào là với bôn pháp? 


Tự mình có chánh kiên, khích lệ người khác có chánh 
tri kiên, châp nhận chánh tri kiên và tán thán chánh trì kiên. 


Thành tựu với bốn pháp, này các Tỷ-kheo, như vậy 
tương xứng được sanh lên cõi Trời. 


XXYVIIL Phẩm Tham 


(D 271) Tham 


1. - Để thăng tri tham, này các Tỷ-kheo, bốn pháp cần 
phải tu tập. Thê nào là bôn? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống tùy quán thân 
trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham 
ưu ở đời; tùy quán thọ trên các cảm thọ ... tùy quán tâm trên 
tâm ... tùy quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. 


Đề thắng tri tham, này các Tỷ-kheo, bốn pháp cần phải 
tu tập. 


2. - Đề thăng tri tham, này các Tỷ-kheo, bốn pháp cần 
phải tu tập. Thế nào là bốn? 

Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo đối với các pháp ác 
bất thiện chưa sanh, khởi lên ý muốn cố gắng; tinh tấn, sách 
tâm, trì tâm không cho sanh khởi; đối với các pháp ác bất 
thiện đã sanh, khởi lên ý muốn cố gắng; tinh tấn, sách tâm, 
trì tâm khiến chúng đoạn tận; đối với các pháp thiện chưa 
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sanh, khởi lên ý muốn cô gắng: tỉnh tấn, sách tâm, trì tâm 
khiến cho sanh khởi; đối với các pháp thiện đã sanh, khởi lên 
ý muốn cô gắng; tinh tấn, sách tâm, trì tâm khiến chúng được 
duy trì, không có lu mờ, được tăng trưởng, được quảng đại, 
được tu tập, được thỏa mãn. Này các Tỷ-kheo, đề thắng tr 
tham, bốn pháp này cần phải tu tập. 


3. Để thắng tri tham, này các Tỷ-kheo, bốn pháp cần 
phải tu tập. Thê nào là bôn? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập như ý túc, 
thành tựu với dục Thiền định tinh cần hành; tu tập như ý túc, 
thành tựu với tinh tấn Thiền định tinh cần hành; tu tập như ý 
túc, thành tựu với tâm Thiền định tinh cần hành; tu tập như ý 
túc, thành tựu với tư duy Thiền định tinh cần hành. 


Đề thắng tri tham, này các Tỷ-kheo, bốn pháp cần phải 
tu tập. 


4. Đề liễu tri, này các Tỷ-kheo, để đoạn diệt, đoạn tận, 
trừ diệt, tiêu diệt, ly tham, đoạn diệt, từ bỏ, xả bỏ tham, bôn 
pháp này cân phải tu tập. 


Để liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận, trừ diệt, tiêu diệt, ly 
tham, đoạn diệt, từ bỏ, xả bỏ sân... sỉ... phẫn nộ... hiềm hận... 
gièm pha... nhiệt não... tật đồ... xan tham... man trá... xảo trá... 
ngoan cố... bồng bột... mạn... quá mạn... say mê... phóng dật, 
bốn pháp này cần phải tu tập. 
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